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THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊLINHÊKIỆNÊPHỤÊTÙNGÊOTOÊXUẤTÊKHẨU 

I. TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊcủaÊ

ViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrýờng 

1. ThịÊtrýờngÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊtoànÊcầuÊnãmÊ

2024 

KimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ linhÊkiện,ÊphụÊ tùngÊôÊ tôÊcủaÊViệtÊ

NamÊđangÊ cóÊ xuÊhướngÊ tăngÊ dầnÊ trongÊ vàiÊnămÊ trởÊ lạiÊ

đây.ÊNhiềuÊdựÊbáoÊchoÊthấy,ÊnămÊ2024ÊcóÊthểÊsẽÊlàÊnămÊ

bảnÊ lềÊ đểÊ ViệtÊ NamÊ vươnÊ lênÊ trởÊ thànhÊ mộtÊ mắtÊ xíchÊ

trongÊchuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầu. 

ThốngÊ kêÊ củaÊ TổngÊ cụcÊ HảiÊ quanÊ cũngÊ choÊ thấy,Ê kimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊđangÊtrongÊxuÊhướngÊtăngÊ

dầnÊ nhữngÊ nămÊ gầnÊ đây.ÊĐâyÊ làÊ kếtÊ quảÊ củaÊ quáÊ trìnhÊ

chuyểnÊ dịchÊ sảnÊ xuấtÊ từÊ cácÊ thịÊ trườngÊ lớnÊ nhưÊTrungÊ

QuốcÊsangÊcácÊ thịÊ trườngÊnhỏÊhơnÊnhưngÊcóÊ tiềmÊnăngÊ

tạiÊĐôngÊNamÊÁ,Ê trongÊđóÊcóÊViệtÊNam.ÊBênÊcạnhÊđó,Ê

cácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊ cũngÊđangÊbắtÊnhịpÊvớiÊnhuÊcầuÊ

sảnÊ xuấtÊ quyÊ môÊ lớnÊ vàÊ ngàyÊ càngÊ thamÊ giaÊ sâuÊ vàoÊ

chuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầu. 

TheoÊđánhÊgiáÊcủaÊTổngÊcụcÊThốngÊkê,ÊmặcÊdùÊtìnhÊhìnhÊ

kinhÊ tếÊ chungÊ nămÊ 2024Ê bịÊ sụtÊ giảm,Ê nhưngÊ lĩnhÊ vựcÊ

xuấtÊkhẩuÊvẫnÊgiữÊđàÊ tăngÊ trưởngÊkháÊ tốt,Ê trởÊ thànhÊ trụÊ

đỡÊchoÊcánÊcânÊthươngÊmại.ÊĐiểmÊsángÊtíchÊcựcÊnhấtÊlàÊ

kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ khuÊ vựcÊ kinhÊ tếÊ trongÊ nướcÊ

thángÊ11ÊđạtÊ9,49ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊ14,5%.ÊMứcÊtăngÊtrưởngÊ

nàyÊgấpÊgầnÊ3ÊlầnÊkhuÊvựcÊFDI,ÊchoÊthấyÊdoanhÊnghiệpÊ

trongÊnướcÊđangÊngàyÊcàngÊmởÊrộngÊsảnÊxuấtÊvàÊhướngÊ

đếnÊxuấtÊkhẩu. 

TrongÊsốÊ10ÊnhómÊhàngÊlớn,ÊnhómÊhàngÊphươngÊtiệnÊvậnÊ

tảiÊ vàÊphụÊ tùngÊ làÊmộtÊ trongÊ sốÊ ítÊ đạtÊmứcÊ tăngÊ trưởngÊ

dươngÊ soÊ vớiÊ cùngÊ kỳÊ nămÊ 2023Ê vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ

khẩuÊđạtÊ13,9ÊtỷÊUSD.ÊTheoÊcácÊchuyênÊgia,ÊnămÊ2024Ê

sẽÊlàÊthờiÊcơÊ“vàng”ÊchoÊnhómÊngànhÊlinhÊkiện,ÊphụÊtùngÊ

ôÊtôÊphátÊtriểnÊbởiÊViệtÊNamÊđangÊhộiÊtụÊđượcÊnhiềuÊyếuÊ

tốÊhỗÊtrợÊtíchÊcực. 

TrongÊbốiÊcảnhÊngànhÊcôngÊnghiệpÊvậnÊ tảiÊxanhÊvàÊcácÊ

ngànhÊ phụÊ trợÊ ngàyÊ càngÊ phátÊ triển,ÊViệnÊCôngÊnghiệpÊ

XeÊxanhÊGwangjuÊ(GIGA)ÊvàÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcủaÊHànÊ

QuốcÊcũngÊsẵnÊsàngÊtìmÊkiếmÊnhữngÊcơÊhộiÊđầuÊtưÊmới,Ê

đưaÊ nhữngÊ côngÊ nghệÊ lõiÊ vàÊmongÊmuốnÊ sảnÊ xuấtÊ trựcÊ

tiếpÊ"xeÊxanh"ÊvàÊphátÊtriểnÊngànhÊcôngÊnghiệpÊphụÊ trợÊ

tạiÊViệtÊNamÊnóiÊchung. 

HoaÊKỳÊ rấtÊ quanÊ tâmÊđếnÊcácÊ lĩnhÊvựcÊngànhÊnghềÊmàÊ

ViệtÊNamÊcóÊthểÊthamÊgiaÊvàoÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊchuỗiÊ

giáÊtrịÊtoànÊcầuÊnhưÊsảnÊxuấtÊôÊtô,ÊbánÊdẫn.ÊHiệnÊtại,ÊFordÊ

ViệtÊNamÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊbiểuÊtượngÊtrongÊquanÊhệÊđầuÊ

tưÊ củaÊHoaÊKỳÊ tạiÊ ViệtÊNamÊ vớiÊ tổngÊ vốnÊ đầuÊ tưÊ 208Ê

triệuÊUSD.ÊKểÊtừÊkhiÊthiếtÊlậpÊquanÊhệÊĐốiÊtácÊToànÊdiệnÊ

HoaÊKỳÊ-ÊViệtÊNamÊvàoÊnămÊ2013,ÊHoaÊKỳÊđãÊtrởÊthànhÊ

thịÊ trườngÊxuấtÊkhẩuÊ lớnÊnhấtÊcủaÊViệtÊNamÊvàÊ thươngÊ

mạiÊsongÊphươngÊđãÊtăngÊgấpÊ4Êlần.ÊHợpÊtácÊthươngÊmạiÊ

giữaÊHoaÊKỳÊvàÊViệtÊNamÊcũngÊtrởÊnênÊđaÊdạngÊhơnÊkhiÊ

haiÊ nướcÊ ngàyÊ càngÊ liênÊ kếtÊ vớiÊ nhauÊ thôngÊ quaÊ chuỗiÊ

cungÊứngÊtoànÊcầu.ÊCũngÊtrongÊnămÊ2024,ÊnhiềuÊhãngÊxeÊ

lớnÊcủaÊTrungÊQuốcÊgiớiÊthiệuÊmẫuÊxeÊmớiÊtạiÊthịÊtrườngÊ

ViệtÊ NamÊ nhưÊWuling,Ê Haval,Ê Haima,Ê Chery,Ê LynkÊ &Ê

Co... 

ThứÊ hai,Ê ViệtÊ NamÊ cóÊ nguồnÊ laoÊ độngÊ trẻÊ năngÊ động,Ê

hamÊhọcÊhỏi.ÊTheoÊthốngÊkê,ÊViệtÊNamÊcóÊkhoảngÊ2.000Ê

doanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊphụÊtùng,ÊlinhÊkiện,ÊtạoÊviệcÊlàmÊ

choÊhơnÊ600.000Ê laoÊđộng,Ê trongÊđóÊkhoảngÊ300ÊdoanhÊ

nghiệpÊthamÊgiaÊvàoÊchuỗiÊcungÊứngÊđaÊquốcÊgia.ÊTỷÊlệÊ

thuÊmuaÊnguyênÊliệu,ÊlinhÊkiện,ÊphụÊtùngÊcủaÊcácÊcôngÊtyÊ

NhậtÊBảnÊtạiÊViệtÊNamÊđãÊtăngÊtừÊ28%ÊcáchÊđâyÊ10ÊnămÊ

lênÊ39%ÊvàoÊnămÊ2023Ê(theoÊJETRO).ÊTrongÊnhữngÊnămÊ

qua,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcủaÊNhậtÊBản,ÊđặcÊbiệtÊlàÊToyotaÊ

đãÊthựcÊhiệnÊnhiềuÊchươngÊtrìnhÊhợpÊtác,ÊđàoÊtạoÊnguồnÊ

nhânÊlựcÊchoÊđộiÊngũÊcôngÊnhân,ÊkỹÊsưÊViệtÊNamÊvàÊlanÊ

tỏaÊtriếtÊlýÊkinhÊdoanhÊtớiÊcộngÊđồngÊdoanhÊnghiệp.ÊNhờÊ

vậy,ÊnhiềuÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊđịaÊđãÊ trởÊ thànhÊnhàÊ cungÊ

cấpÊchoÊcácÊhãngÊxeÊlớnÊtrongÊvàÊngoàiÊnước. 

HiệnÊ tại,Ê THACOÊ Industries làÊ doanhÊ nghiệpÊ dẫnÊ đầuÊ

trongÊsảnÊxuấtÊlinhÊkiện,ÊphụÊtùngÊtạiÊViệtÊNam,ÊvớiÊcácÊ
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sảnÊphẩmÊnhựaÊchoÊngànhÊôÊtôÊnhư:ÊCảnÊxe,ÊchụpÊmâm,ÊlướtÊgió,ÊốpÊkhoangÊhànhÊlý,ÊốpÊcheÊkétÊnước,ÊốpÊgióÊxeÊbánÊ

tảiÊvàÊcácÊlinhÊkiệnÊnộiÊ-ÊngoạiÊthất.ÊThịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊcủaÊTHACOÊIndustriesÊlàÊMỹ,ÊÚc,ÊHànÊQuốc,ÊNhậtÊ

Bản,ÊMalaysia,ÊCampuchia.  

VớiÊcácÊyếuÊtốÊthuậnÊlợiÊkểÊtrên,ÊcácÊchuyênÊgiaÊnhậnÊđịnh,ÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊlinhÊkiện,ÊphụÊtùngÊôÊtôÊcònÊnhiềuÊdưÊ

địaÊđểÊphátÊtriển.ÊTrongÊtươngÊlai,ÊđâyÊsẽÊphảiÊlàÊngànhÊđemÊlạiÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊcaoÊtrongÊsốÊcácÊnhómÊngànhÊtỷÊ

USDÊởÊViệtÊNam. 

2. TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩu 

TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊcủaÊTổngÊcụcÊHảiÊquan,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊtrongÊthángÊ1/2024ÊđạtÊ

gầnÊ4,6ÊtỷÊUSD,ÊgiảmÊ2,83%ÊsoÊvớiÊthángÊ12/2023ÊvàÊtăngÊ12,81%ÊsoÊvớiÊthángÊ11/2023,ÊchiếmÊ18,53%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊhóaÊtrongÊtháng.Ê 

 

BiểuÊđồÊ1:ÊKimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ870829ÊcủaÊViệtÊNamÊquaÊcácÊnăm 

(ÊĐVT:ÊtriệuÊUSD) 

 
TrongÊthángÊ1/2024ÊxuấtÊkhẩuÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊFDIÊđạtÊtrênÊ5,35ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊ26,13%Ê

soÊvớiÊthángÊ12/2023ÊvàÊgiảmÊ5,35%ÊsoÊvớiÊthángÊ11/2023ÊvàÊchiếmÊtrênÊ91,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlinhÊkiệnÊ

phụÊtùngÊôÊtôÊcủaÊViệtÊNam.Ê 

 

3. VềÊthịÊtrýờngÊxuấtÊkhẩu 

TrongÊthángÊ1/2024,ÊHoaÊKỳÊlàÊthịÊtrườngÊđứngÊđầuÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ1,87ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊ12,35%ÊsoÊvớiÊ

thángÊ12/2023ÊvàÊtăngÊ4,51%ÊsoÊvớiÊthángÊ11/2023,ÊchiếmÊ21,2%ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩu.ÊTrungÊQuốcÊlàÊthịÊ trườngÊ

đứngÊ thứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ trênÊ1,41Ê tỷÊUSD,Ê tăngÊmạnhÊ134,01%ÊsoÊvớiÊ thángÊ12/2023ÊvàÊ giảmÊ

4,31%ÊsoÊvớiÊthángÊ11/2023,ÊchiếmÊ22,71%ÊtỷÊtrọng.ÊThịÊtrườngÊEUÊđạtÊ452,51ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ5,14%ÊsoÊvớiÊthángÊ

12/2023ÊvàÊgiảmÊ24,23%ÊsoÊvớiÊthángÊ11/2023,ÊchiếmÊ8,14%ÊtỷÊtrọngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩu. 
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TrongÊ1ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊxuấtÊkhẩuÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊchủÊyếuÊnhưÊHoaÊ

Kỳ,ÊTrungÊQuốc,ÊHànÊQuốc,ÊEU,ÊHồngÊKông…ÊKimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsangÊ5ÊthịÊtrườngÊnàyÊchiếmÊ71,13%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊlinhÊkiện,ÊphụÊtùngÊôÊtôÊcủaÊcảÊnước. 

NãmÊ2023,ÊngànhÊhàngÊmáyÊviÊtính,ÊsảnÊphẩmÊðiệnÊtửÊvàÊlinhÊkiệnÊtiếpÊtụcÊcóÊðóngÊgópÊlớnÊvàoÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊcủaÊcảÊnýớc,ÊðạtÊ53,13ÊtỷÊUSD,ÊtãngÊ8,9%ÊsoÊvớiÊnãmÊ2022. 

MáyÊtính,ÊðiệnÊtửÊvàÊlinhÊkiệnÊðãÊtrởÊthànhÊmặtÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊchủÊlựcÊchoÊtãngÊtrýởngÊkinhÊtế,ÊgópÊphầnÊổnÊðịnhÊ

kinhÊtếÊvĩÊmô,ÊtạoÊviệcÊlàm,ÊnângÊcaoÊðờiÊsốngÊchoÊngýờiÊlaoÊðộng,ÊtrựcÊtiếpÊlàmÊtãngÊgiáÊtrịÊsảnÊxuất,ÊgiánÊtiếpÊthúcÊ

ðẩyÊphátÊtriểnÊngànhÊliênÊquan,ÊnângÊcaoÊtrìnhÊðộÊlaoÊðộng,ÊnângÊcaoÊtrìnhÊðộÊsảnÊxuấtÊtrongÊnýớc,ÊðápÊứngÊyêuÊcầuÊ

ngàyÊcàngÊcaoÊcủaÊthịÊtrýờngÊquốcÊtế. 

II. CácÊvụÊkiệnÊphòngÊvệÊthýõngÊmạiÊcủaÊnýớcÊngoàiÊðốiÊvớiÊmặtÊhàngÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊViệtÊNam 

1. HoaÊKỳ:ÊKhởiÊxýớngÊðiềuÊtraÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊðốiÊvớiÊmáyÊxịtÊrửaÊápÊlựcÊcaoÊchạyÊbằngÊgasÊhàngÊ

nhậpÊkhẩuÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊViệtÊNamÊvàÊTrungÊQuốc 

VàoÊthángÊ6ÊnămÊ2024,ÊthuếÊtạmÊthờiÊđượcÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊcóÊnguồnÊgốcÊtừÊViệtÊNam. 

2. HoaÊKỳ:ÊThuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊdứtÊkhoátÊðốiÊvớiÊmáyÊcắtÊcỏÊnhậpÊkhẩuÊvàÊcácÊbộÊphậnÊtừÊViệtÊNamÊvàÊTrungÊ

Quốc 

III. ÊPhânÊtíchÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊmộtÊsốÊthịÊtrýờngÊchính 

1. TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcácÊthịÊtrýờngÊðốiÊvớiÊmặtÊhàngÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtô 

TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊcủaÊTổngÊcụcÊHảiÊquan,ÊthángÊ1/2024ÊnhậpÊkhẩuÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊcủaÊnướcÊtaÊướcÊđạtÊ

trênÊ6,1ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊ13,5%ÊsoÊvớiÊthángÊ12/2023ÊvàÊgiảmÊ12,02%ÊsoÊvớiÊthángÊ11/2023,ÊchiếmÊ21,04%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊhàngÊhóaÊtrongÊtháng.Ê 

ThángÊ1/2024ÊnhậpÊkhẩuÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊcủaÊkhốiÊdoanhÊnghiệpÊFDIÊđạtÊtrênÊ5,32ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊ9,05%ÊsoÊvớiÊ

thángÊ12/2023ÊvàÊgiảmÊ11,02%ÊsoÊvớiÊthángÊ11/2023ÊvàÊchiếmÊtrênÊ87,92%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩu.Ê 

BiểuÊđồÊ2Ê:ÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ870829ÊcủaÊViệtÊNamÊquaÊcácÊnăm 

(ĐVT:ÊtriệuÊUSD) 

 
NguồnÊTổngÊcụcÊHảiÊquan 
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ThángÊ 1/2024,Ê nhậpÊ khẩuÊ mặtÊ hàngÊ nàyÊ từÊ thịÊ trườngÊ

HànÊ QuốcÊ đạtÊ kimÊ ngạchÊ caoÊ nhấtÊ trênÊ 2,02Ê tỷÊ USD,Ê

tăngÊ25,13%ÊsoÊvớiÊthángÊ12/2023,ÊsoÊvớiÊthángÊ11/2023Ê

giảmÊ 8,12%Ê vàÊ chiếmÊ 32,25%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ

khẩu.Ê KimÊ ngạchÊ nhậpÊ máyÊ tínhÊ vàÊ linhÊ kiệnÊ từÊ thịÊ

trườngÊTrungÊQuốcÊđạtÊ trênÊ1,83Ê tỷÊUSD,Ê tăngÊ22,06%Ê

soÊ vớiÊ thángÊ 12/2023Ê vàÊ giảmÊ 1,4%Ê soÊ vớiÊ thángÊ

11/2023,Ê chiếmÊ 23,61%Ê tỷÊ trọng.Ê ThịÊ trườngÊĐàiÊ LoanÊ

(TrungÊQuốc)ÊđạtÊ761,06Ê triệuÊUSD,Ê tăngÊ1,41%ÊsoÊvớiÊ

thángÊ 12/2023Ê vàÊ giảmÊ 23,8%Ê soÊ vớiÊ thángÊ 11/2023,Ê

chiếmÊ15,03%ÊtỷÊtrọngÊnhậpÊkhẩu. 

TheoÊđạiÊdiệnÊHiệpÊhộiÊCácÊnhàÊsảnÊxuấtÊôÊtôÊViệtÊNamÊ

(VAMA),ÊsởÊdĩÊViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊnhiềuÊlinhÊkiện,ÊphụÊ

tùngÊôÊtôÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊkhácÊlà bởiÊvìÊcácÊmặtÊhàngÊnàyÊ

ởÊViệtÊNamÊ hầuÊ hếtÊ đềuÊ thuộcÊ loạiÊ đơnÊ giản,Ê giaÊ côngÊ

nhiều. PhầnÊ lớnÊnhữngÊlinhÊkiệnÊnàyÊđềuÊđượcÊđưaÊvàoÊ

cácÊkhuÊchếÊxuấtÊvàÊsauÊđóÊđượcÊcácÊcôngÊtyÊtạiÊđâyÊápÊ

dụngÊcôngÊnghệÊcao,ÊcũngÊnhưÊrápÊthêmÊcácÊlinhÊkiệnÊcóÊ

yếuÊ tốÊbảnÊquyềnÊ thìÊmớiÊ trởÊ thànhÊcụmÊlinhÊkiệnÊhoànÊ

chỉnhÊmàÊcácÊhãngÊcóÊthểÊlắpÊđượcÊchoÊôÊtô. 

MặtÊkhác,ÊngànhÊcôngÊnghiệpÊphụÊtrợÊởÊnướcÊtaÊvẫnÊchưaÊ

phátÊ triểnÊ đượcÊ cũngÊ doÊ nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ ởÊ trongÊ

nướcÊvẫnÊchưaÊlàmÊđượcÊmộtÊcụmÊlinhÊkiệnÊhoànÊchỉnh.Ê

ThayÊvàoÊđó,ÊhọÊmớiÊchỉÊthamÊgiaÊvàoÊcácÊcôngÊđoạnÊhayÊ

đóngÊgópÊchiÊtiếtÊnàoÊđóÊnhưÊsăm,Êlốp,ÊbộÊdâyÊđiện,ÊnhựaÊ

cỡÊlớn… 

Theo VAMA, xeÊôÊtôÊsảnÊxuấtÊởÊTháiÊLan,ÊIndonesiaÊchỉÊ

cóÊkhoảngÊ10%ÊlinhÊkiệnÊnhậpÊkhẩu,ÊtrongÊkhiÊđó,ÊxeÊlắpÊ

rápÊ tạiÊ ViệtÊ NamÊ phảiÊ nhậpÊ khẩuÊ hơnÊ 80%Ê linhÊ

kiện. ĐiềuÊnàyÊcũngÊdẫnÊtớiÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊlắpÊrápÊxeÊởÊ

trongÊ nướcÊ cũngÊ caoÊ hơnÊ soÊ vớiÊ xeÊ nhậpÊ khẩuÊ nguyênÊ

chiếcÊtừÊcácÊnướcÊASEAN. 

ĐểÊtháoÊgỡÊnhữngÊđiểmÊnghẽnÊtrongÊngànhÊcôngÊnghiệpÊ

phụÊtrợ,ÊđặcÊbiệtÊlàÊlinhÊkiện,ÊphụÊtùngÊôÊtô,ÊcácÊchuyênÊ

giaÊchoÊrằngÊưuÊtiênÊhàngÊđầuÊhiệnÊnayÊlàÊphảiÊtăngÊquyÊ

môÊthịÊtrường,ÊphátÊtriểnÊcácÊchươngÊtrìnhÊphùÊhợpÊnhằmÊ

kếtÊnốiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊngànhÊôÊtô,ÊcungÊcấp,ÊcậpÊ

nhậtÊthườngÊxuyênÊcơÊsởÊdữÊliệuÊvềÊcácÊnhàÊcungÊcấp…Ê

NgoàiÊ ra,ÊChínhÊphủÊcầnÊphảiÊcóÊcơÊchếÊđểÊ thuÊhútÊcácÊ

nhàÊcungÊcấpÊnướcÊngoàiÊvàoÊViệtÊNam,ÊnhằmÊnângÊcaoÊ

năngÊ lựcÊ củaÊ cácÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ nước,Ê đồngÊ thờiÊ

khuyếnÊ khíchÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊmởÊ rộngÊ đầuÊ tưÊ trongÊ

việcÊsảnÊxuấtÊlinhÊkiệnÊôÊtô. 

TheoÊthốngÊkêÊcủaÊBộÊCôngÊThương,ÊViệtÊNamÊhiệnÊcóÊ

khoảngÊ2.000ÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊphụÊtùng,ÊlinhÊkiện,Ê

tạoÊ việcÊ làmÊ choÊ hơnÊ 600.000Ê laoÊ động.Ê TrongÊ đó,Ê cóÊ

khoảngÊ300ÊdoanhÊnghiệpÊthamÊgiaÊvàoÊchuỗiÊcungÊứngÊ

đaÊ quốcÊ gia.Ê HiệnÊ nay,Ê THACOÊ IndustriesÊ làÊ doanhÊ

nghiệpÊdẫnÊđầuÊtrongÊviệcÊsảnÊxuấtÊlinhÊkiệnÊvàÊphụÊtùngÊ

ởÊViệtÊNam,ÊvớiÊnhữngÊsảnÊphẩmÊnhựaÊchoÊngànhÊôÊ tôÊ

nhưÊchụpÊmâm,ÊlướtÊgió,ÊcảnÊxe,ÊốpÊgióÊxeÊbánÊtải…ÊThịÊ

trườngÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊnàyÊlàÊMỹ,ÊÚc,Ê

HànÊQuốc,ÊNhậtÊBản,ÊCampuchiaÊvàÊMalaysia.  

HơnÊ nữa,Ê trongÊ thờiÊ gianÊ qua,Ê nhữngÊ cuộcÊ viếngÊ thămÊ

cấpÊ NhàÊ nướcÊ đãÊ giúpÊmởÊ raÊ nhiềuÊ cơÊ hộiÊ vềÊ hợpÊ tácÊ

kinhÊtếÊgiữaÊChínhÊphủ,ÊdoanhÊnghiệpÊcủaÊViệtÊNamÊvàÊ

cácÊnướcÊbạn.ÊVớiÊnhữngÊ thuậnÊ lợiÊnày,ÊviệcÊphátÊ triểnÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊphụÊtrợÊvàÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊlinhÊ

kiện,ÊphụÊtùngÊôÊtôÊsẽÊcóÊnhiềuÊcơÊhộiÊtrongÊthờiÊgianÊtới. 

2. VềÊthịÊtrýờngÊnhậpÊkhẩu 

ThángÊ 1/2024,Ê nhậpÊ khẩuÊ mặtÊ hàngÊ nàyÊ từÊ thịÊ trườngÊ

HànÊ QuốcÊ đạtÊ kimÊ ngạchÊ caoÊ nhấtÊ trênÊ 2,42Ê tỷÊ USD,Ê

tăngÊ22,41%ÊsoÊvớiÊthángÊ12/2023,ÊsoÊvớiÊthángÊ11/2023Ê

giảmÊ 8,41%Ê vàÊ chiếmÊ 30,11%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ

khẩu.Ê KimÊ ngạchÊ nhậpÊ linhÊ kiện,Ê phụÊ tùngÊ ôÊ tôÊ từÊ thịÊ

trườngÊTrungÊQuốcÊđạtÊ trênÊ1,41Ê tỷÊUSD,Ê tăngÊ22,12%Ê

soÊ vớiÊ thángÊ 12/2023Ê vàÊ giảmÊ 1,14%Ê soÊ vớiÊ thángÊ

11/2023,Ê chiếmÊ 25,73%Ê tỷÊ trọng.ÊThịÊ trườngÊĐàiÊ LoanÊ

(TrungÊQuốc)ÊđạtÊ761,06ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ1,38%ÊsoÊvớiÊ

thángÊ 12/2023Ê vàÊ giảmÊ 23,1%Ê soÊ vớiÊ thángÊ 11/2023,Ê

chiếmÊ11,41%ÊtỷÊtrọngÊnhậpÊkhẩu. 

ThángÊ1/2024,ÊnhậpÊkhẩuÊhàngÊlinhÊkiện,ÊphụÊtùngÊôÊtôÊ

ðạtÊ trênÊ 841,97Ê triệuÊ USD,Ê tãngÊ 15,74%Ê soÊ vớiÊ thángÊ

12/2023ÊvàÊgiảmÊ11,25%ÊsoÊvớiÊthángÊ11/2023.Ê 

NhậpÊkhẩuÊ hàngÊ linhÊ kiện,Ê phụÊ tùngÊ ôÊ tôÊ thángÊ 1/2024Ê

ðạtÊ5,24Ê tỷÊUSD,Ê tãngÊ11,71%ÊsoÊvớiÊ thángÊ12/2023ÊvàÊ

giảmÊ13,42%ÊsoÊvớiÊthángÊ11/2023.Ê 

IV. KếtÊluận 

NhưÊphânÊ tíchÊởÊ trên,Ê cóÊ thểÊ thấyÊ rằngÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊcủaÊcácÊsảnÊphẩmÊthiếtÊbịÊ linhÊkiện,ÊphụÊtùngÊôÊtôÊ
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củaÊViệtÊnamÊsangÊcácÊnướcÊđặcÊbiệtÊlàÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊgiáÊ

tăngÊnhưngÊchưaÊởÊmứcÊđángÊbáoÊđộng.ÊTuyÊnhiên,ÊmặtÊ

hàngÊthiếtÊbịÊlinhÊkiện,ÊphụÊtùngÊcủaÊViệtÊNamÊvẫnÊcóÊthểÊ

cóÊnguyÊcơÊlàÊđốiÊtượngÊbịÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ củaÊnướcÊngoài.ÊVìÊvậy,ÊvềÊ

phíaÊdoanhÊnghiệp,ÊdoanhÊnghiệpÊcũngÊcầnÊphảiÊcânÊnhắcÊ

đểÊ cóÊmộtÊ chiếnÊ lượcÊ đaÊ dạngÊ hóaÊ thịÊ trường,Ê tránhÊ lệÊ

thuộcÊquáÊnhiềuÊvàoÊmộtÊ thịÊ trườngÊxuấtÊkhẩuÊtránhÊrủiÊ

ro,ÊngoàiÊraÊcầnÊtìmÊhiểuÊcácÊthôngÊtinÊliênÊquan,ÊtiếpÊcậnÊ

thịÊ trường,Ê doanhÊ nghiệpÊ cũngÊ cầnÊ chủÊ độngÊ tìmÊ hiểuÊ

quyÊđịnhÊcơÊbảnÊvềÊphòngÊvệÊthươngÊmại; 

CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhuyếnÊcáoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

sảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthiếtÊbịÊlinhÊkiệnÊcầnÊtheoÊ

dõiÊ diễnÊ biếnÊ thịÊ trườngÊ đểÊ đảmÊ bảoÊ quyềnÊ lợiÊ chínhÊ

đángÊ củaÊ doanhÊ nghiệp;Ê chủÊ độngÊ xácÊ địnhÊ chiếnÊ lượcÊ

sảnÊxuất,ÊkinhÊdoanhÊphùÊhợpÊvớiÊxuÊhướngÊchínhÊsáchÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊtạiÊHoaÊKỳ,ÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊ

vàÊ sảnÊ phẩmÊ xuấtÊ khẩu;Ê hợpÊ tácÊ vớiÊ cácÊ cơÊ quanÊ chứcÊ

năngÊcủaÊViệtÊNamÊvàÊHoaÊKỳÊkhiÊđượcÊyêuÊcầu. 

THEOÊ DÕIÊ MẶTÊ HÀNGÊ LỐPÊ CAOÊ SUÊ XUẤTÊ

KHẨU 

I.ÊLờiÊnóiÊđầu 

VớiÊcácÊ lợiÊ thếÊvềÊnhânÊcôngÊgiáÊ rẻ,Ê thuậnÊ tiệnÊvềÊgiaoÊ

thôngÊ vàÊ hệÊ thốngÊ cơÊ sởÊ hạÊ tầng,Ê đặcÊ biệtÊ tiếpÊ cậnÊ vớiÊ

cácÊhệÊ thốngÊcảngÊnướcÊsâu,ÊViệtÊNamÊđãÊvàÊđangÊđónÊ

nhậnÊcơÊhộiÊphátÊtriểnÊkhiÊđónÊnhậnÊdòngÊvốnÊđầuÊtưÊFDIÊ

mớiÊvàoÊngànhÊlốpÊcaoÊsu.ÊTuyÊnhiên,ÊtháchÊthứcÊlớnÊmàÊ

ngànhÊ lốpÊ caoÊ suÊphảiÊđốiÊmặtÊ làÊdòngÊ vốnÊđầuÊ tưÊvàoÊ

ngànhÊcaoÊsuÊtừÊNhậtÊBản,ÊHànÊQuốc,ÊPháp…sangÊViệtÊ

NamÊtăngÊmạnh,ÊkhiếnÊmặtÊhàngÊcaoÊsuÊvàÊsảnÊphẩmÊcaoÊ

suÊcủaÊViệtÊNamÊbịÊnhiềuÊnướcÊđểÊý.ÊVìÊvậy,ÊmặtÊhàngÊ

lốpÊcaoÊsuÊcủaÊViệtÊNamÊsẽÊcóÊ thểÊphảiÊchịuÊviệcÊkiểmÊ

soátÊchặtÊ chẽÊkhiÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊnhiềuÊnướcÊ trongÊ thờiÊ

gianÊ tới.ÊTrongÊ tươngÊ lai,Ê cácÊ doanhÊnghiệpÊ lốpÊ caoÊ suÊ

ViệtÊNamÊsẽÊtiếpÊtụcÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊcácÊrủiÊroÊbịÊđiềuÊ

traÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ(PVTM)ÊkhiÊxuấtÊ

khẩuÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊlớn. 

II.ÊMôÊtảÊsảnÊphẩm,ÊvàÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊlốpÊcaoÊsu 

1.ÊMôÊTảÊSảnÊPhẩmÊLốpÊCaoÊSu 

LốpÊ caoÊ suÊ làÊmộtÊ bộÊ phậnÊ quanÊ trọngÊ trongÊ hệÊ thốngÊ

bánhÊxeÊcủaÊcácÊphươngÊtiệnÊgiaoÊthông,ÊđặcÊbiệtÊlàÊxeÊôÊ

tô,ÊxeÊmáy,ÊxeÊtải,ÊvàÊcácÊphươngÊtiệnÊkhác.ÊLốpÊcaoÊsuÊ

cóÊvaiÊtròÊbảoÊvệÊvàÊtăngÊcườngÊđộÊbámÊđường,ÊgiúpÊxeÊ

vậnÊhànhÊmượtÊmà,ÊanÊtoànÊhơn.ÊSảnÊphẩmÊnàyÊđượcÊlàmÊ

từÊmộtÊloạiÊcaoÊsuÊtổngÊhợpÊkếtÊhợpÊvớiÊcácÊvậtÊliệuÊkhácÊ

nhưÊsợiÊ thép,ÊsợiÊpolyeste,ÊvàÊcácÊchấtÊphụÊgiaÊkhácÊđểÊ

tăngÊ cườngÊ độÊ bền,Ê khảÊ năngÊ chốngÊ màiÊ mònÊ vàÊ tăngÊ

cườngÊhiệuÊsuấtÊkhiÊsửÊdụng. 

CácÊđặcÊđiểmÊnổiÊbậtÊcủaÊlốpÊcaoÊsu: 

ā ĐộÊ bámÊ đường:ÊLốpÊcaoÊsuÊcóÊđộÊbámÊđườngÊ tốt,Ê

đặcÊbiệtÊ trênÊcácÊbềÊmặtÊướt,Ê giúpÊcảiÊ thiệnÊđộÊanÊ toànÊ

khiÊláiÊxe. 

ā ChốngÊmàiÊmòn:ÊSảnÊphẩmÊcóÊkhảÊnăngÊchốngÊmàiÊ

mònÊcao,ÊkéoÊdàiÊtuổiÊthọÊsửÊdụng. 

ā KhảÊ năngÊ giảmÊ chấn:ÊLốpÊ caoÊ suÊ giúpÊ giảmÊ sốc,Ê

rungÊlắcÊkhiÊdiÊchuyểnÊtrênÊcácÊđịaÊhìnhÊgồÊghề. 

ā ĐộÊ bềnÊ cao:Ê ĐượcÊ thiếtÊ kếÊ đểÊ chịuÊ đượcÊ sựÊ khắcÊ

nghiệtÊcủaÊthờiÊtiếtÊvàÊcácÊyếuÊtốÊmôiÊtrườngÊkhác. 

LốpÊcaoÊsuÊcóÊthểÊđượcÊphânÊthànhÊnhiềuÊloại,ÊbaoÊgồmÊ

lốpÊxeÊhơi,ÊlốpÊxeÊtải,ÊlốpÊxeÊmáy,ÊvàÊcácÊloạiÊlốpÊđặcÊbiệtÊ

khácÊchoÊcácÊphươngÊtiệnÊchuyênÊdụng. 

2.ÊQuyÊTrìnhÊSảnÊXuấtÊLốpÊCaoÊSu 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊlốpÊcaoÊsuÊtrảiÊquaÊnhiềuÊcôngÊđoạnÊ

vàÊcầnÊsựÊkiểmÊsoátÊchặtÊchẽÊđểÊđảmÊbảoÊchấtÊlượngÊsảnÊ

phẩm.ÊDướiÊ đâyÊ làÊ cácÊ bướcÊ chínhÊ trongÊ quyÊ trìnhÊ sảnÊ

xuấtÊlốpÊcaoÊsu: 

BướcÊ1:ÊChuẩnÊbịÊnguyênÊliệu 

NguyênÊliệuÊchínhÊđểÊsảnÊxuấtÊlốpÊcaoÊsuÊgồm: 

ā CaoÊsuÊtựÊnhiênÊvàÊcaoÊsuÊtổngÊhợp:ÊĐượcÊsửÊdụngÊ

đểÊtạoÊthànhÊlớpÊvỏÊcủaÊlốp. 

ā CarbonÊ black:Ê ChấtÊ phụÊ giaÊ giúpÊ tăngÊ độÊ bền,Ê

chốngÊmàiÊmònÊvàÊcảiÊthiệnÊtínhÊchấtÊcơÊhọcÊcủaÊlốp. 

ā SợiÊthépÊvàÊsợiÊvải:ÊĐượcÊsửÊdụngÊđểÊgiaÊcườngÊcấuÊ

trúcÊ củaÊ lốp,Ê đảmÊ bảoÊ độÊ chắcÊ chắnÊ vàÊ độÊ bềnÊ khiÊ sửÊ

dụng. 

ā HóaÊ chấtÊ phụÊ gia:ÊNhưÊ chấtÊ chốngÊ oxyÊ hóa,Ê chấtÊ

làmÊmềmÊvàÊchấtÊtạoÊkhuônÊđểÊcảiÊthiệnÊđặcÊtínhÊcủaÊlốp. 

BướcÊ2:ÊTrộnÊnguyênÊliệu 
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CácÊnguyênÊliệuÊcaoÊsu,ÊcarbonÊblack,ÊchấtÊphụÊgiaÊvàÊcácÊthànhÊphầnÊkhácÊsẽÊđượcÊtrộnÊđềuÊtrongÊmáyÊtrộnÊchuyênÊ

dụng.ÊQuáÊtrìnhÊnàyÊgiúpÊđảmÊbảoÊrằngÊcácÊthànhÊphầnÊhòaÊtrộnÊhoànÊhảoÊvớiÊnhau,ÊtạoÊraÊmộtÊhỗnÊhợpÊcaoÊsuÊđồngÊ

nhất. 

BướcÊ3:ÊĐịnhÊhìnhÊlốp 

HỗnÊhợpÊcaoÊsuÊsauÊkhiÊtrộnÊsẽÊđượcÊđưaÊvàoÊkhuônÊvàÊtạoÊthànhÊcácÊlớpÊcấuÊtrúcÊcủaÊlốp.ÊLốpÊbaoÊgồmÊnhiềuÊlớp,Ê

như: 

ā LớpÊvỏÊngoài:ÊLàÊlớpÊtiếpÊxúcÊtrựcÊtiếpÊvớiÊmặtÊđường,ÊcóÊtínhÊnăngÊchịuÊmàiÊmònÊcao. 

ā LớpÊbốÊthép:ÊĐượcÊgiaÊcườngÊbằngÊcácÊsợiÊthépÊđểÊtăngÊđộÊbền,ÊgiúpÊlốpÊchịuÊđượcÊápÊlựcÊcaoÊtừÊmặtÊđườngÊvàÊ

tảiÊtrọngÊcủaÊphươngÊtiện. 

ā LớpÊđệm:ÊGiúpÊgiảmÊchấnÊvàÊtạoÊđộÊbámÊđườngÊtốtÊhơn. 

BướcÊ4:ÊNungÊ(Vulcanization) 

LốpÊđượcÊnungÊởÊnhiệtÊđộÊvàÊápÊsuấtÊcaoÊtrongÊmộtÊquáÊtrìnhÊgọiÊlàÊvulcanizationÊ(lưuÊhóaÊcaoÊsu).ÊĐâyÊlàÊbướcÊquanÊ

trọngÊđểÊkếtÊdínhÊcácÊthànhÊphầnÊcaoÊsuÊvớiÊnhau,ÊlàmÊchoÊchúngÊbềnÊvữngÊvàÊcóÊkhảÊnăngÊchịuÊnhiệt,ÊchịuÊmàiÊmònÊ

tốtÊhơn. 

BướcÊ5:ÊKiểmÊtraÊchấtÊlượng 

SauÊkhiÊhoànÊthànhÊquáÊtrìnhÊlưuÊhóa,ÊlốpÊsẽÊđượcÊkiểmÊtraÊchấtÊlượngÊkỹÊlưỡng.ÊCácÊchỉÊsốÊnhưÊđộÊbền,ÊkhảÊnăngÊ

chịuÊlực,ÊđộÊbámÊđường,ÊđộÊmàiÊmònÊsẽÊđượcÊđoÊlườngÊđểÊđảmÊbảoÊsảnÊphẩmÊđạtÊtiêuÊchuẩn. 

BướcÊ6:ÊCắtÊvàÊhoànÊthiện 

LốpÊsẽÊđượcÊcắtÊgọnÊgàngÊtheoÊkíchÊthướcÊchuẩn,ÊkiểmÊtraÊlạiÊmộtÊlầnÊnữaÊđểÊloạiÊbỏÊcácÊkhiếmÊkhuyếtÊnếuÊcó.ÊSauÊ

đó,ÊlốpÊsẽÊđượcÊđóngÊgóiÊvàÊchuẩnÊbịÊđểÊxuấtÊxưởng. 

III.ÊPhânÊtíchÊtìnhÊhìnhÊxuấtÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊlốpÊcaoÊsu 

MặtÊhàngÊ lốpÊcaoÊsuÊcủaÊViệtÊNamÊgồmÊnhữngÊsảnÊphẩmÊthuộcÊcácÊmãÊHSÊ4012.90.ÊNhìnÊchung,Ê thịÊ trườngÊxuấtÊ

khẩuÊcácÊmặtÊhàngÊlốpÊcaoÊsuÊthuộcÊmãÊHSÊnêuÊtrênÊcủaÊViệtÊNamÊrấtÊđaÊdạng. 

ĐốiÊvớiÊmãÊHSÊ4012.90.00,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsangÊcácÊnướcÊđượcÊthểÊhiệnÊquaÊbảngÊbênÊdưới.ÊCóÊthểÊthấy,ÊđốiÊ

vớiÊmãÊnày,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊtươngÊđốiÊthấp,ÊcaoÊnhấtÊchỉÊđạtÊ300ÊnghìnÊUSDÊtrongÊnămÊ2020ÊvàÊ

TháiÊLanÊlàÊquốcÊgiaÊgầnÊnhưÊduyÊnhấtÊnhậpÊkhẩuÊnhiềuÊnhấtÊmãÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNam. 

ĐơnÊvị:ÊNghìnÊUSD 

NướcÊnhậpÊkhẩu ThángÊ01/2024 

WorldÊ 297 

JapanÊ 1 

DenmarkÊ 0 

ThailandÊ 276 

UnitedÊStatesÊofÊAmericaÊ 1 

Korea,ÊRepublicÊofÊ 0 

AustraliaÊ 0 

ChinaÊ 0 

CzechÊRepublicÊ 14 

GermanyÊ 6 

LaoÊPeople'sÊDemocraticÊRepublicÊ 0 

Nguồn:ÊTrademap 
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ThángÊ 1/2024,Ê nhậpÊ khẩuÊ mặtÊ hàngÊ nàyÊ từÊ thịÊ trườngÊ

HànÊQuốcÊđạtÊkimÊngạchÊcaoÊnhấtÊtrênÊ2,02ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊ

25,13%ÊsoÊvớiÊthángÊ12/2023,ÊsoÊvớiÊthángÊ11/2023ÊgiảmÊ

8,12%ÊvàÊchiếmÊ32,25%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩu.ÊKimÊ

ngạchÊ nhậpÊ máyÊ tínhÊ vàÊ linhÊ kiệnÊ từÊ thịÊ trườngÊ TrungÊ

QuốcÊ đạtÊ trênÊ 1,83Ê tỷÊ USD,Ê tăngÊ 22,06%Ê soÊ vớiÊ thángÊ

12/2023Ê vàÊ giảmÊ 1,4%Ê soÊ vớiÊ thángÊ 11/2023,Ê chiếmÊ

23,61%ÊtỷÊtrọng.ÊThịÊtrườngÊĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc)ÊđạtÊ

761,06Ê triệuÊUSD,Ê tăngÊ1,41%ÊsoÊvớiÊ thángÊ12/2023ÊvàÊ

giảmÊ 23,8%Ê soÊ vớiÊ thángÊ 11/2023,Ê chiếmÊ 15,03%Ê tỷÊ

trọngÊnhậpÊkhẩu. 

TheoÊđạiÊdiệnÊHiệpÊhộiÊCácÊnhàÊsảnÊxuấtÊôÊtôÊViệtÊNamÊ

(VAMA),ÊsởÊdĩÊViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊnhiềuÊlinhÊkiện,ÊphụÊ

tùngÊôÊtôÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊkhácÊlà bởiÊvìÊcácÊmặtÊhàngÊnàyÊ

ởÊViệtÊNamÊ hầuÊ hếtÊ đềuÊ thuộcÊ loạiÊ đơnÊ giản,Ê giaÊ côngÊ

nhiều. PhầnÊ lớnÊnhữngÊ linhÊkiệnÊnàyÊđềuÊđượcÊđưaÊvàoÊ

cácÊkhuÊchếÊxuấtÊvàÊsauÊđóÊđượcÊcácÊcôngÊtyÊtạiÊđâyÊápÊ

dụngÊcôngÊnghệÊcao,ÊcũngÊnhưÊrápÊthêmÊcácÊlinhÊkiệnÊcóÊ

yếuÊ tốÊbảnÊquyềnÊ thìÊmớiÊ trởÊ thànhÊcụmÊ linhÊkiệnÊhoànÊ

chỉnhÊmàÊcácÊhãngÊcóÊthểÊlắpÊđượcÊchoÊôÊtô. 

MặtÊkhác,ÊngànhÊcôngÊnghiệpÊphụÊtrợÊởÊnướcÊtaÊvẫnÊchưaÊ

phátÊ triểnÊ đượcÊ cũngÊ doÊ nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ ởÊ trongÊ

nướcÊvẫnÊchưaÊlàmÊđượcÊmộtÊcụmÊlinhÊkiệnÊhoànÊchỉnh.Ê

ThayÊvàoÊđó,ÊhọÊmớiÊchỉÊthamÊgiaÊvàoÊcácÊcôngÊđoạnÊhayÊ

đóngÊgópÊchiÊtiếtÊnàoÊđóÊnhưÊsăm,Êlốp,ÊbộÊdâyÊđiện,ÊnhựaÊ

cỡÊlớn… 

Theo VAMA, xeÊôÊtôÊsảnÊxuấtÊởÊTháiÊLan,ÊIndonesiaÊchỉÊ

cóÊkhoảngÊ10%ÊlinhÊkiệnÊnhậpÊkhẩu,ÊtrongÊkhiÊđó,ÊxeÊlắpÊ

rápÊ tạiÊ ViệtÊ NamÊ phảiÊ nhậpÊ khẩuÊ hơnÊ 80%Ê linhÊ

kiện. ĐiềuÊnàyÊcũngÊdẫnÊtớiÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊlắpÊrápÊxeÊởÊ

trongÊ nướcÊ cũngÊ caoÊ hơnÊ soÊ vớiÊ xeÊ nhậpÊ khẩuÊ nguyênÊ

chiếcÊtừÊcácÊnướcÊASEAN. 

ĐểÊtháoÊgỡÊnhữngÊđiểmÊnghẽnÊtrongÊngànhÊcôngÊnghiệpÊ

phụÊtrợ,ÊđặcÊbiệtÊlàÊlinhÊkiện,ÊphụÊtùngÊôÊtô,ÊcácÊchuyênÊ

giaÊchoÊrằngÊưuÊtiênÊhàngÊđầuÊhiệnÊnayÊlàÊphảiÊtăngÊquyÊ

môÊthịÊtrường,ÊphátÊtriểnÊcácÊchươngÊtrìnhÊphùÊhợpÊnhằmÊ

kếtÊnốiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊngànhÊôÊtô,ÊcungÊcấp,ÊcậpÊ

nhậtÊthườngÊxuyênÊcơÊsởÊdữÊliệuÊvềÊcácÊnhàÊcungÊcấp…Ê

NgoàiÊ ra,ÊChínhÊphủÊcầnÊphảiÊcóÊcơÊchếÊđểÊ thuÊhútÊ cácÊ

nhàÊcungÊcấpÊnướcÊngoàiÊvàoÊViệtÊNam,ÊnhằmÊnângÊcaoÊ

năngÊ lựcÊ củaÊ cácÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ nước,Ê đồngÊ thờiÊ

khuyếnÊ khíchÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ mởÊ rộngÊ đầuÊ tưÊ trongÊ

việcÊsảnÊxuấtÊlinhÊkiệnÊôÊtô. 

TheoÊthốngÊkêÊcủaÊBộÊCôngÊThương,ÊViệtÊNamÊhiệnÊcóÊ

khoảngÊ2.000ÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊphụÊtùng,ÊlinhÊkiện,Ê

tạoÊ việcÊ làmÊ choÊ hơnÊ 600.000Ê laoÊ động.Ê TrongÊ đó,Ê cóÊ

khoảngÊ300ÊdoanhÊnghiệpÊthamÊgiaÊvàoÊchuỗiÊcungÊứngÊ

đaÊ quốcÊ gia.Ê HiệnÊ nay,Ê THACOÊ IndustriesÊ làÊ doanhÊ

nghiệpÊdẫnÊđầuÊtrongÊviệcÊsảnÊxuấtÊlinhÊkiệnÊvàÊphụÊtùngÊ

ởÊViệtÊNam,Ê vớiÊnhữngÊ sảnÊphẩmÊnhựaÊchoÊngànhÊôÊ tôÊ

nhưÊchụpÊmâm,ÊlướtÊgió,ÊcảnÊxe,ÊốpÊgióÊxeÊbánÊtải…ÊThịÊ

trườngÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊnàyÊlàÊMỹ,ÊÚc,Ê

HànÊQuốc,ÊNhậtÊBản,ÊCampuchiaÊvàÊMalaysia.  

HơnÊ nữa,Ê trongÊ thờiÊ gianÊ qua,Ê nhữngÊ cuộcÊ viếngÊ thămÊ

cấpÊNhàÊnướcÊđãÊgiúpÊmởÊraÊnhiềuÊcơÊhộiÊvềÊhợpÊtácÊkinhÊ

tếÊ giữaÊChínhÊ phủ,Ê doanhÊ nghiệpÊ củaÊViệtÊNamÊ vàÊ cácÊ

nướcÊbạn.ÊVớiÊnhữngÊthuậnÊlợiÊnày,ÊviệcÊphátÊtriểnÊngànhÊ

côngÊ nghiệpÊ phụÊ trợÊ vàÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ khẩuÊ linhÊ kiện,Ê

phụÊtùngÊôÊtôÊsẽÊcóÊnhiềuÊcơÊhộiÊtrongÊthờiÊgianÊtới. 

VềÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩu 

ThángÊ 1/2024,Ê nhậpÊ khẩuÊ mặtÊ hàngÊ nàyÊ từÊ thịÊ trườngÊ

HànÊQuốcÊđạtÊkimÊngạchÊcaoÊnhấtÊtrênÊ2,42ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊ

22,41%ÊsoÊvớiÊthángÊ12/2023,ÊsoÊvớiÊthángÊ11/2023ÊgiảmÊ

8,41%ÊvàÊchiếmÊ30,11%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩu.ÊKimÊ

ngạchÊnhậpÊlinhÊkiện,ÊphụÊtùngÊôÊtôÊtừÊthịÊtrườngÊTrungÊ

QuốcÊ đạtÊ trênÊ 1,41Ê tỷÊ USD,Ê tăngÊ 22,12%Ê soÊ vớiÊ thángÊ

12/2023Ê vàÊ giảmÊ 1,14%Ê soÊ vớiÊ thángÊ 11/2023,Ê chiếmÊ

25,73%ÊtỷÊtrọng.ÊThịÊtrườngÊĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc)ÊđạtÊ

761,06Ê triệuÊUSD,Ê tăngÊ1,38%ÊsoÊvớiÊ thángÊ12/2023ÊvàÊ

giảmÊ 23,1%Ê soÊ vớiÊ thángÊ 11/2023,Ê chiếmÊ 11,41%Ê tỷÊ

trọngÊnhậpÊkhẩu. 

ThángÊ1/2024,ÊnhậpÊkhẩuÊhàngÊ linhÊkiện,ÊphụÊ tùngÊôÊ tôÊ

đạtÊ trênÊ 841,97Ê triệuÊ USD,Ê tăngÊ 15,74%Ê soÊ vớiÊ thángÊ

12/2023ÊvàÊgiảmÊ11,25%ÊsoÊvớiÊthángÊ11/2023.Ê 

NhậpÊ khẩuÊ hàngÊ linhÊ kiện,Ê phụÊ tùngÊ ôÊ tôÊ thángÊ 1/2024Ê

đạtÊ5,24Ê tỷÊUSD,Ê tăngÊ11,71%ÊsoÊvớiÊ thángÊ12/2023ÊvàÊ

giảmÊ13,42%ÊsoÊvớiÊthángÊ11/2023.Ê 

KếtÊluận 

NhưÊphânÊ tíchÊởÊ trên,Ê cóÊ thểÊ thấyÊ rằngÊ kimÊngạchÊ xuấtÊ

khẩuÊcủaÊcácÊsảnÊphẩmÊthiếtÊbịÊ linhÊkiện,ÊphụÊ tùngÊôÊ tôÊ



9 Trang 

củaÊViệtÊnamÊsangÊcácÊnướcÊđặcÊbiệtÊlàÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊgiáÊ

tăngÊnhưngÊchưaÊởÊmứcÊđángÊbáoÊđộng.ÊTuyÊnhiên,ÊmặtÊ

hàngÊthiếtÊbịÊlinhÊkiện,ÊphụÊtùngÊcủaÊViệtÊNamÊvẫnÊcóÊthểÊ

cóÊnguyÊcơÊ làÊđốiÊ tượngÊbịÊđiềuÊ traÊvàÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ củaÊ nướcÊ ngoài.Ê VìÊ vậy,Ê vềÊ

phíaÊdoanhÊnghiệp,ÊdoanhÊnghiệpÊcũngÊcầnÊphảiÊcânÊnhắcÊ

đểÊ cóÊ mộtÊ chiếnÊ lượcÊ đaÊ dạngÊ hóaÊ thịÊ trường,Ê tránhÊ lệÊ

thuộcÊquáÊ nhiềuÊ vàoÊmộtÊ thịÊ trườngÊxuấtÊ khẩuÊ tránhÊ rủiÊ

ro,ÊngoàiÊraÊcầnÊtìmÊhiểuÊcácÊthôngÊtinÊliênÊquan,ÊtiếpÊcậnÊ

thịÊtrường,ÊdoanhÊnghiệpÊcũngÊcầnÊchủÊđộngÊtìmÊhiểuÊquyÊ

địnhÊcơÊbảnÊvềÊphòngÊvệÊthươngÊmại; 

CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhuyếnÊcáoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

sảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ thiếtÊbịÊ linhÊkiệnÊcầnÊ theoÊ

dõiÊdiễnÊbiếnÊthịÊtrườngÊđểÊđảmÊbảoÊquyềnÊlợiÊchínhÊđángÊ

củaÊdoanhÊnghiệp;ÊchủÊđộngÊxácÊđịnhÊchiếnÊlượcÊsảnÊxuất,Ê

kinhÊdoanhÊphùÊhợpÊvớiÊxuÊhướngÊchínhÊsáchÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊ tạiÊ HoaÊKỳ,Ê đaÊ dạngÊ hóaÊ thịÊ trườngÊ vàÊ sảnÊ

phẩmÊxuấtÊkhẩu;ÊhợpÊtácÊvớiÊcácÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊcủaÊ

ViệtÊNamÊvàÊHoaÊKỳÊkhiÊđượcÊyêuÊcầu. 

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊLỐPÊCAOÊSUÊXUẤTÊKHẨU 

I.ÊLờiÊnóiÊđầu 

VớiÊ cácÊ lợiÊ thếÊ vềÊ nhânÊ côngÊ giáÊ rẻ,Ê thuậnÊ tiệnÊ vềÊ giaoÊ

thôngÊvàÊhệÊthốngÊcơÊsởÊhạÊtầng,ÊđặcÊbiệtÊtiếpÊcậnÊvớiÊcácÊ

hệÊthốngÊcảngÊnướcÊsâu,ÊViệtÊNamÊđãÊvàÊđangÊđónÊnhậnÊ

cơÊhộiÊphátÊtriểnÊkhiÊđónÊnhậnÊdòngÊvốnÊđầuÊtưÊFDIÊmớiÊ

vàoÊ ngànhÊ lốpÊ caoÊ su.Ê TuyÊ nhiên,Ê tháchÊ thứcÊ lớnÊ màÊ

ngànhÊ lốpÊ caoÊ suÊ phảiÊ đốiÊmặtÊ làÊ dòngÊ vốnÊ đầuÊ tưÊ vàoÊ

ngànhÊcaoÊ suÊ từÊNhậtÊBản,ÊHànÊQuốc,ÊPháp…sangÊViệtÊ

NamÊtăngÊmạnh,ÊkhiếnÊmặtÊhàngÊcaoÊsuÊvàÊsảnÊphẩmÊcaoÊ

suÊcủaÊViệtÊNamÊbịÊnhiềuÊnướcÊđểÊý.ÊVìÊvậy,ÊmặtÊhàngÊlốpÊ

caoÊsuÊcủaÊViệtÊNamÊsẽÊcóÊ thểÊphảiÊchịuÊviệcÊkiểmÊsoátÊ

chặtÊ chẽÊ khiÊ nhậpÊ khẩuÊ vàoÊ nhiềuÊ nướcÊ trongÊ thờiÊ gianÊ

tới.Ê TrongÊ tươngÊ lai,Ê cácÊ doanhÊ nghiệpÊ lốpÊ caoÊ suÊViệtÊ

NamÊsẽÊtiếpÊtụcÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊcácÊrủiÊroÊbịÊđiềuÊtraÊcácÊ

biệnÊ phápÊ phòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ (PVTM)ÊkhiÊxuấtÊ khẩuÊ

sangÊcácÊthịÊtrườngÊlớn. 

II.ÊMôÊtảÊsảnÊphẩm,ÊvàÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊlốpÊcaoÊsu 

1.ÊMôÊTảÊSảnÊPhẩmÊLốpÊCaoÊSu 

LốpÊ caoÊ suÊ làÊ mộtÊ bộÊ phậnÊ quanÊ trọngÊ trongÊ hệÊ thốngÊ

bánhÊxeÊcủaÊcácÊphươngÊtiệnÊgiaoÊthông,ÊđặcÊbiệtÊlàÊxeÊôÊ

tô,ÊxeÊmáy,ÊxeÊtải,ÊvàÊcácÊphươngÊtiệnÊkhác.ÊLốpÊcaoÊsuÊcóÊ

vaiÊtròÊbảoÊvệÊvàÊtăngÊcườngÊđộÊbámÊđường,ÊgiúpÊxeÊvậnÊ

hànhÊmượtÊmà,ÊanÊtoànÊhơn.ÊSảnÊphẩmÊnàyÊđượcÊlàmÊtừÊ

mộtÊ loạiÊ caoÊ suÊ tổngÊ hợpÊkếtÊ hợpÊ vớiÊ cácÊ vậtÊ liệuÊ khácÊ

nhưÊ sợiÊ thép,Ê sợiÊ polyeste,Ê vàÊ cácÊ chấtÊ phụÊ giaÊ khácÊ đểÊ

tăngÊ cườngÊ độÊ bền,Ê khảÊ năngÊ chốngÊ màiÊ mònÊ vàÊ tăngÊ

cườngÊhiệuÊsuấtÊkhiÊsửÊdụng. 

CácÊđặcÊđiểmÊnổiÊbậtÊcủaÊlốpÊcaoÊsu: 

ĐộÊ bámÊ đường:ÊLốpÊ caoÊ suÊ cóÊ độÊbámÊđườngÊ tốt,Ê đặcÊ

biệtÊtrênÊcácÊbềÊmặtÊướt,ÊgiúpÊcảiÊthiệnÊđộÊanÊtoànÊkhiÊláiÊ

xe. 

ChốngÊmàiÊmòn:ÊSảnÊphẩmÊcóÊkhảÊnăngÊchốngÊmàiÊmònÊ

cao,ÊkéoÊdàiÊtuổiÊthọÊsửÊdụng. 

KhảÊ năngÊ giảmÊ chấn:ÊLốpÊcaoÊsuÊgiúpÊgiảmÊsốc,Ê rungÊ

lắcÊkhiÊdiÊchuyểnÊtrênÊcácÊđịaÊhìnhÊgồÊghề. 

ĐộÊ bềnÊ cao:ÊĐượcÊthiếtÊkếÊđểÊchịuÊđượcÊsựÊkhắcÊnghiệtÊ

củaÊthờiÊtiếtÊvàÊcácÊyếuÊtốÊmôiÊtrườngÊkhác. 

LốpÊcaoÊsuÊcóÊthểÊđượcÊphânÊ thànhÊnhiềuÊloại,ÊbaoÊgồmÊ

lốpÊxeÊhơi,ÊlốpÊxeÊtải,ÊlốpÊxeÊmáy,ÊvàÊcácÊloạiÊlốpÊđặcÊbiệtÊ

khácÊchoÊcácÊphươngÊtiệnÊchuyênÊdụng. 

2.ÊQuyÊTrìnhÊSảnÊXuấtÊLốpÊCaoÊSu 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊlốpÊcaoÊsuÊtrảiÊquaÊnhiềuÊcôngÊđoạnÊvàÊ

cầnÊ sựÊ kiểmÊ soátÊ chặtÊ chẽÊ đểÊ đảmÊ bảoÊ chấtÊ lượngÊ sảnÊ

phẩm.Ê DướiÊ đâyÊ làÊ cácÊ bướcÊ chínhÊ trongÊ quyÊ trìnhÊ sảnÊ

xuấtÊlốpÊcaoÊsu: 

BướcÊ1:ÊChuẩnÊbịÊnguyênÊliệu 

NguyênÊliệuÊchínhÊđểÊsảnÊxuấtÊlốpÊcaoÊsuÊgồm: 

CaoÊsuÊtựÊnhiênÊvàÊcaoÊsuÊ tổngÊhợp:ÊĐượcÊsửÊdụngÊđểÊ

tạoÊthànhÊlớpÊvỏÊcủaÊlốp. 

CarbonÊblack:ÊChấtÊphụÊgiaÊgiúpÊtăngÊđộÊbền,ÊchốngÊmàiÊ

mònÊvàÊcảiÊthiệnÊtínhÊchấtÊcơÊhọcÊcủaÊlốp. 

SợiÊthépÊvàÊsợiÊvải:ÊĐượcÊsửÊdụngÊđểÊgiaÊcườngÊcấuÊtrúcÊ

củaÊlốp,ÊđảmÊbảoÊđộÊchắcÊchắnÊvàÊđộÊbềnÊkhiÊsửÊdụng. 

HóaÊ chấtÊ phụÊ gia:ÊNhưÊ chấtÊ chốngÊ oxyÊ hóa,Ê chấtÊ làmÊ
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mềmÊvàÊchấtÊtạoÊkhuônÊđểÊcảiÊthiệnÊđặcÊtínhÊcủaÊlốp. 

BướcÊ2:ÊTrộnÊnguyênÊliệu 

CácÊ nguyênÊ liệuÊ caoÊ su,Ê carbonÊ black,Ê chấtÊ phụÊ giaÊ vàÊ

cácÊ thànhÊ phầnÊ khácÊ sẽÊ đượcÊ trộnÊ đềuÊ trongÊ máyÊ trộnÊ

chuyênÊ dụng.Ê QuáÊ trìnhÊ nàyÊ giúpÊ đảmÊ bảoÊ rằngÊ cácÊ

thànhÊphầnÊhòaÊtrộnÊhoànÊhảoÊvớiÊnhau,ÊtạoÊraÊmộtÊhỗnÊ

hợpÊcaoÊsuÊđồngÊnhất. 

BướcÊ3:ÊĐịnhÊhìnhÊlốp 

HỗnÊhợpÊcaoÊsuÊsauÊkhiÊtrộnÊsẽÊđượcÊđưaÊvàoÊkhuônÊvàÊ

tạoÊ thànhÊcácÊ lớpÊcấuÊ trúcÊcủaÊ lốp.ÊLốpÊbaoÊgồmÊnhiềuÊ

lớp,Ênhư: 

LớpÊvỏÊngoài:ÊLàÊlớpÊtiếpÊxúcÊtrựcÊtiếpÊvớiÊmặtÊđường,Ê

cóÊtínhÊnăngÊchịuÊmàiÊmònÊcao. 

LớpÊbốÊthép:ÊĐượcÊgiaÊcườngÊbằngÊcácÊsợiÊthépÊđểÊtăngÊ

độÊbền,ÊgiúpÊlốpÊchịuÊđượcÊápÊlựcÊcaoÊtừÊmặtÊđườngÊvàÊ

tảiÊtrọngÊcủaÊphươngÊtiện. 

LớpÊđệm:ÊGiúpÊgiảmÊchấnÊvàÊtạoÊđộÊbámÊđườngÊtốtÊhơn. 

BướcÊ4:ÊNungÊ(Vulcanization) 

LốpÊđượcÊnungÊởÊnhiệtÊđộÊvàÊápÊsuấtÊcaoÊtrongÊmộtÊquáÊ

trìnhÊgọiÊlàÊvulcanizationÊ(lưuÊhóaÊcaoÊsu).ÊĐâyÊlàÊbướcÊ

quanÊtrọngÊđểÊkếtÊdínhÊcácÊthànhÊphầnÊcaoÊsuÊvớiÊnhau,Ê

làmÊchoÊchúngÊbềnÊvữngÊvàÊcóÊkhảÊnăngÊchịuÊnhiệt,ÊchịuÊ

màiÊmònÊtốtÊhơn. 

BướcÊ5:ÊKiểmÊtraÊchấtÊlượng 

SauÊkhiÊhoànÊthànhÊquáÊtrìnhÊlưuÊhóa,ÊlốpÊsẽÊđượcÊkiểmÊ

traÊ chấtÊ lượngÊ kỹÊ lưỡng.Ê CácÊ chỉÊ sốÊ nhưÊ độÊ bền,Ê khảÊ

năngÊchịuÊ lực,Ê độÊbámÊđường,ÊđộÊmàiÊmònÊ sẽÊđượcÊđoÊ

lườngÊđểÊđảmÊbảoÊsảnÊphẩmÊđạtÊtiêuÊchuẩn. 

BướcÊ6:ÊCắtÊvàÊhoànÊthiện 

LốpÊsẽÊđượcÊcắtÊgọnÊgàngÊ theoÊkíchÊ thướcÊchuẩn,ÊkiểmÊ

traÊlạiÊmộtÊlầnÊnữaÊđểÊloạiÊbỏÊcácÊkhiếmÊkhuyếtÊnếuÊcó.Ê

SauÊđó,ÊlốpÊsẽÊđượcÊđóngÊgóiÊvàÊchuẩnÊbịÊđểÊxuấtÊxưởng. 

III.ÊPhânÊtíchÊtìnhÊhìnhÊxuấtÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊlốpÊ

caoÊsu 

MặtÊhàngÊlốpÊcaoÊsuÊcủaÊViệtÊNamÊgồmÊnhữngÊsảnÊphẩmÊ

thuộcÊcácÊmãÊHSÊ4012.90.ÊNhìnÊchung,Ê thịÊ trườngÊxuấtÊ

khẩuÊcácÊmặtÊhàngÊlốpÊcaoÊsuÊthuộcÊmãÊHSÊnêuÊtrênÊcủaÊ

ViệtÊNamÊrấtÊđaÊdạng. 

ĐốiÊ vớiÊmãÊHSÊ4012.90.00,Ê kimÊngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ

cácÊnướcÊđượcÊthểÊhiệnÊquaÊbảngÊbênÊdưới.ÊCóÊthểÊthấy,Ê

đốiÊ vớiÊ mãÊ này,Ê kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ

tươngÊđốiÊ thấp,Ê caoÊ nhấtÊ chỉÊ đạtÊ 300Ê nghìnÊUSDÊ trongÊ

nămÊ 2020Ê vàÊ TháiÊ LanÊ làÊ quốcÊ giaÊ gầnÊ nhưÊ duyÊ nhấtÊ

nhậpÊkhẩuÊnhiềuÊnhấtÊmãÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNam. 

 

ĐơnÊvị:ÊNghìnÊUSD 

NướcÊnhậpÊkhẩu ThángÊ01/2024 

World 297 

Japan 1 

Denmark 0 

Thailand 276 

UnitedÊStatesÊofÊAmerica 1 

Korea,ÊRepublicÊof 0 

Australia 0 

China 0 

CzechÊRepublic 14 

Germany 6 

LaoÊPeople'sÊDemocraticÊRepublic 0 

Nguồn:ÊTrademap 
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ĐốiÊvớiÊmãÊHSÊ4012.90.10,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsangÊcácÊnướcÊđượcÊthểÊhiệnÊquaÊbảngÊbênÊdưới.ÊCóÊthểÊthấy,ÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊmãÊhàngÊnàyÊtươngÊđốiÊlớn,ÊkhiÊxuấtÊkhẩuÊtớiÊ91ÊtriệuÊUSDÊnămÊ2020ÊvàÊhơnÊ100ÊtriệuÊUSDÊcácÊ

nămÊtiếpÊtheo.ÊTrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđây,ÊHànÊQuốcÊlàÊquốcÊgiaÊnhậpÊkhẩuÊnhiềuÊmãÊhàngÊnàyÊnhất,ÊđứngÊsauÊlàÊMa-

laysia. 

NướcÊnhậpÊkhẩu ThángÊ01/2024 

World 59,111 

Korea,ÊRepublicÊof 15,692 

Malaysia 6,457 

Japan 9,836 

Thailand 3,904 

Singapore 1,807 

UnitedÊStatesÊofÊAmerica 10,580 

Australia 11 

Germany 2,677 

Philippines 185 

Sweden 664 

SaudiÊArabia 559 

Taipei,ÊChinese 1,186 

India 437 

Belgium 241 

Italy 456 

NewÊZealand 219 

Qatar 249 

Indonesia 175 

SouthÊAfrica 268 

Egypt 0 

Poland 92 

Denmark 93 

Mexico 270 

Lithuania 44 

Canada 0 

France 220 

BruneiÊDarussalam 0 

Portugal 0 

ĐơnÊvị:ÊNghìnÊUSD 

Nguồn:ÊTrademap 
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MãÊHSÊ4012.90.22ÊlàÊmãÊhàngÊcóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcaoÊnhấtÊcủaÊViệtÊNam.ÊTheoÊđó,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsangÊ

cácÊnướcÊđượcÊthểÊhiệnÊquaÊbảngÊbênÊdướiÊvàÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊtheoÊcácÊnăm.ÊCụÊthể,ÊnămÊ2019ÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊ

hơnÊ157ÊtriệuÊUSD,ÊconÊsốÊnàyÊgầnÊnhưÊtươngÊđươngÊtrongÊnămÊtiếpÊtheo,ÊtuyÊnhiênÊtăngÊlênÊ179ÊtriệuÊUSDÊtrongÊ

nămÊ2021.ÊĐếnÊnămÊ2022,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊvọtÊlênÊ302ÊtriệuÊUSDÊvàÊđạtÊđỉnhÊ305ÊtriệuÊUSDÊtrongÊnămÊ

2023. 

NướcÊnhậpÊkhẩu ThángÊ01/2024 

Chile 62 

Spain 51 

UnitedÊArabÊEmirates 68 

UnitedÊKingdom 0 

Cambodia 18 

Uruguay 0 

SriÊLanka 13 

Finland 183 

Pakistan 0 

Venezuela,ÊBolivarianÊRepublicÊof 0 

Morocco 4 

Kenya 11 

China 31 

Brazil 133 

Myanmar 929 

Colombia 0 

Estonia 46 

Ghana 0 

Iraq 88 

Ireland 97 

Israel 0 

Kuwait 16 

LaoÊPeople'sÊDemocraƟcÊRepublic 0 

Latvia 173 

Netherlands 211 

Senegal 0 

Türkiye 657 

ĐơnÊvị:ÊNghìnÊUSD 

Nguồn:ÊTrademap 
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ĐơnÊvị:ÊNghìnÊUSD 

Nguồn:ÊTrademap 

V.ÊCảnhÊbáoÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊPVTMÊtrongÊthờiÊgianÊtớiÊ 

PhầnÊlớnÊdoanhÊnghiệpÊlốpÊcaoÊsuÊcủaÊViệtÊNamÊbịÊgiảmÊđơnÊhàng,ÊdoanhÊthuÊlaoÊdốc.ÊTheoÊnhậnÊđịnhÊxuấtÊkhẩuÊlốpÊ

caoÊsuÊnămÊtớiÊsẽÊ tiếpÊ tụcÊgặpÊkhănÊdoÊgiáÊnguyênÊ liệuÊsảnÊxuấtÊvàÊsảnÊphẩmÊtăngÊcao.ÊHiện,ÊcácÊđơnÊhàngÊ từÊthịÊ

trườngÊHoaÊKỳ,ÊEU,ÊAnhÊđangÊsụtÊgiảmÊmạnh,ÊtácÊđộngÊtiêuÊcựcÊtrựcÊtiếpÊtớiÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊkinhÊdoanhÊcủaÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊtrongÊngànhÊhiệnÊnay.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊngànhÊlốpÊcaoÊsuÊcũngÊđangÊđốiÊdiệnÊvớiÊvụÊviệcÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ

traÊcủaÊBộÊThươngÊmạiÊMỹÊ(DOC)ÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊlốpÊcaoÊsu.ÊMớiÊđây,ÊHiệpÊhộiÊlốpÊcaoÊsuÊtổÊchứcÊkhảoÊsátÊ52Ê

doanhÊnghiệpÊngànhÊvềÊtìnhÊhìnhÊđơnÊhàng,ÊsảnÊxuấtÊkinhÊdoanh.ÊKếtÊquảÊchoÊthấyÊtrongÊ45ÊdoanhÊnghiệpÊhiệnÊxuấtÊ

khẩuÊđiÊHoaÊKỳÊcóÊ33ÊdoanhÊnghiệpÊghiÊnhậnÊdoanhÊthuÊgiảmÊgầnÊ40%ÊsoÊvớiÊcácÊthángÊđầuÊnăm.ÊChỉÊcóÊ10ÊdoanhÊ

nghiệpÊchoÊbiếtÊdoanhÊ thuÊ tăngÊsoÊvớiÊcácÊ thángÊ trướcÊđó,Ê tuyÊnhiênÊmứcÊ tăngÊchỉÊkhoảngÊ11%.ÊĐiềuÊnàyÊxảyÊ raÊ

tươngÊtựÊvớiÊthịÊtrườngÊEU.ÊCụÊthể,ÊtrongÊsốÊ38ÊdoanhÊnghiệpÊthamÊgiaÊthịÊtrườngÊnàyÊcóÊtớiÊ24ÊdoanhÊnghiệpÊghiÊ

nhậnÊdoanhÊthuÊgiảmÊtrênÊ41%ÊsoÊvớiÊcácÊthángÊtrướcÊđó.ÊChỉÊcóÊ4ÊdoanhÊnghiệpÊchoÊbiếtÊnguồnÊthuÊtăng,ÊởÊmứcÊ

14%.ÊKhoảngÊ71%ÊdoanhÊnghiệpÊchoÊbiếtÊtìnhÊhìnhÊđơnÊhàngÊtừÊnayÊđếnÊcuốiÊnămÊsẽÊtiếpÊtụcÊgiảm.ÊTheoÊđánhÊgiáÊ

củaÊ cácÊ doanhÊ nghiệp,Ê vớiÊ tìnhÊ hìnhÊ thịÊ trườngÊ nhưÊhiệnÊ nay,Ê 44%ÊdoanhÊ nghiệpÊ choÊ rằngÊ nguồnÊ thuÊ củaÊ doanhÊ

nghiệpÊsẽÊgiảmÊkhoảngÊ44%ÊtrongÊcảÊnămÊ2024. 

TuyÊnguồnÊthuÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊđượcÊdựÊbáoÊsẽÊgiảmÊtrongÊtươngÊlai,ÊnhưngÊtheoÊnhậnÊđịnhÊcủaÊtácÊ

giả,ÊngànhÊlốpÊcaoÊsuÊcóÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊPVTMÊtrongÊtươngÊlaiÊtừÊHoaÊKỳ.ÊĐiềuÊnàyÊlàÊdo: 

HoaÊKỳÊtăngÊcườngÊđiềuÊtraÊcácÊmặtÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊtỷÊđôÊcủaÊViệtÊNam 

TínhÊđếnÊnay,ÊHoaÊKỳÊlàÊquốcÊgiaÊkhởiÊxưởngÊnhiềuÊvụÊviệcÊPVTMÊnhấtÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊcủaÊViệtÊNam,ÊlênÊtớiÊ61Ê

vụÊviệc.ÊTrongÊđóÊcóÊ27ÊvụÊviệcÊCBPG,Ê10ÊvụÊviệcÊCTC,Ê22ÊvụÊviệcÊchốngÊlẩnÊtránhÊÊvàÊ2ÊvụÊviệcÊtựÊvệ.ÊTheoÊđó,Ê

HoaÊKỳÊnhằmÊvàoÊtấtÊcảÊcácÊmặtÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊchủÊlựcÊcủaÊta,ÊnhưÊcáÊtra,ÊcáÊba-sa,ÊtômÊnướcÊấm,ÊốngÊthépÊcuộnÊ

cacbon…DùÊđãÊđiềuÊtra,ÊnhưngÊvớiÊthựcÊtrạngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlốpÊcaoÊsuÊcủaÊViệtÊNamÊvẫnÊđangÊrấtÊlớn,ÊnênÊ

khôngÊloạiÊ trừÊkhảÊnăngÊsẽÊtiếpÊtụcÊcóÊnhữngÊvụÊviệcÊPVTMÊtrongÊtươngÊlai.ÊKimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊMỹÊbắtÊđầuÊởÊmứcÊ2,8ÊtỷÊUSDÊnămÊ2018,ÊđãÊtăngÊlênÊ3,6ÊtỷÊUSDÊnămÊ2019.ÊĐếnÊnămÊ2020,ÊkimÊngạchÊtiếpÊtụcÊ

tăngÊlênÊhơnÊ5ÊtỷÊUSD.ÊHaiÊnămÊgầnÊđây,ÊkimÊngạchÊvẫnÊởÊmứcÊcao,ÊlầnÊlượtÊlàÊ5,7ÊtỷÊUSDÊvàÊ5ÊtỷÊUSD. 

KimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlốpÊcaoÊsuÊvẫnÊtăng 

HiệnÊnay,ÊlốpÊcaoÊsuÊđãÊđượcÊCụcÊPVTMÊđưaÊvàoÊDanhÊsáchÊcảnhÊbáoÊdoÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvẫnÊ

tăngÊtrưởngÊnhanhÊvàÊthuộcÊnhómÊxuấtÊkhẩuÊtỷÊđôÊcủaÊViệtÊNam.ÊTrongÊnămÊ2018,ÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ4,6Ê

tỷÊUSD.ÊBốnÊnămÊsau,ÊkimÊngạchÊđạtÊ6,5ÊtỷÊUSD,ÊđạtÊmứcÊtăngÊtrưởngÊkhoảngÊ15%/năm.Ê 

DoÊvậy,Ê theoÊýÊkiếnÊcủaÊtấcÊgiảÊcầnÊgiámÊsátÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊPVTMÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊnày.ÊTrongÊ trườngÊhợpÊ

nhữngÊvụÊviệcÊmớiÊnảyÊsinh,ÊtácÊgiảÊxinÊkhuyếnÊnghịÊdoanhÊnghiệpÊmộtÊsốÊnộiÊdungÊsau: 

-ÊTrongÊtrườngÊhợpÊbịÊđiềuÊtra,ÊHiệpÊhội,ÊdoanhÊnghiệpÊliênÊquanÊcầnÊxácÊcóÊchiếnÊlượcÊthamÊgia,ÊxửÊlýÊvụÊviệc;ÊhợpÊ

tácÊđầyÊđủÊtheoÊyêuÊcầuÊcủaÊCơÊquanÊđiềuÊtra;ÊthườngÊxuyênÊphốiÊhợpÊđểÊnhậnÊđượcÊsựÊhỗÊtrợÊtừÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊ

củaÊViệtÊNam. 

-ÊHiệpÊhội,ÊdoanhÊnghiệpÊliênÊquanÊcầnÊràÊsoátÊlạiÊviệcÊxuấtÊkhẩuÊlốpÊcaoÊsuÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ(thamÊkhảoÊcácÊ

mãÊHSÊsau:Ê9403ÊvàÊ4412),ÊchuẩnÊbịÊứngÊphóÊtrongÊtrườngÊhợpÊHoaÊKỳÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊvụÊviệcÊPVTM;ÊchủÊđộngÊ

nghiênÊcứu,ÊnắmÊvữngÊquyÊđịnh,ÊthủÊtụcÊđiềuÊtraÊPVTMÊcủaÊHoaÊKỳ; 
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NướcÊnhậpÊkhẩu ThángÊ01/2024 

World 157,955 

Korea,ÊRepublicÊof 50,858 

Japan 5,303 

Malaysia 16,433 

UnitedÊStatesÊofÊAmerica 73,084 

Thailand 5,787 

Singapore 2,111 

Taipei,ÊChinese 1,611 

Philippines 1,117 

India 338 

Indonesia 22 

Australia 14 

Poland 0 

Israel 0 

Ireland 725 

Germany 6 

HongÊKong,ÊChina 0 

Canada 170 

Cyprus 0 

NewÊZealand 10 

UnitedÊArabÊEmirates 23 

China 27 

Peru 0 

Belgium 0 

BruneiÊDarussalam 43 

Italy 0 

Egypt 0 

Netherlands 0 

Cambodia 0 

SaudiÊArabia 71 

SouthÊAfrica 0 

UnitedÊKingdom 44 

Ghana 0 

Myanmar 43 

Chile 0 

Iraq 108 

Kenya 8 

Mexico 0 

Morocco 0 

Qatar 0 

RussianÊFederaƟon 0 

Togo 0 
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VI.ÊKếtÊluận 

TrongÊmườiÊnămÊtrởÊlạiÊđây,ÊtổngÊkimÊnghạchÊxuấtÊkhẩuÊlốpÊcaoÊsuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊcácÊnướcÊđãÊđạtÊđượcÊnhữngÊ

bướcÊtiếnÊlớn.ÊTuyÊnhiên,ÊđiềuÊnàyÊdẫnÊtớiÊhệÊquảÊlàÊcácÊsảnÊphẩmÊlốpÊcaoÊsuÊcủaÊViệtÊNamÊđangÊgâyÊsựÊchúÊýÊđốiÊ

vớiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊnướcÊngoài.ÊChínhÊvìÊvậy.ÊđểÊhạnÊchếÊrủiÊroÊbịÊcácÊnướcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊ

trongÊtươngÊlai,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊgangÊcủaÊViệtÊNamÊnóiÊchungÊcầnÊtránhÊtăngÊtrưởngÊnóngÊtrongÊmộtÊvàiÊthịÊtrườngÊ

nhấtÊđịnh.ÊThayÊvàoÊđó,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnênÊcùngÊHiệpÊhộiÊgangÊnghiênÊcứuÊthâmÊnhậpÊvàoÊcácÊthịÊtrườngÊmớiÊđểÊ

cóÊthểÊduyÊtrìÊmứcÊtăngÊtrưởngÊbềnÊvữngÊchoÊtoànÊngành. 

I.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊ trongÊnướcÊ

mặtÊhàngÊgạchÊmen 

1.1.ÊQuyÊmôÊthịÊtrườngÊgạchÊmenÊtrongÊnước 

ViệtÊNamÊđứngÊ thứÊnămÊ trongÊdanhÊsáchÊcácÊnướcÊsảnÊ

xuấtÊ gạchÊmenÊhàngÊ đầuÊ thếÊ giớiÊ vớiÊ quyÊmôÊướcÊ tínhÊ

đạtÊ5,16Ê tỷÊUSDÊvàoÊ nămÊ2023ÊvàÊdựÊ kiếnÊ đạtÊ 9,78Ê tỷÊ

USDÊ vàoÊ nămÊ 2028,Ê tăngÊ trưởngÊ vớiÊ tốcÊ độÊCAGRÊ làÊ

31.15%ÊtrongÊgiaiÊđoạnÊdựÊbáoÊ(2023-2028).ÊThịÊtrườngÊ

nàyÊ đãÊ phátÊ triểnÊ mạnhÊ mẽÊ vàÊ đạtÊ quyÊ môÊ lớn,Ê vớiÊ 4Ê

dòngÊ sảnÊ phẩmÊ chính:Ê gạchÊ đấtÊ sétÊ nungÊ (Cotto),Ê gạchÊ

trángÊmenÊ(Ceramic),ÊgạchÊxươngÊsứÊ(Porcelain)ÊvàÊgạchÊ

Granite. 

HiệnÊnayÊthịÊ trườngÊgạchÊmenÊvàÊgạchÊốpÊlátÊViệtÊNamÊ

đòiÊhỏiÊsựÊđaÊdạngÊvềÊmẫuÊmãÊvàÊcôngÊnghệÊsảnÊxuấtÊtiênÊ

tiến.ÊDoÊđó,ÊcácÊcôngÊtyÊđangÊđầuÊtưÊmạnhÊhơnÊvàoÊcôngÊ

nghệ,ÊdâyÊchuyềnÊsảnÊxuấtÊkíchÊthướcÊlớnÊvàÊtrangÊtríÊinÊ

kỹÊ thuậtÊ sốÊ đểÊ cạnhÊ tranhÊ hiệuÊ quả.Ê TạiÊViệtÊ Nam,Ê cóÊ

khoảngÊ hơnÊ 90Ê côngÊ tyÊ vừaÊ vàÊ nhỏÊ thamÊ giaÊ sảnÊ xuất,Ê

cùngÊ hàngÊ nghìnÊ đơnÊ vịÊ nhỏÊ lẻÊ cũngÊ thamÊgiaÊ vàoÊ dâyÊ

chuyền.ÊĐaÊÊphầnÊcácÊcôngÊtyÊhiệnÊnayÊđềuÊsảnÊxuấtÊgạchÊ

Ceramic,ÊđâyÊcũngÊ làÊphânÊkhúcÊcóÊmứcÊđộÊcạnhÊ tranhÊ

caoÊnhấtÊ trênÊthịÊ trường.ÊCôngÊsuấtÊcủaÊthịÊ trườngÊgạchÊ

menÊViệtÊNamÊhiệnÊđạtÊ750ÊtriệuÊm2/năm;ÊcungÊứngÊchoÊ

thịÊ trườngÊnhiềuÊ chủngÊ loạiÊ sảnÊphẩm.ÊĐặcÊbiệt,Ê khôngÊ

chỉÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊthịÊ trườngÊtrongÊnước,ÊngànhÊgạchÊ

menÊốpÊ látÊcònÊxuấtÊkhẩuÊđếnÊnhiềuÊ thịÊ trườngÊquốcÊ tếÊ

nhưÊASEAN,ÊMỹ,ÊCuÊBa… 

ÔngÊĐinhÊQuangÊHuyÊ-ÊChủÊtịchÊHiệpÊhộiÊGốmÊsứÊxâyÊ

dựngÊViệtÊNamÊ-ÊchoÊhay,ÊviệcÊxuấtÊkhẩuÊraÊthếÊgiớiÊlàÊ

bướcÊtiếnÊlớnÊcủaÊngànhÊgạchÊmenÊốpÊlátÊViệtÊNamÊtrongÊ

thờiÊ gianÊ qua.ÊMặcÊ dùÊ vậy,Ê songÊ hànhÊ vớiÊ tăngÊ trưởngÊ

xuấtÊkhẩu,ÊmặtÊhàngÊnàyÊđãÊvàÊđangÊđốiÊdiệnÊvớiÊtháchÊ

thứcÊ lớnÊ trướcÊ cácÊ biệnÊ phápÊ PVTMÊ từÊ cácÊ thịÊ trườngÊ

xuấtÊ khẩu.Ê LiênÊ tiếpÊ gầnÊ đây,Ê gạchÊ menÊ ốpÊ látÊ đãÊ bịÊ

nhiềuÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊ

biệnÊ phápÊPVTM,ÊnhưÊPhilippines,ÊMalaysia.ÊĐặcÊ biệt,Ê

nămÊ2020,ÊĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc)ÊđãÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ

traÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊgạchÊmenÊốpÊlátÊxuấtÊkhẩuÊ

củaÊViệtÊNamÊvàoÊthịÊtrườngÊnày.ÊTheoÊđạiÊdiệnÊHiệpÊhộiÊ

GốmÊ sứÊ xâyÊ dựngÊViệtÊNam,Ê việcÊ bịÊ điềuÊ traÊ ápÊ dụngÊ

biệnÊ phápÊ PVTMÊ đốiÊ vớiÊ gạchÊ menÊ ốpÊ látÊ làÊ điềuÊmàÊ

ngànhÊ nàyÊ xácÊ địnhÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ hộiÊ nhậpÊ củaÊ nềnÊ

kinhÊ tế.ÊTuyÊnhiên,ÊPVTMÊlàÊvấnÊđềÊmới,ÊkinhÊnghiệmÊ

ứngÊphóÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊ(DN)ÊcònÊít,ÊnênÊtrongÊnhiềuÊ

vụÊviệcÊDN,ÊngànhÊsảnÊxuấtÊgặpÊkhôngÊítÊkhóÊkhăn,ÊlúngÊ

túng. 

TuyÊ nhiên,Ê ôngÊ ĐinhÊ QuangÊ HuyÊ choÊ biết,Ê vớiÊ sựÊ trợÊ

giúp,ÊhỗÊtrợÊtừÊcơÊquanÊNhàÊnước,ÊtrongÊđóÊcóÊBộÊCôngÊ

ThươngÊ vàÊ chínhÊ sựÊ chủÊ động,Ê hợpÊ tácÊ tíchÊ cựcÊ củaÊ

ngành,ÊDN,ÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊPVTMÊđốiÊvớiÊgạchÊmenÊ

ốpÊlátÊxuấtÊkhẩuÊhầuÊhếtÊđãÊcóÊkếtÊquảÊrấtÊ tíchÊcực;ÊcácÊ

thịÊ trườngÊđềuÊápÊ thuếÊởÊmứcÊ thấp,Ê thậmÊchíÊ làÊ0%ÊđốiÊ

vớiÊgạchÊốpÊlátÊViệtÊNam.ÊNhư,ÊngàyÊ9/4/2021,ÊCơÊquanÊ

quảnÊlýÊtàiÊchínhÊĐàiÊLoanÊ(MOF)ÊđãÊbanÊhànhÊkếtÊquảÊ

sơÊbộÊvụÊviệc,ÊtheoÊđó,ÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊcủaÊcácÊDNÊViệtÊ

NamÊđượcÊxácÊđịnhÊởÊmứcÊ0%Ê-Ê28,60%. 

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊGẠCHÊMENÊXUẤTÊKHẨU 
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1.2.ÊTìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊvàÊtiêuÊthụÊtrongÊnướcÊcủaÊsảnÊphẩmÊgạchÊmen 

GiaiÊđoạnÊtrướcÊnămÊ2020,ÊsảnÊlượngÊtiêuÊthụÊgạchÊốpÊlátÊbằngÊ90-95%ÊsảnÊlượngÊsảnÊxuất,ÊtrongÊđóÊtiêuÊthụÊnộiÊđịaÊ

80%,Ê20%ÊlàÊxuấtÊkhẩu.ÊTuyÊnhiên,ÊtrongÊ4ÊnămÊgầnÊđây,ÊsảnÊxuấtÊvàÊtiêuÊthụÊđềuÊgiảmÊmạnh,ÊnămÊ2023ÊchỉÊđạtÊ305Ê

triệuÊm2,ÊbằngÊ85%ÊsảnÊlượngÊsảnÊxuất.ÊThángÊđầuÊnămÊ2024,ÊướcÊtiêuÊthụÊbằngÊcùngÊkỳ,ÊvớiÊ166ÊtriệuÊm2.Ê 

QuyÊmôÊcôngÊsuấtÊlớn,ÊvượtÊsoÊvớiÊcầu,ÊđầuÊraÊtạiÊthịÊtrườngÊtrongÊnướcÊbịÊthuÊhẹpÊbởiÊthiếuÊvắngÊcácÊdựÊánÊbấtÊđộngÊ

sản,ÊnênÊngànhÊsảnÊxuấtÊnàyÊđangÊgặpÊnhiềuÊkhóÊkhăn.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊmộtÊlượngÊlớnÊsảnÊphẩmÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊ

Quốc,ÊẤnÊĐộ...ÊđổÊbộÊvàoÊnộiÊđịa,ÊcạnhÊtranhÊvớiÊhàngÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊnênÊkhóÊkhănÊcàngÊchồngÊchất.ÊDữÊliệuÊ

thốngÊkêÊchoÊthấy,ÊnămÊ2022-2023,ÊnhậpÊkhẩuÊgạchÊốpÊlátÊlênÊtớiÊ100ÊtriệuÊUSD,ÊtươngÊđươngÊ2.400ÊtỷÊđồng,ÊtăngÊ

66%ÊsoÊvớiÊnămÊ2021,ÊriêngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊẤnÊĐộÊhơnÊ50ÊtriệuÊUSDÊ(hơnÊ1.200ÊtỷÊđồng).ÊTheoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊ

xuất,ÊchiÊphíÊnhiênÊliệuÊthanÊchiếmÊtỷÊtrọngÊ30%ÊcònÊgiáÊđiệnÊchiếmÊ8-10%ÊtrongÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊviệcÊtăngÊgiáÊthanÊ

vàÊđiệnÊ thờiÊgianÊquaÊđãÊ làmÊ tăngÊchiÊphíÊ sảnÊxuấtÊ thêmÊ6%.ÊNhưngÊgiáÊbánÊ sảnÊphẩmÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ lạiÊ

khôngÊtăng.ÊTừÊcáchÊđâyÊvàiÊnăm,ÊBộÊXâyÊdựngÊđãÊlưuÊýÊtớiÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊvậtÊliệuÊchínhÊyếuÊnhưÊxiÊmăng,ÊgạchÊ

ốpÊlát,ÊkínhÊxâyÊdựngÊtrướcÊthựcÊtrạngÊtổngÊcôngÊsuấtÊđầuÊtưÊcảÊ3ÊlĩnhÊvựcÊnàyÊđềuÊcóÊcungÊvượtÊcầu,ÊkhiếnÊtiêuÊthụÊ

thấpÊhơnÊsảnÊlượngÊsảnÊxuất. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊ 

2.1ÊPhânÊtíchÊnhậpÊkhẩuÊgạchÊmenÊtạiÊHoaÊKỳ 

HoaÊKỳÊvàÊÚcÊlàÊ2ÊthịÊtrườngÊduyÊnhấtÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊ(gồmÊcácÊmặtÊhàngÊthuộcÊ40ÊmãÊHSÊđãÊcho).Ê

TuyÊnhiên,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊÚcÊchoÊcácÊsảnÊphẩmÊnàyÊchỉÊchiếmÊmộtÊphầnÊrấtÊnhỏÊsoÊvớiÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ

HoaÊKỳ.ÊNgoàiÊra,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊtừÊmộtÊsốÊnướcÊĐôngÊNamÊÁÊsangÊÚcÊlàÊkhôngÊđángÊkểÊvàÊViệtÊ

NamÊcũngÊkhôngÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊliênÊquanÊsangÊÚc.ÊDoÊđóÊbáoÊcáoÊphânÊtíchÊtìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊthángÊ1ÊcủaÊ

mặtÊhàngÊViệtÊNamÊsẽÊtậpÊtrungÊphânÊtíchÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊthịÊtrườngÊmàÊViệtÊNamÊnằmÊtrongÊTopÊ10ÊnguồnÊcungÊ

ứngÊchínhÊsảnÊphẩmÊgạchÊmen. 

TrongÊnămÊ2021,ÊtổngÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊcácÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊ(thuộcÊ40ÊmãÊHSÊđãÊcho)ÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊhơnÊ6,09Ê

tỷÊUSD.ÊSangÊnămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊcùngÊloạiÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊmứcÊcaoÊnhấtÊ7,01ÊtỷÊUSD.Ê

SauÊđó,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvàoÊHoaÊKỳÊgiảmÊđếnÊ11,11%ÊvàoÊnămÊ2023ÊvàÊđạtÊ6,23ÊtỷÊUSD. 

TrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊtừÊnămÊ2021ÊđếnÊnămÊ2023 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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TrongÊnhiềuÊnămÊgầnÊđây,ÊÝÊlàÊquốcÊgiaÊluônÊdẫnÊđầuÊvềÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊcùngÊloạiÊvàoÊHoaÊKỳ,Ê

trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊnướcÊnàyÊđạtÊmứcÊcaoÊnhấtÊlàÊ2,18ÊtỷÊUSDÊvàoÊnămÊ2022,ÊchiếmÊ31,08%ÊtổngÊthịÊphần.ÊCũngÊ

trongÊnămÊ2022,ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊ9ÊtrongÊTopÊ10ÊquốcÊgiaÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊthịÊphầnÊtươngÊ

đươngÊ1,19%,ÊđạtÊ83,28ÊtriệuÊUSD.ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊ10ÊquốcÊgiaÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊgạchÊmenÊcùngÊloạiÊsangÊthịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊtrongÊđóÊcóÊViệtÊNamÊchiếmÊ64,28%ÊtổngÊthịÊphần.ÊTổngÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊcácÊquốcÊgiaÊkhácÊ

ngoàiÊTopÊ10ÊtươngÊđốiÊcaoÊvàÊđồngÊđều,ÊđạtÊ9,71ÊtỷÊUSDÊvàÊchiếmÊkhoảngÊ35,72%ÊtổngÊkimÊngạch.Ê 

SangÊđếnÊnămÊ2023,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊgạchÊmenÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊxuốngÊchỉÊcònÊ6,23Ê

tỷÊUSD.ÊPhầnÊlớnÊcácÊquốcÊgiaÊthuộcÊTopÊ10ÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊcũngÊsụtÊgiảmÊvềÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩu.Ê2ÊthịÊtrườngÊ

hàngÊđầuÊlàÊÝÊvàÊTâyÊBanÊNhaÊgiảmÊlầnÊlượtÊ17,7%ÊvàÊ15,02%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ1,79ÊvàÊ1,51ÊtỷÊ

USD.ÊQuốcÊgiaÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊlớnÊnhấtÊvềÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊlàÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊmứcÊgiảmÊlênÊtớiÊ29,38%ÊsoÊvớiÊnămÊ

2022,ÊxuốngÊcònÊ430,88ÊtriệuÊUSDÊvàÊđánhÊmấtÊvịÊtríÊthứÊ4ÊvàoÊtayÊẤnÊĐộÊsauÊkhiÊẤnÊĐộÊcóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

tăngÊ17,38%.ÊViệtÊNamÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊấnÊtượngÊnhấtÊtrongÊnămÊ2023ÊkhiÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊ

đếnÊ78,97%,ÊđạtÊhơnÊ149ÊtriệuÊUSDÊvàÊđứngÊthứÊsáuÊtrongÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊchính. 

CácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊnămÊ2022Ê&Ê2023 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊtìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊcùngÊloạiÊsangÊHoaÊKỳÊghiÊnhậnÊmứcÊtăngÊnhỏÊvềÊtổngÊtrịÊ

giáÊnhậpÊkhẩu.ÊTổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊgạchÊmenÊthángÊđầuÊnămÊtăngÊ0,07%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊtăngÊ

hơnÊ1,6ÊtriệuÊUSD.ÊHầuÊhếtÊcácÊquốcÊgiaÊthuộcÊTopÊ10ÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊđềuÊgiaÊtăngÊvềÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩu,ÊhaiÊ

nướcÊxuấtÊkhẩuÊcaoÊlàÊÝÊvàÊTâyÊBanÊNhaÊđềuÊgiaÊtăngÊnhẹÊởÊmứcÊhơnÊ4%,ÊlầnÊlượtÊđạtÊ719,94ÊtriệuÊUSDÊvàÊ596,71Ê

triệuÊUSD.ÊMa-lai-xi-aÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊmứcÊtăngÊtrưởngÊấnÊtượngÊnhấtÊlênÊđếnÊgầnÊ56%,ÊđạtÊgầnÊ43ÊtriệuÊUSD.ÊTiếpÊ

theoÊđóÊlàÊViệtÊNamÊvớiÊmứcÊtăngÊ37%,ÊđạtÊ69,58ÊtriệuÊUSDÊvềÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩu.ÊTrongÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊsụtÊgiảm,ÊMê-hi-côÊvàÊBra-xinÊgiảmÊởÊmứcÊgiaoÊđộngÊtừÊ13,82%ÊđếnÊ15,48%,ÊcònÊThổÊNhĩÊKỳÊgiảmÊ

25,48%ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩu.ÊPê-ruÊcóÊmứcÊsụtÊgiảmÊcaoÊnhấtÊlênÊđếnÊ44,38%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊchỉÊđạtÊ17,72Ê

triệuÊUSD. 

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊ
HoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊnămÊ
2022 

TrịÊgiáÊNKÊnămÊ
2023 

2022ÊsoÊ
vớiÊ2023 

ThịÊphầnÊ
nămÊ2022 

ThịÊphầnÊ
nămÊ2023 

TổngÊNK 7.014.930.839 6.235.351.980 11,11     

Ý 2.180.370.886 1.794.490.196 17,70 31,08 28,78 

TâyÊBanÊNha 1.788.531.070 1.519.953.541 15,02 25,50 24,38 

Mê-hi-cô 741.458.188 795.437.163 -7,28 10,57 12,76 

ẤnÊĐộ 532.079.048 624.560.249 -17,38 7,58 10,02 

ThổÊNhĩÊKỳ 610.173.925 430.881.993 29,38 8,70 6,91 

Bra-xin 465.010.483 379.870.044 18,31 6,63 6,09 

ViệtÊNam 83.280.338 149.045.856 -78,97 1,19 2,39 

TháiÊLan 86.195.428 80.044.476 7,14 1,23 1,28 

Ma-lai-xi-a 87.797.430 68.504.603 21,97 1,25 1,10 

Pê-ru 52.146.563 58.804.531 -12,77 0,74 0,94 
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BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHOAÊKỲÊ5T/2023Ê&Ê5T/2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ThángÊđầuÊnămÊ2023,ÊÝÊdẫnÊđầuÊkhiÊchiếmÊ28,5%ÊtổngÊthịÊphầnÊtoànÊngànhÊtrongÊkhiÊTâyÊBanÊNhaÊxếpÊthứÊ2ÊvớiÊthịÊ

phầnÊlàÊ23,57%.ÊSangÊđếnÊhếtÊnửaÊđầuÊnămÊ2024,ÊvịÊtríÊcủaÊcácÊquốcÊgiaÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊđầuÊkhôngÊcóÊsựÊbiếnÊđộngÊ

đángÊkể,ÊÝÊvẫnÊlàÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊnhấtÊvớiÊthịÊphầnÊtăngÊnhẹÊlênÊmứcÊ29,62%.ÊHầuÊhếtÊcácÊquốcÊgiaÊđềuÊcóÊsựÊ

tăngÊtrưởngÊvềÊthịÊphầnÊtrongÊthángÊđầuÊnămÊ2024ÊtrừÊPê-ru,ÊThổÊNhĩÊKỳÊvàÊBra-xinÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊnhẹÊdaoÊđộngÊởÊ

mứcÊtừÊ0,58%ÊđếnÊ1,76%.Ê 

ThịÊphầnÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊthángÊđầuÊnămÊ2023 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊ cungÊ ứngÊ vàoÊ HoaÊ
Kỳ 

TrịÊ giáÊ NKÊ
5T/2023 

TrịÊ giáÊ NKÊ
5T/2024 

5T/2024Ê soÊ vớiÊ
5T/2023 

TổngÊNKÊHoaÊKỳ 2.428.628.309 2.430.247.296 0,07 
Ý 692.160.423 719.948.537 4,01 
TâyÊBanÊNha 572.377.089 596.719.045 4,25 
Mê-hi-cô 350.481.501 302.046.849 -13,82 
ẤnÊĐộ 226.299.510 270.677.975 19,61 
ThổÊNhĩÊKỳ 167.527.000 124.840.344 -25,48 
Bra-xin 142.902.990 120.783.935 -15,48 
ViệtÊNam 50.786.618 69.583.593 37,01 
TháiÊLan 26.780.133 27.282.725 1,88 
Ma-lai-xi-a 27.532.532 42.900.469 55,82 
Pê-ru 31.862.179 17.722.649 -44,38 
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ThịÊphầnÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊthángÊđầuÊnămÊ2024 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

2.2.ÊPhânÊtíchÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳ 

NămÊ2021,ÊViệtÊNamÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊđạtÊ67,56ÊtriệuÊUSD,ÊtươngÊđươngÊvớiÊ1,1%ÊthịÊphần.ÊSangÊnămÊ

2022,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊ23,25%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊhơnÊ83ÊtriệuÊUSD,ÊgiúpÊthịÊphầnÊcủaÊViệtÊ

NamÊtăngÊlênÊ1,19%.ÊNămÊ2023,ÊgạchÊmenÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊthểÊhiệnÊsựÊtăngÊtrưởngÊấnÊtượngÊvàÊđạtÊkimÊngạchÊlênÊ

đếnÊhơnÊ149ÊtriệuÊUSDÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtăngÊtớiÊgầnÊ80%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022.ÊViệtÊNamÊtừÊnguồnÊcungÊứngÊ

đứngÊthứÊchínÊtrongÊTopÊ10ÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊđãÊvượtÊquaÊTháiÊLanÊvàÊMa-lai-xi-aÊđãÊvươnÊlênÊvịÊtríÊthứÊtưÊvớiÊ

thịÊphầnÊchiếmÊ2,39%ÊtoànÊngành. 

TrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊtừÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊtừÊnămÊ2021ÊđếnÊnămÊ2023 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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ThịÊphầnÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊtừÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊtừÊnămÊ2021ÊđếnÊnămÊ2023 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ThángÊđầuÊnămÊ2024,ÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊvềÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩu,ÊtăngÊhơnÊ37%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ

nămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ69,58ÊtriệuÊUSD.ÊVớiÊsựÊtăngÊtrưởngÊnày,ÊthịÊphầnÊcủaÊViệtÊNamÊđạtÊ2,86%,ÊtiếpÊtụcÊduyÊtrìÊvịÊtríÊ

thứÊbảyÊtrongÊTopÊ10ÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊcủaÊHoaÊKỳ. 

TrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊtừÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊ5T/2023ÊvàÊ5T/2024 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

3.ÊCậpÊnhậtÊthôngÊtinÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊPVTMÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊgạchÊmen 

CùngÊvớiÊviệcÊViệtÊNamÊthamÊgiaÊvàoÊnhiềuÊhiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊdo,ÊcácÊhàngÊràoÊthuếÊquanÊdầnÊđượcÊdỡÊbỏ,ÊsảnÊ

phẩmÊgạchÊmenÊtrongÊnướcÊngàyÊcàngÊtrênÊđàÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊnhờÊcóÊlợiÊthếÊkhiÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊnướcÊngoài.Ê

DùÊvậy,ÊsựÊtăngÊtrưởngÊxuấtÊkhẩuÊcũngÊđiÊkèmÊvớiÊrủiÊroÊvềÊviệcÊbịÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊvàÊngànhÊgạchÊmenÊ

khôngÊphảiÊngoạiÊlệ.ÊÁpÊlựcÊtừÊsảnÊphẩmÊnhậpÊkhẩuÊbuộcÊChínhÊphủÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊphảiÊsửÊdụngÊcácÊcôngÊcụÊchínhÊ

sáchÊđểÊbảoÊvệÊlợiÊíchÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊtrongÊđóÊcóÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ-ÊlàÊcôngÊcụÊ

đượcÊTổÊchứcÊThươngÊmạiÊthếÊgiớiÊ(WTO)ÊchoÊphép. 
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3.1.ÊTìnhÊhìnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊ

mạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊgạchÊmenÊcủaÊViệtÊNamÊtạiÊcácÊ

quốcÊgiaÊtrênÊthếÊgiới 

TạiÊArgentina,ÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊcủaÊViệtÊNamÊđãÊbịÊ

ápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ31,15%ÊtừÊnămÊ2018. 

NămÊ 2019-2021,Ê PhilippinesÊ vàÊMalaysiaÊ sauÊmộtÊ thờiÊ

gianÊđiềuÊ traÊđềuÊđãÊquyếtÊđịnhÊdừngÊđiềuÊtraÊ tựÊvệÊđốiÊ

vớiÊgạchÊốpÊ látÊnhậpÊkhẩuÊdoÊkếtÊ luậnÊkhôngÊcóÊsựÊgiaÊ

tăngÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ bịÊ điềuÊ traÊ vàÊ mốiÊ quanÊ hệÊ

nhânÊquảÊgiữaÊsựÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊvàÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊ

trọngÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước. 

TrongÊ khiÊ đó,Ê nămÊ 2021,Ê ĐàiÊ LoanÊ (TrungÊ Quốc)Ê đãÊ

chínhÊthứcÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊgạchÊốpÊlátÊ

cóÊxuấtÊxứÊtừÊViệtÊNam,ÊẤnÊĐộ,ÊMalaysiaÊvàÊIndonesia.Ê

MứcÊ thuếÊ đượcÊ tínhÊ toánÊ choÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ

NamÊ daoÊ độngÊ từÊ 2,23%Ê đếnÊ 19,41%.Ê TrongÊ đó,Ê cóÊ 6Ê

doanhÊnghiệpÊđượcÊhưởngÊ thuếÊ chốngÊbánÊpháÊgiáÊ0%.Ê

BiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcóÊhiệuÊ lựcÊ trongÊ5Ênăm,Ê

tứcÊsẽÊkéoÊdàiÊđếnÊthángÊ10/2026. 

CũngÊnămÊ2021,Ê IndonesiaÊ khởiÊxướngÊ ràÊ soátÊ cuốiÊkỳÊ

đểÊ xácÊ địnhÊ sựÊ cầnÊ thiếtÊ củaÊ việcÊ tiếpÊ tụcÊ giaÊ hạnÊ biệnÊ

phápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊgạchÊốpÊlátÊnhậpÊkhẩuÊđangÊ

đượcÊápÊdụngÊtừÊnămÊ2019,ÊtrongÊđóÊcóÊsảnÊphẩmÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊViệtÊNam.ÊSauÊràÊsoát,ÊIndonesiaÊquyếtÊđịnhÊtiếpÊ

tụcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtrongÊ3ÊnămÊđốiÊvớiÊgạchÊốpÊ

látÊnhậpÊkhẩu,ÊmứcÊthuếÊtựÊvệÊgiảmÊdầnÊtừngÊnăm:ÊnămÊ

thứÊnhấtÊ17%Ê(thángÊ11/2021Ê-ÊthángÊ10/2022);ÊnămÊthứÊ

haiÊ15%Ê(thángÊ11/2022Ê-ÊthángÊ10/2023);ÊnămÊthứÊbaÊvềÊ

13%Ê (thángÊ 11/2023Ê -Ê thángÊ 10/2024).Ê NhưÊ vậy,Ê trongÊ

nămÊ2024Ê tớiÊđây,ÊkhiÊbiệnÊphápÊ tựÊvệÊhếtÊ thờiÊgianÊcóÊ

hiệuÊlực,ÊIndonesiaÊhoànÊtoànÊcóÊthểÊtiếpÊtụcÊkhởiÊxướngÊ

điềuÊtraÊgiaÊhạnÊđểÊápÊdụngÊthêm. 

3.2.ÊTìnhÊhìnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊ

mạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊgạchÊmenÊ(baoÊgồmÊ40ÊmãÊHSÊ

đãÊcho)ÊcủaÊViệtÊNamÊtạiÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

GạchÊmenÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊmặtÊhàngÊliênÊtụcÊđượcÊBộÊ

CôngÊThươngÊcảnhÊbáoÊvềÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊtạiÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊthángÊ7/2020.ÊĐốiÊvớiÊ

gạchÊmenÊ(ceramicÊtile)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ,ÊHoaÊKỳÊ

đãÊchínhÊthứcÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊ

trợÊcấpÊđốiÊvớiÊ sảnÊphẩmÊ tươngÊ tựÊnhậpÊkhẩuÊ từÊTrungÊ

QuốcÊkểÊtừÊthángÊ4/2020. 

CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊchoÊbiết,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

mặtÊhàngÊgạchÊmenÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊđangÊcóÊ

xuÊhướngÊtăngÊnhanh,ÊtừÊ269ÊnghìnÊUSDÊnămÊ2018ÊlênÊ

tớiÊ2,8ÊtriệuÊUSDÊnămÊ2019.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊ12ÊthángÊtừÊ

thángÊ 7Ê nămÊ 2022Ê đếnÊ thángÊ 6Ê nămÊ 2023,Ê kimÊ ngạchÊ

xuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊđãÊđạtÊ30,7ÊtriệuÊ

USD,Ê tăngÊ36,6%ÊsoÊvớiÊgiaiÊđoạnÊ trước.ÊThịÊphầnÊcủaÊ

ViệtÊNamÊcóÊxuÊhướngÊ tăngÊnhưngÊ tỷÊ trọngÊkimÊngạchÊ

củaÊViệtÊNamÊtrongÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳÊcònÊnhỏ,ÊmớiÊchỉÊchiếmÊ1,4%. 

DựÊ báoÊ xuấtÊ khẩuÊ gạchÊ menÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ sangÊ thịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊsẽÊtiếpÊtụcÊtăngÊnhanhÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtớiÊ

trongÊbốiÊcảnhÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊcủaÊTrungÊQuốcÊsangÊ

HoaÊKỳÊgiảmÊmạnhÊvìÊbịÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊ

chốngÊ trợÊ cấp.ÊVìÊ vậy,Ê CụcÊ PhòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ choÊ

rằngÊcầnÊgiámÊsátÊviệcÊcấpÊgiấyÊchứngÊnhậnÊxuấtÊxứÊvàÊ

khaiÊbáoÊxuấtÊxứÊvàÊtiếpÊtụcÊtheoÊdõiÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊ

chốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊvàÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊnày.ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊ

sangÊHoaÊKỳÊcũngÊcầnÊlưuÊýÊtránhÊsửÊdụngÊcácÊnguyênÊ

liệuÊ chínhÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ TrungÊ QuốcÊ đểÊ sảnÊ xuấtÊ sảnÊ

phẩmÊnày. 

4.ÊNhậnÊđịnhÊvàÊkiếnÊnghịÊdànhÊchoÊmặtÊhàngÊgạchÊ

men 

ViệcÊ hàngÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ phảiÊ đốiÊ mặtÊ vớiÊ

ngàyÊ càngÊ nhiềuÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

nướcÊngoàiÊhơnÊlàÊmộtÊhệÊquảÊtấtÊyếuÊkhiÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊ

trưởngÊ nhanhÊ vàÊ taÊ thamÊ giaÊ sâuÊ hơnÊ vàoÊ chuỗiÊ giáÊ trịÊ

toànÊcầuÊtrongÊbốiÊcảnhÊtìnhÊhìnhÊthếÊgiớiÊđangÊcóÊnhiềuÊ

biếnÊđộng.ÊThờiÊgianÊqua,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊgạchÊmenÊđãÊ

cóÊnhậnÊthứcÊtốtÊhơnÊvềÊvấnÊđềÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊcóÊ

sựÊchuẩnÊbịÊđểÊứngÊphóÊkịpÊthời.ÊTuyÊnhiên,ÊhạnÊchếÊvềÊ

nhânÊsựÊamÊhiểuÊlĩnhÊvựcÊnày,ÊhạnÊchếÊvềÊnguồnÊlựcÊtàiÊ

chính,ÊcộngÊthêmÊnhữngÊràoÊcảnÊnhưÊvềÊthịÊtrường,ÊngônÊ

ngữ,…Ê vẫnÊ làÊ nhữngÊ tháchÊ thứcÊ lớnÊ đặtÊ raÊ choÊ doanhÊ

nghiệp.Ê ĐểÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ nghiệpÊ hiệuÊ quả,Ê BộÊ CôngÊ

ThươngÊ đãÊ chủÊ độngÊ phốiÊ hợpÊ vớiÊ cácÊ Bộ,Ê ngành,Ê địaÊ

phương,Ê hiệpÊ hội,Ê doanhÊ nghiệpÊ xửÊ lýÊ hiệuÊ quảÊ thôngÊ



22 Trang 

quaÊcácÊhoạtÊđộngÊđaÊdạngÊnhư:Ê(i)ÊcảnhÊbáoÊsớmÊnguyÊ

cơÊbịÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊdoanhÊnghiệpÊchủÊ

độngÊxâyÊdựngÊkếÊhoạchÊxửÊlý;Ê(ii)ÊtraoÊđổiÊkịpÊthờiÊvớiÊ

hiệpÊ hội,Ê doanhÊnghiệpÊđểÊ cungÊ cấpÊ thôngÊ tinÊ cậpÊ nhậtÊ

giúpÊdoanhÊnghiệpÊnắmÊđượcÊdiễnÊbiếnÊvụÊviệc;Ê (iii)Ê tưÊ

vấnÊphápÊlý,ÊquyÊtrìnhÊthủÊtụcÊđiềuÊtra,ÊquyÊđịnh/thôngÊlệÊ

điềuÊtraÊcủaÊnướcÊkhởiÊkiệnÊvàÊđưaÊraÊcácÊkhuyếnÊnghị,Ê

hướngÊxửÊlýÊcụÊthểÊchoÊdoanhÊnghiệp;Ê(iv)ÊtraoÊđổi,ÊthamÊ

vấnÊđưaÊraÊquanÊđiểmÊcủaÊtaÊvềÊcácÊkhíaÊcạnhÊphápÊlýÊvàÊ

thựcÊ tiễnÊ củaÊ vụÊ việcÊ vớiÊ CơÊ quanÊ điềuÊ traÊ củaÊ nướcÊ

ngoài,ÊđềÊnghịÊtuânÊthủÊcácÊquyÊđịnhÊcủaÊTổÊchứcÊthươngÊ

mạiÊ thếÊ giớiÊ (WTO);Ê (v)Ê xemÊ xétÊ khởiÊ kiệnÊ cácÊ biệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ củaÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ nướcÊ

ngoàiÊnếuÊcóÊdấuÊhiệuÊviÊphạmÊcácÊquyÊđịnhÊcủaÊWTO. 

CácÊhoạtÊđộngÊ trênÊđãÊđemÊ lạiÊ nhữngÊkếtÊquảÊ tíchÊcực.Ê

ĐơnÊcửÊnhưÊtrongÊvụÊviệcÊvớiÊĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc),Ê

cóÊ 6Ê doanhÊ nghiệpÊViệtÊNamÊ đượcÊ hưởngÊ thuếÊ 0%Ê vàÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊcònÊlạiÊđượcÊhưởngÊmứcÊthuếÊthấpÊhơnÊ

soÊ vớiÊ cáoÊ buộcÊ banÊ đầu,Ê hayÊ mứcÊ thuếÊ màÊ IndonesiaÊ

đưaÊ raÊ choÊ giaiÊ đoạnÊ 2021-2024Ê cũngÊ thấpÊ hơnÊ soÊ vớiÊ

mứcÊ thuếÊ đãÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ 2018-2021Ê

trướcÊđó. 

ViệtÊNamÊ tiếpÊ tụcÊ thựcÊhiệnÊcácÊHiệpÊđịnhÊFTAÊthếÊhệÊ

mớiÊ nhưÊ CPTPP,Ê EVFTA,Ê UKVFTA,Ê củngÊ vớiÊ nhữngÊ

lợiÊthếÊcủaÊngànhÊgạchÊmenÊnhưÊnguyênÊliệuÊdồiÊdào,ÊdâyÊ

chuyềnÊsảnÊxuấtÊhiệnÊđại,ÊđộiÊngũÊlaoÊđộngÊcóÊtayÊnghề,

…ÊsẽÊgiúpÊhàngÊhóaÊcủaÊtaÊcóÊlợiÊthếÊquanÊtrọngÊtạiÊcácÊ

thịÊ trườngÊ xuấtÊ khẩu.Ê DoÊ vậy,Ê cácÊ quốcÊ giaÊ sẽÊ cóÊ xuÊ

hướngÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊngàyÊ

càngÊnhiềuÊvàÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊViệtÊNamÊcũngÊsẽÊphảiÊđốiÊ

mặtÊvớiÊngàyÊcàngÊnhiềuÊcuộcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊnướcÊngoài. 

ĐểÊđảmÊbảoÊquyềnÊvàÊlợiÊíchÊchínhÊđángÊcủaÊngànhÊgạchÊ

menÊtrongÊnước,ÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhuyếnÊnghịÊ

cácÊdoanhÊnghiệp: 

MộtÊ là,Ê tíchÊcựcÊ tìmÊhiểuÊquyÊđịnhÊphápÊ luật,Ê thựcÊ tiễnÊ

điềuÊ traÊphòngÊvệÊ thươngÊmại,ÊchốngÊ lẩnÊ tránhÊcủaÊcácÊ

nướcÊxuấtÊkhẩu,ÊđặcÊbiệtÊ làÊđốiÊvớiÊcácÊ thịÊ trườngÊmụcÊ

tiêu. 

HaiÊlà,ÊthườngÊxuyênÊcậpÊnhậtÊthôngÊtinÊcảnhÊbáoÊsớmÊtừÊ

BộÊ CôngÊ ThươngÊ (CụcÊ PhòngÊ vệÊ thươngÊ mại)Ê đểÊ cóÊ

hànhÊđộngÊsớm,ÊkịpÊthờiÊvàÊcóÊchiếnÊlượcÊxuấtÊkhẩuÊphùÊ

hợp,ÊđồngÊ thờiÊ thiếtÊ lậpÊ cácÊkênhÊ thôngÊ tinÊvớiÊcácÊđốiÊ

tác,ÊcácÊHiệpÊhội,ÊngànhÊhàngÊđểÊkịpÊthờiÊcậpÊnhật,ÊxửÊlýÊ

cácÊvụÊkiện,ÊtìnhÊhuốngÊphátÊsinh; 

BaÊ là,Ê đaÊ dạngÊ hóaÊ thịÊ trường,Ê đaÊ dạngÊ hóaÊ sảnÊ phẩm,Ê

tránhÊ tăngÊ trưởngÊ xuấtÊ khẩuÊ quáÊ nóngÊ vàoÊ mộtÊ thịÊ

trường,ÊđặcÊbiệtÊ làÊđốiÊvớiÊcácÊthịÊ trườngÊthườngÊxuyênÊ

sửÊdụngÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊhoặcÊđãÊtừngÊđiềuÊ

traÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊhàngÊhoáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊ

ViệtÊNam; 

BốnÊ là,ÊnângÊcaoÊchuỗiÊgiáÊ trịÊcủaÊsảnÊphẩm,ÊđồngÊ thờiÊ

chuyểnÊdầnÊsangÊcạnhÊtranhÊbằngÊchấtÊlượngÊvàÊhạnÊchếÊ

việcÊcạnhÊtranhÊbằngÊgiá;ÊcóÊchiếnÊlượcÊkiểmÊsoátÊlượngÊ

xuấtÊkhẩuÊvàÊgiáÊbánÊmộtÊcáchÊphùÊhợpÊđểÊtránhÊbịÊcoiÊlàÊ

bánÊpháÊgiá,ÊnhậnÊtrợÊcấp; 

NămÊlà,ÊhoànÊthiệnÊhệÊthốngÊquảnÊtrịÊdoanhÊnghiệp,ÊtriểnÊ

khaiÊhệÊthốngÊquảnÊlý,ÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊnguyênÊliệuÊ

rõÊràng,ÊminhÊbạch;ÊápÊdụngÊhệÊthốngÊkếÊtoánÊtheoÊchuẩnÊ

quốcÊ tế,Ê lưuÊ giữÊ đầyÊ đủÊ hóaÊ đơn,Ê chứngÊ từÊ đểÊ cóÊ thểÊ

chứngÊminhÊkhôngÊbánÊpháÊgiá,ÊkhôngÊtrợÊcấp,ÊkhôngÊlẩnÊ

tránhÊkhiÊbịÊđiềuÊtra; 

SáuÊlà,ÊhợpÊtácÊđầyÊđủ,ÊtoànÊdiện,ÊcungÊcấpÊthôngÊtin,ÊtàiÊ

liệuÊtheoÊyêuÊcầuÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊnướcÊngoàiÊkhiÊlàÊ

đốiÊtượngÊbịÊđiềuÊtraÊvàÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊvớiÊBộÊCôngÊ

ThươngÊ(CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmại)ÊtrongÊquáÊtrìnhÊứngÊ

phóÊvụÊviệcÊđểÊđượcÊhướngÊdẫn,ÊhỗÊtrợÊkịpÊthời. 
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1.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ 

a.ÊPhânÊtíchÊtìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊcácÊmặtÊhàngÊdệtÊmayÊ

vàoÊViệtÊNam 

NgànhÊ dệtÊ mayÊ chứngÊ kiếnÊ sựÊ sụtÊ giảmÊ mạnhÊ trongÊ

thángÊ 01/2024Ê vìÊ cóÊ kỳÊ nghỉÊ TếtÊ dươngÊ lịchÊ vàÊ TếtÊ

NguyênÊđán.ÊTheoÊthốngÊkêÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊTổngÊcụcÊHảiÊ

quan,ÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊnguyênÊliệuÊthángÊ01/2024ÊđạtÊ

324,5ÊnghìnÊm³,ÊtrịÊgiáÊ115,7ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ38,9%ÊvềÊ

lượngÊvàÊgiảmÊ32,0%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊthángÊ12/2022;ÊsoÊ

vớiÊ thángÊ1/2022ÊgiảmÊ11,1%ÊvềÊ lượngÊvàÊgiảmÊ14,4%Ê

vềÊtrịÊgiá. 

VềÊ thịÊ trườngÊ nhậpÊ khẩu,Ê thángÊ đầuÊ nămÊ 2024,Ê lượngÊ

nhậpÊ khẩuÊ dệtÊ mayÊ nguyênÊ liệuÊ từÊ cácÊ thịÊ trườngÊ lớnÊ

như:ÊCameron,ÊEU,ÊMỹ,ÊTháiÊLan,ÊTrungÊQuốc,ÊLào…Ê

giảmÊ soÊ vớiÊ cùngÊ kỳÊ nămÊ 2022.Ê TrongÊ khiÊ đó,Ê lượngÊ

nhậpÊ khẩuÊ từÊmộtÊ sốÊ thịÊ trườngÊ châuÊPhiÊ lạiÊ tăngÊ như:Ê

Congo,ÊAngola,ÊSuriname,ÊGabông… 

VềÊ chủngÊ loại,Ê thángÊ đầuÊ nămÊ 2024,Ê lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ

cácÊchủngÊloạiÊdệtÊmayÊlớnÊnhư:ÊdệtÊmayÊlim,Êthông,Êsồi,Ê

dương,Êhương…ÊgiảmÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2022.ÊTrongÊ

khiÊđó,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmộtÊsốÊchủngÊloạiÊtăngÊnhư:ÊdệtÊ

mayÊtầnÊbì,Êgõ,ÊcaoÊsu,ÊvânÊsam,ÊcămÊxe,ÊbằngÊlăng,Êdổi,Ê

mít… 

ThángÊđầuÊnămÊ2024,ÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊbìnhÊquânÊcácÊloạiÊ

dệtÊmayÊnguyênÊ liệuÊ củaÊViệtÊNamÊđạtÊ 364,5ÊUSD/m³,Ê

giảmÊ3,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2022.ÊTrongÊđó,ÊgiáÊnhậpÊ

khẩuÊdệtÊmayÊnguyênÊliệuÊtừÊEUÊgiảmÊ2,4%ÊsoÊvớiÊcùngÊ

kỳÊnămÊ2022,ÊxuốngÊcònÊ302,1ÊUSD/m³;ÊMỹÊgiảmÊ5,9%,Ê

xuốngÊ429,4ÊUSD/m³;ÊTháiÊLanÊgiảmÊ13,0%,ÊxuốngÊcònÊ

205,6ÊUSD/m³… 

VớiÊ nhữngÊ khóÊ khănÊ trongÊ xuấtÊ khẩuÊ dệtÊ mayÊ vàÊ sảnÊ

phẩmÊdệtÊmayÊkhiÊnhuÊcầuÊgiảm,ÊdựÊbáoÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊ

mayÊnguyênÊ liệuÊ củaÊViệtÊNamÊ trongÊ thờiÊgianÊ tớiÊvẫnÊ

giảmÊdoÊnhuÊcầuÊyếuÊcủaÊcácÊnhàÊmáyÊchếÊbiến,ÊcùngÊvớiÊ

việcÊ cácÊdoanhÊnghiệpÊ trongÊnướcÊđẩyÊmạnhÊxuÊhướngÊ

sửÊdụngÊnguyênÊliệuÊdệtÊmayÊrừngÊtrồngÊtrongÊnướcÊkhiÊ

sảnÊlượngÊkhaiÊthácÊtăngÊvàÊđểÊgiảmÊchiÊphíÊđầuÊvào. 

TheoÊ BộÊ NôngÊ nghiệpÊ vàÊ PhátÊ triểnÊ nôngÊ thôn,Ê thángÊ

đầuÊnămÊ2024,ÊdiệnÊtíchÊrừngÊtrồngÊmớiÊtậpÊtrungÊcủaÊcảÊ

nướcÊướcÊđạtÊ18,8ÊnghìnÊha,Ê tăngÊ4,8%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ

nămÊ 2022,Ê trongÊ đó,Ê sảnÊ lượngÊ dệtÊ mayÊ khaiÊ thácÊ đạtÊ

1.982,1ÊnghìnÊm³,ÊtăngÊ3,1%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2022. 

b.ÊPhânÊtíchÊtìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdệtÊmayÊtheoÊ

thịÊtrườngÊcungÊứng: 

BiểuÊđồÊ02:ÊTỷÊtrọngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊ

vàÊsảnÊphẩmÊdệtÊmayÊvềÊViệtÊNamÊtrongÊthángÊ1/2024 

 
Nguồn:ÊTheoÊtínhÊtoánÊsốÊliệuÊtừÊTổngÊCụcÊHảiÊquan 

ViệtÊ NamÊ nhậpÊ khẩuÊ dệtÊ mayÊ từÊ thịÊ trườngÊMỹÊ trongÊ

nămÊ2024ÊđạtÊ238,06ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ31%ÊsoÊvớiÊnămÊ

2022ÊvàÊchiếmÊ10,8%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊG&SPÊ

củaÊViệtÊNam.ÊTrongÊ đó,Ê baÊmặtÊ hàngÊ chínhÊ cóÊ giáÊ trịÊ

nhậpÊkhẩuÊchiếmÊtớiÊ96,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊdệtÊmayÊViệtÊ

NamÊnhậpÊ khẩuÊ từÊMỹÊ trongÊ nămÊ2024Ê làÊ dệtÊmayÊxẻ,Ê

dệtÊmayÊtrònÊvàÊveneer.ÊCụÊthể,ÊlượngÊdệtÊmayÊxẻÊnhậpÊ

khẩuÊ làÊ 355,22Ê nghìnÊ m3,Ê đạtÊ 166,2Ê triệuÊ USD,Ê giảmÊ

5,4%Ê vềÊ lượngÊ vàÊ 30,8%Ê vềÊ giáÊ trịÊ soÊ vớiÊ nămÊ 2022,Ê

chiếmÊ 69,8%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ NKÊ DỆTÊMAYÊ từÊ Mỹ.Ê

ĐồngÊ thời,Ê ViệtÊ NamÊ nhậpÊ khẩuÊ 214,55Ê nghìnÊ m3Ê dệtÊ

mayÊ trònÊ từÊMỹÊvớiÊgiáÊ trịÊ trênÊ59,31Ê triệuÊUSD,ÊgiảmÊ

43,6%Ê vềÊ lượngÊ vàÊ 38,6%Ê vềÊ giáÊ trịÊ soÊ vớiÊ nămÊ 2022,Ê

chiếmÊ24,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊNKÊdệtÊmayÊtừÊthịÊtrườngÊ

này.Ê LượngÊ veneerÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊMỹÊ đạtÊ 2.086Êm3,Ê trịÊ

giáÊ 4,14Ê triệuÊ USD,Ê giảmÊ 3,3%Ê vềÊ lượngÊ nhưngÊ tăngÊ

17,3%ÊvềÊgiáÊtrịÊsoÊvớiÊnămÊ2022,ÊchiếmÊ1,7%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊNKÊdệtÊmayÊtừÊMỹ. 

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊDỆTÊMAYÊXUẤTÊKHẨU 
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HìnhÊ1:ÊLượngÊ(trái)ÊvàÊgiáÊtrịÊ(phải)ÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊnguyênÊliệuÊtừÊMỹÊvàoÊViệtÊNam 

ÊgiaiÊđoạnÊ2020Ê–Ê2024 

 
Nguồn:ÊSốÊliệuÊthốngÊkêÊtừÊTổngÊcụcÊHảiÊquan 

KỳÊvọngÊTrungÊQuốcÊsẽÊsớmÊmởÊcửaÊlạiÊhoànÊtoànÊnềnÊkinhÊtếÊvàoÊquýÊ2/2024.ÊTrungÊQuốcÊlàÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩuÊ

dệtÊmayÊlớnÊthứÊhaiÊcủaÊViệtÊNam,ÊchiếmÊ13%ÊtổngÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩu.ÊTuyÊnhiên,Ê80%ÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊ

ViệtÊNamÊsangÊTrungÊQuốcÊtrongÊnămÊ2022ÊlàÊdệtÊmayÊnguyênÊliệuÊ(mãÊHS44)ÊvớiÊhơnÊ20ÊmặtÊhàng,ÊchủÊyếuÊlàÊdămÊ

gỗ.ÊHiệnÊdămÊdệtÊmayÊxuấtÊkhẩuÊsangÊTrungÊQuốcÊchủÊyếuÊlàÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnhỏÊlẻ,ÊchưaÊniêmÊyếtÊtrênÊsànÊchứngÊ

khoán.ÊNgượcÊlại,ÊTrungÊQuốcÊlàÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊchínhÊcủaÊViệtÊNam,ÊchiếmÊ37%ÊthịÊphầnÊvàoÊnămÊ

2022. 

ViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊtừÊTrungÊQuốcÊgiảmÊ16,7%ÊvềÊgiáÊtrịÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊnhưngÊvẫnÊchiếmÊtrênÊ34,6%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcảÊnước.ÊCácÊmặtÊhàngÊnhậpÊchínhÊtừÊthịÊtrườngÊnàyÊtrongÊnămÊ2024Êgồm: 

•ÊVeneer/vánÊbócÊnhậpÊ168,84ÊnghìnÊm3,ÊđạtÊ202ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ17%ÊvềÊlượngÊvàÊ25%ÊvềÊgiáÊtrịÊsoÊvớiÊnămÊ2022,Ê

chiếmÊ26,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊtừÊthịÊtrườngÊnày; 

•ÊDệtÊmayÊdánÊnhậpÊ352,81ÊnghìnÊm3,ÊđạtÊ138,19ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ11,6Ê%ÊvềÊlượngÊnhưngÊlạiÊgiảmÊ7,4%ÊvềÊgiáÊtrị,Ê

chiếmÊ18,2Ê%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊdệtÊmayÊtừÊthịÊtrườngÊnày; 

•ÊVánÊsợiÊnhậpÊ236,77ÊnghìnÊm3,ÊđạtÊ56,8ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ16,4Ê%ÊvềÊlượngÊvàÊ6,7%ÊvềÊgiáÊtrị,ÊchiếmÊ7,5Ê%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊtừÊTrungÊQuốc. 

•ÊĐồÊgỗ,ÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊđạtÊ99,72ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ1,6%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022,ÊchiếmÊ14,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊdệtÊmayÊtừÊTrungÊQuốc; 

•ÊGhếÊngồiÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊđạtÊ107,75ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ25,2Ê%,ÊchiếmÊ13,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊDỆTÊ

MAYÊtừÊTrungÊQuốc 
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2.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

a.ÊQuyÊmôÊthịÊtrườngÊmặtÊhàngÊdệtÊmayÊtrongÊnước 

ViệtÊ NamÊ đãÊ trởÊ thànhÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ quốcÊ giaÊ sảnÊ

xuất,ÊxuấtÊkhẩuÊđồÊdệtÊmayÊlớnÊnhấtÊthếÊgiới.ÊCùngÊvớiÊsựÊ

cạnhÊtranhÊquyếtÊliệtÊvớiÊnhữngÊquốcÊgiaÊkhác,ÊcácÊdoanhÊ

nghiệpÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊđangÊgặpÊ rấtÊ nhiềuÊkhóÊkhănÊ

tạiÊcácÊ thịÊ trườngÊxuấtÊkhẩuÊdoÊnhữngÊquyÊđịnhÊmớiÊvềÊ

nguồnÊ gốc,Ê xuấtÊ xứÊ sảnÊ phẩm,Ê thuếÊ vàÊ cácÊ địnhÊ chếÊ

thươngÊmạiÊliênÊquan. 

TrongÊnămÊ2024,ÊmặcÊdùÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊ

vàÊsảnÊphẩmÊcóÊtăngÊtrưởngÊnhưngÊchỉÊđạtÊ79%ÊkếÊhoạchÊ

đềÊra,ÊchoÊthấyÊtiềmÊẩnÊnhữngÊnguyÊcơÊcầnÊgiảiÊquyết.Ê

KhóÊkhănÊvớiÊngànhÊdệtÊmayÊcóÊthểÊkéoÊdàiÊkhiÊnhữngÊ

yếuÊtốÊbấtÊlợiÊvẫnÊhiệnÊhữuÊnhưÊkhủngÊhoảngÊđịaÊchínhÊtrịÊ

lanÊrộng,ÊsuyÊthoáiÊkinhÊtếÊthếÊgiới,ÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊ

khẩuÊchínhÊchưaÊphụcÊhồi.ÊCùngÊvớiÊđó,ÊngànhÊdệtÊmayÊ

vẫnÊđốiÊmặtÊnhữngÊtháchÊthứcÊnhưÊđơnÊhàngÊphảiÊcạnhÊ

tranhÊvàÊyêuÊcầuÊvềÊmẫuÊmã,ÊchấtÊlượngÊcao.ÊCácÊràoÊcảnÊ

thươngÊmạiÊnướcÊngoàiÊngàyÊcàngÊkhắtÊkhe,ÊcácÊchứngÊ

chỉÊvềÊquảnÊlýÊrừngÊbềnÊvữngÊhayÊchứngÊchỉÊgiảmÊphátÊ

thảiÊcác-bonÊsauÊnàyÊbắtÊbuộcÊsảnÊphẩmÊdệtÊmayÊkhiÊxuấtÊ

sangÊthịÊtrườngÊcácÊnướcÊphảiÊtuânÊthủ.ÊNhiềuÊthịÊtrườngÊ

lớnÊnhưÊEU,ÊNhậtÊBản,ÊHànÊQuốc,ÊMỹ…ÊđãÊyêuÊcầuÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊphảiÊcóÊchứngÊchỉÊbềnÊ

vững,ÊminhÊbạchÊtrongÊchuỗiÊnguồnÊcungÊđãÊtácÊđộngÊđếnÊ

cácÊnhàÊsảnÊxuất.ÊMộtÊsốÊquốcÊgiaÊnhậpÊkhẩuÊkhácÊcònÊ

yêuÊcầuÊdoanhÊnghiệpÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊphảiÊcungÊcấpÊ

cácÊchứngÊnhậnÊliênÊquanÊnguồnÊgốcÊsảnÊphẩm,ÊtìnhÊtrạngÊ

sửÊdụngÊlaoÊđộng,ÊtiềnÊlương,ÊxửÊlýÊchấtÊthải,…ÊHơnÊthếÊ

nữa,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊhiệnÊphảiÊđốiÊ

diệnÊvớiÊnhữngÊtháchÊthứcÊmớiÊvềÊcamÊkếtÊquốcÊtếÊnhưÊ

tuânÊthủÊquyÊđịnhÊcủaÊEUÊvềÊchốngÊpháÊrừng,ÊtráchÊ

nhiệmÊgiảiÊtrìnhÊngànhÊdệtÊmayÊđểÊthựcÊhiệnÊđầyÊđủÊcácÊ

camÊkếtÊquốcÊtếÊtheoÊluậtÊLaceyÊ(Mỹ),ÊcơÊchếÊđiềuÊchỉnhÊ

biênÊgiớiÊcác-bonÊ(CBAM)ÊdoÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊ(EC)ÊđềÊ

xuất…ÊDoÊvậy,ÊnhữngÊthángÊcònÊlạiÊcủaÊnămÊ2024,ÊxuấtÊ

khẩuÊdệtÊmayÊvàÊsảnÊphẩmÊdệtÊmayÊcủaÊViệtÊNamÊsẽÊvẫnÊ

cònÊtiếpÊtụcÊđốiÊmặtÊvớiÊnhiềuÊtháchÊthức.ÊHiệnÊtạiÊMỹÊ

đangÊlàÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊtừÊ

dệtÊmayÊcủaÊViệtÊNamÊnhiềuÊnhấtÊtrongÊcácÊthịÊtrườngÊ

nhậpÊkhẩu,ÊtỷÊtrọngÊđạtÊkhoảngÊ60%ÊmỗiÊnăm.ÊTừÊđầuÊ

nămÊ2022ÊđếnÊnay,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊ

ViệtÊNamÊliênÊtụcÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊcácÊvụÊkiệnÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊtừÊMỹ,ÊHànÊQuốc,...ÊGầnÊđây,ÊCơÊquanÊđạiÊdiệnÊ

thươngÊmạiÊcủaÊMỹÊcáoÊbuộcÊngànhÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊ

sửÊdụngÊdệtÊmayÊbấtÊhợpÊphápÊtạiÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊ

trongÊsảnÊphẩmÊxuấtÊkhẩuÊvàoÊnướcÊnàyÊvàÊHànÊQuốcÊ

đangÊđiềuÊtraÊđểÊđưaÊraÊphánÊquyếtÊvềÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊvánÊépÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệp.Ê 

TìnhÊhìnhÊtiêuÊthụÊmặtÊhàngÊdệtÊmayÊtrongÊnước 

HìnhÊ3:ÊLượngÊ(trái)ÊvàÊgiáÊtrịÊ(phải)ÊmộtÊsốÊmặtÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊvàoÊViệtÊNam 

ÊgiaiÊđoạnÊ2020Ê–Ê2024 

Nguồn:ÊSốÊliệuÊthốngÊkêÊtừÊTổngÊcụcÊHảiÊquan 
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NhuÊ cầuÊ sửÊ dụngÊ hàngÊ hóa,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ vềÊ hàngÊ hóaÊ

khôngÊthiếtÊyếuÊnhưÊđồÊgỗ,ÊgiảmÊmạnh.ÊMộtÊsốÊnhàÊnhậpÊ

khẩuÊđồÊdệtÊmayÊlớnÊtrênÊthếÊgiớiÊđãÊpháÊsản.ÊNhiềuÊDNÊ

ngànhÊdệtÊmayÊcủaÊViệtÊNamÊphảiÊ thuÊhẹpÊquyÊmôÊsảnÊ

xuất,Ê mộtÊ sốÊ DNÊ thậmÊ chíÊ phảiÊ đóngÊ cửa.Ê TrongÊ mặtÊ

hàngÊgỗ,ÊxuấtÊkhẩuÊ viênÊnénÊdệtÊmayÊcóÊmứcÊ sụtÊgiảmÊ

kháÊ lớn.Ê VốnÊ đượcÊ sửÊ dụngÊ nguyênÊ liệuÊ đầuÊ vàoÊ làÊ

nhữngÊphụÊphẩmÊtưởngÊnhưÊbỏÊđi,ÊnhưngÊmỗiÊnămÊxuấtÊ

khẩuÊ viênÊ nénÊdệtÊmayÊđóngÊgópÊ hàngÊ trămÊ triệuÊUSDÊ

trongÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ dệtÊ mayÊ vàÊ conÊ sốÊ nàyÊ kỳÊ

vọngÊ đạtÊ 1Ê tỷÊ USDÊ trongÊ nămÊ 2024.Ê ThếÊ nhưng,Ê kimÊ

ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ viênÊ nénÊ dệtÊ mayÊ trongÊ nămÊ nayÊ dựÊ

kiếnÊgiảmÊ15Ê -Ê 17%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022.ÊLượngÊviênÊnénÊ

củaÊViệtÊNamÊxuấtÊsangÊHànÊQuốcÊgiảmÊkhôngÊphảiÊ làÊ

giảmÊ cầuÊ tạiÊ thịÊ trườngÊ nàyÊ màÊ doÊ cácÊ DNÊHànÊQuốcÊ

nhậpÊkhẩuÊviênÊnénÊtừÊcácÊnguồnÊcungÊkhác.ÊNhậnÊđịnhÊ

chungÊvềÊbứcÊ tranhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊngànhÊdệtÊmayÊ trongÊ

nămÊ 2024Ê cũngÊ nhưÊ dựÊ đoánÊ thịÊ trườngÊ sắpÊ tới,Ê ngànhÊ

dệtÊmayÊđangÊđứngÊtrướcÊrấtÊnhiềuÊtháchÊthức,ÊđặcÊbiệtÊlàÊ

cácÊvấnÊđềÊvềÊtranhÊchấpÊthươngÊmại,ÊtrongÊđóÊnổiÊcộmÊ

làÊ kinhÊ doanhÊ dệtÊ mayÊ bấtÊ hợpÊ pháp;Ê vấnÊ đềÊ bảoÊ đảmÊ

môiÊ trường;Ê vấnÊ đềÊ khaiÊ dệtÊ mayÊ ởÊ nhữngÊ vùngÊ rừngÊ

khôngÊcóÊchứngÊnhậnÊanÊtoànÊcao…ÊĐểÊcụÊthểÊhóaÊdoanhÊ

sốÊ xuấtÊ khẩu,Ê ngànhÊ dệtÊmayÊđangÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ nhiềuÊ

vấnÊđềÊtrọngÊtâmÊtrongÊđóÊđẩyÊmạnhÊthịÊtrường,ÊcoiÊđâyÊ

làÊmộtÊ trongÊhaiÊchânÊtrụÊcủaÊDNÊ(hạÊ tầngÊsảnÊxuất,Ê thịÊ

trường)ÊtheoÊhướngÊphátÊtriểnÊbềnÊvững.ÊNếuÊkhôngÊxâyÊ

dựngÊ tốtÊ thịÊ trườngÊ sẽÊ ảnhÊhưởngÊ rấtÊ lớnÊđếnÊdoanhÊsốÊ

xuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊtrongÊnămÊnămÊ2024. 

ĐánhÊgiáÊvàÊkhuyếnÊnghị 

ViệtÊNamÊ vớiÊ vịÊ thếÊ thuộcÊ nhómÊ cácÊ nướcÊ cóÊ tỷÊ trọngÊ

xuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊhàngÊđầuÊthếÊgiới,ÊngànhÊdệtÊmayÊViệtÊ

NamÊ đãÊmởÊ rộngÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ khẩu,Ê thâmÊ nhậpÊ sâuÊ

hơnÊ vàoÊ cácÊ thịÊ trườngÊ quanÊ trọngÊ nhưÊMỹ,Ê EU,Ê HànÊ

Quốc,ÊNhậtÊ BảnÊ vàÊ ngàyÊ càngÊ hiệnÊ diệnÊ nhiềuÊ hơnÊ tạiÊ

cácÊthịÊtrườngÊmớiÊnổiÊnhưÊUAE,ÊẤnÊĐộ...ÊVớiÊnhiềuÊthếÊ

mạnhÊvềÊphátÊtriểnÊlâmÊnghiệp,ÊchínhÊsáchÊhỗÊtrợÊdoanhÊ

nghiệpÊvàÊcácÊhiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊdo,ÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊ

mayÊ vàÊ sảnÊ phẩmÊ dệtÊ mayÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ đãÊ đạtÊ đượcÊ

nhiềuÊthànhÊcôngÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế.ÊNgànhÊdệtÊmayÊ

ViệtÊNamÊcóÊvịÊthếÊthuậnÊlợiÊđểÊtậnÊdụngÊnhuÊcầuÊmạnhÊ

mẽÊtừÊ thịÊ trườngÊ trongÊnướcÊvàÊquốcÊtế.ÊĐồngÊ thời,ÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊđangÊđầuÊtưÊcôngÊnghệÊmới,ÊchuyểnÊđổiÊkỹÊ

thuậtÊsốÊđểÊphátÊtriểnÊcácÊsảnÊphẩmÊvàÊdịchÊvụÊmới,ÊnângÊ

caoÊkhảÊnăngÊcạnhÊtranh,ÊtăngÊtínhÊhiệuÊquảÊvàÊnăngÊsuấtÊ

hơn.ÊMặcÊdùÊnhiềuÊ thuậnÊlợiÊnhưngÊngànhÊdệtÊmayÊvẫnÊ

cònÊđốiÊmặtÊvớiÊnhiềuÊkhóÊkhănÊkhiÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊ

khẩuÊ chínhÊ củaÊViệtÊNamÊ ngàyÊ càngÊ yêuÊ cầuÊ chặtÊ chẽÊ

việcÊ kiểmÊ soátÊ nguồnÊ gốcÊ dệtÊmayÊ đảmÊ bảoÊ hợpÊ pháp,Ê

khôngÊlàmÊảnhÊhưởngÊđếnÊsuyÊthoái,ÊmấtÊrừng,ÊsảnÊxuấtÊ

xanh,Ê giảmÊ phátÊ thảiÊ khíÊ nhàÊ kính…ÊNguyÊ cơÊ gianÊ lậnÊ

thươngÊmại,ÊgiảÊxuấtÊxứÊsảnÊphẩmÊhàngÊhóaÊngàyÊcàngÊ

giaÊtăng;ÊcạnhÊtranhÊthươngÊmạiÊdiễnÊraÊphứcÊtạpÊcũngÊlàÊ

tháchÊ thứcÊ khôngÊ nhỏÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ

khẩuÊ đồÊ dệtÊ mayÊ ViệtÊ Nam.Ê NgoàiÊ cácÊ yếuÊ tốÊ kháchÊ

quan,Ê năngÊ lựcÊ nộiÊ tạiÊ củaÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ cũngÊ cònÊ

hạnÊ chếÊ khiÊ phầnÊ lớnÊ doanhÊ nghiệpÊ chủÊ yếuÊ giaÊ côngÊ

theoÊđơnÊhàngÊvàÊmẫuÊmãÊcủaÊcácÊnhàÊphânÊphốiÊnướcÊ

ngoài.Ê SảnÊ xuất,Ê xuấtÊ khẩuÊ tăngÊ trưởngÊ nhiềuÊ nămÊ liênÊ

tụcÊnhưngÊdựaÊvàoÊlaoÊđộngÊvàÊnguyênÊliệuÊgiáÊrẻ,ÊgiáÊtrịÊ

giaÊ tăngÊ củaÊ sảnÊ phẩmÊ khôngÊ cao.Ê ĐaÊ sốÊ cácÊ doanhÊ

nghiệpÊ cóÊ quyÊ môÊ nhỏ,Ê chưaÊ đủÊ năngÊ lựcÊ xâyÊ dựngÊ

thươngÊ hiệu;Ê sứcÊ chốngÊ chịuÊ kémÊ trướcÊ cácÊ biếnÊ độngÊ

bấtÊngờÊvàÊliênÊtụcÊtừÊthịÊ trường.ÊCácÊsảnÊphẩmÊítÊđượcÊ

phânÊphốiÊ trựcÊ tiếpÊđếnÊkháchÊhàngÊmàÊphảiÊ thôngÊquaÊ

cácÊkênhÊphânÊphối,ÊdoanhÊnghiệpÊnướcÊngoài.ÊTheoÊđó,Ê

đểÊngànhÊdệtÊmayÊphátÊtriểnÊbềnÊvững,ÊbênÊcạnhÊviệcÊđápÊ

ứngÊ cácÊ quyÊ định,Ê tiêuÊ chuẩnÊ vềÊ xuấtÊ xứ,Ê môiÊ trường,Ê

ngànhÊdệtÊmayÊvàÊnộiÊthấtÊViệtÊNamÊphảiÊchúÊtrọngÊvàoÊ

đầuÊ tưÊ choÊ thiếtÊ kế,Ê sángÊ tạo,Ê nângÊ caoÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ

củaÊ sảnÊ phẩm.ÊĐángÊ chúÊ ý,Ê thờiÊ gianÊ quaÊ nhiềuÊ doanhÊ

nghiệpÊ ngànhÊ dệtÊ mayÊ đãÊ nhanhÊ chóngÊ nghiênÊ cứuÊ xuÊ

hướngÊ thịÊ trườngÊ vàÊ chuyểnÊ đổiÊ từÊ giaÊ côngÊ xuấtÊ khẩuÊ

sangÊthiếtÊkếÊcácÊmẫuÊmãÊmới,ÊđẹpÊmắtÊvàÊcóÊchấtÊlượngÊ

tốt,Ê đượcÊ nhiềuÊ kháchÊmuaÊ hàngÊ quốcÊ tếÊ đánhÊ giáÊ cao.Ê

ĐâyÊ làÊtínÊhiệuÊ tốtÊchoÊthấyÊngànhÊchếÊbiếnÊdệtÊmayÊvàÊ

nộiÊthấtÊViệtÊNamÊđangÊđiÊđúngÊhướng,ÊkhôngÊchỉÊnhằmÊ

giaÊ tăngÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊmàÊ cònÊ từngÊ bướcÊ nângÊ

caoÊvịÊthế,ÊthươngÊhiệuÊngànhÊđồÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊtrênÊ

thịÊtrườngÊquốcÊtế. 
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1. TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊ 

1.1. ĐốiÊvớiÊmãÊHSÊ7208 

TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNam,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊhơnÊ1ÊtỷÊUSDÊsảnÊphẩmÊthépÊmãÊ

HSÊ7208,ÊgiảmÊ13,31%ÊsoÊvớiÊnămÊ2023.Ê 

Italy,ÊMalaysia,ÊẤnÊĐộÊlàÊbaÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊlớnÊnhấtÊcủaÊsảnÊphẩmÊthépÊmãÊHSÊ7208ÊtừÊViệtÊNam.ÊTrongÊsốÊcácÊ

thịÊtrườngÊthànhÊviênÊcủaÊEU,ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊTâyÊBanÊNhaÊghiÊnhậnÊmứcÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊmẽÊtrongÊnửaÊđầuÊnămÊ

nay,Ê tuyÊnhiên,Ê thịÊphầnÊcủaÊ thịÊ trườngÊnàyÊmớiÊchỉÊchiếmÊ4,84%ÊtổngÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ thépÊmãÊHSÊ7208Ê từÊViệtÊ

Nam.Ê 

HoaÊKỳÊkhôngÊnằmÊtrongÊnhómÊ10ÊthịÊtrườngÊđíchÊđếnÊhàngÊđầuÊcủaÊsảnÊphẩmÊxuấtÊkhẩuÊnàyÊtừÊnướcÊta,ÊtỷÊtrọngÊcủaÊ

thịÊtrườngÊHoaÊKỳÊcũngÊrấtÊthấp,ÊchỉÊchưaÊđếnÊ0,01%.Ê 

BảngÊ1:ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊtấmÊmãÊHSÊ7208ÊtừÊViệtÊNamÊraÊthếÊgiớiÊvàÊ10ÊthịÊtrườngÊchính 

 
Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNam 

1.2. ĐốiÊvớiÊmãÊHSÊ7211 

TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊcủaÊViệtÊNam,ÊnướcÊtaÊđãÊxuấtÊkhẩuÊtổngÊcộngÊ13,53ÊtriệuÊUSDÊthépÊmãÊHSÊ7211ÊraÊthếÊgiớiÊ

trongÊnămÊ2023,ÊgiảmÊ44,8%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022.Ê6ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊcóÊ4,56ÊtriệuÊUSDÊsảnÊphẩmÊnàyÊđượcÊxuấtÊ

khẩu,ÊtiếpÊtụcÊgiảmÊtớiÊ48,6%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.Ê 

ThịÊtrường TrịÊgiáÊnămÊ
2022Ê(triệuÊ

USD) 

TrịÊgiáÊnămÊ2023Ê 
(triệuÊUSD) 

NămÊ2023ÊsoÊ
vớiÊnămÊ2022Ê

(%) 

TỷÊtrọngÊcủaÊthịÊ
trườngÊtrongÊ
nămÊ2023Ê(%) 

Tổng 1,207.61 1,048.10 -13.21   

Italy 349.53 322.05 -7.86 30.73 

Malaysia 321.64 359.29 11.70 34.28 

ẤnÊĐộ  51.49  4.91 

Indonesia 146.63 148.02 0.95 14.12 

TâyÊBanÊNha 9.65 3.22 -66.67 0.31 

ThổÊNhĩÊKỳ    0.00 

Pakistan  4.48  0.43 

Pháp 0.00  -100.00 0.00 

BồÊĐàoÊNha 7.39  -100.00 0.00 

Brazil 3.25  -100.00 0.00 

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊTHÉPÊTẤMÊXUẤTÊKHẨU 
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NhómÊhàngÊnàyÊđượcÊxuấtÊkhẩuÊnhiềuÊnhấtÊsangÊCampuchiaÊvàÊMexico,ÊngoàiÊraÊcònÊđượcÊxuấtÊkhẩuÊsangÊhaiÊnướcÊ

ĐôngÊNamÊÁÊkhácÊ làÊTháiÊLanÊvàÊLào.ÊCácÊthịÊ trườngÊĐôngÊBắcÊÁÊnhưÊNhậtÊBản,ÊHànÊQuốc,ÊTrungÊQuốcÊcũngÊ

đứngÊtrongÊTopÊ10ÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊđầuÊnhómÊhàngÊnàyÊtừÊViệtÊNam.Ê 

CácÊthịÊtrườngÊthànhÊviênÊcủaÊEUÊkhôngÊnằmÊtrongÊnhómÊ10ÊđíchÊđếnÊhàngÊđầuÊcủaÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ7211ÊtừÊViệtÊ

Nam;ÊtrongÊkhiÊđóÊHoaÊKỳÊxếpÊthứÊ10ÊtínhÊtheoÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊtuyÊnhiênÊtỷÊtrọngÊcủaÊ

HoaÊKỳÊkháÊkhiêmÊtốn,ÊchỉÊchiếmÊ0,39%.ÊÊ 

BảngÊ2:ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊtấmÊmãÊHSÊ7211ÊtừÊViệtÊNamÊraÊthếÊgiớiÊvàÊ10ÊthịÊtrườngÊchính 

 
Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNam 

1.3. ĐốiÊvớiÊmãÊHSÊ7225 

TínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNamÊchoÊthấyÊnămÊ2022,ÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊ180,34ÊtriệuÊUSDÊsảnÊ

phẩmÊthépÊmãÊHSÊ7225,ÊđếnÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊgiảmÊ10,21%ÊxuốngÊcònÊ161,9ÊtriệuÊUSD.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊ

khẩuÊtiếpÊtụcÊkémÊkhảÊquanÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2024ÊkhiÊchỉÊđạtÊ66,66ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ39,67%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ

nămÊ2023ÊvàÊướcÊcảÊnămÊnayÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcũngÊsẽÊthấpÊhơnÊmứcÊđãÊđạtÊđượcÊtrongÊ2ÊnămÊliềnÊtrước.Ê 

ThịÊtrường TrịÊgiáÊnămÊ
2022Ê(triệuÊ

USD) 

TrịÊgiáÊnămÊ2023Ê
(triệuÊUSD) 

NămÊ2023ÊsoÊvớiÊ
nămÊ2022Ê(%) 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2023Ê

(%) 

Tổng 24.52 13.53 -44.80   

1.ÊCampuchia 18.02 9.28 -48.50 68.56 

2.ÊMexico 0.00 0.17 3,544.65 1.23 

3.ÊTháiÊLan 2.64 1.07 -59.61 7.89 

4.ÊLào 0.37 0.48 29.35 3.54 

5.ÊAustralia  0.11  0.78 

6.ÊNhậtÊBản 0.07 0.14 100.03 1.05 

7.ÊHànÊQuốc 0.07 0.11 50.68 0.83 

8.ÊTrungÊQuốc 0.46 0.09 -81.02 0.64 

9.ÊĐảoÊMarshall    0.00 

10.ÊHoaÊKỳ  0.07  0.48 
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TrongÊkhiÊđó,ÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊrấtÊnhỏ,ÊHoaÊKỳÊkhôngÊnằmÊtrongÊnhómÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊnhómÊ

hàngÊmãÊHSÊ7225ÊtừÊViệtÊNam.Ê 

BảngÊ3:ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊtấmÊmãÊHSÊ7225ÊtừÊViệtÊNamÊraÊthếÊgiớiÊvàÊ10ÊthịÊtrườngÊchính 

 
 

Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNam 

 

1.4. ĐốiÊvớiÊmãÊHSÊ7226 

TínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊcủaÊhảiÊquanÊViệtÊNamÊchoÊthấyÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊthépÊmãÊHSÊ7226ÊtừÊViệtÊ

NamÊđãÊgiảmÊnhẹÊ2,07%ÊtrongÊnămÊ2023,ÊxuốngÊcònÊ5,41ÊtriệuÊUSD.ÊTuyÊnhiênÊtìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcóÊtínÊhiệuÊkhảÊ

quanÊhơnÊkhiÊnửaÊđầuÊnămÊ2024ÊđãÊxuấtÊkhẩuÊđượcÊ3,75ÊtriệuÊUSDÊnhómÊhàngÊnày,ÊtăngÊ27,17%ÊsoÊvớiÊnửaÊđầuÊnămÊ

2023.Ê 

ĐứcÊlàÊđạiÊdiệnÊcủaÊEUÊnằmÊtrongÊnhómÊ3ÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊđầuÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ7226ÊtừÊViệtÊNamÊvớiÊtỷÊ

trọngÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊnayÊlàÊ9,68%ÊtổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNam.ÊHoaÊKỳÊcũngÊkhôngÊnằmÊtrongÊnhómÊ

cácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊđầuÊđốiÊvớiÊnhómÊhàngÊnàyÊtừÊViệtÊNam.ÊSốÊliệuÊthốngÊkêÊcũngÊchoÊthấyÊtrongÊ6ÊthángÊ

đầuÊnămÊnayÊViệtÊNamÊhầuÊnhưÊkhôngÊxuấtÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊsangÊHoaÊKỳ.Ê 

 

ThịÊtrường TrịÊgiáÊnămÊ
2022Ê(triệuÊ

USD) 

TrịÊgiáÊnămÊ2023Ê
(triệuÊUSD) 

NămÊ2023ÊsoÊvớiÊ
nămÊ2022Ê(%) 

TỷÊtrọngÊnămÊ
2023Ê(%) 

Tổng 180.34 161.94 -10.21   

Canada      0.00 

TháiÊLan 1.27 2.38 87.40 44.05 

Đức  0.01   0.22 

Malaysia 0.96 0.92 -3.95 17.03 

TrungÊQuốc 0.17 0.39 130.41 7.15 

Philippines 0.62 0.08 -86.36 1.57 

Séc      0.00 

Singapore 0.21 0.27 29.21 5.06 

CácÊtiểuÊVươngÊQuốcÊẢÊRậpÊ
ThốngÊNhất 

    0.00  

SriÊLanka 0.34 0.28 -16.31 5.25 

….     

HoaÊKỳ 12.24 0.14 -98.87 0.09 
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BảngÊ4:ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊtấmÊmãÊHSÊ7226ÊtừÊViệtÊNamÊraÊthếÊgiớiÊvàÊ10ÊthịÊtrườngÊchính 

 

Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNam 

2. CậpÊnhậtÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàng 

2.1. HoaÊKỳ 

TừÊthángÊ02ÊnămÊ2017,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊ(DOC)ÊđãÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(CBPG)ÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CTC)Ê

lênÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊtấmÊkhôngÊgỉÊ(mãÊHSÊthuộcÊnhómÊ7219ÊvàÊ7220)ÊcóÊxuấtÊxứÊTrungÊQuốcÊvớiÊmứcÊthuếÊCBPGÊ

từÊ63,86Ê-Ê76,64%ÊvàÊthuếÊCTCÊtừÊ75,60%ÊđếnÊ190,71%.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊmứcÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊHoaÊKỳÊápÊdụngÊvớiÊ

thépÊtấmÊkhôngÊgỉÊcủaÊViệtÊNamÊlàÊ0%. 

SauÊđó,ÊđểÊtránhÊnguyÊcơÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊnướcÊnàyÊ“lẩnÊtránh”ÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊngàyÊ

13/5/2020,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(DOC)ÊthôngÊbáoÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊ

vớiÊsảnÊphẩmÊthépÊtấmÊkhôngÊgỉÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam.ÊDOCÊđãÊđiềuÊtraÊhaiÊnộiÊdung:Ê(1)ÊĐiềuÊtraÊvềÊphạmÊviÊsảnÊ

phẩmÊ(scopeÊinquiry)ÊđểÊxácÊđịnhÊliệuÊsảnÊphẩmÊthépÊtấmÊkhôngÊgỉÊđượcÊsảnÊxuấtÊtạiÊTrungÊQuốcÊsauÊđóÊđượcÊgiaÊ

côngÊthêmÊởÊViệtÊNamÊtrướcÊkhiÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳÊcóÊthuộcÊđốiÊtượngÊđangÊbịÊápÊthuếÊhayÊkhông;ÊvàÊ(2)ÊđiềuÊ

traÊvềÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊ(circumvention)ÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam. 

ĐâyÊlàÊvụÊviệcÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊtựÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊdựaÊtrênÊcácÊthôngÊtinÊsẵnÊcóÊvớiÊcáoÊbuộcÊmặtÊhàngÊ

thépÊtấmÊkhôngÊgỉÊđangÊcóÊdấuÊhiệuÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊmàÊHoaÊKỳÊđangÊápÊdụngÊvớiÊhàngÊhóaÊ

tươngÊtựÊcủaÊTrungÊQuốcÊtừÊnămÊ2016ÊvớiÊmứcÊthuếÊlàÊtừÊ139%Ê-Ê267%.ÊCănÊcứÊđểÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊkhởiÊ

xướngÊđiềuÊtraÊvớiÊlýÊdoÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊnguyênÊliệuÊthépÊcánÊphẳngÊkhôngÊgỉÊtừÊ

TrungÊQuốcÊsauÊđóÊgiaÊcôngÊhoànÊthiệnÊtạiÊViệtÊNamÊvàÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ;ÊLượngÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊthépÊ

ThịÊtrường TrịÊgiáÊ
nămÊ2022Ê
(triệuÊ
USD) 

TrịÊgiáÊ
nămÊ2023Ê
(triệuÊ
USD) 

NămÊ2023ÊsoÊ
vớiÊnămÊ2022Ê

(%) 

TỷÊtrọngÊnămÊ2023Ê(%) 

Tổng 5.52 5.41 -2.07  

Canada    0.00 

TháiÊLan 1.27 2.38 87.40 44.05 

Đức  0.01  0.22 

Malaysia 0.96 0.92 -3.95 17.03 

TrungÊQuốc 0.17 0.39 130.41 7.15 

Philippines 0.62 0.08 -86.36 1.57 

Séc    0.00 

Singapore 0.21 0.27 29.21 5.06 

CácÊtiểuÊVươngÊQuốcÊẢÊ 0.00    

SriÊLanka 0.34 0.28 -16.31 5.25 

Campuchia 0.06 0.31 400.70 5.73 

….HoaÊKỳ 0.02 0.01 -21.63 0.01 
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tấmÊkhôngÊgỉÊtừÊViệtÊNamÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊđángÊkểÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtrướcÊvàÊsauÊkhiÊHoaÊKỳÊápÊthuếÊvớiÊTrungÊQuốc.Ê

XuấtÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊ thépÊ tấmÊkhôngÊgỉÊ từÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊ liênÊ tụcÊgiảmÊ từÊ32.000 Ê tấnÊ2017ÊxuốngÊcònÊ

25.000ÊtấnÊnămÊ2018ÊvàÊtiếpÊtụcÊgiảmÊxuốngÊcònÊ23.000ÊtấnÊnămÊ2019. 

TheoÊthôngÊbáoÊliênÊbangÊngàyÊ9ÊthángÊ8ÊnămÊ2024,ÊtheoÊquyếtÊđịnhÊcủaÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(ThươngÊmại)ÊvàÊ

ỦyÊbanÊThươngÊmạiÊQuốcÊtếÊHoaÊKỳÊvềÊviệcÊhủyÊbỏÊlệnhÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(AD)ÊvàÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CVD)ÊđốiÊ

vớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊcarbonÊcắtÊtheoÊchiềuÊdàiÊnhấtÊđịnhÊTấmÊthépÊchấtÊlượngÊ(tấmÊCTL)ÊtừÊẤnÊĐộ,ÊIndonesiaÊvàÊ

HànÊQuốcÊcóÊthểÊsẽÊdẫnÊđếnÊviệcÊtiếpÊtụcÊhoặcÊtáiÊdiễnÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊvàÊtrợÊcấp,ÊđồngÊthờiÊgâyÊthiệtÊhạiÊvậtÊchấtÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊởÊHoaÊKỳ,ÊdoÊđóÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊđưaÊraÊthôngÊbáoÊtiếpÊtụcÊcácÊlệnhÊADÊvàÊCVDÊnày.Ê

HàngÊhóaÊ thuộcÊ đốiÊ tượngÊ củaÊLệnhÊ ápÊ dụngÊbiệnÊ phápÊPVTMÊnàyÊ đượcÊ phânÊ loạiÊ trongÊHTSUSÊ theoÊ cácÊ phânÊ

nhóm:Ê 7208.40.3030,Ê 7208.40.3060,Ê 7208.51.0030,Ê 7208.51.0045,Ê 7208.51.0060,Ê 7208.52.0000,Ê 7208.53.0000,Ê

7208.90.Ê 0000,Ê 7210.70.3000,Ê 7210.90.9000,Ê 7211.13Ê .0000,Ê 7211.14.0030,Ê 7211.14.0045,Ê 7211.90.0000,Ê

7212.40.1000,Ê 7212.40.5000,Ê 7212.50.0000,Ê 7225.40.3050,Ê 7225.40.7000,Ê 72Ê 25.50.6000,Ê 7225.99.0090,Ê

7226.91.5000,Ê7226.91.7000Ê,Ê7226.91.8000,Ê7226.99.0000. 

3. PhânÊtíchÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊmộtÊsốÊthịÊtrườngÊchính: 

3.1. TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ:Ê 

3.1.1. ĐốiÊvớiÊmãÊHSÊ7208 

TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊcủaÊTrungÊtâmÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊ(ITC),ÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ7208ÊvàoÊHoaÊKỳÊđãÊ

giảmÊmạnhÊtrongÊnămÊ2020ÊdoÊdịchÊbệnhÊCOVID-19ÊnhưngÊsauÊđóÊtăngÊmạnhÊtrongÊnămÊ2022,ÊđiềuÊchỉnhÊgiảmÊnhẹÊ

trongÊnămÊ2023ÊcònÊ4,14ÊtỷÊUSD.ÊHoaÊKỳÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊnhiềuÊnhấtÊtừÊCanada,ÊHànÊQuốcÊvàÊMexico,Ê

riêngÊ3ÊthịÊtrườngÊnàyÊđãÊcungÊứngÊtớiÊkhoảngÊ85%ÊtổngÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳ.Ê 

NhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊđạtÊ53ÊtriệuÊUSDÊtrongÊnămÊ2022,ÊgiảmÊmạnhÊxuốngÊcònÊ21ÊtriệuÊUSDÊtrongÊnămÊ2023,ÊcácÊ

sốÊliệuÊnàyÊcóÊsựÊkhácÊbiệtÊđángÊkểÊsoÊvớiÊthốngÊkêÊcủaÊViệtÊNam,ÊtuyÊnhiênÊđếnÊnayÊthịÊphầnÊcủaÊhàngÊViệtÊNamÊ

trongÊtổngÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊvàoÊHoaÊKỳÊchỉÊchiếmÊkhoảngÊ0,52%.Ê 

ĐếnÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊchỉÊ16.000ÊUSDÊsảnÊphẩmÊmãÊHSÊ7208ÊđượcÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊtừÊViệtÊNam,ÊkéoÊ

thịÊphầnÊcủaÊViệtÊNamÊxuốngÊchỉÊcònÊkhoảngÊ0,001%.Ê 

BảngÊ5:ÊNhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊthépÊmãÊHSÊ7208ÊvàoÊHoaÊKỳÊtừÊcácÊthịÊtrường 

Đvt:ÊNghìnÊUSD 

STT NhậpÊkhẩuÊtừ 2020 2022 2023 TỷÊtrọngÊcủaÊthịÊtrườngÊ
trongÊtổngÊNKÊvàoÊHoaÊ
KỳÊnămÊ2023Ê(%) 

6T/2024 TỷÊtrọngÊ
6T/2024Ê
(%) 

 ThếÊgiới 1,188,012 4,493,833 4,147,060 100.00 1,418,402 100 

1 Canada 729,902 2,292,518 1,938,512 46.74 759,504 53.54 

2 HànÊQuốc 277,225 762,770 880,637 21.24 268,859 18.95 

3 Mexico 33,137 438,814 739,121 17.82 177,219 12.49 

4 NhậtÊBản 49,404 260,884 209,099 5.04 56,618 3.99 

5 HàÊLan 39,370 112,612 99,215 2.39 25,975 1.83 

6 Đức 20,684 90,885 60,519 1.46 30,734 2.16 

7 Bỉ 2,574 25,223 45,894 1.11   

8 ThổÊNhĩÊKỳ 2,804 317,436 44,555 1.07   

9 Pháp 664 19,559 30,268 0.73   

10 ViệtÊNam 46 53,231 21,761 0.52 16 0.001128 
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3.1.2. ĐốiÊvớiÊmãÊHSÊ7211 

SốÊliệuÊthốngÊkêÊtừÊITCÊchoÊthấyÊHoaÊKỳÊnhậpÊkhẩuÊtổngÊcộngÊ432ÊtriệuÊUSDÊnhómÊhàngÊthépÊmãÊHSÊ7211ÊtrongÊ

nămÊ2023,ÊmứcÊcaoÊnhấtÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ5ÊnămÊ2018-2023.Ê 

TrongÊkhiÊđó,ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊđãÊgiảmÊmạnhÊtrongÊcácÊnămÊgầnÊđâyÊsoÊvớiÊnămÊ2018ÊvàÊhiệnÊnayÊthịÊphầnÊ

chỉÊchiếmÊchưaÊđếnÊ0,01%ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊvàoÊHoaÊKỳ.Ê 

TrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊHoaÊKỳÊnhậpÊkhẩuÊtổngÊcộngÊ204,6ÊtriệuÊUSDÊnhómÊhàngÊnàyÊvàÊướcÊcảÊnămÊ2024ÊcóÊ

thểÊđạtÊmứcÊtươngÊđươngÊvớiÊnămÊ2023.ÊTuyÊnhiên,ÊhầuÊnhưÊkhôngÊcóÊcácÊlôÊhàngÊmãÊHSÊ7211ÊxuấtÊkhẩuÊtừÊViệtÊ

NamÊsangÊHoaÊKỳÊtrongÊthờiÊgianÊnày. 

BảngÊ6:ÊNhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊthépÊmãÊHSÊ7211ÊvàoÊHoaÊKỳÊtừÊcácÊthịÊtrýờngÊvàÊchiÊtiếtÊthịÊphầnÊ(Ðvt:ÊNghìnÊ

USD 

 
Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊITC 

3.1.3. ĐốiÊvớiÊmãÊHSÊ7225 

NhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊthépÊmãÊHSÊ7225ÊvàoÊHoaÊKỳÊgiảmÊtrongÊnămÊ2020ÊnhưngÊsauÊđóÊtăngÊmạnhÊtrởÊlạiÊtrongÊ

nămÊ2022ÊvàÊ2023.ÊTrongÊnửaÊđầuÊnămÊ2024,ÊcóÊkhoảngÊ929ÊtriệuÊUSDÊsảnÊphẩmÊmãÊHSÊ7225ÊđượcÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ

HoaÊKỳÊvàÊướcÊcảÊnămÊnayÊcóÊthểÊđạtÊmứcÊtươngÊđươngÊnămÊ2023.Ê 

HoaÊKỳÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊtừÊ3ÊnguồnÊcungÊchínhÊlàÊCanada,ÊThụyÊĐiểnÊvàÊĐức.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ

ViệtÊNamÊrấtÊít,ÊchỉÊđạtÊkhoảngÊ76.000ÊUSDÊtrongÊnămÊ2023ÊvàÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊnayÊhầuÊnhưÊkhôngÊghiÊnhậnÊcácÊlôÊ

hàngÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊnàyÊtừÊViệtÊNam.Ê 

NguồnÊ
nhậpÊkhẩu 

2018 2019 2020 2022 2023 TỷÊ trọngÊ
củaÊ thịÊ
trườngÊ
trongÊ nămÊ
2023Ê(%) 

ThếÊgiới 328566 203633 162151 391666 432747 100.00 

Canada 189400 108203 66327 227711 274592 63.45 

Mexico 56814 45513 51615 108590 75140 17.36 

Đức 39568 21316 17667 25104 39524 9.13 

Áo 6165 5371 6247 6355 10405 2.40 

ĐàiÊ LoanÊ
(TQ) 

9471 6091 7293 6700 9442 
2.18 

ẤnÊĐộ 5535 3596 2358 4140 9239 2.13 

ThụyÊĐiển 7942 5738 6754 6822 9019 2.08 

HànÊQuốc 597 360 356 524 1152 0.27 

….ViệtÊ
Nam 

517 15 0     
DướiÊ0.01% 
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BảngÊ7:ÊNhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊthépÊmãÊHSÊ7225ÊvàoÊHoaÊKỳÊtừÊcácÊthịÊtrýờngÊvàÊchiÊtiếtÊthịÊphầnÊ(Ðvt:ÊNghìnÊ

USD) 

 
Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊITC 

 

3.1.4. ĐốiÊvớiÊmãÊHSÊ7226 

TrongÊnămÊ2023,ÊHoaÊKỳÊnhậpÊkhẩuÊhơnÊ293ÊtriệuÊUSDÊsảnÊphẩmÊthépÊmãÊHSÊ7226,ÊtăngÊnhẹÊsoÊvớiÊnămÊ2022.ÊĐếnÊ

6ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊ139ÊtriệuÊUSDÊvàÊướcÊcảÊnămÊcóÊthểÊmứcÊ

nhậpÊkhẩuÊcủaÊnămÊ2023.Ê 

Đức,ÊNhậtÊBảnÊvàÊÁoÊlàÊbaÊthịÊ trườngÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊnàyÊnhiềuÊnhấtÊvàoÊHoaÊKỳ,ÊriêngÊ3ÊthịÊ trườngÊnàyÊđãÊ

chiếmÊtớiÊ62%ÊtổngÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ7266ÊvàoÊHoaÊKỳÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊnay.Ê 

NhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊtừÊViệtÊNamÊvàoÊHoaÊKỳÊkhôngÊổnÊđịnh,ÊvớiÊtrịÊgiáÊvàÊthịÊphầnÊđềuÊthấp.ÊNămÊ2023,ÊnhậpÊ

khẩuÊđạtÊkhoảngÊ615ÊnghìnÊUSD,ÊchiếmÊtỷÊtrọngÊ0,21%.ÊĐếnÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2024ÊđạtÊkhoảngÊ977ÊnghìnÊUSDÊđưaÊ

thịÊphầnÊlênÊmứcÊ0,7%.Ê 

BảngÊ8:ÊNhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊthépÊmãÊHSÊ7226ÊvàoÊHoaÊKỳÊtừÊcácÊthịÊtrýờngÊvàÊchiÊtiếtÊthịÊphần 

 

Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊITC 

NhậpÊkhẩuÊtừ 2020 2022 2023 TỷÊtrọngÊcủaÊthịÊ
trườngÊtrongÊnămÊ

2023Ê(%) 

ThếÊgiới 1,089,934 1,817,057 2,086,096 100.00 

Canada 427,167 779,110 834,959 40.02 

ThụyÊĐiển 88,396 140,820 235,756 11.30 

Đức 114,761 166,578 166,235 7.97 

V.ÊQ.ÊAnh 75,221 110,272 161,397 7.74 

HàÊLan 60,162 167,761 159,934 7.67 

Áo 100,618 130,692 144,841 6.94 

HànÊQuốc 84,681 124,250 141,460 6.78 

Pháp 22,307 49,728 62,351 2.99 

NhậtÊBản 44,496 43,130 58,707 2.81 

PhầnÊLan 17,127 33,601 34,315 1.64 

...ViệtÊNam 0 0 76 0.00 

NhậpÊkhẩuÊtừ 2020 2022 2023 TỷÊtrọngÊcủaÊthịÊtrườngÊ
trongÊnămÊ2023Ê(%) 

ThếÊgiới 145,722 234,307 293,220 100.00 

Đức 38,281 57,284 85,514 29.16 

V.Q.Anh 2,861 3,013 5,898 2.01 

Mexico 447 386 3,570 1.22 

Slovenia 1,876 2,685 3,250 1.11 

TrungÊQuốc 505 2,478 3,112 1.06 

…ViệtÊNam   615 0.21 
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3.2. TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊthịÊtrườngÊEU-27 

3.2.1. NhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊchiÊtiếtÊtheoÊmãÊHS 

TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊcủaÊITC,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊdoÊtácÊđộngÊbởiÊdịchÊbệnhÊCOVID-19ÊnênÊnhậpÊkhẩuÊcácÊnhómÊhàngÊ

thépÊtấmÊvàoÊEU-27ÊđềuÊsụtÊgiảmÊtrongÊnămÊ2020,ÊsauÊđóÊphụcÊhồiÊtrongÊnămÊ2022ÊvàÊtiếpÊtụcÊtăngÊtrongÊnămÊ2023.Ê

CụÊthể,ÊnhậpÊkhẩuÊmãÊHSÊ7208ÊđạtÊ30,8ÊtỷÊUSDÊtrongÊnămÊ2023,ÊtăngÊ4.31%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022;ÊmãÊHSÊ7211ÊđạtÊ3,6Ê

tỷÊUSD,ÊtăngÊ8,16%.ÊNhậpÊkhẩuÊmãÊHSÊ7225ÊđạtÊ13,8ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊ24,9%.ÊĐặcÊbiệtÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ

7226ÊtăngÊmạnhÊnhất,ÊtăngÊ35,34%ÊlênÊ2,22ÊtỷÊUSD.Ê 

ThốngÊkêÊsơÊbộÊ5Ê thángÊđầuÊnămÊ2024ÊchoÊ thấyÊnhậpÊkhẩuÊcácÊnhómÊhàngÊmãÊHS7208,Ê7225,Ê7226ÊcóÊxuÊhướngÊ

giảm,ÊngượcÊlạiÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ7211ÊlạiÊtăngÊmạnhÊsoÊvớiÊnămÊtrước. 

BiểuÊđồÊ1:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊcácÊnhómÊhàngÊthépÊtấmÊvàoÊEU-27ÊchiÊtiếtÊtheoÊmãÊHS,ÊcácÊnămÊ2020-2023Ê(đvt:Ê

NghìnÊUSD) 

 
Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊITC 

BiểuÊđồÊ2:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊcácÊnhómÊhàngÊthépÊtấmÊvàoÊEU-27ÊchiÊtiếtÊtheoÊmãÊHS,ÊtrongÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024Ê

(đvt:ÊnghìnÊUSD) 

 
Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊITC 
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3.2.2. NhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊtừÊViệtÊNamÊchiÊtiếtÊtheoÊmãÊHSÊvàÊthịÊphầnÊcủaÊViệtÊNamÊ 

TrongÊsốÊ4ÊmãÊHSÊđượcÊđềÊcậpÊtrongÊbáoÊcáoÊnày,ÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊmãÊHSÊ7208ÊtừÊViệtÊNamÊvàoÊEU-27ÊcóÊtrịÊgiáÊ

lớnÊnhất,ÊđạtÊ368,8ÊtriệuÊUSDÊtrongÊnămÊ2023;ÊtiếpÊtheoÊlàÊmãÊSHÊ7211ÊvớiÊ92,9ÊtriệuÊUSD.ÊTrongÊkhiÊđóÊnhậpÊkhẩuÊ

cácÊmãÊHSÊ7225ÊvàÊ7226ÊhầuÊnhưÊkhôngÊđángÊkể.Ê 

 

BiểuÊđồÊ3:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊcácÊnhómÊhàngÊthépÊtấmÊvàoÊEU-27ÊtừÊViệtÊNamÊgiaiÊđoạnÊ2020-2023Ê(đvt:ÊnghìnÊ

USD) 

 
Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊITC 

CóÊthểÊthấyÊthịÊphầnÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊtrongÊtổngÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEU-27ÊđãÊtăngÊlênÊtrongÊgiaiÊ2020-2023Ê

đốiÊvớiÊcácÊmãÊhàngÊ7208,Ê7211ÊvàÊ7225.ÊTrongÊkhiÊđóÊthịÊphầnÊcủaÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ7226ÊvẫnÊrấtÊthấpÊởÊmứcÊdướiÊ

0,01%Ê(XemÊbiểuÊđồÊdưới).Ê 

BiểuÊđồÊ4:ÊThịÊphầnÊcủaÊNKÊtừÊViệtÊNamÊtrongÊtổngÊNKÊmỗiÊmãÊhàngÊvàoÊEUÊ 

(đvt:Ê%) 

 
Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊITC 
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4. NhậnÊđịnhÊvàÊkiếnÊnghị 

NhưÊvậyÊcóÊthểÊthấyÊtrongÊsốÊcácÊmãÊHSÊ7208,Ê7211,Ê7225ÊvàÊ7226,ÊhiệnÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊnhiềuÊnhấtÊlàÊnhómÊ

hàngÊmãÊHSÊ7208,ÊnhómÊhàngÊnàyÊcũngÊcóÊthịÊphầnÊtăngÊtạiÊEUÊtrongÊkhiÊthịÊphầnÊtạiÊHoaÊKỳÊkhôngÊđángÊkể.Ê 

TuyÊnhiênÊthépÊtấmÊcũngÊnhưÊnhiềuÊsảnÊphẩmÊsắtÊthépÊkhácÊnằmÊtrongÊdanhÊmụcÊcácÊnhómÊhàngÊbịÊápÊdụngÊnhiềuÊ

biệnÊphápÊpḥngÊvệÊthươngÊmạiÊnhấtÊtrênÊthếÊgiới.ÊTheoÊđóÊkhôngÊchỉÊcácÊthịÊtrườngÊphátÊtriểnÊnhưÊHoaÊKỳ,ÊEU,ÊCan-

adaÊmàÊcácÊthịÊtrườngÊđangÊphátÊtriểnÊhoặcÊmớiÊnổiÊnhưÊẤnÊĐộ,ÊTháiÊLan...cũngÊđãÊthựcÊhiệnÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊPVTMÊđốiÊvớiÊnhómÊhàngÊnày.Ê 

DoÊđó,ÊđểÊbảoÊvệÊquyềnÊlợiÊhợpÊphápÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊthépÊtấmÊcủaÊViệtÊNam,ÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

(BộÊCôngÊThương)ÊkhuyếnÊnghịÊcácÊdoanhÊnghiệpÊliênÊquanÊtheoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊthịÊtrường,ÊtìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊ

củaÊcácÊthịÊtrường,ÊđặcÊbiệtÊlàÊHoaÊKỳ,ÊEU.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊDNÊcầnÊchủÊđộngÊtìmÊhiểuÊhoặcÊliênÊhệÊCụcÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊ đểÊ đượcÊ cungÊ cấpÊ thôngÊ tinÊ vàÊ nắmÊvữngÊquyÊ định,Ê trìnhÊ tự,Ê thủÊ tụcÊ điềuÊ traÊ ápÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

PVTMÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu.ÊĐặcÊbiệt,ÊtrongÊbốiÊcảnhÊhàngÊtừÊcácÊnướcÊkhácÊbịÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊ

(chốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấp),ÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊcũngÊcóÊnhiềuÊkhảÊnăngÊsẽÊtăngÊcườngÊviệcÊgiámÊsátÊvàÊđiềuÊtraÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊcácÊbiệnÊphápÊPVTM.ÊDoÊđóÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ thépÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊchuẩnÊbịÊđầyÊđủÊgiấyÊ tờ,Ê

chứngÊtừÊchứngÊminhÊvềÊxuấtÊxứÊhàngÊhóaÊhợpÊpháp,ÊkhôngÊtiếpÊtayÊchoÊcácÊđốiÊtượngÊcóÊýÊđịnhÊlẩnÊtránhÊthuế.Ê 

ÊNgoàiÊra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnênÊhợpÊtácÊđầyÊđủ,ÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊchoÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊkhiÊcóÊyêuÊcầu;ÊcóÊýÊkiếnÊ

kịpÊ thờiÊđốiÊvớiÊcácÊkếtÊ luậnÊcủaÊ cơÊquanÊđiềuÊ traÊ tạiÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊhoặcÊcácÊvấnÊđềÊdoÊcácÊbênÊ liênÊquanÊnêu;Ê

thườngÊxuyênÊtraoÊđổi,ÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊvớiÊBộÊCôngÊThươngÊtrongÊquáÊtrìnhÊxửÊlýÊcácÊvụÊviệcÊliênÊquanÊnếuÊcó.Ê 
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1. TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊ 

TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNam,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊhơnÊ1ÊtỷÊUSDÊsảnÊphẩmÊthépÊmãÊ

HSÊ7208,ÊgiảmÊ13,31%ÊsoÊvớiÊnămÊ2023.Ê 

Italy,ÊMalaysia,ÊẤnÊĐộÊlàÊbaÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊlớnÊnhấtÊcủaÊsảnÊphẩmÊthépÊtừÊViệtÊNam.ÊTrongÊsốÊcácÊthịÊtrườngÊ

thànhÊviênÊcủaÊEU,ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊTâyÊBanÊNhaÊghiÊnhậnÊmứcÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊmẽÊtrongÊnửaÊđầuÊnămÊnay,ÊtuyÊ

nhiên,ÊthịÊphầnÊcủaÊthịÊtrườngÊnàyÊmớiÊchỉÊchiếmÊ4,84%ÊtổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊtừÊViệtÊNam.Ê 

HoaÊKỳÊkhôngÊnằmÊtrongÊnhómÊ10ÊthịÊtrườngÊđíchÊđếnÊhàngÊđầuÊcủaÊsảnÊphẩmÊxuấtÊkhẩuÊnàyÊtừÊnướcÊta,ÊtỷÊtrọngÊcủaÊ

thịÊtrườngÊHoaÊKỳÊcũngÊrấtÊthấp,ÊchỉÊchưaÊđếnÊ0,01%.Ê 

BảngÊ1:ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊcuộnÊtừÊViệtÊNamÊraÊthếÊgiớiÊvàÊ10ÊthịÊtrườngÊchính 

 
Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNam 

TheoÊsốÊ liệuÊthốngÊkêÊcủaÊViệtÊNam,ÊnướcÊ taÊđãÊxuấtÊkhẩuÊ tổngÊcộngÊ13,53Ê triệuÊUSDÊthépÊraÊ thếÊgiớiÊ trongÊnămÊ

2023,ÊgiảmÊ44,8%ÊsoÊvớiÊnămÊ2021.Ê6ÊthángÊđầuÊnămÊ2023,ÊcóÊ4,56ÊtriệuÊUSDÊsảnÊphẩmÊnàyÊđượcÊxuấtÊkhẩu,ÊtiếpÊtụcÊ

giảmÊtớiÊ48,6%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.Ê 

NhómÊhàngÊnàyÊđượcÊxuấtÊkhẩuÊnhiềuÊnhấtÊsangÊCampuchiaÊvàÊMexico,ÊngoàiÊraÊcònÊđượcÊxuấtÊkhẩuÊsangÊhaiÊnướcÊ

ĐôngÊNamÊÁÊkhácÊlàÊTháiÊLanÊvàÊLào.ÊCácÊthịÊtrườngÊĐôngÊBắcÊÁÊnhưÊNhậtÊBản,ÊHànÊQuốc,ÊTrungÊQuốcÊcũngÊđứngÊ

trongÊTopÊ10ÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊđầuÊnhómÊhàngÊnàyÊtừÊViệtÊNam.Ê 

CácÊthịÊtrườngÊthànhÊviênÊcủaÊEUÊkhôngÊnằmÊtrongÊnhómÊ10ÊđíchÊđếnÊhàngÊđầuÊcủaÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ7211ÊtừÊViệtÊ

Nam;ÊtrongÊkhiÊđóÊHoaÊKỳÊxếpÊthứÊ10ÊtínhÊtheoÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2023,ÊtuyÊnhiênÊtỷÊtrọngÊcủaÊ

HoaÊKỳÊkháÊkhiêmÊtốn,ÊchỉÊchiếmÊ0,39%.ÊÊ 

ThịÊtrường TrịÊ giáÊ nămÊ

2021Ê (triệuÊ
USD) 

TrịÊgiáÊnămÊ2023Ê 
(triệuÊUSD) 

NămÊ 2023Ê soÊ
vớiÊ nămÊ 2021Ê
(%) 

TỷÊ trọngÊ củaÊ thịÊ
trườngÊ trongÊ
nămÊ2023Ê(%) 

Tổng 1,207.61 1,048.10 -13.21   

Italy 349.53 322.05 -7.86 30.73 

Malaysia 321.64 359.29 11.70 34.28 

ẤnÊĐộ  51.49  4.91 

Indonesia 146.63 148.02 0.95 14.12 

TâyÊBanÊNha 9.65 3.22 -66.67 0.31 

ThổÊNhĩÊKỳ    0.00 

Pakistan  4.48  0.43 

Pháp 0.00  -100.00 0.00 

BồÊĐàoÊNha 7.39  -100.00 0.00 

Brazil 3.25  -100.00 0.00 

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊTHÉPÊCUỘNÊXUẤTÊKHẨU 
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BảngÊ2:ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊcuộnÊmãÊtừÊViệtÊNamÊraÊthếÊgiớiÊvàÊ10ÊthịÊtrườngÊchính 

 

Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNam 

TínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNamÊchoÊthấyÊnămÊ2021,ÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊ180,34ÊtriệuÊUSDÊsảnÊ

phẩmÊthép,ÊđếnÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊgiảmÊ10,21%ÊxuốngÊcònÊ161,9ÊtriệuÊUSD.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊtiếpÊtụcÊ

kémÊkhảÊquanÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2023ÊkhiÊchỉÊđạtÊ66,66ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ39,67%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023ÊvàÊ

ướcÊcảÊnămÊnayÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcũngÊsẽÊthấpÊhơnÊmứcÊđãÊđạtÊđượcÊtrongÊ2ÊnămÊliềnÊtrước.Ê 

TrongÊkhiÊđó,ÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊrấtÊnhỏ,ÊHoaÊKỳÊkhôngÊnằmÊtrongÊnhómÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊnhómÊ

hàngÊtừÊViệtÊNam.Ê 

BảngÊ3:ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊcuộnÊmãÊHSÊ7225ÊtừÊViệtÊNamÊraÊthếÊgiớiÊvàÊ10ÊthịÊtrườngÊchính 

ThịÊtrường TrịÊ giáÊ nămÊ

2021Ê (triệuÊ
USD) 

TrịÊ giáÊ nămÊ 2023Ê (triệuÊ
USD) 

NămÊ 2023Ê soÊ vớiÊ nămÊ
2021Ê(%) 

TỷÊ trọngÊ nămÊ
2023Ê(%) 

Tổng 24.52 13.53 -44.80   

1.ÊCampuchia 18.02 9.28 -48.50 68.56 

2.ÊMexico 0.00 0.17 3,544.65 1.23 

3.ÊTháiÊLan 2.64 1.07 -59.61 7.89 

4.ÊLào 0.37 0.48 29.35 3.54 

5.ÊAustralia  0.11  0.78 

6.ÊNhậtÊBản 0.07 0.14 100.03 1.05 

7.ÊHànÊQuốc 0.07 0.11 50.68 0.83 

8.ÊTrungÊQuốc 0.46 0.09 -81.02 0.64 

9.ÊĐảoÊMarshall    0.00 

10.ÊHoaÊKỳ  0.07  0.48 

ThịÊtrường TrịÊgiáÊnămÊ2021Ê
(triệuÊUSD) 

TrịÊ giáÊ nămÊ 2023Ê
(triệuÊUSD) 

NămÊ 2023Ê soÊ vớiÊ
nămÊ2021Ê(%) 

TỷÊ trọngÊ nămÊ 2023Ê
(%) 

Tổng 180.34 161.94 -10.21   

Canada      0.00 

TháiÊLan 1.27 2.38 87.40 44.05 

Đức  0.01   0.22 

Malaysia 0.96 0.92 -3.95 17.03 

TrungÊQuốc 0.17 0.39 130.41 7.15 

Philippines 0.62 0.08 -86.36 1.57 

Séc      0.00 

Singapore 0.21 0.27 29.21 5.06 

CácÊtiểuÊVươngÊQuốcÊẢÊ
RậpÊThốngÊNhất 

    0.00  

SriÊLanka 0.34 0.28 -16.31 5.25 

….     

HoaÊKỳ 12.24 0.14 -98.87 0.09 
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TínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊcủaÊhảiÊquanÊViệtÊNamÊchoÊthấyÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊthépÊmãÊHSÊ7226ÊtừÊViệtÊ

NamÊđãÊgiảmÊnhẹÊ2,07%ÊtrongÊnămÊ2023,ÊxuốngÊcònÊ5,41ÊtriệuÊUSD.ÊTuyÊnhiênÊtìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcóÊtínÊhiệuÊkhảÊ

quanÊhơnÊkhiÊnửaÊđầuÊnămÊ2023ÊđãÊxuấtÊkhẩuÊđượcÊ3,75ÊtriệuÊUSDÊnhómÊhàngÊnày,ÊtăngÊ27,17%ÊsoÊvớiÊnửaÊđầuÊnămÊ

2023.Ê 

ĐứcÊlàÊđạiÊdiệnÊcủaÊEUÊnằmÊtrongÊnhómÊ3ÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊđầuÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ7226ÊtừÊViệtÊNamÊvớiÊtỷÊ

trọngÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊnayÊlàÊ9,68%ÊtổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNam.ÊHoaÊKỳÊcũngÊkhôngÊnằmÊtrongÊnhómÊ

cácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊđầuÊđốiÊvớiÊnhómÊhàngÊnàyÊtừÊViệtÊNam.ÊSốÊliệuÊthốngÊkêÊcũngÊchoÊthấyÊtrongÊ6ÊthángÊ

đầuÊnămÊnayÊViệtÊNamÊhầuÊnhưÊkhôngÊxuấtÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊsangÊHoaÊKỳ.Ê 

BảngÊ4:ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊcuộnÊtừÊViệtÊNamÊraÊthếÊgiớiÊvàÊ10ÊthịÊtrườngÊchính 

 

Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNam 

2. CậpÊnhậtÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàng 

2.1. HoaÊKỳ 

TừÊthángÊ02ÊnămÊ2017,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊ(DOC)ÊđãÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(CBPG)ÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CTC)Ê

lênÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ cuộnÊ khôngÊgỉÊ (mãÊHSÊ thuộcÊnhómÊ7219ÊvàÊ 7220)Ê cóÊ xuấtÊxứÊTrungÊQuốcÊ vớiÊmứcÊ thuếÊ

CBPGÊtừÊ63,86Ê-Ê76,64%ÊvàÊthuếÊCTCÊtừÊ75,60%ÊđếnÊ190,71%.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊmứcÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊHoaÊKỳÊápÊdụngÊ

vớiÊthépÊcuộnÊkhôngÊgỉÊcủaÊViệtÊNamÊlàÊ0%. 

SauÊđó,ÊđểÊtránhÊnguyÊcơÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊnướcÊnàyÊ“lẩnÊtránh”ÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊngàyÊ

13/5/2020,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(DOC)ÊthôngÊbáoÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊ

vớiÊsảnÊphẩmÊthépÊcuộnÊkhôngÊgỉÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam.ÊDOCÊđãÊđiềuÊtraÊhaiÊnộiÊdung:Ê(1)ÊĐiềuÊtraÊvềÊphạmÊviÊsảnÊ

phẩmÊ(scopeÊinquiry)ÊđểÊxácÊđịnhÊliệuÊsảnÊphẩmÊthépÊcuộnÊkhôngÊgỉÊđượcÊsảnÊxuấtÊtạiÊTrungÊQuốcÊsauÊđóÊđượcÊgiaÊ

ThịÊtrường TrịÊ giáÊ
nămÊ2021Ê
(triệuÊ
USD) 

TrịÊ giáÊ
nămÊ2023Ê
(triệuÊ
USD) 

NămÊ 2023Ê soÊ
vớiÊ nămÊ 2021Ê
(%) 

TỷÊ trọngÊ nămÊ 2023Ê
(%) 

Tổng 5.52 5.41 -2.07  

Canada    0.00 

TháiÊLan 1.27 2.38 87.40 44.05 

Đức  0.01  0.22 

Malaysia 0.96 0.92 -3.95 17.03 

TrungÊQuốc 0.17 0.39 130.41 7.15 

Philippines 0.62 0.08 -86.36 1.57 

Séc    0.00 

Singapore 0.21 0.27 29.21 5.06 

CácÊtiểuÊVươngÊQuốcÊẢÊ 0.00    

SriÊLanka 0.34 0.28 -16.31 5.25 

Campuchia 0.06 0.31 400.70 5.73 

….HoaÊKỳ 0.02 0.01 -21.63 0.01 
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côngÊthêmÊởÊViệtÊNamÊtrướcÊkhiÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳÊcóÊthuộcÊđốiÊtượngÊđangÊbịÊápÊthuếÊhayÊkhông;ÊvàÊ(2)ÊđiềuÊ

traÊvềÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊ(circumvention)ÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam. 

ĐâyÊlàÊvụÊviệcÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊtựÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊdựaÊtrênÊcácÊthôngÊtinÊsẵnÊcóÊvớiÊcáoÊbuộcÊmặtÊhàngÊ

thépÊcuộnÊkhôngÊgỉÊđangÊcóÊdấuÊhiệuÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊmàÊHoaÊKỳÊđangÊápÊdụngÊvớiÊhàngÊ

hóaÊtươngÊtựÊcủaÊTrungÊQuốcÊtừÊnămÊ2016ÊvớiÊmứcÊthuếÊlàÊtừÊ139%Ê-Ê267%.ÊCănÊcứÊđểÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊkhởiÊ

xướngÊđiềuÊtraÊvớiÊlýÊdoÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊnguyênÊliệuÊthépÊcánÊphẳngÊkhôngÊgỉÊtừÊ

TrungÊQuốcÊsauÊđóÊgiaÊcôngÊhoànÊthiệnÊtạiÊViệtÊNamÊvàÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ;ÊLượngÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊthépÊ

cuộnÊkhôngÊgỉÊtừÊViệtÊNamÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊđángÊkểÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtrướcÊvàÊsauÊkhiÊHoaÊKỳÊápÊthuếÊvớiÊTrungÊQuốc.Ê

XuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊthépÊcuộnÊkhôngÊgỉÊ từÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊliênÊ tụcÊgiảmÊtừÊ32.000 Ê tấnÊ2017ÊxuốngÊcònÊ

25.000ÊtấnÊnămÊ2018ÊvàÊtiếpÊtụcÊgiảmÊxuốngÊcònÊ23.000ÊtấnÊnămÊ2019. 

TheoÊthôngÊbáoÊliênÊbangÊngàyÊ9ÊthángÊ8ÊnămÊ2023,ÊtheoÊquyếtÊđịnhÊcủaÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(ThươngÊmại)ÊvàÊ

ỦyÊbanÊThươngÊmạiÊQuốcÊtếÊHoaÊKỳÊvềÊviệcÊhủyÊbỏÊlệnhÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(AD)ÊvàÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CVD)ÊđốiÊ

vớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊcarbonÊcắtÊtheoÊchiềuÊdàiÊnhấtÊđịnhÊTấmÊthépÊchấtÊlượngÊ(tấmÊCTL)ÊtừÊẤnÊĐộ,ÊIndonesiaÊvàÊ

HànÊQuốcÊcóÊthểÊsẽÊdẫnÊđếnÊviệcÊtiếpÊtụcÊhoặcÊtáiÊdiễnÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊvàÊtrợÊcấp,ÊđồngÊthờiÊgâyÊthiệtÊhạiÊvậtÊchấtÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊởÊHoaÊKỳ,ÊdoÊđóÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊđưaÊraÊthôngÊbáoÊtiếpÊtụcÊcácÊlệnhÊADÊvàÊCVDÊnày.Ê

HàngÊhóaÊ thuộcÊ đốiÊ tượngÊ củaÊLệnhÊ ápÊ dụngÊbiệnÊ phápÊPVTMÊnàyÊ đượcÊ phânÊ loạiÊ trongÊHTSUSÊ theoÊ cácÊ phânÊ

nhóm:Ê 7208.40.3030,Ê 7208.40.3060,Ê 7208.51.0030,Ê 7208.51.0045,Ê 7208.51.0060,Ê 7208.52.0000,Ê 7208.53.0000,Ê

7208.90.Ê 0000,Ê 7210.70.3000,Ê 7210.90.9000,Ê 7211.13Ê .0000,Ê 7211.14.0030,Ê 7211.14.0045,Ê 7211.90.0000,Ê

7212.40.1000,Ê 7212.40.5000,Ê 7212.50.0000,Ê 7225.40.3050,Ê 7225.40.7000,Ê 72Ê 25.50.6000,Ê 7225.99.0090,Ê

7226.91.5000,Ê7226.91.7000Ê,Ê7226.91.8000,Ê7226.99.0000. 

3. PhânÊtíchÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊmộtÊsốÊthịÊtrườngÊchính: 

3.1. TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ:Ê 

TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊcủaÊTrungÊtâmÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊ(ITC),ÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊvàoÊHoaÊKỳÊđãÊgiảmÊmạnhÊ

trongÊnămÊ2020ÊdoÊdịchÊbệnhÊCOVID-19ÊnhưngÊsauÊđóÊtăngÊmạnhÊtrongÊnămÊ2021,ÊđiềuÊchỉnhÊgiảmÊnhẹÊtrongÊnămÊ

2023ÊcònÊ4,14ÊtỷÊUSD.ÊHoaÊKỳÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊnhiềuÊnhấtÊtừÊCanada,ÊHànÊQuốcÊvàÊMexico,ÊriêngÊ3ÊthịÊ

trườngÊnàyÊđãÊcungÊứngÊtớiÊkhoảngÊ85%ÊtổngÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳ.Ê 

NhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊđạtÊ53ÊtriệuÊUSDÊtrongÊnămÊ2021,ÊgiảmÊmạnhÊxuốngÊcònÊ21ÊtriệuÊUSDÊtrongÊnămÊ2023,ÊcácÊ

sốÊliệuÊnàyÊcóÊsựÊkhácÊbiệtÊđángÊkểÊsoÊvớiÊthốngÊkêÊcủaÊViệtÊNam,ÊtuyÊnhiênÊđếnÊnayÊthịÊphầnÊcủaÊhàngÊViệtÊNamÊ

trongÊtổngÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊvàoÊHoaÊKỳÊchỉÊchiếmÊkhoảngÊ0,52%.Ê 

ĐếnÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2023,ÊchỉÊ16.000ÊUSDÊsảnÊphẩmÊđượcÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊtừÊViệtÊNam,ÊkéoÊthịÊphầnÊcủaÊ

ViệtÊNamÊxuốngÊchỉÊcònÊkhoảngÊ0,001%.Ê 

SốÊliệuÊthốngÊkêÊtừÊITCÊchoÊthấyÊHoaÊKỳÊnhậpÊkhẩuÊtổngÊcộngÊ432ÊtriệuÊUSDÊnhómÊhàngÊthépÊmãÊHSÊ7211ÊtrongÊ

nămÊ2023,ÊmứcÊcaoÊnhấtÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ5ÊnămÊ2018-2023.Ê 

TrongÊkhiÊđó,ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊđãÊgiảmÊmạnhÊtrongÊcácÊnămÊgầnÊđâyÊsoÊvớiÊnămÊ2018ÊvàÊhiệnÊnayÊthịÊphầnÊ

chỉÊchiếmÊchưaÊđếnÊ0,01%ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊvàoÊHoaÊKỳ.Ê 

TrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2023,ÊHoaÊKỳÊnhậpÊkhẩuÊtổngÊcộngÊ204,6ÊtriệuÊUSDÊnhómÊhàngÊnàyÊvàÊướcÊcảÊnămÊ2023ÊcóÊ

thểÊđạtÊmứcÊtươngÊđươngÊvớiÊnămÊ2023.ÊTuyÊnhiên,ÊhầuÊnhưÊkhôngÊcóÊcácÊlôÊhàngÊmãÊHSÊ7211ÊxuấtÊkhẩuÊtừÊViệtÊ

NamÊsangÊHoaÊKỳÊtrongÊthờiÊgianÊnày. 

 

BảngÊ6:ÊNhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊthépÊvàoÊHoaÊKỳÊtừÊcácÊthịÊtrýờngÊvàÊchiÊtiếtÊthịÊphầnÊ 
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Ðvt:ÊNghìnÊUSD 

 
Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊITC 

NguồnÊnhậpÊ
khẩu 

2018 2019 2020 2021 2023 TỷÊtrọngÊcủaÊ
thịÊtrườngÊ
trongÊnămÊ
2023Ê(%) 

ThếÊgiới 328566 203633 162151 391666 432747 

100.00 

Canada 189400 108203 66327 
227711 

274592 

63.45 

Mexico 56814 45513 51615 108590 75140 

17.36 

Đức 39568 21316 17667 25104 39524 

9.13 

Áo 6165 5371 6247 6355 10405 

2.40 

ĐàiÊLoanÊ
(TQ) 

9471 6091 7293 6700 9442 

2.18 

ẤnÊĐộ 5535 3596 2358 4140 9239 

2.13 

ThụyÊĐiển 7942 5738 6754 6822 9019 

2.08 

HànÊQuốc 597 360 356 524 1152 

0.27 

….ViệtÊNam 517 15 0     

DướiÊ0.01% 
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NhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊthépÊmãÊHSÊ7225ÊvàoÊHoaÊKỳÊgiảmÊtrongÊnămÊ2020ÊnhưngÊsauÊđóÊtăngÊmạnhÊtrởÊlạiÊtrongÊ

nămÊ2021ÊvàÊ2023.ÊTrongÊnửaÊđầuÊnămÊ2023,ÊcóÊkhoảngÊ929ÊtriệuÊUSDÊsảnÊphẩmÊmãÊHSÊ7225ÊđượcÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ

HoaÊKỳÊvàÊướcÊcảÊnămÊnayÊcóÊthểÊđạtÊmứcÊtươngÊđươngÊnămÊ2023.Ê 

HoaÊKỳÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊtừÊ3ÊnguồnÊcungÊchínhÊlàÊCanada,ÊThụyÊĐiểnÊvàÊĐức.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ

ViệtÊNamÊrấtÊít,ÊchỉÊđạtÊkhoảngÊ76.000ÊUSDÊtrongÊnămÊ2023ÊvàÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊnayÊhầuÊnhưÊkhôngÊghiÊnhậnÊcácÊlôÊ

hàngÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊnàyÊtừÊViệtÊNam.Ê 

BảngÊ7:ÊNhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊthépÊmãÊHSÊ7225ÊvàoÊHoaÊKỳÊtừÊcácÊthịÊtrýờngÊvàÊchiÊtiếtÊthịÊphầnÊ 

Ðvt:ÊNghìnÊUSD 

 
Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊITC 

TrongÊnămÊ2023,ÊHoaÊKỳÊnhậpÊkhẩuÊhơnÊ293ÊtriệuÊUSDÊsảnÊphẩmÊthépÊmãÊHSÊ7226,ÊtăngÊnhẹÊsoÊvớiÊnămÊ2021.ÊĐếnÊ

6ÊthángÊđầuÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊ139ÊtriệuÊUSDÊvàÊướcÊcảÊnămÊcóÊthểÊmứcÊ

nhậpÊkhẩuÊcủaÊnămÊ2023.Ê 

Đức,ÊNhậtÊBảnÊvàÊÁoÊlàÊbaÊthịÊ trườngÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊnàyÊnhiềuÊnhấtÊvàoÊHoaÊKỳ,ÊriêngÊ3ÊthịÊ trườngÊnàyÊđãÊ

chiếmÊtớiÊ62%ÊtổngÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ7266ÊvàoÊHoaÊKỳÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊnay.Ê 

NhậpÊkhẩuÊtừ 2020 2021 2023 TỷÊ trọngÊ củaÊ thịÊ
trườngÊ trongÊ nămÊ
2023Ê(%) 

ThếÊgiới 1,089,934 1,817,057 2,086,096 
100.00 

Canada 427,167 779,110 834,959 
40.02 

ThụyÊĐiển 88,396 140,820 235,756 
11.30 

Đức 114,761 166,578 166,235 
7.97 

V.ÊQ.ÊAnh 75,221 110,272 161,397 
7.74 

HàÊLan 60,162 167,761 159,934 
7.67 

Áo 100,618 130,692 144,841 
6.94 

HànÊQuốc 84,681 124,250 141,460 
6.78 

Pháp 22,307 49,728 62,351 
2.99 

NhậtÊBản 44,496 43,130 58,707 
2.81 

PhầnÊLan 17,127 33,601 34,315 
1.64 

...ViệtÊNam 0 0 76 
0.00 
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NhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊtừÊViệtÊNamÊvàoÊHoaÊKỳÊkhôngÊổnÊđịnh,ÊvớiÊtrịÊgiáÊvàÊthịÊphầnÊđềuÊthấp.ÊNămÊ2023,ÊnhậpÊ

khẩuÊđạtÊkhoảngÊ615ÊnghìnÊUSD,ÊchiếmÊtỷÊtrọngÊ0,21%.ÊĐếnÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2023ÊđạtÊkhoảngÊ977ÊnghìnÊUSDÊđưaÊ

thịÊphầnÊlênÊmứcÊ0,7%.Ê 

BảngÊ7:ÊNhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊthépÊvàoÊHoaÊKỳÊtừÊcácÊthịÊtrýờngÊvàÊchiÊtiếtÊthịÊphần 

 
Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊITC 

 

3.2. TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊthịÊtrườngÊEU-27 

3.2.1. NhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊchiÊtiếtÊtheoÊmãÊHS 

TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊcủaÊITC,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊdoÊtácÊđộngÊbởiÊdịchÊbệnhÊCOVID-19ÊnênÊnhậpÊkhẩuÊcácÊnhómÊhàngÊ

thépÊcuộnÊvàoÊEU-27ÊđềuÊsụtÊgiảmÊ trongÊnămÊ2020,Ê sauÊđóÊphụcÊhồiÊ trongÊnămÊ2021ÊvàÊ tiếpÊ tụcÊ tăngÊ trongÊnămÊ

2023.ÊCụÊthể,ÊnhậpÊkhẩuÊmãÊHSÊ7208ÊđạtÊ30,8ÊtỷÊUSDÊtrongÊnămÊ2023,ÊtăngÊ4.31%ÊsoÊvớiÊnămÊ2021;ÊmãÊHSÊ7211Ê

đạtÊ3,6ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊ8,16%.ÊNhậpÊkhẩuÊmãÊHSÊ7225ÊđạtÊ13,8ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊ24,9%.ÊĐặcÊbiệtÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊ

mãÊHSÊ7226ÊtăngÊmạnhÊnhất,ÊtăngÊ35,34%ÊlênÊ2,22ÊtỷÊUSD.Ê 

ThốngÊkêÊsơÊbộÊ5Ê thángÊđầuÊnămÊ2023ÊchoÊ thấyÊnhậpÊkhẩuÊcácÊnhómÊhàngÊmãÊHS7208,Ê7225,Ê7226ÊcóÊxuÊhướngÊ

giảm,ÊngượcÊlạiÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ7211ÊlạiÊtăngÊmạnhÊsoÊvớiÊnămÊtrước. 

BiểuÊđồÊ1:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊcácÊnhómÊhàngÊthépÊcuộnÊvàoÊEU-27ÊchiÊtiếtÊtheoÊmãÊHS,ÊcácÊnămÊ2020-2023Ê(đvt:Ê

NghìnÊUSD) 

NhậpÊkhẩuÊtừ 2020 2021 2023 TỷÊ trọngÊ củaÊ thịÊ
trườngÊ trongÊ nămÊ
2023Ê(%) 

ThếÊgiới 145,722 234,307 293,220 
100.00 

Đức 38,281 57,284 85,514 
29.16 

NhậtÊBản 31,379 70,848 58,259 
19.87 

Áo 28,687 44,261 55,528 
18.94 

Canada 25,340 34,917 52,711 
17.98 

Pháp 1,659 3,705 8,682 
2.96 

ThụyÊĐiển 5,205 6,061 6,911 
2.36 

V.Q.Anh 2,861 3,013 5,898 

2.01 

Mexico 447 386 3,570 
1.22 

Slovenia 1,876 2,685 3,250 
1.11 

TrungÊQuốc 505 2,478 3,112 
1.06 

…ViệtÊNam 
  

615 
0.21 
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Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊITC 

BiểuÊđồÊ2:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊcácÊnhómÊhàngÊthépÊcuộnÊvàoÊEU-27ÊchiÊtiếtÊtheoÊmãÊHS,ÊtrongÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2023Ê

(đvt:ÊnghìnÊUSD) 

 
Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊITC 
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3.2.2. NhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊtừÊViệtÊNamÊchiÊtiếtÊtheoÊmãÊHSÊvàÊthịÊphầnÊcủaÊViệtÊNamÊ 

TrongÊsốÊ4ÊmãÊHSÊđượcÊđềÊcậpÊtrongÊbáoÊcáoÊnày,ÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊmãÊHSÊ7208ÊtừÊViệtÊNamÊvàoÊEU-27ÊcóÊtrịÊgiáÊ

lớnÊnhất,ÊđạtÊ368,8ÊtriệuÊUSDÊtrongÊnămÊ2023;ÊtiếpÊtheoÊlàÊmãÊSHÊ7211ÊvớiÊ92,9ÊtriệuÊUSD.ÊTrongÊkhiÊđóÊnhậpÊkhẩuÊ

cácÊmãÊHSÊ7225ÊvàÊ7226ÊhầuÊnhưÊkhôngÊđángÊkể.Ê 

 

BiểuÊđồÊ3:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊcácÊnhómÊhàngÊthépÊcuộnÊvàoÊEU-27ÊtừÊViệtÊNamÊgiaiÊđoạnÊ2020-2023Ê(đvt:ÊnghìnÊ

USD) 

 
Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊITC 

CóÊthểÊthấyÊthịÊphầnÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊtrongÊtổngÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEU-27ÊđãÊtăngÊlênÊtrongÊgiaiÊ2020-2023Ê

đốiÊvớiÊcácÊmãÊhàngÊ7208,Ê7211ÊvàÊ7225.ÊTrongÊkhiÊđóÊthịÊphầnÊcủaÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ7226ÊvẫnÊrấtÊthấpÊởÊmứcÊdướiÊ

0,01%Ê(XemÊbiểuÊđồÊdưới).Ê 

BiểuÊđồÊ4:ÊThịÊphầnÊcủaÊNKÊtừÊViệtÊNamÊtrongÊtổngÊNKÊmỗiÊmãÊhàngÊvàoÊEUÊ 

(đvt:Ê%) 

 
Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊITC 
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4. CảnhÊbáoÊvàÊKhuyếnÊnghị 

ThépÊcuộnÊcũngÊnhưÊnhiềuÊsảnÊphẩmÊsắtÊthépÊkhácÊnằmÊtrongÊdanhÊmụcÊcácÊnhómÊhàngÊbịÊápÊdụngÊnhiềuÊbiệnÊphápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhấtÊtrênÊthếÊgiới.ÊTheoÊđóÊkhôngÊchỉÊcácÊthịÊtrườngÊphátÊtriểnÊnhưÊHoaÊKỳ,ÊEU,ÊCanadaÊmàÊ

cácÊthịÊtrườngÊđangÊphátÊtriểnÊhoặcÊmớiÊnổiÊnhưÊẤnÊĐộ,ÊTháiÊLan...cũngÊđãÊthựcÊhiệnÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊPVTMÊđốiÊvớiÊnhómÊhàngÊnày.Ê 

DoÊđó,ÊđểÊbảoÊvệÊquyềnÊlợiÊhợpÊphápÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcuộnÊcủaÊViệtÊNam,ÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊ(BộÊCôngÊThương)ÊkhuyếnÊnghịÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ liênÊquanÊ theoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊ thịÊ trường,Ê tìnhÊhìnhÊnhậpÊ

khẩuÊcủaÊcácÊthịÊtrýờng,ÊðặcÊbiệtÊlàÊHoaÊKỳ,ÊEU.ÊÐồngÊthời,ÊcácÊDNÊcầnÊchủÊðộngÊtìmÊhiểuÊhoặcÊliênÊhệÊCụcÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊđểÊđượcÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊvàÊnắmÊvữngÊquyÊđịnh,ÊtrìnhÊtự,ÊthủÊtụcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊ

PVTMÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu.ÊĐặcÊbiệt,ÊtrongÊbốiÊcảnhÊhàngÊtừÊcácÊnướcÊkhácÊbịÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊ

(chốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấp),ÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊcũngÊcóÊnhiềuÊkhảÊnăngÊsẽÊtăngÊcườngÊviệcÊgiámÊsátÊvàÊđiềuÊtraÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊcácÊbiệnÊphápÊPVTM.ÊDoÊđóÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ thépÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊchuẩnÊbịÊđầyÊđủÊgiấyÊ tờ,Ê

chứngÊtừÊchứngÊminhÊvềÊxuấtÊxứÊhàngÊhóaÊhợpÊpháp,ÊkhôngÊtiếpÊtayÊchoÊcácÊđốiÊtượngÊcóÊýÊđịnhÊlẩnÊtránhÊthuế.Ê 

ÊNgoàiÊra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnênÊhợpÊtácÊđầyÊđủ,ÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊchoÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊkhiÊcóÊyêuÊcầu;ÊcóÊýÊkiếnÊ

kịpÊ thờiÊđốiÊvớiÊcácÊkếtÊ luậnÊcủaÊ cơÊquanÊđiềuÊ traÊ tạiÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊhoặcÊcácÊvấnÊđềÊdoÊcácÊbênÊ liênÊquanÊnêu;Ê

thườngÊxuyênÊtraoÊđổi,ÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊvớiÊBộÊCôngÊThươngÊtrongÊquáÊtrìnhÊxửÊlýÊcácÊvụÊviệcÊliênÊquanÊnếuÊcó. 
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1. ĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

a)ÊMặtÊhàngÊthépÊhìnhÊ 

-ÊThépÊhìnhÊđượcÊsảnÊxuấtÊtừÊthépÊcacbonÊhoặcÊthépÊhợpÊkim,ÊcóÊthểÊđượcÊmạÊkẽmÊđểÊtăngÊkhảÊnăngÊchốngÊănÊmòn. 

-ÊQuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊthépÊhìnhÊtrảiÊquaÊcácÊbước: 

+ÊXửÊlýÊquặng:ÊChọnÊlọcÊquặngÊsắt,ÊthanÊcốc,ÊđáÊvôi. 

+ÊTạoÊdòngÊthépÊnóngÊchảy:ÊNungÊnóngÊnguyênÊliệuÊtrongÊlòÊcao. 

+ÊĐúcÊtiếpÊnhiênÊliệu:ÊĐúcÊthànhÊphôiÊthanh,ÊphôiÊphiến,ÊphôiÊbloom. 

+ÊCánÊnóngÊtạoÊhình:ÊCánÊphôiÊthépÊquaÊcácÊconÊlănÊđểÊtạoÊhìnhÊdạngÊmongÊmuốn. 

+ÊGiaÊcông,ÊhoànÊthiện:ÊCắt,ÊđụcÊlỗ,ÊtạoÊrãnhÊtheoÊyêuÊcầu. 

+ÊKiểmÊtraÊchấtÊlượng:ÊĐảmÊbảoÊsảnÊphẩmÊđạtÊtiêuÊchuẩnÊtrướcÊkhiÊxuấtÊxưởng. 

HìnhÊ01:ÊQuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊthépÊhình 

 
-ÊThépÊhìnhÊIÊcóÊmặtÊcắtÊngangÊgiốngÊchữÊ“I”ÊinÊhoa,ÊđượcÊưaÊchuộngÊnhờÊkhảÊnăngÊchịuÊlựcÊdọcÊvàÊchốngÊuốnÊtốt.Ê

TuyÊnhiên,ÊloạiÊthépÊnàyÊthườngÊbịÊnhầmÊlẫnÊvớiÊthépÊhìnhÊH.ÊThépÊIÊcóÊcánhÊngắnÊhơnÊchiềuÊcaoÊthân,ÊtrongÊkhiÊthépÊ

HÊcóÊtỉÊlệÊgầnÊbằngÊnhau.ÊThépÊhìnhÊchữÊIÊlàmÊdầm,Êcột,ÊxàÊgồÊtrongÊcácÊcôngÊtrìnhÊxâyÊdựng… 

MãÊHS:Ê7216.3200 

-ÊThépÊhìnhÊHÊcóÊtiếtÊdiệnÊhìnhÊchữÊHÊinÊhoa,ÊchiềuÊrộngÊcánhÊgầnÊbằngÊchiềuÊcaoÊthân.ÊThépÊhìnhÊHÊdùngÊlàmÊkếtÊ

cấuÊchịuÊlựcÊtrongÊcácÊcôngÊtrìnhÊlớn,ÊcầuÊđường,ÊnhàÊxưởng… 

MãÊHS:Ê7216.3300 

b)ÊQuyÊmôÊthịÊtrườngÊthépÊhìnhÊtrongÊnước 

TạiÊViệtÊNam,ÊtrongÊthángÊ1,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthànhÊphẩmÊđạtÊ2,56ÊtriệuÊtấn,ÊgiảmÊ9%ÊsoÊvớiÊthángÊ12/2023ÊnhưngÊtăngÊ

32%ÊsoÊvớiÊthángÊ1/2023.ÊBánÊhàngÊthépÊthànhphẩmÊđạtÊgầnÊ2,43ÊtriệuÊtấn,ÊgiảmÊ9,5%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊnhưngÊtăngÊ

38%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTrongÊđó,ÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ562.770Êtấn,ÊtăngÊ39%. 

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊTHÉPÊHÌNHÊXUẤTÊKHẨU 
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HìnhÊ02:ÊTìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊ–ÊbánÊhàngÊthépÊthànhÊphẩmÊthángÊ1/2024 

 
Nguồn:ÊVSA 

TrongÊthángÊ1,ÊsảnÊxuấtÊthépÊxâyÊdựngÊđạtÊhơnÊ1ÊtriệuÊtấn,ÊgiảmÊ4%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊnhưngÊtăngÊ15%ÊsoÊvớiÊthángÊ

1/2023.ÊBánÊhàngÊđạtÊhơnÊ1ÊtriệuÊtấn,ÊgiảmÊ15%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊnhưngÊtăngÊ19%ÊsovớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTrongÊ

đó,ÊxuấtÊkhẩuÊthépÊxâyÊdựngÊđạtÊ164.057Êtấn,ÊtăngÊ11%ÊsoÊvớiÊthángÊ1/2023. 

HìnhÊ03:ÊSảnÊxuấtÊthépÊxâyÊdựngÊ2020-2023 

ĐơnÊvị:Êtấn 

 
Nguồn:ÊVSA 

NhuÊcầuÊthépÊxâyÊdựngÊtrongÊthángÊ1ÊvẫnÊduyÊtrìÊmứcÊsảnÊlượngÊtốtÊtrongÊngắnÊhạn,ÊnhưngÊnhìnÊchungÊlàÊchưaÊcóÊtínÊ

hiệuÊkhởiÊsắcÊtrongÊdàiÊhạn.ÊTừÊđầuÊquýÊIV/2023,ÊcácÊyếuÊtốÊkhiếnÊgiáÊđượcÊđiềuÊchỉnhÊtăngÊlàÊcóÊnguyênÊnhânÊsâuÊxaÊ

làÊgiáÊtăngÊnguyênÊvậtÊliệuÊ(ironÊore,ÊthanÊcoke,Êphế,ÊgiáÊđiện),ÊchiÊphíÊtàiÊchínhÊ(lãiÊsuấtÊngânÊhàng,...)ÊvàÊtrượtÊgiáÊ

USD/VND.ÊNhàÊmáyÊphảiÊđiềuÊchỉnhÊtăngÊgiáÊnhằmÊbùÊlạiÊmộtÊphầnÊgiáÊtăngÊnguyênÊvậtÊliệu,ÊmặcÊdùÊnhuÊcầuÊvẫnÊởÊ

mứcÊthấp. 

TạiÊViệtÊNam,ÊPoscoÊnổiÊtiếngÊvớiÊmặtÊhàngÊthépÊhình.ÊMặtÊhàngÊnàyÊđượcÊsảnÊxuấtÊtheoÊcôngÊnghệÊvàÊdâyÊchuyềnÊ

củaÊHànÊQuốc.ÊLoạiÊthépÊhìnhÊnàyÊcóÊưuÊđiểmÊlàÊkíchÊthướcÊtươngÊđốiÊchuẩn,ÊcầnÊnặngÊbaremÊcũngÊkhôngÊâmÊquáÊ
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nhiềuÊsoÊvớiÊcânÊnặngÊcânÊthựcÊtế.ÊƯuÊđiểmÊcủaÊthépÊPoscoÊcóÊcóÊđộÊbềnÊchắcÊtốt,ÊthépÊcóÊkhảÊnăngÊchịuÊlựcÊcao,ÊkíchÊ

thướcÊđaÊdạngÊphùÊhợpÊđápÊứngÊđượcÊnhiềuÊyếuÊtốÊkhácÊnhauÊcủaÊcôngÊtrình.ÊBềÊmặtÊthépÊxanh,ÊkhôngÊbịÊgỉÊrỗ,ÊdấuÊ

hiệuÊđểÊnhậnÊbiếtÊthépÊPoscoÊlàÊtrênÊthânÊcâyÊcóÊkýÊhiệuÊPS.ÊBởiÊvìÊcóÊnhiềuÊưuÊđiểmÊnênÊthépÊPSÊluônÊcóÊgiáÊthànhÊ

caoÊhơnÊsoÊvớiÊthépÊcủaÊnhiềuÊhãngÊkhác. 

CácÊsảnÊphẩmÊthépÊhìnhÊcóÊnguồnÊgốcÊPoscoÊhiệnÊnayÊlà:ÊThépÊhìnhÊIÊPosco,ÊThépÊhìnhÊHÊPosco 

ÊCácÊkíchÊthướcÊthépÊhìnhÊIÊPosco:ÊThépÊhìnhÊIÊ100ÊxÊ55ÊxÊ4.5ÊxÊ6m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ120ÊxÊ64ÊxÊ4.8ÊxÊ6m,ÊThépÊhìnhÊIÊ

150ÊxÊ75ÊxÊ5ÊxÊ7ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ194ÊxÊ150ÊxÊ6ÊxÊ9ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ200ÊxÊ100ÊxÊ5.5ÊxÊ8ÊxÊ12mÊ,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ

250ÊxÊ125ÊxÊ6ÊxÊ9ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ294ÊxÊ200ÊxÊ8ÊxÊ12ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ300ÊxÊ150ÊxÊ6.5ÊxÊ9ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊ

IÊ350ÊxÊ175ÊxÊ7ÊxÊ11ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ390ÊxÊ300ÊxÊ10ÊxÊ16ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ400ÊxÊ200ÊxÊ8ÊxÊ13ÊxÊ12m,ÊÊThépÊ

hìnhÊIÊ450ÊxÊ200ÊxÊ9ÊxÊ14ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ482ÊxÊ300ÊxÊ11ÊxÊ15ÊxÊ12m... 

CácÊkíchÊthướcÊthépÊHÊPosco:ÊThépÊHÊ100ÊxÊ100ÊxÊ6ÊxÊ8ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ125ÊxÊ125ÊxÊ6.5ÊxÊ9ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ150ÊxÊ

150ÊxÊ7ÊxÊ10ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ175ÊxÊ175ÊxÊ7.5ÊxÊ11ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ200ÊxÊ200ÊxÊ8ÊxÊ12ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ250ÊxÊ250ÊxÊ9ÊxÊ

14ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ300ÊxÊ300ÊxÊ10ÊxÊ15ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ340ÊxÊ250ÊxÊ9ÊxÊ14ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ350ÊxÊ350ÊxÊ12ÊxÊ19ÊxÊ

12m,ÊThépÊHÊ400ÊxÊ400ÊxÊ13ÊxÊ21ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ440ÊxÊ300ÊxÊ11ÊxÊ18ÊxÊ12m... 

2. TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊ 

BiểuÊđồÊ01:ÊGiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ12ÊnămÊ2023Ê

vàÊthángÊ1ÊnămÊ2024Ê 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

SoÊvớiÊthángÊ12/2023,ÊtổngÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊtăngÊtrưởngÊ10,26%.ÊNướcÊ

nhậpÊkhẩuÊlớnÊnhấtÊthépÊhìnhÊViệtÊNamÊlàÊHànÊQuốcÊvớiÊgầnÊ12,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ81,45%. 
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BiểuÊđồÊ02:ÊGiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ1ÊcácÊnămÊ

2022,Ê2023,Ê2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ThángÊ1/2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊđạtÊ19,7ÊtriệuÊUSD.ÊSoÊvớiÊthángÊ

1/2023,ÊtổngÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊgiảmÊmạnhÊ78,6%ÊxuốngÊcònÊ11ÊtriệuÊUSD.Ê

ĐếnÊthángÊ1/2024,ÊxuấtÊkhẩuÊthépÊhìnhÊsangÊcácÊnướcÊcóÊsựÊkhởiÊsắcÊhơnÊsoÊvớiÊcùngÊkìÊnămÊtrướcÊđó,ÊcụÊthểÊvớiÊ

mứcÊtăngÊ10,26%. 

BiểuÊđồÊ03:ÊGiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ1ÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊthángÊ1/2024,ÊtổngÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊđạtÊ12.137.919ÊUSD,ÊvớiÊ04Ê

nướcÊnhậpÊkhẩuÊchínhÊlàÊHànÊQuốc,ÊĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc),ÊÚcÊvàÊCampuchia.ÊHànÊQuốcÊlàÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊthépÊ
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hìnhÊ lớnÊnhấtÊ củaÊViệtÊNam,ÊvớiÊ gầnÊ6,9Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ56,57%Ê tổngÊ lượngÊxuấtÊkhẩu.ÊTiếpÊđếnÊ làÊĐàiÊLoanÊ

(TrungÊQuốc)ÊvớiÊkhoảngÊ2,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ18,36%ÊtổngÊlượngÊxuấtÊkhẩu.ÊÚcÊvàÊCampuchiaÊcũngÊnằmÊtrongÊtopÊ

4ÊvớiÊlầnÊlượtÊkhoảngÊ1.5ÊtriệuÊUSDÊ(13%)ÊvàÊ1.4ÊtriệuÊUSDÊ(12%). 

3.ÊCậpÊnhậtÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊthépÊhình 

NgàyÊ21Ê thángÊ3ÊnămÊ2017,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊ sốÊ957/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊ ápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊmặtÊhàngÊthépÊhìnhÊchữÊHÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNam,ÊcóÊxuấtÊxừÊCộngÊhòaÊ

NhânÊdânÊTrungÊHoaÊ(baoÊgồmÊcảÊHồngÊKông),ÊcóÊmãÊHSÊ7216.33.00,Ê7228.70.10,Ê7228.70.90Ê(mãÊvụÊviệcÊAD03). 

NgàyÊ21Ê thángÊ8ÊnămÊ2017,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ3283/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊchínhÊthứcÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊhìnhÊHÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊnướcÊCộngÊhòaÊNhânÊdânÊTrungÊHoa. 

NgàyÊ12ÊthángÊ11ÊnămÊ2018,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ4243/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊgiữÊnguyênÊviệcÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊmặtÊhàngÊthépÊhìnhÊchữÊHÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊnướcÊCộngÊhòaÊNhânÊdânÊ

TrungÊHoa. 

NgàyÊ24ÊthángÊ8ÊnămÊ2020,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ2251/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊápÊ

dụngÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ (CBPG)Ê đốiÊ vớiÊ mộtÊ sốÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ hìnhÊ chữÊ HÊ cóÊ mãÊ HSÊ 7216.33.11,Ê

7216.33.19,Ê7216.33.90,Ê7228.70.10ÊvàÊ7228.70.90ÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊMa-lai-xi-a.Ê 

 
NgàyÊ05ÊthángÊ12ÊnămÊ2023,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ3133ÚQĐ-BCTÊvềÊviệcÊràÊsoátÊlầnÊthứÊhaiÊ

việcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊthépÊhìnhÊchữÊHÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊCộngÊhòaÊnhânÊ

dânÊTrungÊHoaÊ(mãÊvụÊviệcÊAR02.AD03). 

BộÊCôngÊThươngÊbắtÊđầuÊđiềuÊtraÊvụÊviệcÊtừÊthángÊ12/2023ÊtrênÊcơÊsởÊđềÊnghịÊcủaÊnhómÊCôngÊtyÊJinxiÊ(TrungÊQuốc)Ê

nộpÊvàoÊthángÊ8/2022. 

ThờiÊgian SựÊkiện 

24/08/2020 KhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊCBPGÊ(QuyếtÊđịnhÊsốÊ2251/QĐ-BCT) 

08/09/2020 CôngÊvănÊv/vÊbanÊhànhÊBảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊđốiÊvớiÊnhàÊsảnÊxuấtÊ trongÊ
nước,Ê nhàÊ nhậpÊ khẩuÊ vụÊ việcÊ AD12 

CôngÊvănÊv/vÊbanÊhànhÊBảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊ traÊđốiÊ vớiÊ nhàÊ sảnÊxuất,Ê nhàÊ
xuấtÊkhẩuÊnướcÊngoàiÊvụÊviệcÊAD12 

02/04/2021 ÁpÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊ(QuyếtÊđịnhÊsốÊ1162/QĐ-
BCT) 

18/08/2021 BanÊhànhÊquyếtÊđịnhÊápÊthuế CBPGÊchínhÊthức (QuyếtÊđịnhÊsốÊ1975/QĐ-

BCT) ởÊmứcÊ10,64%. 

19/08/2022 BanÊhànhÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊ(QuyếtÊđịnhÊsốÊ1640/QĐ-BCT)Êvề biệnÊphápÊ
chốngÊbánÊpháÊgiáÊđượcÊgiaÊhạnÊthêmÊ05ÊnămÊvớiÊmứcÊthuếÊCBPGÊđượcÊ
ápÊdụngÊtừÊ22,09%ÊđếnÊ33,51%. 
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NgàyÊ25/11/2024,ÊBộÊCôngÊThươngÊtiếpÊtụcÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊ3098/QĐ-BCTÊvềÊkếtÊquảÊràÊsoátÊlầnÊhaiÊđốiÊvớiÊ

biệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊápÊdụngÊchoÊthépÊchữÊHÊtừÊTrungÊQuốc.ÊKếtÊluậnÊđiềuÊtraÊchoÊthấyÊmứcÊđộÊbánÊpháÊgiáÊ

củaÊnhómÊCôngÊtyÊJinxiÊgiảmÊcònÊ13,38%. 

4.ÊCảnhÊbáoÊvàÊkiếnÊnghị 

ThépÊhìnhÊcũngÊnhưÊnhiềuÊsảnÊphẩmÊsắtÊthépÊkhácÊnằmÊtrongÊdanhÊmụcÊcácÊnhómÊhàngÊbịÊápÊdụngÊnhiềuÊbiệnÊphápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhấtÊtrênÊthếÊgiới.ÊDoÊđó,ÊđểÊbảoÊvệÊquyềnÊlợiÊhợpÊphápÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcủaÊ

ViệtÊNamÊnóiÊchungÊvàÊthépÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊnóiÊriêng,ÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊ(BộÊCôngÊThương)ÊkhuyếnÊnghịÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊliênÊquanÊtheoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊthịÊtrường,ÊtìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcácÊthịÊtrường.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊcầnÊchủÊđộngÊtìmÊhiểuÊhoặcÊliênÊhệÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊđượcÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊvàÊnắmÊvữngÊ

quyÊđịnh,ÊtrìnhÊtự,ÊthủÊtụcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu.ÊDoÊđóÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊthépÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊchuẩnÊbịÊđầyÊđủÊgiấyÊtờ,ÊchứngÊtừÊchứngÊminhÊvềÊxuấtÊxứÊhàngÊhóaÊhợpÊ

pháp,ÊkhôngÊtiếpÊtayÊchoÊcácÊđốiÊtượngÊcóÊýÊđịnhÊlẩnÊtránhÊthuế.ÊTrướcÊnămÊ2017,ÊMa-lai-xi-aÊkhôngÊsảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊthépÊhìnhÊHÊsangÊViệtÊNam.ÊTuyÊnhiên,ÊsauÊkhiÊViệtÊNamÊápÊdụngÊthuếÊCBPGÊthépÊhìnhÊHÊvớiÊTrungÊ

Quốc,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊnàyÊcủaÊMa-lai-xi-aÊsangÊViệtÊNamÊđãÊtăngÊđộtÊbiến,ÊlênÊhơnÊ213ÊtỷÊđồngÊtrongÊ

nămÊ2019ÊvàÊ848ÊtỷÊđồngÊtrongÊnămÊ2020.ÊDoÊđó,ÊcóÊdấuÊhiệuÊvềÊviệcÊthépÊhìnhÊchữÊHÊđượcÊsảnÊxuấtÊtạiÊMa-lai-xi-aÊ

sauÊđóÊxuấtÊkhẩuÊsangÊViệtÊNamÊnhằmÊlẩnÊtránhÊthuếÊCBPGÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊthépÊhìnhÊHÊcủaÊTrungÊQuốc.  

ÊNgoàiÊra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnênÊhợpÊtácÊđầyÊđủ,ÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊchoÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊkhiÊcóÊyêuÊcầu;ÊcóÊýÊkiếnÊ

kịpÊthờiÊđốiÊvớiÊcácÊkếtÊluậnÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊhoặcÊcácÊvấnÊđềÊdoÊcácÊbênÊliênÊquanÊnêu.ÊĐểÊứngÊphóÊhiệuÊquả,ÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊcần: 

ThứÊnhất,ÊchủÊđộngÊthiếtÊlậpÊhệÊthốngÊquảnÊlýÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊminhÊbạch,ÊđảmÊbảoÊđápÊứngÊyêuÊcầuÊcủaÊnướcÊ

nhậpÊkhẩu,ÊđồngÊthờiÊlưuÊgiữÊđầyÊđủÊsổÊsách,ÊchứngÊtừÊđểÊchứngÊminhÊkhôngÊbánÊpháÊgiáÊkhiÊbịÊđiềuÊtra.ÊViệcÊđaÊ

dạngÊhóaÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊcũngÊlàÊchiếnÊlượcÊcầnÊthiếtÊnhằmÊgiảmÊthiểuÊrủiÊro.ÊTrongÊquáÊtrìnhÊứngÊphóÊvớiÊcácÊ

cuộcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊviệcÊthuÊthậpÊchứngÊcứÊlàÊbướcÊquanÊtrọng,ÊtrongÊđóÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtậpÊtrungÊ

vàoÊ3ÊloạiÊchứngÊcứÊchínhÊgồmÊdữÊliệuÊgiáÊcả,ÊchứngÊcứÊthiệtÊhạiÊvàÊhồÊsơÊtàiÊchính. 

ThứÊhai,ÊviệcÊhợpÊtácÊchặtÊchẽÊvớiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊcũngÊlàÊyếuÊtốÊquanÊtrọngÊđểÊbảoÊđảmÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊdiễnÊraÊ

suônÊsẻÊvàÊcôngÊbằng,ÊcùngÊvớiÊtìmÊkiếmÊhỗÊtrợÊphápÊlýÊchuyênÊnghiệpÊvàÊhọcÊhỏiÊtừÊcácÊtrườngÊhợpÊthựcÊtế,ÊgiúpÊ

doanhÊnghiệpÊchuẩnÊbịÊtốtÊhơnÊchoÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmại.Ê 

ThứÊba,ÊtrướcÊkhiÊmộtÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊxảyÊra,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtrangÊbịÊnhữngÊkiếnÊthứcÊcơÊbảnÊvềÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại,ÊsongÊsongÊvớiÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu,ÊtránhÊtậpÊtrungÊxuấtÊkhẩuÊquáÊ“nóng”ÊvàoÊmộtÊ

thịÊtrườngÊvàÊcầnÊtậpÊtrungÊcạnhÊtranhÊbằngÊchấtÊlượngÊhơnÊlàÊcạnhÊtranhÊbằngÊgiáÊcả. 

ThứÊtư,ÊthườngÊxuyênÊcậpÊnhậtÊthôngÊtinÊvớiÊhiệpÊhộiÊvàÊcơÊquanÊChínhÊphủÊ(CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmại),ÊnhàÊnhậpÊ

khẩuÊvềÊkhảÊnăngÊmộtÊvụÊviệcÊcóÊthểÊxảyÊra,ÊthamÊkhảoÊdanhÊsáchÊcácÊmặtÊhàngÊcảnhÊbáoÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊlẩnÊ

tránhÊthuếÊcủaÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmại.ÊTrongÊquáÊtrìnhÊứngÊphó,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊthamÊgia,ÊhợpÊtác,ÊcungÊcấpÊ

thôngÊ tinÊđầyÊđủÊchoÊcơÊquanÊđiềuÊ traÊ trongÊ tấtÊcảÊcácÊgiaiÊđoạnÊcủaÊvụÊviệc,ÊđồngÊ thờiÊphốiÊhợpÊvớiÊhiệpÊhộiÊvàÊ

ChínhÊphủÊtrongÊtoànÊbộÊdiễnÊbiếnÊvụÊviệcÊđểÊnhậnÊđượcÊsựÊhỗÊtrợÊcầnÊthiết. 
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1.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthép 

a)ÊMặtÊhàngÊphôiÊthép 

PhôiÊthépÊlàÊ hợpÊkimÊcủaÊsắtÊvàÊCacbon,ÊchứaÊhàmÊlượngÊCacbonÊdướiÊ2%,ÊhàmÊlượngÊManganÊ(Mn)ÊdướiÊ1%ÊvàÊ

baoÊgồmÊmộtÊsốÊnguyênÊtốÊhóaÊhọcÊkhácÊnhưÊLưuÊHuỳnh(S),ÊPhotphoÊ(P),ÊSilicÊ(Si)ÊvàÊOxi,ÊthépÊlàÊvậtÊliệuÊkhôngÊthểÊ

thiếuÊtrongÊquáÊtrìnhÊxâyÊdựng.ÊThếÊnhưng loạiÊvậtÊchấtÊtrungÊgianÊcủaÊquáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊraÊthépÊlàÊphôiÊthépÊthìÊkháÊ

ítÊngườiÊbiết,ÊkểÊcảÊcácÊkĩÊsưÊxâyÊdựng. 

HiệnÊnay,Ê2ÊphươngÊphápÊsảnÊxuấtÊthépÊđượcÊsửÊdụngÊtrênÊtoànÊthếÊgiớiÊđóÊlàÊsảnÊxuấtÊthôngÊquaÊlòÊcơÊbảnÊ(BOF)ÊvàÊ

thôngÊ quaÊ lòÊ hồÊ quangÊ điệnÊ (EAF).ÊMặcÊ dùÊ cóÊ sựÊ khácÊ biệtÊ vềÊ nguyênÊ vậtÊ liệuÊ thamÊ giaÊ vàoÊ qúaÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ

làÊ quặngÊsắt,ÊthanÊđá,ÊthépÊphếÊliệuÊnhưngÊmụcÊđíchÊchungÊđềuÊlàÊtiếnÊhànhÊđúcÊđểÊtạoÊraÊcácÊloạiÊphôiÊthép. 

70%Ê sảnÊlượngÊthépÊtrênÊthếÊgiớiÊđượcÊsảnÊxuấtÊthôngÊquaÊlòÊOxiÊcơÊbảnÊgồm: 

QuặngÊsauÊkhiÊđượcÊkhaiÊthácÊtừÊcácÊmỏÊsẽÊđượcÊchuyểnÊvềÊcácÊnhàÊmáyÊthép,ÊtrảiÊquaÊquáÊtrìnhÊluyệnÊgangÊvớiÊcácÊ

bướcÊnhưÊsau: 

QuặngÊkimÊloạiÊđượcÊnungÊnóngÊởÊmộtÊnhiệtÊđộÊcaoÊnhấtÊđịnhÊthôngÊthườngÊlàÊ1300ÊđộÊCÊtrởÊthànhÊcácÊdòngÊkimÊloạiÊ

nóngÊchảy. 

DòngÊkimÊloạiÊnàyÊđượcÊdẫnÊtớiÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊđểÊxửÊlýÊ(cácÊtạpÊchấtÊđượcÊtáchÊraÊkhỏiÊvàÊvàÊcácÊthànhÊphầnÊhoáÊ

họcÊtrongÊđóÊđượcÊđiềuÊchỉnh 

CuốiÊcùng,ÊdòngÊkimÊloạiÊnóngÊchảyÊđượcÊđúcÊliênÊtụcÊđểÊtạoÊthànhÊcácÊphôiÊthép 

QuyÊtrìnhÊtạoÊraÊphôiÊthépÊkhépÊkín: 

 
SauÊ đóÊ phôiÊ thépÊ sẽÊ đượcÊ cánÊ vàÊ giaÊ côngÊ thànhÊ thépÊ thànhÊ phẩm.ÊĐâyÊ chínhÊ làÊ quyÊ trìnhÊ chungÊ trongÊmọiÊ dâyÊ

chuyềnÊsảnÊxuấtÊsắtÊtạiÊbấtÊkìÊnhàÊmáyÊnào.ÊDoÊđó,ÊcóÊthểÊhiểuÊmộtÊcáchÊđơnÊgiảnÊnhấtÊphôiÊthépÊlàÊsảnÊphẩmÊcủaÊqúaÊ

THEOÊDÕIÊTÌNHÊHÌNHÊPHÔIÊTHÉPÊNHẬPÊKHẨU 
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trìnhÊluyệnÊphôiÊnằmÊtrongÊdâyÊchuyềnÊsảnÊxuấtÊsắtÊthépÊvàÊlàÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊcủaÊnhàÊmáyÊcánÊthépÊxâyÊdựngÊ

thànhÊphẩm. 

SauÊkhiÊsảnÊxuấtÊxongÊphôiÊthépÊcóÊthểÊtồnÊtạiÊởÊ2ÊtrạngÊtháiÊkhácÊnhauÊnhư: 

TrạngÊtháiÊnóng:ÊsauÊkhiÊhìnhÊthànhÊphôiÊthépÊđượcÊduyÊtrìÊphôiÊởÊ1ÊnhiệtÊđộÊcaoÊđểÊđưaÊtrựcÊtiếpÊvàoÊnhàÊmáyÊcánÊ

thépÊnhằmÊcánÊraÊthépÊxâyÊdựngÊthànhÊphẩm. 

TrạngÊtháiÊnguội: NếuÊmuốnÊchuyểnÊtớiÊcácÊnhàÊmáyÊkhác,ÊphôiÊthépÊsẽÊđượcÊđểÊởÊtrạngÊtháiÊnguội.ÊĐểÊthựcÊhiệnÊquáÊ

trìnhÊcánÊthépÊthànhÊphẩmÊphôiÊthépÊphảiÊđượcÊlàmÊnóngÊlại. 

HiệnÊnayÊởÊnướcÊta,ÊhầuÊhếtÊcácÊsốÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊthépÊlớnÊnhư ÊPomina,ÊViệtÊNhậtÊThépÊHòaÊPhátÊđềuÊkhôngÊ

ngừngÊđầuÊtưÊmáyÊmóc,ÊdâyÊchuyềnÊcôngÊnghệÊđểÊxâyÊdựngÊnênÊnhữngÊkhuÊliênÊhợpÊsảnÊxuấtÊgangÊthépÊkhépÊkín,Ê

đồngÊbộ,ÊtạoÊraÊchuỗiÊliênÊhoànÊtrongÊsảnÊxuấtÊthépÊtheoÊcôngÊnghệÊhiệnÊđạiÊcủaÊthếÊgiới. 

PhôiÊthépÊđượcÊchiaÊthànhÊnhiềuÊloạiÊvớiÊnhữngÊmụcÊđíchÊsửÊdụngÊkhácÊnhauÊnhưngÊchủÊyếuÊlàÊ3ÊloạiÊdướiÊđây: 

PhôiÊthép vuông:ÊQuyÊcáchÊphổÊbiếnÊcủaÊloạiÊphôiÊthépÊnàyÊthườngÊlà:Ê100ÊxÊ100,Ê125ÊxÊ125,Ê150ÊxÊ150ÊchiềuÊdàiÊtừÊ6Ê

–Ê12Êm.ÊLoại phôi nàyÊđượcÊsửÊdụngÊchủÊyếuÊđểÊsảnxuất thép cuộn, thép thanhÊvằnÊxâyÊdựngÊthànhÊphẩm. 

PhôiÊthépÊdẹp:ÊLoạiÊphôiÊthépÊnàyÊthườngÊcóÊtiếtÊdiệnÊcắtÊngangÊmặtÊhìnhÊchữÊnhậtÊvàÊđóÊđượcÊđưaÊquaÊcácÊloạiÊmáyÊ

mócÊđểÊđểÊcánÊthépÊcuộnÊcánÊnóng,ÊthépÊcuộnÊcánÊnguội,ÊthépÊtấmÊcánÊnóng… 

PhôiÊthépÊBloom:ÊXétÊvềÊđặcÊđiểmÊphôiÊthépÊBloomÊgầnÊnhưÊbilletÊnhưngÊlạiÊcóÊkíchÊthướcÊlớnÊhơn.ÊNếuÊkhôngÊcóÊ

phôiÊthépÊvuôngÊvàÊphôiÊthépÊdẹpÊthìÊcóÊthểÊdùngÊloạiÊnàyÊđểÊthayÊthế. 

b)ÊGiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthép 

ThángÊ1/2024ÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊđạtÊ673.569ÊUSD.ÊSoÊvớiÊthángÊ12/2023,ÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊ

giảmÊ13,49%Ê(từÊ778.510ÊUSDÊxuốngÊ673.569ÊUSD).ÊCóÊthểÊlíÊgiảiÊnguyênÊnhânÊchoÊđiềuÊnàyÊlàÊvàoÊđầuÊnăm,ÊÊnhuÊ

cầuÊgiảmÊsauÊgiaiÊđoạnÊdựÊtrữÊlớnÊcuốiÊnăm.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊyếuÊtốÊthờiÊđiểmÊnhưÊkỳÊnghỉÊTếtÊNguyênÊđánÊcóÊthểÊlàmÊ

giánÊđoạnÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊhoạtÊđộngÊkinhÊdoanh.ÊSựÊgiảmÊsútÊnàyÊkhôngÊquáÊlớn,ÊchoÊthấyÊmứcÊcầuÊnhậpÊkhẩuÊ

vẫnÊduyÊtrìÊổnÊđịnhÊsoÊvớiÊthờiÊđiểmÊcaoÊnhấtÊvàoÊthángÊ12/2023. 

TuyÊnhiên,ÊkhiÊsoÊsánhÊvớiÊthángÊ1/2023,ÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊmạnhÊ39,84%Ê(từÊ481.850ÊUSDÊlênÊ673.569ÊUSD).Ê 

GiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ12ÊnămÊ2023ÊvàÊthángÊ1Ê

nămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 
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TrongÊthángÊ1/2024,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊđạtÊ673.569ÊUSD,ÊvớiÊsựÊđóngÊgópÊchínhÊtừÊbốnÊ

nhómÊnguồnÊcung:ÊTrungÊQuốc,ÊHànÊQuốc,ÊĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc)ÊvàÊcácÊquốcÊgiaÊkhác.ÊTrungÊQuốcÊtiếpÊtụcÊlàÊ

nguồnÊcungÊlớnÊnhất,ÊchiếmÊtớiÊ55,4%ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩu,ÊtươngÊđươngÊ373.157,23ÊUSD.ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊvaiÊ

tròÊquanÊtrọngÊcủaÊTrungÊQuốcÊtrênÊthịÊtrườngÊthépÊViệtÊNam,ÊnhờÊlợiÊthếÊvềÊgiáÊthànhÊcạnhÊtranh,ÊsảnÊlượngÊdồiÊdàoÊ

vàÊchiÊphíÊvậnÊchuyểnÊthấp.ÊTuyÊnhiên,ÊsựÊphụÊthuộcÊcaoÊnàyÊtiềmÊẩnÊrủiÊroÊvềÊviệcÊmấtÊcânÊđốiÊchuỗiÊcungÊứng,ÊđặcÊ

biệtÊtrongÊbốiÊcảnhÊthịÊtrườngÊthépÊTrungÊQuốcÊchịuÊnhiềuÊbiếnÊđộngÊtừÊchínhÊsáchÊnộiÊđịaÊvàÊquốcÊtế. 

HànÊQuốcÊlàÊnhàÊcungÊcấpÊlớnÊthứÊhai,ÊchiếmÊ18,6%ÊtổngÊgiáÊtrị,ÊtươngÊứngÊ125.283,83ÊUSD.ÊSảnÊphẩmÊphôiÊthépÊtừÊ

HànÊQuốcÊthườngÊđượcÊđánhÊgiáÊcaoÊvềÊchấtÊlượng,ÊphùÊhợpÊvớiÊcácÊtiêuÊchuẩnÊkhắtÊkheÊcủaÊngànhÊcôngÊnghiệpÊthépÊ

ViệtÊNam.ÊTuyÊnhiên,ÊchiÊphíÊnhậpÊkhẩuÊtừÊHànÊQuốcÊcóÊthểÊcaoÊhơnÊdoÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊvàÊvậnÊchuyển,ÊkhiếnÊnguồnÊ

cungÊnàyÊtậpÊtrungÊchủÊyếuÊvàoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊsảnÊphẩmÊthépÊchấtÊlượngÊcao. 

ĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc)ÊđứngÊthứÊba,ÊđóngÊgópÊ15,0%ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩu,ÊtươngÊđươngÊ101.035,35ÊUSD.ÊĐâyÊlàÊ

nguồnÊcungÊổnÊđịnh,ÊvớiÊưuÊ thếÊvềÊsảnÊphẩmÊchấtÊ lượngÊvàÊmứcÊgiáÊ tươngÊđốiÊcạnhÊtranh.ÊĐàiÊLoanÊđóngÊvaiÊ tròÊ

quanÊtrọngÊtrongÊviệcÊđaÊdạngÊhóaÊchuỗiÊcungÊứngÊcủaÊViệtÊNam,ÊgiảmÊbớtÊsựÊphụÊthuộcÊvàoÊcácÊthịÊtrườngÊlớnÊnhưÊ

TrungÊQuốc. 

NhómÊcácÊquốcÊgiaÊkhácÊchiếmÊ11,0%,ÊtươngÊứngÊ74.092,59ÊUSD.ÊCácÊquốcÊgiaÊnàyÊbaoÊgồmÊnhiềuÊthịÊtrườngÊnhỏÊ

lẻ,ÊđóngÊgópÊvàoÊsựÊđaÊdạngÊhóaÊnguồnÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊ thép.ÊMặcÊdùÊgiáÊ trịÊnhậpÊkhẩuÊ từÊnhómÊnàyÊkhôngÊ lớn,Ê

nhưngÊviệcÊduyÊtrìÊcácÊnguồnÊcungÊnhỏÊlẻÊgiúpÊViệtÊNamÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊtừÊsựÊphụÊthuộcÊquáÊmứcÊvàoÊmộtÊsốÊthịÊ

trườngÊlớnÊvàÊđảmÊbảoÊtínhÊổnÊđịnhÊtrongÊdàiÊhạn. 

 
 

2.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

CácÊcôngÊtyÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊtrongÊnước: 

SảnÊlượngÊthépÊthôÊthếÊgiớiÊcủaÊ71ÊquốcÊgiaÊbáoÊcáoÊvớiÊHiệpÊhộiÊThépÊThếÊgiớiÊ(worldsteel)ÊlàÊ148,1ÊtriệuÊtấnÊ(Mt)Ê

vàoÊthángÊ1ÊnămÊ2024,ÊgiảmÊ1,6%ÊsoÊvớiÊthángÊ1ÊnămÊ2023. 

TheoÊHiệpÊhộiÊThépÊViệtÊNamÊ(VSA),ÊsảnÊlượngÊthépÊxâyÊdựngÊtrongÊnướcÊsảnÊxuấtÊtrongÊthángÊ1/2024ÊướcÊđạtÊhơnÊ

1ÊtriệuÊtấn,ÊgiảmÊ4,3%ÊsoÊvớiÊthángÊliềnÊtrước,ÊnhưngÊtăngÊ15,2%ÊsoÊvớiÊthángÊ1/2023.ÊTrongÊkhi,ÊnhuÊcầuÊthépÊxâyÊ

dựngÊtrongÊthángÊ1/2024ÊvẫnÊduyÊtrìÊmứcÊsảnÊlượngÊtốtÊtrongÊngắnÊhạn,ÊnhưngÊnhìnÊchungÊchưaÊcóÊtínÊhiệuÊkhởiÊsắcÊ

trongÊdàiÊhạn. 

NguồnÊnhậpÊkhẩu GiáÊtrịÊ(USD) TỷÊtrọngÊ(%) 

TrungÊQuốc 373.157,23 55,4 

HànÊQuốc 125.283,83 18,6 

ĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc) 101.035,35 15,0 

CácÊquốcÊgiaÊkhác 74.092,59 11,0 

TổngÊcộng 673.569,00 100,0 
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VềÊnhậpÊkhẩu,ÊtheoÊTổngÊcụcÊHảiÊquanÊViệtÊNam,ÊtrongÊthángÊ1/2024,ÊlượngÊthépÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcảÊnướcÊđạtÊgầnÊ

1,49ÊtriệuÊtấn,ÊvớiÊtrịÊgiáÊ1,06ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊ27,3%ÊvềÊlượngÊvàÊ22,3%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊthángÊ12/2023;ÊtăngÊmạnhÊ

151,2%ÊvềÊlượngÊvàÊ101,6%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023. 

GiáÊ thépÊnhậpÊkhẩuÊ trungÊbìnhÊ trongÊ thángÊ1/2024ÊđạtÊ712ÊUSD/tấn,ÊgiảmÊ3,9%ÊsoÊvớiÊ thángÊ liềnÊ trướcÊvàÊ giảmÊ

19,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023. 

TrongÊđó,ÊnhậpÊkhẩuÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊ1,006,522Êtấn,ÊtăngÊ376,4%ÊsoÊvớiÊ1/2023;ÊtiếpÊtheoÊlàÊNhậtÊBảnÊ135,841Ê

tấn,ÊtăngÊ28,4%;ÊẤnÊĐộÊchiếmÊ59,900Êtấn,ÊgiảmÊ37,6%,ÊĐàiÊLoanÊ106,716Êtấn,ÊtăngÊ176,9%.ÊHànÊQuốcÊ95,541Êtấn,Ê

tăngÊ89,1%ÊvàÊIndonesiaÊ65,140Êtấn,ÊgiảmÊ19,5%ÊsoÊvớiÊthángÊ1/2023. 

TrongÊđó,ÊnhậpÊkhẩuÊphếÊliệuÊtrongÊthángÊ1/2024ÊquayÊđầuÊgiảmÊsauÊ3ÊthángÊtăngÊliênÊtiếp 

TheoÊTổngÊcụcÊHảiÊquanÊViệtÊNam,ÊtrongÊthángÊ1/2023,ÊnhậpÊkhẩuÊphếÊliệuÊcủaÊnướcÊtaÊđạtÊ356.301Êtấn,ÊvớiÊtrịÊgiáÊ

140,96ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ18,8%ÊvềÊlượngÊvàÊ9,6%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊthángÊliềnÊtrước;ÊnhưngÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊ

tăngÊmạnhÊ66,9%ÊvềÊlượngÊvàÊ71,3%ÊvềÊtrịÊgiá. 

GiáÊthépÊphếÊnhậpÊkhẩuÊtrungÊbìnhÊtrongÊthángÊ1/2024ÊđạtÊ396ÊUSD/tấn,ÊtăngÊ11,3%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊvàÊtăngÊ2,7%Ê

soÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023. 

TrongÊđó,ÊnhậpÊnhiềuÊnhấtÊtừÊNhậtÊBảnÊvớiÊ206.852Êtấn,ÊtăngÊ129,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊĐứngÊthứÊhaiÊlàÊÚcÊ

vớiÊ1,428Êtấn,ÊgiảmÊ702,2%;ÊtiếpÊđếnÊlàÊMỹÊ29,352Êtấn,ÊgiảmÊ37,5%ÊvàÊHồngÊKôngÊ52,789Êtấn,ÊtăngÊ147,2%ÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊnămÊ2023. 

TheoÊHiệpÊhộiÊThépÊViệtÊNamÊ(VSA),ÊnhuÊcầuÊthépÊxâyÊdựngÊtrongÊthángÊ1/2024ÊvẫnÊduyÊtrìÊmứcÊsảnÊlượngÊtốtÊtrongÊ

ngắnÊhạn,ÊnhưngÊnhìnÊchungÊchưaÊcóÊtínÊhiệuÊkhởiÊsắcÊtrongÊdàiÊhạn. 

VềÊxuấtÊkhẩu,ÊtheoÊTổngÊcụcÊHảiÊquan,ÊtrongÊthángÊ1/2024,ÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcủaÊViệtÊNamÊtăngÊthángÊthứÊtưÊliênÊtiếp,Ê

đạtÊhơnÊ1,16ÊtriệuÊtấnÊvớiÊtrịÊgiáÊ822,65ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ7,1%ÊvềÊlượngÊvàÊ7,4%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊthángÊtrước;ÊtăngÊ

72,6%ÊvềÊlượngÊvàÊ80,0%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023. 

GiáÊthépÊxuấtÊkhẩuÊtrungÊbìnhÊcũngÊtăngÊ0,3%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊvàÊtăngÊ3,9%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023,ÊlênÊ709Ê

USD/tấn. 

VSAÊdựÊkiếnÊtrongÊnămÊ2024,ÊtiêuÊthụÊthépÊsẽÊtăngÊkhoảngÊ6,4%,ÊxuấtÊkhẩuÊthépÊtăngÊlênÊgầnÊ13ÊtriệuÊtấn.ÊMụcÊtiêuÊ

nàyÊđượcÊđặtÊraÊdựaÊtrênÊkỳÊvọngÊGDPÊcủaÊViệtÊNamÊsẽÊtăngÊtrưởngÊ6-6,5%ÊtrongÊnămÊnay.ÊĐồngÊthời,ÊnhuÊcầuÊthépÊ

củaÊthếÊgiớiÊdựÊkiếnÊcũngÊtăngÊ1,9%,ÊđạtÊ1,8ÊtỷÊtấnÊtrongÊnămÊ2024,ÊtrongÊđóÊnhuÊcầuÊthépÊcủaÊASEANÊkỳÊvọngÊtăngÊ

5,2%.ÊVSAÊnhậnÊđịnh,ÊtriểnÊvọngÊsảnÊxuấtÊthépÊcủaÊViệtÊNamÊsẽÊtăngÊkhoảngÊ10%ÊtrongÊnămÊ2024ÊvàÊ8%ÊvàoÊnămÊ

2025ÊkhiÊnhuÊcầuÊsửÊdụngÊthépÊcủaÊcácÊngànhÊkinhÊtếÊtrongÊnướcÊphụcÊhồiÊtrởÊlại.ÊSảnÊxuấtÊthépÊthànhÊphẩmÊtrongÊhaiÊ

nămÊ2024ÊvàÊ2025ÊướcÊđạtÊkhoảngÊ28ÊtriệuÊđếnÊ30ÊtriệuÊtấn,ÊnhuÊcầuÊtiêuÊthụÊthépÊtrongÊnướcÊkhoảngÊ22ÊtriệuÊđếmÊ23Ê

triệuÊtấn. 

TheoÊHiệpÊhộiÊThépÊViệtÊNamÊ(VSA),Ê trongÊ thángÊ1/2024,Ê sảnÊxuấtÊ thépÊ thôÊđạtÊ1,89Ê triệuÊ tấn,Ê tăngÊ1,6%ÊsoÊvớiÊ

thángÊtrướcÊvàÊtăngÊ39%ÊsoÊvớiÊthángÊ1/2023.ÊTiêuÊthụÊthépÊthôÊđạtÊgầnÊ1,91ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ2%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊvàÊ

tăngÊ31%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊthôÊthángÊ1ÊđạtÊ207.980Êtấn,ÊtăngÊ10%ÊsoÊvớiÊthángÊ12/2023ÊvàÊ

tăngÊ28%ÊsoÊvớiÊthángÊ1/2023. 

TrướcÊđó,ÊnămÊ2023,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthôÊđạtÊgầnÊ19,2ÊtriệuÊtấn,ÊgiảmÊ4%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022.ÊTiêuÊthụÊthépÊthôÊđạtÊgầnÊ

18,8ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊnhẹÊ1%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022.ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊthôÊđạtÊgầnÊ1,8ÊtriệuÊtấn,ÊgấpÊ1,4ÊlầnÊnămÊ2022. 
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3.ÊĐánhÊgiáÊvàÊkhuyếnÊnghị 

NgàyÊ18ÊthángÊ12ÊnămÊ2016,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ2968/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

tựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊ thépÊvàÊ thépÊdàiÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNam.ÊCácÊsảnÊphẩmÊthuộcÊmãÊHS:Ê7207.11.00;Ê

7207.19.00;Ê 7207.20.29;Ê 7207.20.99;Ê 7224.90.00;Ê 7213.10.10;Ê 7213.10.90;Ê 7213.91.20;Ê 7214.20.31;Ê 7214.20.41;Ê

7227.90.00;Ê7228.30.10;Ê9811.00.00. 

TheoÊquyÊđịnhÊcủaÊHiệpÊđịnhÊTựÊvệÊcủaÊTổÊchứcÊThươngÊmạiÊThếÊgiớiÊ(WTO)ÊmàÊViệtÊNamÊlàÊthànhÊviên,ÊBộÊCôngÊ

ThươngÊcũngÊđãÊquyếtÊđịnhÊlộÊtrìnhÊápÊthuếÊtựÊvệÊtheoÊhướngÊgiảmÊdầnÊđốiÊvớiÊcácÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàÊthépÊdàiÊ

nhưÊsau: 

 

ThờiÊgianÊcóÊhiệuÊlực ThuếÊphôiÊthép 

TừÊngàyÊ 22/3/2016Ê (ngàyÊQuyếtÊ địnhÊ ápÊ dụngÊbiệnÊ phápÊ
tạmÊthờiÊcóÊhiệuÊlực)ÊđếnÊngàyÊ01/8/2016 

23,3% 
(mứcÊthuếÊtựÊvệÊtạmÊthời) 

TừÊngàyÊ 02/8/2016Ê (ngàyÊQuyếtÊ địnhÊ ápÊ dụngÊbiệnÊ phápÊ
chínhÊthứcÊcóÊhiệuÊlực)ÊđếnÊngàyÊ21/3/2017 

23,3% 
(mứcÊthuếÊtựÊvệÊchínhÊthức) 

TừÊngàyÊ22/3/2017ÊđếnÊngàyÊ21/3/2018 21,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2018ÊđếnÊngàyÊ21/3/2019 19,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2019ÊđếnÊngàyÊ21/3/2020 17,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2020ÊtrởÊđi 0% 
(nếuÊkhôngÊgiaÊhạn) 
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NgàyÊ20/03/2020,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊ918/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊ

vớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊthépÊdàiÊnhậpÊkhẩuÊvớiÊmứcÊthuếÊvàÊthờiÊgianÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊnhưÊsau: 

 
ÊNgàyÊ21/03/2023,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊ sốÊ691/QĐ-BCT.ÊTheoÊQuyếtÊđịnhÊnày,ÊBộÊ trưởngÊBộÊ

CôngÊThươngÊkhôngÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊcóÊmãÊHS:Ê7207.11.00;Ê7207.19.00;Ê

7207.20.29;Ê7207.20.99;Ê7224.90.00;ÊvàÊ9811.00.10ÊđượcÊdẫnÊchiếuÊtớiÊmãÊHSÊ7224.90.00.ÊTheoÊđó,ÊtạiÊ thờiÊđiểmÊ

thángÊ1ÊnămÊ2024,ÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊvàÊViệtÊNamÊkhôngÊphảiÊchịuÊthuếÊtựÊvệ. 

PhôiÊthépÊlàÊsảnÊphẩmÊtrungÊgianÊđểÊlàmÊraÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊkhácÊđượcÊsửÊdụngÊrấtÊrộngÊrãiÊtrongÊcácÊcôngÊtrìnhÊ

xâyÊdựngÊhiệnÊnay,ÊlàÊvậtÊliệuÊchủÊđạoÊđểÊxâyÊnênÊnhữngÊtòaÊnhàÊcaoÊtầng,ÊnhữngÊnhịpÊcầuÊbắcÊquaÊsông.ÊQuanÊđiểmÊ

củaÊChínhÊphủÊViệtÊNamÊluônÊkhuyếnÊkhíchÊđầuÊtưÊsảnÊxuấtÊthépÊtừÊthượngÊnguồn,ÊưuÊtiênÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvìÊ

thépÊđượcÊcoiÊlàÊnềnÊtảngÊđểÊsảnÊxuấtÊcácÊsảnÊphẩmÊcôngÊnghiệp,ÊgiúpÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊtựÊchủÊđượcÊ

phầnÊnguyênÊliệu.ÊBảoÊvệÊsảnÊxuấtÊthượngÊnguồnÊtrongÊnướcÊcũngÊlàÊbảoÊvệÊcôngÊănÊviệcÊlàmÊvàÊtạoÊnguồnÊthuÊngânÊ

sáchÊbềnÊvữngÊchoÊnhàÊnước.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊthépÊlàÊmặtÊhàngÊcóÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊlớn,ÊlạiÊlàÊngànhÊcôngÊnghiệpÊcốtÊ

lõi,ÊtácÊđộngÊđếnÊnhiềuÊngànhÊkinhÊtếÊkhácÊnhau..  

HiệnÊnay,ÊcácÊquốcÊgiaÊtrênÊthếÊgiớiÊđangÊtăngÊcườngÊápÊdụngÊtriệtÊđểÊcácÊhàngÊràoÊkỹÊthuậtÊvàÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊđểÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước.ÊCácÊràoÊcảnÊkỹÊthuậtÊđượcÊápÊdụngÊrõÊràngÊtạiÊcácÊquốcÊgiaÊnhưÊ

TháiÊLan,ÊIndonesia,ÊMalaysia,ÊHànÊQuốc,ÊẤnÊĐộ,ÊÚc,ÊAnh….ÊTrongÊkhiÊđó,ÊgầnÊnhưÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊnhậpÊkhẩuÊ

vàoÊViệtÊNamÊđềuÊcó thuếÊnhậpÊkhẩu bằngÊ0%.ÊHơnÊnữa,ÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊđãÊbịÊdỡÊbỏ. 

TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊhiệnÊtạiÊchoÊthấyÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊcònÊrấtÊthấpÊvàÊkhóÊcóÊkhảÊnăngÊtăngÊnhanhÊ

trongÊthờiÊgianÊtới.ÊPhôiÊthépÊlàÊsảnÊphẩmÊtrungÊgianÊtrongÊchuỗiÊgiáÊtrịÊcủaÊngànhÊthép,ÊchủÊyếuÊphụcÊvụÊnhuÊcầuÊsảnÊ

xuấtÊnộiÊbộÊtạiÊcácÊnhàÊmáyÊthépÊđểÊchếÊtạoÊcácÊsảnÊphẩmÊhạÊnguồnÊnhưÊthépÊxâyÊdựng,ÊthépÊtấm,ÊthépÊcuộn.ÊChínhÊvìÊ

đặcÊthùÊnày,ÊnhuÊcầuÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊchỉÊtăngÊkhiÊnguồnÊcungÊnộiÊđịaÊkhôngÊđápÊứngÊđủÊhoặcÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnướcÊvượtÊquáÊchiÊphíÊnhậpÊkhẩu.ÊTuyÊnhiên,ÊvớiÊmạngÊlướiÊsảnÊxuấtÊvàÊphânÊphốiÊphôiÊthépÊnộiÊđịaÊngàyÊcàngÊ

phátÊtriển,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnướcÊcóÊxuÊhướngÊưuÊtiênÊsửÊdụngÊnguồnÊnguyênÊliệuÊnộiÊđịaÊđểÊtốiÊưuÊhóaÊchiÊphíÊ

vàÊduyÊtrìÊtínhÊổnÊđịnhÊtrongÊchuỗiÊcungÊứng.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊthườngÊgặpÊphảiÊcácÊràoÊcảnÊ

nhưÊchiÊphíÊvậnÊchuyểnÊcao,ÊthuếÊnhậpÊkhẩu,ÊvàÊyêuÊcầuÊvềÊchấtÊlượng,ÊkhiếnÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊtrởÊthànhÊphươngÊánÊítÊ

đượcÊưuÊtiên.ÊÊ 

KhảÊnăngÊtăngÊnhanhÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊtrongÊtươngÊlaiÊgầnÊcũngÊrấtÊthấpÊdoÊcácÊyếuÊtốÊliênÊquanÊđếnÊ

cơÊcấuÊthịÊtrườngÊvàÊchínhÊsáchÊkinhÊtế.ÊNềnÊcôngÊnghiệpÊthépÊnộiÊđịaÊthườngÊđượcÊbảoÊhộÊthôngÊquaÊcácÊchínhÊsáchÊ

ThờiÊgianÊcóÊhiệuÊlực ThuếÊphôiÊthép 

TừÊngàyÊ22/3/2020ÊđếnÊ21/3/2021 15,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2021ÊđếnÊ21/3/2022 13,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2022ÊđếnÊ21/3/2023 11,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2023ÊtrởÊđi 
 

0% 
(nếuÊkhôngÊgiaÊhạn) 
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hỗÊtrợÊvàÊưuÊđãiÊdànhÊchoÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊtừÊđóÊtạoÊđộngÊlựcÊchoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtậpÊtrungÊphátÊtriểnÊnăngÊlựcÊ

nộiÊtại.ÊNgoàiÊra,ÊviệcÊphátÊtriểnÊhệÊthốngÊsảnÊxuấtÊkhépÊkín,ÊtừÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊđếnÊsảnÊphẩmÊhạÊnguồn,ÊgiúpÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊkiểmÊsoátÊtốtÊhơnÊchiÊphí,ÊchấtÊlượngÊvàÊthờiÊgianÊgiaoÊhàng.ÊĐiềuÊnàyÊcàngÊcủngÊcốÊxuÊhướngÊsửÊdụngÊ

phôiÊthépÊnộiÊđịa,ÊthayÊvìÊphụÊthuộcÊvàoÊnguồnÊcungÊquốcÊtế.ÊÊ 

NhìnÊchung,ÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊởÊmứcÊthấpÊgópÊphầnÊổnÊđịnhÊthịÊtrườngÊthépÊtrongÊnước,ÊgiảmÊápÊlựcÊtừÊbiếnÊ

độngÊgiáÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtếÊvàÊđảmÊbảoÊsựÊbềnÊvữngÊchoÊngànhÊthépÊnộiÊđịa.ÊTuyÊnhiên,ÊđểÊduyÊtrìÊvàÊphátÊtriểnÊ

lợiÊthếÊnày,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtiếpÊtụcÊđầuÊtưÊvàoÊcôngÊnghệÊhiệnÊđại,ÊtốiÊưuÊhóaÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊvàÊnângÊcaoÊ

chấtÊlượngÊsảnÊphẩmÊđểÊđápÊứngÊtiêuÊchuẩnÊngàyÊcàngÊkhắtÊkheÊcủaÊthịÊtrường.ÊĐồngÊthời,ÊngànhÊthépÊcũngÊcầnÊtheoÊ

dõiÊsátÊsaoÊdiễnÊbiếnÊthịÊtrườngÊquốcÊtế,ÊđặcÊbiệtÊlàÊgiáÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊvàÊcácÊthayÊđổiÊvềÊchínhÊsáchÊthươngÊmại,Ê

nhằmÊchủÊđộngÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊlượcÊnhậpÊkhẩuÊhoặcÊsảnÊxuấtÊphùÊhợp.ÊViệcÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiúpÊbảoÊvệÊvịÊthếÊcủaÊ

ngànhÊthépÊtrongÊnướcÊmàÊcònÊtạoÊđiềuÊkiệnÊđểÊmởÊrộngÊkhảÊnăngÊcạnhÊtranhÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế.Ê 

HiệnÊnayÊViệtÊNamÊkhôngÊcònÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊgiáÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊtrongÊnướcÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊtháchÊthứcÊlớnÊtrongÊviệcÊduyÊtrìÊsứcÊcạnhÊtranhÊvàÊbảoÊ

vệÊthịÊphần.ÊNếuÊcóÊdấuÊhiệuÊchoÊthấyÊphôiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊbịÊbánÊpháÊgiá,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnướcÊcầnÊkhẩnÊ

trươngÊtriểnÊkhaiÊcácÊbiệnÊphápÊnhằmÊbảoÊvệÊlợiÊíchÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊvàÊduyÊtrìÊsựÊổnÊđịnhÊcủaÊthịÊtrường.Ê

CầnÊthuÊthậpÊthôngÊtinÊvàÊbằngÊchứngÊchiÊvềÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá,ÊbaoÊgồmÊviệcÊsoÊsánhÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊvớiÊ

giáÊthịÊtrườngÊquốcÊtế,ÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊvàÊgiáÊbánÊthựcÊtếÊtrongÊnước.ÊNếuÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊthấpÊhơnÊđángÊkểÊsoÊ

vớiÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊthôngÊthườngÊhoặcÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊtạiÊquốcÊgiaÊsảnÊxuất,ÊđóÊlàÊdấuÊhiệuÊrõÊràngÊcủaÊhànhÊviÊbánÊ

pháÊgiá.ÊNgoàiÊra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtheoÊdõiÊsátÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩu,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊđộtÊbiếnÊvềÊ

nguồnÊcungÊhoặcÊkhiÊgiáÊbánÊcủaÊphôiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊthấpÊbấtÊthường.ÊNhữngÊdữÊliệuÊnàyÊsẽÊlàÊcơÊsởÊquanÊtrọngÊđểÊ

xácÊđịnhÊtínhÊchấtÊvàÊmứcÊđộÊviÊphạm,ÊđồngÊthờiÊlàmÊcănÊcứÊđềÊxuấtÊđốiÊvớiÊcơÊquanÊcóÊthẩmÊquyền.ÊÊ 

SauÊkhiÊthuÊthậpÊđầyÊđủÊbằngÊchứng,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊhoặcÊhiệpÊhộiÊngànhÊthépÊcầnÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊđểÊyêuÊcầuÊ

BộÊCôngÊThươngÊkhởiÊxướngÊcuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá.ÊHồÊsơÊđềÊnghịÊcầnÊđượcÊchuẩnÊbịÊkỹÊlưỡng,ÊbaoÊgồmÊ

cácÊtàiÊliệuÊchứngÊminhÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá,ÊthiệtÊhạiÊcụÊthểÊmàÊngànhÊthépÊnộiÊđịaÊphảiÊchịu,ÊvàÊmốiÊquanÊhệÊnhânÊ

quảÊgiữaÊhaiÊyếuÊtốÊnày.ÊVíÊdụ,ÊthiệtÊhạiÊcóÊthểÊbaoÊgồmÊsựÊsụtÊgiảmÊdoanhÊthu,ÊlợiÊnhuận,ÊhayÊthịÊphầnÊcủaÊcácÊnhàÊ

sảnÊxuấtÊnộiÊđịa.ÊTrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊminhÊbạchÊvềÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊgiáÊ

bánÊvàÊcácÊsốÊliệuÊkinhÊdoanhÊkhácÊđểÊhỗÊtrợÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊphânÊtíchÊvàÊxácÊđịnhÊbảnÊchấtÊcủaÊvấnÊđề.ÊNếuÊkếtÊ

quảÊđiềuÊtraÊkếtÊluậnÊrằngÊcóÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊyêuÊcầuÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊnhưÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđểÊđiềuÊchỉnhÊlạiÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvềÊmứcÊhợpÊlý.ÊÊ 

NgoàiÊcácÊbiệnÊphápÊphápÊlý,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊchúÊtrọngÊvàoÊviệcÊtăngÊcườngÊnộiÊlựcÊđểÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊcạnhÊ

tranh.ÊMộtÊtrongÊnhữngÊchiếnÊlượcÊhiệuÊquảÊlàÊđầuÊtưÊvàoÊcôngÊnghệÊsảnÊxuấtÊhiệnÊđạiÊnhằmÊgiảmÊchiÊphí,ÊtăngÊnăngÊ

suấtÊvàÊcảiÊthiệnÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩm.ÊKhiÊsảnÊphẩmÊnộiÊđịaÊcóÊtínhÊcạnhÊtranhÊcaoÊvềÊgiáÊvàÊchấtÊlượng,ÊápÊlựcÊtừÊ

hàngÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊrẻÊsẽÊgiảmÊđángÊkể.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊmởÊrộngÊsảnÊxuấtÊsangÊcácÊdòngÊsảnÊ

phẩmÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊhoặcÊtậpÊtrungÊvàoÊcácÊphânÊkhúcÊthịÊtrườngÊcaoÊcấpÊđểÊgiảmÊthiểuÊsựÊcạnhÊtranhÊtrựcÊtiếpÊvớiÊ

hàngÊnhậpÊkhẩuÊtrongÊcácÊphânÊkhúcÊgiáÊthấp.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊviệcÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊtiêuÊthụÊvàÊtìmÊkiếmÊcơÊhộiÊ

xuấtÊkhẩuÊmớiÊcũngÊlàÊmộtÊgiảiÊphápÊhiệuÊquảÊđểÊgiảmÊsựÊphụÊthuộcÊvàoÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊđốiÊphóÊvớiÊtácÊđộngÊ

củaÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊbánÊpháÊgiá.ÊÊ 

PhốiÊhợpÊvớiÊcácÊhiệpÊhộiÊngànhÊthépÊvàÊcácÊđốiÊtácÊthươngÊmạiÊcũngÊđóngÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊtrongÊviệcÊđốiÊphóÊvớiÊ

hàngÊnhậpÊkhẩuÊbánÊpháÊgiá.ÊCácÊhiệpÊhộiÊngànhÊthépÊcóÊthểÊđạiÊdiệnÊchoÊtiếngÊnóiÊchungÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệp,ÊthúcÊ

đẩyÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvàÊvậnÊđộngÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrênÊquyÊmôÊtoànÊngành.ÊHơnÊnữa,Ê
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hiệpÊhộiÊcóÊthểÊđóngÊvaiÊtròÊtrungÊgianÊtrongÊviệcÊchiaÊsẻÊ

thôngÊ tin,Ê tạoÊdiễnÊđànÊđểÊcácÊdoanhÊnghiệpÊhợpÊ tácÊvàÊ

phốiÊhợpÊtrongÊviệcÊgiảiÊquyếtÊvấnÊđề.ÊNgoàiÊra,ÊlàmÊviệcÊ

vớiÊcácÊđốiÊtácÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊcóÊthểÊgiúpÊphátÊhiệnÊ

vàÊ ngănÊ chặnÊ sớmÊ cácÊ hànhÊ viÊ cạnhÊ tranhÊ khôngÊ lànhÊ

mạnhÊtừÊcácÊnhàÊxuấtÊkhẩu.ÊÊ 

DoanhÊnghiệpÊcầnÊthiếtÊlậpÊhệÊthốngÊgiámÊsátÊthịÊtrườngÊ

chặtÊchẽÊđểÊphátÊhiệnÊkịpÊthờiÊcácÊbiếnÊđộngÊbấtÊthườngÊ

vàÊchủÊđộngÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊlượcÊkinhÊdoanh.ÊĐiềuÊnàyÊ

baoÊ gồmÊviệcÊ cậpÊ nhậtÊ thôngÊ tinÊ vềÊ giáÊ cả,Ê khốiÊ lượngÊ

nhậpÊkhẩuÊvàÊcácÊchínhÊsáchÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊcóÊthểÊ

ảnhÊhưởngÊđếnÊthịÊtrườngÊthép.ÊSựÊchủÊđộngÊvàÊlinhÊhoạtÊ

trongÊchiếnÊlượcÊkinhÊdoanh,ÊkếtÊhợpÊvớiÊcácÊbiệnÊphápÊ

phápÊlýÊvàÊnộiÊlựcÊcạnhÊtranhÊmạnhÊmẽ,ÊsẽÊgiúpÊcácÊdo-

anhÊnghiệpÊứngÊphóÊhiệuÊquảÊvớiÊnguyÊcơÊtừÊhàngÊnhậpÊ

khẩuÊbánÊpháÊgiá.ÊĐồngÊthời,ÊviệcÊnàyÊcũngÊđảmÊbảoÊsựÊ

phátÊ triểnÊ bềnÊ vữngÊ vàÊ lâuÊ dàiÊ choÊ ngànhÊ thépÊ trongÊ

nước,Ê khôngÊ chỉÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ hiệnÊ tạiÊ màÊ cònÊ trướcÊ

nhữngÊtháchÊthứcÊtrongÊtươngÊlai. 

1.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthép 

a)ÊMặtÊhàngÊphôiÊthép 

PhôiÊthépÊlàÊhợpÊkimÊcủaÊsắtÊvàÊCacbon,ÊchứaÊhàmÊlượngÊ

CacbonÊdướiÊ2%,ÊhàmÊ lượngÊManganÊ (Mn)ÊdướiÊ1%ÊvàÊ

baoÊgồmÊmộtÊsốÊnguyênÊtốÊhóaÊhọcÊkhácÊnhưÊLưuÊHuỳnh

(S),ÊPhotphoÊ(P),ÊSilicÊ(Si)ÊvàÊOxi,ÊthépÊlàÊvậtÊliệuÊkhôngÊ

thểÊ thiếuÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ xâyÊ dựng.Ê ThếÊ nhưng loạiÊ vậtÊ

chấtÊtrungÊgianÊcủaÊquáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊraÊthépÊlàÊphôiÊthépÊ

thìÊkháÊítÊngườiÊbiết,ÊkểÊcảÊcácÊkĩÊsưÊxâyÊdựng. 

HiệnÊnay,Ê2ÊphươngÊphápÊsảnÊxuấtÊthépÊđượcÊsửÊdụngÊtrênÊ

toànÊthếÊgiớiÊđóÊlàÊsảnÊxuấtÊthôngÊquaÊlòÊcơÊbảnÊ(BOF)ÊvàÊ

thôngÊ quaÊ lòÊ hồÊ quangÊ điệnÊ (EAF).ÊMặcÊ dùÊ cóÊ sựÊ khácÊ

biệtÊ vềÊnguyênÊvậtÊ liệuÊ thamÊgiaÊvàoÊqúaÊ trìnhÊ sảnÊxuấtÊ

làÊ  quặngÊ sắt,Ê thanÊ đá,Ê thépÊ phếÊ liệuÊ nhưngÊ mụcÊ đíchÊ

chungÊđềuÊlàÊtiếnÊhànhÊđúcÊđểÊtạoÊraÊcácÊloạiÊphôiÊthép. 

70%Ê  sảnÊ lượngÊ thépÊ trênÊ thếÊ giớiÊ đượcÊ sảnÊ xuấtÊ thôngÊ

quaÊlòÊOxiÊcơÊbảnÊgồm: 

QuặngÊsauÊkhiÊđượcÊkhaiÊthácÊtừÊcácÊmỏÊsẽÊđượcÊchuyểnÊ

vềÊ cácÊ nhàÊmáyÊ thép,Ê trảiÊ quaÊ quáÊ trìnhÊ luyệnÊ gangÊ vớiÊ

cácÊbướcÊnhưÊsau: 

QuặngÊkimÊloạiÊđượcÊnungÊnóngÊởÊmộtÊnhiệtÊđộÊcaoÊnhấtÊ

địnhÊthôngÊthườngÊlàÊ1300ÊđộÊCÊtrởÊthànhÊcácÊdòngÊkimÊ

loạiÊnóngÊchảy. 

DòngÊkimÊloạiÊnàyÊđượcÊdẫnÊtớiÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊđểÊxửÊlýÊ

(cácÊtạpÊchấtÊđượcÊtáchÊraÊkhỏiÊvàÊvàÊcácÊthànhÊphầnÊhoáÊ

họcÊtrongÊđóÊđượcÊđiềuÊchỉnh 

CuốiÊcùng,ÊdòngÊkimÊloạiÊnóngÊchảyÊđượcÊđúcÊliênÊtụcÊđểÊ

tạoÊthànhÊcácÊphôiÊthép 

QuyÊtrìnhÊtạoÊraÊphôiÊthépÊkhépÊkín: 

 
SauÊ đóÊ phôiÊ thépÊ sẽÊ đượcÊ cánÊ vàÊ giaÊ côngÊ thànhÊ thépÊ

thànhÊphẩm.ÊĐâyÊchínhÊlàÊquyÊtrìnhÊchungÊtrongÊmọiÊdâyÊ

chuyềnÊsảnÊxuấtÊsắtÊtạiÊbấtÊkìÊnhàÊmáyÊnào.ÊDoÊđó,ÊcóÊthểÊ

hiểuÊmộtÊcáchÊđơnÊgiảnÊnhấtÊphôiÊ thépÊ làÊsảnÊphẩmÊcủaÊ

qúaÊ trìnhÊ luyệnÊphôiÊnằmÊ trongÊdâyÊchuyềnÊsảnÊxuấtÊsắtÊ

thépÊvàÊlàÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊcủaÊnhàÊmáyÊcánÊthépÊxâyÊ

dựngÊthànhÊphẩm. 

SauÊkhiÊsảnÊxuấtÊxongÊphôiÊthépÊcóÊthểÊtồnÊtạiÊởÊ2ÊtrạngÊ

tháiÊkhácÊnhauÊnhư: 

TrạngÊ tháiÊnóng:ÊsauÊkhiÊhìnhÊthànhÊphôiÊ thépÊđượcÊduyÊ

trìÊphôiÊởÊ1ÊnhiệtÊđộÊcaoÊđểÊđưaÊtrựcÊtiếpÊvàoÊnhàÊmáyÊcánÊ

thépÊnhằmÊcánÊraÊthépÊxâyÊdựngÊthànhÊphẩm. 

TrạngÊ tháiÊ nguội: NếuÊ muốnÊ chuyểnÊ tớiÊ cácÊ nhàÊ máyÊ

khác,Ê phôiÊ thépÊ sẽÊ đượcÊ đểÊ ởÊ trạngÊ tháiÊ nguội.ÊĐểÊ thựcÊ

THEOÊDÕIÊTÌNHÊHÌNHÊPHÔIÊTHÉPÊNHẬPÊKHẨU 
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hiệnÊquáÊtrìnhÊcánÊthépÊthànhÊphẩmÊphôiÊthépÊphảiÊđượcÊ

làmÊnóngÊlại. 

HiệnÊ nayÊ ởÊ nướcÊ ta,Ê hầuÊ hếtÊ cácÊ sốÊ nhàÊmáyÊ sảnÊ xuấtÊ

thépÊ lớnÊ như Ê Pomina,Ê ViệtÊ NhậtÊ ThépÊ HòaÊ PhátÊ đềuÊ

khôngÊngừngÊđầuÊtưÊmáyÊmóc,ÊdâyÊchuyềnÊcôngÊnghệÊđểÊ

xâyÊ dựngÊ nênÊ nhữngÊ khuÊ liênÊ hợpÊ sảnÊ xuấtÊ gangÊ thépÊ

khépÊkín,ÊđồngÊbộ,ÊtạoÊraÊchuỗiÊliênÊhoànÊtrongÊsảnÊxuấtÊ

thépÊtheoÊcôngÊnghệÊhiệnÊđạiÊcủaÊthếÊgiới. 

PhôiÊ thépÊ đượcÊ chiaÊ thànhÊ nhiềuÊ loạiÊ vớiÊ nhữngÊ mụcÊ

đíchÊ sửÊ dụngÊ khácÊ nhauÊ nhưngÊ chủÊ yếuÊ làÊ 3Ê loạiÊ dướiÊ

đây: 

PhôiÊthép vuông:ÊQuyÊcáchÊphổÊbiếnÊcủaÊloạiÊphôiÊthépÊ

nàyÊ thườngÊ là:Ê 100ÊxÊ100,Ê125ÊxÊ125,Ê150ÊxÊ150ÊchiềuÊ

dàiÊtừÊ6Ê–Ê12Êm.ÊLoại phôi nàyÊđượcÊsửÊdụngÊchủÊyếuÊđểÊ

sảnxuất thép cuộn, thép thanhÊvằnÊxâyÊdựngÊthànhÊphẩm. 

 
PhôiÊthépÊdẹp:ÊLoạiÊphôiÊthépÊnàyÊthườngÊcóÊtiếtÊdiệnÊcắtÊ

ngangÊmặtÊ hìnhÊ chữÊ nhậtÊ vàÊ đóÊ đượcÊ đưaÊ quaÊ cácÊ loạiÊ

máyÊmócÊđểÊđểÊcánÊ thépÊcuộnÊcánÊnóng,Ê thépÊcuộnÊcánÊ

nguội,ÊthépÊtấmÊcánÊnóng… 

PhôiÊthépÊBloom:ÊXétÊvềÊđặcÊđiểmÊphôiÊthépÊBloomÊgầnÊ

nhưÊbilletÊnhưngÊ lạiÊcóÊkíchÊ thướcÊ lớnÊhơn.ÊNếuÊkhôngÊ

cóÊphôiÊthépÊvuôngÊvàÊphôiÊthépÊdẹpÊthìÊcóÊthểÊdùngÊloạiÊ

nàyÊđểÊthayÊthế. 

b)ÊGiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthép 

ThángÊ1/2024ÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊ

đạtÊ 673.569Ê USD.Ê SoÊ vớiÊ thángÊ 12/2023,Ê giáÊ trịÊ nhậpÊ

khẩuÊ giảmÊ 13,49%Ê (từÊ 778.510Ê USDÊ xuốngÊ 673.569Ê

USD).ÊCóÊ thểÊ líÊ giảiÊ nguyênÊ nhânÊ choÊ điềuÊ nàyÊ làÊ vàoÊ

đầuÊ năm,Ê Ê nhuÊ cầuÊ giảmÊ sauÊ giaiÊ đoạnÊ dựÊ trữÊ lớnÊ cuốiÊ

năm.Ê BênÊ cạnhÊ đó,Ê yếuÊ tốÊ thờiÊ điểmÊ nhưÊ kỳÊ nghỉÊ TếtÊ

NguyênÊ đánÊ cóÊ thểÊ làmÊ giánÊ đoạnÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ vàÊ

hoạtÊđộngÊkinhÊdoanh.ÊSựÊgiảmÊsútÊnàyÊkhôngÊquáÊ lớn,Ê

choÊthấyÊmứcÊcầuÊnhậpÊkhẩuÊvẫnÊduyÊtrìÊổnÊđịnhÊsoÊvớiÊ

thờiÊđiểmÊcaoÊnhấtÊvàoÊthángÊ12/2023. 

TuyÊ nhiên,Ê khiÊ soÊ sánhÊ vớiÊ thángÊ 1/2023,Ê giáÊ trịÊ nhậpÊ

khẩuÊ tăngÊmạnhÊ39,84%Ê (từÊ 481.850ÊUSDÊ lênÊ 673.569Ê

USD).Ê 

GiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊÊViệtÊNamÊ

từÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ12ÊnămÊ2023ÊvàÊthángÊ1Ê

nămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊthángÊ1/2024,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊvàoÊ

ViệtÊNamÊđạtÊ 673.569ÊUSD,Ê vớiÊ sựÊđóngÊgópÊ chínhÊ từÊ

bốnÊ nhómÊ nguồnÊ cung:Ê TrungÊ Quốc,Ê HànÊ Quốc,Ê ĐàiÊ

LoanÊ (TrungÊQuốc)Ê vàÊ cácÊ quốcÊ giaÊ khác.ÊTrungÊQuốcÊ

tiếpÊ tụcÊ làÊ nguồnÊ cungÊ lớnÊ nhất,Ê chiếmÊ tớiÊ 55,4%Ê tổngÊ

giáÊ trịÊ nhậpÊ khẩu,Ê tươngÊđươngÊ373.157,23ÊUSD.ÊĐiềuÊ

nàyÊphảnÊánhÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊcủaÊTrungÊQuốcÊtrênÊthịÊ

trườngÊ thépÊ ViệtÊ Nam,Ê nhờÊ lợiÊ thếÊ vềÊ giáÊ thànhÊ cạnhÊ

tranh,ÊsảnÊlượngÊdồiÊdàoÊvàÊchiÊphíÊvậnÊchuyểnÊthấp.ÊTuyÊ

nhiên,ÊsựÊphụÊ thuộcÊcaoÊnàyÊ tiềmÊẩnÊrủiÊ roÊvềÊviệcÊmấtÊ

cânÊ đốiÊ chuỗiÊ cungÊ ứng,Ê đặcÊ biệtÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ thịÊ

trườngÊ thépÊTrungÊQuốcÊchịuÊnhiềuÊbiếnÊđộngÊ từÊchínhÊ

sáchÊnộiÊđịaÊvàÊquốcÊtế. 

HànÊ QuốcÊ làÊ nhàÊ cungÊ cấpÊ lớnÊ thứÊ hai,Ê chiếmÊ 18,6%Ê

tổngÊgiáÊtrị,ÊtươngÊứngÊ125.283,83ÊUSD.ÊSảnÊphẩmÊphôiÊ

thépÊ từÊ HànÊ QuốcÊ thườngÊ đượcÊ đánhÊ giáÊ caoÊ vềÊ chấtÊ

lượng,ÊphùÊhợpÊvớiÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊkhắtÊkheÊ củaÊngànhÊ

côngÊ nghiệpÊ thépÊ ViệtÊ Nam.Ê TuyÊ nhiên,Ê chiÊ phíÊ nhậpÊ

khẩuÊtừÊHànÊQuốcÊcóÊthểÊcaoÊhơnÊdoÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊvàÊ

vậnÊchuyển,ÊkhiếnÊnguồnÊcungÊnàyÊtậpÊtrungÊchủÊyếuÊvàoÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊsảnÊphẩmÊthépÊchấtÊlượngÊcao. 



62 Trang 

ĐàiÊ LoanÊ (TrungÊ Quốc)Ê đứngÊ thứÊ ba,Ê đóngÊ gópÊ 15,0%Ê

tổngÊ giáÊ trịÊ nhậpÊ khẩu,Ê tươngÊ đươngÊ 101.035,35Ê USD.Ê

ĐâyÊlàÊnguồnÊcungÊổnÊđịnh,ÊvớiÊưuÊthếÊvềÊsảnÊphẩmÊchấtÊ

lượngÊvàÊmứcÊgiáÊ tươngÊđốiÊcạnhÊ tranh.ÊĐàiÊLoanÊđóngÊ

vaiÊtròÊquanÊtrọngÊtrongÊviệcÊđaÊdạngÊhóaÊchuỗiÊcungÊứngÊ

củaÊViệtÊNam,ÊgiảmÊbớtÊsựÊphụÊthuộcÊvàoÊcácÊthịÊtrườngÊ

lớnÊnhưÊTrungÊQuốc. 

NhómÊ cácÊ quốcÊ giaÊ khácÊ chiếmÊ 11,0%,Ê tươngÊ ứngÊ

74.092,59Ê USD.Ê CácÊ quốcÊ giaÊ nàyÊ baoÊ gồmÊ nhiềuÊ thịÊ

trườngÊnhỏÊlẻ,ÊđóngÊgópÊvàoÊsựÊđaÊdạngÊhóaÊnguồnÊnhậpÊ

khẩuÊ phôiÊ thép.ÊMặcÊ dùÊ giáÊ trịÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ nhómÊ nàyÊ

khôngÊlớn,ÊnhưngÊviệcÊduyÊtrìÊcácÊnguồnÊcungÊnhỏÊlẻÊgiúpÊ

ViệtÊNamÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊtừÊsựÊphụÊthuộcÊquáÊmứcÊvàoÊ

mộtÊsốÊthịÊtrườngÊlớnÊvàÊđảmÊbảoÊtínhÊổnÊđịnhÊtrongÊdàiÊ

hạn. 

 
 

2.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊ

nước 

CácÊcôngÊtyÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊtrongÊnước: 

 

SảnÊlượngÊthépÊthôÊthếÊgiớiÊcủaÊ71ÊquốcÊgiaÊbáoÊcáoÊvớiÊ

HiệpÊ hộiÊ ThépÊ ThếÊ giớiÊ (worldsteel)Ê làÊ 148,1Ê triệuÊ tấnÊ

(Mt)Ê vàoÊ thángÊ 1Ê nămÊ 2024,Ê giảmÊ 1,6%Ê soÊ vớiÊ thángÊ 1Ê

nămÊ2023. 

 
TheoÊHiệpÊhộiÊThépÊViệtÊNamÊ(VSA),ÊsảnÊlượngÊthépÊxâyÊ

dựngÊtrongÊnướcÊsảnÊxuấtÊtrongÊthángÊ1/2024ÊướcÊđạtÊhơnÊ

1ÊtriệuÊtấn,ÊgiảmÊ4,3%ÊsoÊvớiÊthángÊliềnÊtrước,ÊnhưngÊtăngÊ

15,2%ÊsoÊvớiÊthángÊ1/2023.ÊTrongÊkhi,ÊnhuÊcầuÊthépÊxâyÊ

dựngÊ trongÊ thángÊ1/2024ÊvẫnÊduyÊ trìÊmứcÊ sảnÊ lượngÊ tốtÊ

trongÊngắnÊhạn,ÊnhưngÊnhìnÊchungÊchưaÊcóÊtínÊhiệuÊkhởiÊ

sắcÊtrongÊdàiÊhạn. 

VềÊnhậpÊkhẩu,ÊtheoÊTổngÊcụcÊHảiÊquanÊViệtÊNam,ÊtrongÊ

thángÊ1/2024,ÊlượngÊthépÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcảÊnướcÊđạtÊgầnÊ

1,49Ê triệuÊ tấn,Ê vớiÊ trịÊ giáÊ 1,06Ê tỷÊ USD,Ê tăngÊ 27,3%Ê vềÊ

lượngÊ vàÊ 22,3%Ê vềÊ trịÊ giáÊ soÊ vớiÊ thángÊ 12/2023;Ê tăngÊ

mạnhÊ151,2%ÊvềÊlượngÊvàÊ101,6%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊcùngÊ

kỳÊnămÊ2023. 

GiáÊ thépÊ nhậpÊ khẩuÊ trungÊ bìnhÊ trongÊ thángÊ 1/2024Ê đạtÊ

712ÊUSD/tấn,ÊgiảmÊ3,9%ÊsoÊvớiÊthángÊliềnÊtrướcÊvàÊgiảmÊ

19,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023. 

TrongÊđó,ÊnhậpÊkhẩuÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊ1,006,522Êtấn,Ê

tăngÊ 376,4%Ê soÊ vớiÊ 1/2023;Ê tiếpÊ theoÊ làÊ NhậtÊ BảnÊ

135,841Êtấn,ÊtăngÊ28,4%;ÊẤnÊĐộÊchiếmÊ59,900Êtấn,ÊgiảmÊ

37,6%,Ê ĐàiÊ LoanÊ 106,716Ê tấn,Ê tăngÊ 176,9%.Ê HànÊQuốcÊ

95,541Ê tấn,Ê tăngÊ 89,1%Ê vàÊ IndonesiaÊ 65,140Ê tấn,Ê giảmÊ

19,5%ÊsoÊvớiÊthángÊ1/2023. 

NguồnÊnhậpÊkhẩu GiáÊtrịÊ(USD) TỷÊtrọngÊ(%) 

TrungÊQuốc 373.157,23 55,4 

HànÊQuốc 125.283,83 18,6 

ĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc) 101.035,35 15,0 

CácÊquốcÊgiaÊkhác 74.092,59 11,0 

TổngÊcộng 673.569,00 100,0 

STT TênÊcôngÊty 

1 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊHòaÊPhátÊHảiÊDương 

2 CôngÊtyÊTNHHÊMộtÊthànhÊviênÊThépÊMiềnÊNamÊ-Ê
VNSTEEL 

3 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊVicasaÊ-ÊVNSTEEL 

4 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊThủÊĐứcÊ-ÊVNSTEEL 

5 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊHòaÊphátÊHưngÊYên; 

6 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊđặcÊbiệtÊShengli 

7 CôngÊtyÊTNHHÊGangÊthépÊHưngÊnghiệpÊFormosa 

8 CôngÊtyÊKhoángÊsảnÊvàÊLuyệnÊkimÊViệtÊTrung 

9 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊTunghoÊViệtÊNam 

10 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊPomina 

11 CôngÊtyÊCổÊphầnÊGangÊThépÊTháiÊNguyên 
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TrongÊđó,ÊnhậpÊkhẩuÊphếÊ liệuÊ trongÊ thángÊ1/2024ÊquayÊ

đầuÊgiảmÊsauÊ3ÊthángÊtăngÊliênÊtiếp 

TheoÊTổngÊcụcÊHảiÊquanÊViệtÊNam,ÊtrongÊthángÊ1/2023,Ê

nhậpÊkhẩuÊphếÊliệuÊcủaÊnướcÊtaÊđạtÊ356.301Ê tấn,ÊvớiÊtrịÊ

giáÊ140,96ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ18,8%ÊvềÊlượngÊvàÊ9,6%ÊvềÊ

trịÊgiáÊsoÊvớiÊthángÊliềnÊtrước;ÊnhưngÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ

trướcÊtăngÊmạnhÊ66,9%ÊvềÊlượngÊvàÊ71,3%ÊvềÊtrịÊgiá. 

GiáÊ thépÊphếÊnhậpÊ khẩuÊ trungÊ bìnhÊ trongÊ thángÊ 1/2024Ê

đạtÊ396ÊUSD/tấn,ÊtăngÊ11,3%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊvàÊtăngÊ

2,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023. 

TrongÊđó,ÊnhậpÊnhiềuÊnhấtÊtừÊNhậtÊBảnÊvớiÊ206.852Êtấn,Ê

tăngÊ129,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊĐứngÊthứÊhaiÊlàÊ

ÚcÊvớiÊ1,428Ê tấn,ÊgiảmÊ702,2%;Ê tiếpÊđếnÊ làÊMỹÊ29,352Ê

tấn,ÊgiảmÊ37,5%ÊvàÊHồngÊKôngÊ52,789Êtấn,ÊtăngÊ147,2%Ê

soÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023. 

TheoÊHiệpÊhộiÊThépÊViệtÊNamÊ(VSA),ÊnhuÊcầuÊthépÊxâyÊ

dựngÊtrongÊthángÊ1/2024ÊvẫnÊduyÊtrìÊmứcÊsảnÊlượngÊtốtÊ

trongÊngắnÊhạn,ÊnhưngÊnhìnÊchungÊchưaÊcóÊtínÊhiệuÊkhởiÊ

sắcÊtrongÊdàiÊhạn. 

VềÊ xuấtÊ khẩu,Ê theoÊ TổngÊ cụcÊ HảiÊ quan,Ê trongÊ thángÊ

1/2024,ÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcủaÊViệtÊNamÊtăngÊthángÊthứÊtưÊ

liênÊ tiếp,Ê đạtÊhơnÊ1,16Ê triệuÊ tấnÊvớiÊ trịÊ giáÊ822,65Ê triệuÊ

USD,ÊtăngÊ7,1%ÊvềÊlượngÊvàÊ7,4%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊthángÊ

trước;Ê tăngÊ72,6%ÊvềÊ lượngÊvàÊ80,0%ÊvềÊ trịÊ giáÊ soÊvớiÊ

cùngÊkỳÊnămÊ2023. 

GiáÊ thépÊ xuấtÊ khẩuÊ trungÊ bìnhÊ cũngÊ tăngÊ 0,3%Ê soÊ vớiÊ

thángÊtrướcÊvàÊtăngÊ3,9%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023,ÊlênÊ

709ÊUSD/tấn. 

VSAÊ dựÊ kiếnÊ trongÊ nămÊ 2024,Ê tiêuÊ thụÊ thépÊ sẽÊ tăngÊ

khoảngÊ6,4%,ÊxuấtÊkhẩuÊ thépÊ tăngÊ lênÊgầnÊ13Ê triệuÊ tấn.Ê

MụcÊtiêuÊnàyÊđượcÊđặtÊraÊdựaÊtrênÊkỳÊvọngÊGDPÊcủaÊViệtÊ

NamÊsẽÊ tăngÊ trưởngÊ6-6,5%Ê trongÊnămÊnay.ÊĐồngÊ thời,Ê

nhuÊcầuÊ thépÊcủaÊ thếÊgiớiÊdựÊkiếnÊ cũngÊ tăngÊ1,9%,ÊđạtÊ

1,8Ê tỷÊ tấnÊ trongÊ nămÊ 2024,Ê trongÊ đóÊ nhuÊ cầuÊ thépÊ củaÊ

ASEANÊkỳÊvọngÊtăngÊ5,2%.ÊVSAÊnhậnÊđịnh,ÊtriểnÊvọngÊ

sảnÊxuấtÊ thépÊcủaÊViệtÊNamÊsẽÊ tăngÊkhoảngÊ10%Ê trongÊ

nămÊ 2024Ê vàÊ 8%Ê vàoÊ nămÊ 2025Ê khiÊ nhuÊ cầuÊ sửÊ dụngÊ

thépÊcủaÊcácÊngànhÊkinhÊtếÊ trongÊnướcÊphụcÊhồiÊ trởÊ lại.Ê

SảnÊxuấtÊthépÊthànhÊphẩmÊ trongÊhaiÊnămÊ2024ÊvàÊ2025Ê

ướcÊ đạtÊ khoảngÊ 28Ê triệuÊ đếnÊ 30Ê triệuÊ tấn,Ê nhuÊ cầuÊ tiêuÊ

thụÊthépÊtrongÊnướcÊkhoảngÊ22ÊtriệuÊđếmÊ23ÊtriệuÊtấn. 

TheoÊ HiệpÊ hộiÊ ThépÊ ViệtÊ NamÊ (VSA),Ê trongÊ thángÊ

1/2024,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthôÊđạtÊ1,89ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ1,6%ÊsoÊ

vớiÊ thángÊ trướcÊvàÊ tăngÊ39%ÊsoÊvớiÊ thángÊ1/2023.ÊTiêuÊ

thụÊthépÊthôÊđạtÊgầnÊ1,91ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ2%ÊsoÊvớiÊthángÊ

trướcÊvàÊtăngÊ31%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊXuấtÊkhẩuÊ

thépÊthôÊthángÊ1ÊđạtÊ207.980Êtấn,ÊtăngÊ10%ÊsoÊvớiÊthángÊ

12/2023ÊvàÊtăngÊ28%ÊsoÊvớiÊthángÊ1/2023. 

TrướcÊđó,ÊnămÊ2023,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthôÊđạtÊgầnÊ19,2ÊtriệuÊ

tấn,ÊgiảmÊ4%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022.ÊTiêuÊthụÊthépÊthôÊđạtÊgầnÊ

18,8ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊnhẹÊ1%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022.ÊXuấtÊkhẩuÊ

thépÊthôÊđạtÊgầnÊ1,8ÊtriệuÊtấn,ÊgấpÊ1,4ÊlầnÊnămÊ2022. 

 
3.ÊĐánhÊgiáÊvàÊkhuyếnÊnghị 

NgàyÊ18Ê thángÊ12ÊnămÊ2016,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊbanÊ

hànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ2968/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊthépÊdàiÊnhậpÊ

khẩuÊ vàoÊ ViệtÊ Nam.Ê CácÊ sảnÊ phẩmÊ thuộcÊ mãÊ HS:Ê

7207.11.00;Ê 7207.19.00;Ê 7207.20.29;Ê 7207.20.99;Ê

7224.90.00;Ê 7213.10.10;Ê 7213.10.90;Ê 7213.91.20;Ê

7214.20.31;Ê 7214.20.41;Ê 7227.90.00;Ê 7228.30.10;Ê

9811.00.00. 

TheoÊquyÊđịnhÊcủaÊHiệpÊđịnhÊTựÊvệÊcủaÊTổÊchứcÊThươngÊ

mạiÊ ThếÊ giớiÊ (WTO)Ê màÊ ViệtÊ NamÊ làÊ thànhÊ viên,Ê BộÊ

CôngÊThươngÊcũngÊđãÊquyếtÊđịnhÊlộÊtrìnhÊápÊthuếÊtựÊvệÊ

theoÊhướngÊgiảmÊdầnÊđốiÊvớiÊcácÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàÊ

thépÊdàiÊnhưÊsau: 
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NgàyÊ20/03/2020,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊ

918/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊ

vớiÊ sảnÊphẩmÊphôiÊ thépÊvàÊ thépÊdàiÊnhậpÊkhẩuÊvớiÊmứcÊ

thuếÊ vàÊ thờiÊ gianÊ giaÊ hạnÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ nhưÊ

sau: 

 
ÊNgàyÊ 21/03/2023,Ê BộÊ CôngÊ ThươngÊ banÊ hànhÊ QuyếtÊ

địnhÊ sốÊ 691/QĐ-BCT.ÊTheoÊQuyếtÊ địnhÊ này,ÊBộÊ trưởngÊ

BộÊCôngÊThươngÊkhôngÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ

đốiÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊ phôiÊ thépÊ cóÊ mãÊ HS:Ê 7207.11.00;Ê

7207.19.00;Ê 7207.20.29;Ê 7207.20.99;Ê 7224.90.00;Ê vàÊ

9811.00.10ÊđượcÊdẫnÊchiếuÊ tớiÊmãÊHSÊ7224.90.00.ÊTheoÊ

đó,ÊtạiÊthờiÊđiểmÊthángÊ1ÊnămÊ2024,ÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊ

nhậpÊkhẩuÊvàÊViệtÊNamÊkhôngÊphảiÊchịuÊthuếÊtựÊvệ. 

PhôiÊthépÊlàÊsảnÊphẩmÊtrungÊgianÊđểÊlàmÊraÊcácÊsảnÊphẩmÊ

thépÊkhácÊđượcÊsửÊdụngÊrấtÊrộngÊrãiÊtrongÊcácÊcôngÊtrìnhÊ

xâyÊdựngÊhiệnÊnay,ÊlàÊvậtÊliệuÊchủÊđạoÊđểÊxâyÊnênÊnhữngÊ

tòaÊ nhàÊ caoÊ tầng,Ê nhữngÊ nhịpÊ cầuÊ bắcÊ quaÊ sông.Ê QuanÊ

điểmÊcủaÊChínhÊphủÊViệtÊNamÊluônÊkhuyếnÊkhíchÊđầuÊtưÊ

sảnÊ xuấtÊ thépÊ từÊ thượngÊ nguồn,Ê ưuÊ tiênÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ

nướcÊ vìÊ thépÊ đượcÊ coiÊ làÊ nềnÊ tảngÊ đểÊ sảnÊ xuấtÊ cácÊ sảnÊ

phẩmÊcôngÊnghiệp,ÊgiúpÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊtựÊ

chủÊ đượcÊ phầnÊ nguyênÊ liệu.Ê BảoÊ vệÊ sảnÊ xuấtÊ thượngÊ

nguồnÊtrongÊnướcÊcũngÊlàÊbảoÊvệÊcôngÊănÊviệcÊlàmÊvàÊtạoÊ

nguồnÊ thuÊngânÊsáchÊbềnÊvữngÊchoÊnhàÊnước.ÊBênÊcạnhÊ

đó,ÊthépÊlàÊmặtÊhàngÊcóÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊlớn,ÊlạiÊlàÊngànhÊ

côngÊ nghiệpÊ cốtÊ lõi,Ê tácÊ độngÊ đếnÊ nhiềuÊ ngànhÊ kinhÊ tếÊ

khácÊnhau..  

HiệnÊnay,ÊcácÊquốcÊgiaÊtrênÊthếÊgiớiÊđangÊtăngÊcườngÊápÊ

dụngÊtriệtÊđểÊcácÊhàngÊràoÊkỹÊthuậtÊvàÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊđểÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước.ÊCácÊràoÊ

cảnÊkỹÊ thuậtÊđượcÊápÊdụngÊrõÊràngÊ tạiÊcácÊquốcÊgiaÊnhưÊ

TháiÊ Lan,Ê Indonesia,ÊMalaysia,Ê HànÊQuốc,Ê ẤnÊĐộ,Ê Úc,Ê

Anh….ÊTrongÊkhiÊ đó,Ê gầnÊ nhưÊcácÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ nhậpÊ

khẩuÊvàoÊViệtÊNamÊđềuÊcó thuếÊnhậpÊkhẩu bằngÊ0%.ÊHơnÊ

nữa,ÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊđãÊbịÊdỡÊ

bỏ. 

TìnhÊ hìnhÊ nhậpÊ khẩuÊ phôiÊ thépÊ hiệnÊ tạiÊ choÊ thấyÊ khốiÊ

lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ cònÊ rấtÊ thấpÊ vàÊ khóÊ cóÊ khảÊ năngÊ tăngÊ

nhanhÊ trongÊ thờiÊ gianÊ tới.Ê PhôiÊ thépÊ làÊ sảnÊ phẩmÊ trungÊ

gianÊtrongÊchuỗiÊgiáÊtrịÊcủaÊngànhÊthép,ÊchủÊyếuÊphụcÊvụÊ

nhuÊcầuÊsảnÊxuấtÊnộiÊbộÊtạiÊcácÊnhàÊmáyÊthépÊđểÊchếÊtạoÊ

cácÊ sảnÊ phẩmÊ hạÊ nguồnÊ nhưÊ thépÊ xâyÊ dựng,Ê thépÊ tấm,Ê

thépÊcuộn.ÊChínhÊvìÊđặcÊthùÊnày,ÊnhuÊcầuÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊ

thépÊchỉÊ tăngÊkhiÊnguồnÊcungÊnộiÊđịaÊkhôngÊđápÊứngÊđủÊ

hoặcÊchiÊphíÊ sảnÊxuấtÊ trongÊnướcÊvượtÊquáÊchiÊphíÊnhậpÊ

khẩu.Ê TuyÊ nhiên,Ê vớiÊmạngÊ lướiÊ sảnÊ xuấtÊ vàÊ phânÊ phốiÊ

phôiÊthépÊnộiÊđịaÊngàyÊcàngÊphátÊtriển,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

trongÊnướcÊcóÊxuÊhướngÊưuÊ tiênÊsửÊdụngÊnguồnÊnguyênÊ

liệuÊnộiÊđịaÊđểÊtốiÊưuÊhóaÊchiÊphíÊvàÊduyÊtrìÊtínhÊổnÊđịnhÊ

trongÊchuỗiÊcungÊứng.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊ

ThờiÊgianÊcóÊhiệuÊlực ThuếÊphôiÊthép 

TừÊngàyÊ22/3/2016Ê(ngàyÊ
QuyếtÊđịnhÊ ápÊdụngÊbiệnÊ
phápÊ tạmÊ thờiÊ cóÊ hiệuÊ
lực)ÊđếnÊngàyÊ01/8/2016 

23,3% 
(mứcÊthuếÊtựÊvệÊtạmÊ
thời) 

TừÊngàyÊ02/8/2016Ê(ngàyÊ
QuyếtÊđịnhÊ ápÊdụngÊbiệnÊ
phápÊ chínhÊ thứcÊ cóÊ hiệuÊ
lực)ÊđếnÊngàyÊ21/3/2017 

23,3% 
(mứcÊ thuếÊ tựÊ vệÊ
chínhÊthức) 

TừÊ ngàyÊ 22/3/2017Ê đếnÊ
ngàyÊ21/3/2018 

21,3% 

TừÊ ngàyÊ 22/3/2018Ê đếnÊ
ngàyÊ21/3/2019 

19,3% 

TừÊ ngàyÊ 22/3/2019Ê đếnÊ
ngàyÊ21/3/2020 

17,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2020ÊtrởÊđi 0% 
(nếuÊkhôngÊgiaÊhạn) 
  

ThờiÊgianÊcóÊhiệuÊlực ThuếÊphôiÊthép 

TừÊ ngàyÊ 22/3/2020Ê đếnÊ
21/3/2021 

15,3% 

TừÊ ngàyÊ 22/3/2021Ê đếnÊ
21/3/2022 

13,3% 

TừÊ ngàyÊ 22/3/2022Ê đếnÊ
21/3/2023 

11,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2023ÊtrởÊđi 
 

0% 
(nếuÊkhôngÊgiaÊhạn) 
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thépÊthườngÊgặpÊphảiÊcácÊràoÊcảnÊnhưÊchiÊphíÊvậnÊchuyểnÊ

cao,ÊthuếÊnhậpÊkhẩu,ÊvàÊyêuÊcầuÊvềÊchấtÊlượng,ÊkhiếnÊviệcÊ

nhậpÊkhẩuÊtrởÊthànhÊphươngÊánÊítÊđượcÊưuÊtiên.ÊÊ 

KhảÊ năngÊ tăngÊ nhanhÊ khốiÊ lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ phôiÊ thépÊ

trongÊtươngÊlaiÊgầnÊcũngÊrấtÊthấpÊdoÊcácÊyếuÊtốÊliênÊquanÊ

đếnÊ cơÊ cấuÊ thịÊ trườngÊ vàÊ chínhÊ sáchÊ kinhÊ tế.Ê NềnÊ côngÊ

nghiệpÊ thépÊ nộiÊ địaÊ thườngÊ đượcÊ bảoÊ hộÊ thôngÊ quaÊ cácÊ

chínhÊsáchÊhỗÊtrợÊvàÊưuÊđãiÊdànhÊchoÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,Ê

từÊđóÊ tạoÊđộngÊ lựcÊchoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ tậpÊ trungÊphátÊ

triểnÊnăngÊlựcÊnộiÊtại.ÊNgoàiÊra,ÊviệcÊphátÊtriểnÊhệÊthốngÊ

sảnÊxuấtÊkhépÊkín,ÊtừÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊđếnÊsảnÊphẩmÊhạÊ

nguồn,ÊgiúpÊcácÊdoanhÊnghiệpÊkiểmÊsoátÊtốtÊhơnÊchiÊphí,Ê

chấtÊlượngÊvàÊthờiÊgianÊgiaoÊhàng.ÊĐiềuÊnàyÊcàngÊcủngÊcốÊ

xuÊ hướngÊ sửÊ dụngÊ phôiÊ thépÊ nộiÊ địa,Ê thayÊ vìÊ phụÊ thuộcÊ

vàoÊnguồnÊcungÊquốcÊtế.ÊÊ 

NhìnÊ chung,Ê việcÊ nhậpÊ khẩuÊ phôiÊ thépÊ ởÊmứcÊ thấpÊ gópÊ

phầnÊổnÊđịnhÊthịÊtrườngÊthépÊtrongÊnước,ÊgiảmÊápÊlựcÊtừÊ

biếnÊđộngÊgiáÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtếÊvàÊđảmÊbảoÊsựÊbềnÊ

vữngÊ choÊ ngànhÊ thépÊ nộiÊ địa.Ê TuyÊ nhiên,Ê đểÊ duyÊ trìÊ vàÊ

phátÊtriểnÊlợiÊ thếÊnày,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtiếpÊtụcÊđầuÊ

tưÊvàoÊcôngÊnghệÊhiệnÊđại,ÊtốiÊưuÊhóaÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊvàÊ

nângÊ caoÊ chấtÊ lượngÊ sảnÊ phẩmÊ đểÊ đápÊ ứngÊ tiêuÊ chuẩnÊ

ngàyÊcàngÊkhắtÊkheÊcủaÊthịÊtrường.ÊĐồngÊthời,ÊngànhÊthépÊ

cũngÊ cầnÊ theoÊ dõiÊ sátÊ saoÊ diễnÊ biếnÊ thịÊ trườngÊ quốcÊ tế,Ê

đặcÊ biệtÊ làÊ giáÊ nguyênÊ liệuÊ đầuÊ vàoÊ vàÊ cácÊ thayÊ đổiÊ vềÊ

chínhÊsáchÊthươngÊmại,ÊnhằmÊchủÊđộngÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊ

lượcÊnhậpÊkhẩuÊhoặcÊsảnÊxuấtÊphùÊhợp.ÊViệcÊnàyÊkhôngÊ

chỉÊgiúpÊbảoÊvệÊvịÊthếÊcủaÊngànhÊthépÊtrongÊnướcÊmàÊcònÊ

tạoÊ điềuÊ kiệnÊ đểÊmởÊ rộngÊ khảÊ năngÊ cạnhÊ tranhÊ trênÊ thịÊ

trườngÊquốcÊtế.Ê 

HiệnÊnayÊViệtÊNamÊkhôngÊcònÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tựÊvệÊ

giáÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc,Ê

cácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊtrongÊnướcÊphảiÊđốiÊ

mặtÊvớiÊtháchÊthứcÊlớnÊtrongÊviệcÊduyÊtrìÊsứcÊcạnhÊtranhÊ

vàÊbảoÊvệÊ thịÊphần.ÊNếuÊcóÊdấuÊhiệuÊchoÊthấyÊphôiÊthépÊ

nhậpÊkhẩuÊbịÊbánÊpháÊgiá,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ trongÊnướcÊ

cầnÊkhẩnÊtrươngÊtriểnÊkhaiÊcácÊbiệnÊphápÊnhằmÊbảoÊvệÊlợiÊ

íchÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊvàÊduyÊtrìÊsựÊổnÊđịnhÊcủaÊ

thịÊ trường.ÊCầnÊthuÊthậpÊthôngÊtinÊvàÊbằngÊchứngÊchiÊvềÊ

hànhÊviÊbánÊpháÊgiá,ÊbaoÊgồmÊviệcÊsoÊsánhÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊ

phôiÊthépÊvớiÊgiáÊthịÊtrườngÊquốcÊtế,ÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊnộiÊ

địaÊvàÊgiáÊbánÊthựcÊtếÊtrongÊnước.ÊNếuÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊthấpÊ

hơnÊđángÊkểÊ soÊvớiÊchiÊphíÊ sảnÊxuấtÊ thôngÊ thườngÊhoặcÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊtạiÊquốcÊgiaÊsảnÊxuất,ÊđóÊlàÊdấuÊhiệuÊrõÊràngÊ

củaÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá.ÊNgoàiÊra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊ

theoÊdõiÊsátÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩu,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊcóÊsựÊgiaÊ

tăngÊđộtÊbiếnÊvềÊnguồnÊcungÊhoặcÊkhiÊ giáÊbánÊcủaÊphôiÊ

thépÊnhậpÊkhẩuÊthấpÊbấtÊthường.ÊNhữngÊdữÊliệuÊnàyÊsẽÊlàÊ

cơÊ sởÊ quanÊ trọngÊ đểÊ xácÊ địnhÊ tínhÊ chấtÊ vàÊ mứcÊ độÊ viÊ

phạm,ÊđồngÊ thờiÊ làmÊcănÊcứÊđềÊxuấtÊđốiÊvớiÊcơÊquanÊcóÊ

thẩmÊquyền.ÊÊ 

SauÊkhiÊ thuÊ thậpÊ đầyÊ đủÊ bằngÊ chứng,Ê cácÊ doanhÊ nghiệpÊ

hoặcÊhiệpÊhộiÊngànhÊ thépÊcầnÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊđểÊyêuÊ

cầuÊ BộÊ CôngÊ ThươngÊ khởiÊ xướngÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiá.ÊHồÊsơÊđềÊnghịÊcầnÊđượcÊchuẩnÊbịÊkỹÊlưỡng,Ê

baoÊ gồmÊ cácÊ tàiÊ liệuÊ chứngÊ minhÊ hànhÊ viÊ bánÊ pháÊ giá,Ê

thiệtÊhạiÊcụÊthểÊmàÊngànhÊthépÊnộiÊđịaÊphảiÊchịu,ÊvàÊmốiÊ

quanÊhệÊnhânÊquảÊgiữaÊhaiÊyếuÊtốÊnày.ÊVíÊdụ,ÊthiệtÊhạiÊcóÊ

thểÊ baoÊ gồmÊ sựÊ sụtÊ giảmÊ doanhÊ thu,Ê lợiÊ nhuận,Ê hayÊ thịÊ

phầnÊcủaÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịa.ÊTrongÊquáÊ trìnhÊđiềuÊ

tra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊcungÊcấpÊ thôngÊ tinÊminhÊbạchÊ

vềÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuất,Ê giáÊ bánÊ vàÊ cácÊ sốÊ liệuÊ kinhÊ doanhÊ

khácÊđểÊhỗÊtrợÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊphânÊtíchÊvàÊxácÊđịnhÊ

bảnÊchấtÊcủaÊvấnÊđề.ÊNếuÊkếtÊquảÊđiềuÊtraÊkếtÊluậnÊrằngÊcóÊ

hànhÊviÊbánÊpháÊgiá,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊyêuÊcầuÊápÊ

dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ nhưÊ ápÊ thuếÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ đểÊ điềuÊ chỉnhÊ lạiÊ giáÊ nhậpÊ khẩuÊ vềÊ

mứcÊhợpÊlý.ÊÊ 

NgoàiÊcácÊbiệnÊphápÊphápÊlý,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊchúÊtrọngÊ

vàoÊviệcÊ tăngÊcườngÊnộiÊ lựcÊđểÊnângÊcaoÊnăngÊ lựcÊcạnhÊ

tranh.ÊMộtÊtrongÊnhữngÊchiếnÊlượcÊhiệuÊquảÊlàÊđầuÊtưÊvàoÊ

côngÊ nghệÊ sảnÊ xuấtÊ hiệnÊ đạiÊ nhằmÊ giảmÊ chiÊ phí,Ê tăngÊ

năngÊ suấtÊ vàÊ cảiÊ thiệnÊ chấtÊ lượngÊ sảnÊ phẩm.Ê KhiÊ sảnÊ

phẩmÊnộiÊđịaÊcóÊtínhÊcạnhÊtranhÊcaoÊvềÊgiáÊvàÊchấtÊlượng,Ê

ápÊ lựcÊ từÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊrẻÊsẽÊgiảmÊđángÊkể.ÊĐồngÊ

thời,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊmởÊrộngÊsảnÊxuấtÊsangÊcácÊ

dòngÊ sảnÊ phẩmÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ hoặcÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ cácÊ

phânÊkhúcÊthịÊtrườngÊcaoÊcấpÊđểÊgiảmÊthiểuÊsựÊcạnhÊtranhÊ

trựcÊ tiếpÊ vớiÊ hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ trongÊ cácÊ phânÊ khúcÊ giáÊ

thấp.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊviệcÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊtiêuÊthụÊvàÊ
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tìmÊkiếmÊcơÊhộiÊxuấtÊkhẩuÊmớiÊcũngÊlàÊmộtÊgiảiÊphápÊhiệuÊquảÊđểÊgiảmÊsựÊphụÊthuộcÊvàoÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊđốiÊ

phóÊvớiÊtácÊđộngÊcủaÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊbánÊpháÊgiá.ÊÊ 

PhốiÊhợpÊvớiÊcácÊhiệpÊhộiÊngànhÊthépÊvàÊcácÊđốiÊtácÊthươngÊmạiÊcũngÊđóngÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊtrongÊviệcÊđốiÊphóÊvớiÊ

hàngÊnhậpÊkhẩuÊbánÊpháÊgiá.ÊCácÊhiệpÊhộiÊngànhÊthépÊcóÊthểÊđạiÊdiệnÊchoÊtiếngÊnóiÊchungÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệp,ÊthúcÊ

đẩyÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvàÊvậnÊđộngÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrênÊquyÊmôÊtoànÊngành.ÊHơnÊnữa,Ê

hiệpÊhộiÊcóÊthểÊđóngÊvaiÊtròÊtrungÊgianÊtrongÊviệcÊchiaÊsẻÊthôngÊtin,ÊtạoÊdiễnÊđànÊđểÊcácÊdoanhÊnghiệpÊhợpÊtácÊvàÊphốiÊ

hợpÊtrongÊviệcÊgiảiÊquyếtÊvấnÊđề.ÊNgoàiÊra,ÊlàmÊviệcÊvớiÊcácÊđốiÊtácÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊcóÊthểÊgiúpÊphátÊhiệnÊvàÊngănÊ

chặnÊsớmÊcácÊhànhÊviÊcạnhÊtranhÊkhôngÊlànhÊmạnhÊtừÊcácÊnhàÊxuấtÊkhẩu.ÊÊ 

DoanhÊnghiệpÊcầnÊthiếtÊlậpÊhệÊthốngÊgiámÊsátÊthịÊtrườngÊchặtÊchẽÊđểÊphátÊhiệnÊkịpÊthờiÊcácÊbiếnÊđộngÊbấtÊthườngÊvàÊ

chủÊđộngÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊlượcÊkinhÊdoanh.ÊĐiềuÊnàyÊbaoÊgồmÊviệcÊcậpÊnhậtÊthôngÊtinÊvềÊgiáÊcả,ÊkhốiÊlượngÊnhậpÊ

khẩuÊvàÊcácÊchínhÊsáchÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊcóÊthểÊảnhÊhưởngÊđếnÊthịÊtrườngÊthép.ÊSựÊchủÊđộngÊvàÊlinhÊhoạtÊtrongÊ

chiếnÊlượcÊkinhÊdoanh,ÊkếtÊhợpÊvớiÊcácÊbiệnÊphápÊphápÊlýÊvàÊnộiÊlựcÊcạnhÊtranhÊmạnhÊmẽ,ÊsẽÊgiúpÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

ứngÊphóÊhiệuÊquảÊvớiÊnguyÊcơÊtừÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊbánÊpháÊgiá.ÊĐồngÊthời,ÊviệcÊnàyÊcũngÊđảmÊbảoÊsựÊphátÊtriểnÊbềnÊ

vữngÊvàÊlâuÊdàiÊchoÊngànhÊthépÊtrongÊnước,ÊkhôngÊchỉÊtrongÊbốiÊcảnhÊhiệnÊtạiÊmàÊcònÊtrướcÊnhữngÊtháchÊthứcÊtrongÊ

tươngÊlai. 

1. TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊthángÊ1ÊnămÊ2024 

TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊchung: 

TheoÊthốngÊkêÊsơÊbộÊcủaÊTổngÊcụcÊHảiÊquan,ÊtrongÊthángÊ1/2024,ÊViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊ414.850ÊtấnÊphânÊbón,ÊtrịÊgiáÊ

138,39ÊtriệuÊUSD,ÊvớiÊgiáÊtrungÊbìnhÊ333,6ÊUSD/tấn.ÊSoÊvớiÊthángÊ12/2023,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊgiảmÊ7,1%,ÊkimÊngạchÊ

giảmÊ 8,5%,Ê vàÊ giáÊ giảmÊ 1,5%.ÊTuyÊ nhiên,Ê soÊ vớiÊ thángÊ 1/2023,Ê lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ tăngÊ 197,7%,Ê kimÊ ngạchÊ tăngÊ

142,6%,ÊnhưngÊgiáÊgiảmÊ18,5%.Ê 

TrungÊQuốcÊlàÊnhàÊcungÊcấpÊphânÊbónÊlớnÊnhấtÊchoÊViệtÊNam,ÊchiếmÊ41%ÊtổngÊlượngÊvàÊ27,7%ÊtổngÊkimÊngạch,ÊvớiÊ

169.875Êtấn,ÊtrịÊgiáÊ38,33ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ225,6ÊUSD/tấn.ÊSoÊvớiÊthángÊ12/2023,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊ

QuốcÊgiảmÊ16%,ÊkimÊngạchÊgiảmÊ38,7%,ÊvàÊgiáÊgiảmÊ27%.ÊSoÊvớiÊthángÊ1/2023,ÊlượngÊtăngÊ141,8%,ÊkimÊngạchÊtăngÊ

48,5%,ÊnhưngÊgiáÊgiảmÊ38,6%.Ê 

NgaÊđứngÊthứÊhai,ÊchiếmÊ17,3%ÊtổngÊlượngÊvàÊ31,6%ÊtổngÊkimÊngạch,ÊvớiÊ71.911Êtấn,ÊtrịÊgiáÊ43,79ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊ

trungÊbìnhÊ609ÊUSD/tấn.ÊSoÊvớiÊthángÊ12/2023,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊNgaÊtăngÊ27,3%,ÊkimÊngạchÊtăngÊ86,4%,ÊvàÊgiáÊ

tăngÊ46,4%.ÊSoÊvớiÊthángÊ1/2023,ÊlượngÊtăngÊ3.286%,ÊkimÊngạchÊtăngÊ3.113%,ÊnhưngÊgiáÊgiảmÊ5,1%.Ê 

HànÊQuốcÊđứngÊthứÊba,ÊvớiÊ17.517Êtấn,ÊtrịÊgiáÊ7,96ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ454,7ÊUSD/tấn.ÊSoÊvớiÊthángÊ12/2023,Ê

lượngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊHànÊQuốcÊtăngÊ21,7%,ÊkimÊngạchÊgiảmÊ3%,ÊvàÊgiáÊgiảmÊ20,4%.ÊSoÊvớiÊthángÊ1/2023,ÊlượngÊtăngÊ

90%,ÊkimÊngạchÊtăngÊ163,9%,ÊvàÊgiáÊtăngÊ38,8%.Ê 

TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊnhưÊsau: 

THEOÊDÕIÊTÌNHÊHÌNHÊPHÂNÊBÓNÊNHẬPÊKHẨU 
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HìnhÊ1Ê–ÊKhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊtrongÊthángÊ1ÊcácÊnămÊ2023,Ê

2024 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BiểuÊđồÊtrênÊthểÊhiệnÊsựÊbiếnÊđộngÊvềÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊtrongÊnămÊ2023ÊvàÊthángÊ

1ÊnămÊ2024.ÊLượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ1ÊnămÊ

2023ÊvàÊthángÊ1ÊnămÊ2024ÊlầnÊlượtÊlàÊ39,17ÊnghìnÊtấnÊvàÊ140,45ÊnghìnÊtấn.ÊTheoÊđó,ÊmặcÊdùÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ

hàngÊphânÊbónÊnàyÊvàoÊViệtÊNamÊtrongÊthángÊ1ÊnămÊ2024ÊđãÊtăngÊhơnÊ101ÊnghìnÊtấnÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023Ê(tăngÊ

258,6%)ÊnhưngÊlạiÊgiảmÊ26ÊnghìnÊtấnÊsoÊvớiÊthángÊ12ÊnămÊ2023Ê(tươngÊđươngÊgiảmÊ16%). 

HìnhÊ2Ê–ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊtrongÊthángÊ1ÊcácÊnămÊ2023,Ê2024 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ThángÊ12ÊnămÊ2023,ÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊDAPÊđạtÊ85,58ÊtriệuÊUSD.ÊĐếnÊthángÊ1ÊnămÊ2024,ÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊ

giảmÊcònÊ75,79ÊtriệuÊUSD,ÊtươngÊđươngÊgiảmÊkhoảngÊ11,44%ÊsoÊvớiÊcuốiÊnămÊ2023ÊnhưngÊtăngÊ227%ÊsoÊvớiÊcùngÊ

kỳÊnămÊ2023.Ê 
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BảngÊ1-ÊTrịÊgiáÊvàÊkhốiÊ lượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊ thịÊ trườngÊ

trongÊthángÊ1ÊnămÊ2024 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TheoÊsốÊliệuÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàoÊViệtÊNamÊthángÊ1ÊnămÊ2024,ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊNgaÊđạtÊ41,46ÊtriệuÊ

USDÊkhiếnÊNgaÊlàÊthịÊtrườngÊchiếmÊtỷÊtrọngÊlớnÊnhấtÊchiếmÊđếnÊ55%.ÊTiếpÊđếnÊlàÊTrungÊQuốcÊvớiÊ24,6ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ32%.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊHànÊQuốcÊđứngÊởÊvịÊtríÊthứÊbaÊvớiÊmứcÊnhậpÊkhẩuÊkhoảngÊ4,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊtỷÊtrọngÊ

nhỏÊkhoảngÊ6%.ÊNhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊkhácÊchỉÊđạtÊ5,1ÊtriệuÊUSD;ÊchỉÊchiếmÊ7%.ÊTừÊcácÊsốÊliệuÊnày,ÊcóÊthểÊ

thấyÊsựÊphụÊthuộcÊlớnÊcủaÊViệtÊNamÊvàoÊnguồnÊcungÊtừÊNgaÊvàÊTrungÊQuốcÊđốiÊvớiÊphânÊbónÊDAP,ÊMAP.Ê 

HìnhÊ3Ê–ÊTỉÊtrọngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ1ÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:Ê% 

ThịÊtrường ÊTrịÊgiáÊ(USD)Ê ÊSảnÊlượngÊ(kg)Ê 

Nga Ê41.462.784,86Ê Ê68.411.185,00Ê 

TrungÊQuốc Ê24.602.081,08Ê Ê53.365.333,89Ê 

HànÊQuốc Ê4.582.644,49Ê Ê8.957.297,56Ê 

HàÊLan Ê1.086.474,95Ê Ê3.930.501,04Ê 

Bỉ Ê797.068,54Ê Ê1.715.642,02Ê 

PhầnÊLan Ê691.935,72Ê Ê994.143,00Ê 

HoaÊKỳ Ê531.741,44Ê Ê183.317,84Ê 

Germany Ê497.566,85Ê Ê450.657,34Ê 

TháiÊLan Ê325.798,78Ê Ê190.832,49Ê 

TâyÊBanÊNha Ê320.183,28Ê Ê158.445,28Ê 

Israel Ê268.689,60Ê Ê232.000,00Ê 

NhậtÊBản Ê210.009,93Ê Ê1.491.531,82Ê 

France Ê120.209,69Ê Ê160.124,83Ê 

Úc Ê93.706,02Ê Ê31.410,74Ê 

VươngÊquốcÊAnh Ê80.532,14Ê Ê37.802,30Ê 

Serbia Ê32.711,52Ê Ê48.000,00Ê 

Italy Ê28.800,00Ê Ê7.243,18Ê 

Portugal Ê26.160,00Ê Ê48.000,00Ê 

ẤnÊĐộ Ê10.700,00Ê Ê4.568,38Ê 

Ukraine Ê10.000,00Ê Ê1.678,84Ê 

ThổÊNhĩÊKỳ Ê5.330,75Ê Ê4.977,50Ê 

ĐàiÊLoanÊ-ÊTrungÊQuốc Ê3.800,00Ê Ê19.000,00Ê 

Singapore Ê2.397,60Ê Ê1.332,00Ê 

Bun-ga-ri Ê21,30Ê Ê6,68Ê 

ViệtÊNam Ê7,39Ê Ê11,51Ê 

Tổng Ê75.791.355,93Ê Ê140.445.043,24Ê 
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Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TheoÊ đánhÊ giáÊ củaÊ cácÊ chuyênÊ gia,Ê trongÊ nămÊ 2023,Ê

nguồnÊcungÊphânÊbónÊđãÊ tăngÊởÊcácÊmứcÊđộÊkhácÊnhauÊ

trênÊ khắpÊ thếÊ giới.Ê TổngÊ sảnÊ lượngÊ amoniăcÊ toànÊ cầuÊ

nămÊ2023ÊướcÊđạtÊ185,6Ê triệuÊ tấn,Ê tăngÊ2%ÊsoÊvớiÊnămÊ

trước.ÊTổngÊsảnÊlượngÊurêÊnămÊ2023ÊướcÊtínhÊtăngÊmạnhÊ

lênÊ195,5ÊtriệuÊtấn,ÊcaoÊhơnÊ6%ÊsoÊvớiÊnămÊtrước. 

SảnÊ lượngÊ phânÊ bónÊ caoÊ đượcÊ quanÊ sátÊ thấyÊ ởÊ nhữngÊ

quốcÊgiaÊgầnÊđâyÊđãÊdiễnÊraÊchuÊkỳÊđầuÊtưÊvàoÊnhữngÊnhàÊ

máyÊmới,ÊđặcÊbiệtÊlàÊTrungÊQuốc,ÊẤnÊĐộ,ÊchâuÊPhiÊ(AiÊ

Cập,Ê Nigiêria),Ê MỹÊ vàÊ Nga.Ê TrongÊ khiÊ đó,Ê sảnÊ lượngÊ

phânÊ bónÊ tạiÊ châuÊ âuÊ khôngÊ tăng,Ê sảnÊ lượngÊ amoniăcÊ

giảmÊ2%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊmặcÊdùÊgiáÊnguyênÊ liệuÊkhíÊ

thiênÊnhiênÊgiảm.ÊTạiÊTrungÊÂu,ÊsảnÊlượngÊurêÊnămÊ2023Ê

giảmÊ 26%Ê soÊ vớiÊ nămÊ 2022.ÊTạiÊ khuÊ vựcÊ châuÊMỹÊLaÊ

tinh,Ê mặcÊ dùÊ mộtÊ sốÊ nhàÊ máyÊ sảnÊ xuấtÊ amoniăcÊ tạiÊ

VênêxuêlaÊđãÊđượcÊkhởiÊđộngÊlạiÊnhưngÊsảnÊlượngÊtoànÊ

khuÊvựcÊvẫnÊgiảmÊ11%ÊdoÊcácÊvấnÊđềÊvềÊnguồnÊcungÊkhíÊ

gasÊ vàÊ cácÊ cuộcÊ đìnhÊ côngÊ đãÊ diễnÊ ra.Ê CácÊ vấnÊ đềÊ vềÊ

nguồnÊ cungÊ khíÊ gasÊ cũngÊ xảyÊ raÊ tạiÊ Trinidad,Ê AiÊ Cập,Ê

ThổÊNhĩÊKỳ,ÊMêhicô,ÊBrunei,ÊBăng-la-đét,ÊPakistan. 

SảnÊxuấtÊphânÊđạmÊtạiÊNgaÊđãÊhồiÊphụcÊmạnhÊtrongÊnămÊ

2023ÊkhiÊ cácÊ tuyếnÊđườngÊxuấtÊkhẩuÊmởÊcửaÊ trởÊ lạiÊvàÊ

cácÊbiệnÊphápÊtrừngÊphạtÊđượcÊlàmÊrõ.ÊTuyÊnhiên,ÊthươngÊ

mạiÊ amoniăcÊvẫnÊ tiếpÊ tụcÊgặpÊnhiềuÊ trởÊngạiÊdoÊđườngÊ

ốngÊdẫnÊkếtÊnốiÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊNgaÊvớiÊvùngÊBiểnÊĐenÊ

tiếpÊ tụcÊ bịÊ đóng.ÊCácÊ kếÊ hoạchÊ đầuÊ tưÊ đangÊ đượcÊ thựcÊ

hiệnÊnhằmÊxâyÊdựngÊcácÊcảngÊthayÊthếÊtạiÊBiểnÊBan-tíchÊ

vàÊ BiểnÊTaman,Ê nhưngÊ xuấtÊ khẩuÊ amoniăcÊ từÊNgaÊ vẫnÊ

giảmÊmạnh,ÊchỉÊđạtÊ0,5Ê triệuÊ tấnÊ trongÊnămÊ2023,ÊgiảmÊ

gầnÊ70%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022Ê(1,8ÊtriệuÊtấn).ÊMứcÊgiảmÊnàyÊ

đãÊkhôngÊđượcÊbùÊđắpÊhoànÊtoànÊbằngÊlượngÊxuấtÊkhẩuÊ

caoÊhơnÊtừÊTâyÊÁÊvàÊBắcÊMỹ,ÊvìÊvậyÊướcÊtínhÊtổngÊkhốiÊ

lượngÊthươngÊmạiÊamoniăcÊtoànÊcầuÊnămÊ2023ÊđãÊgiảmÊ

8%. 

TổngÊsảnÊlượngÊaxitÊphốtphoricÊtoànÊcầuÊnămÊ2023ÊướcÊ

tínhÊtăngÊ1%ÊsoÊvớiÊnămÊtrước,ÊđạtÊ85ÊtriệuÊtấn,ÊtrongÊkhiÊ

đóÊ tổngÊ sảnÊ lượngÊ MAP+DAPÊ ướcÊ tínhÊ tăngÊ 3%,Ê đạtÊ

64,3ÊtriệuÊtấn.ÊTuyÊđãÊhồiÊphụcÊmộtÊphần,ÊtổngÊsảnÊlượngÊ

MAP+DAPÊ toànÊcầuÊđãÊgiảmÊ trongÊ3ÊnămÊ trướcÊđóÊvàÊ

khôngÊtrởÊvềÊđượcÊmứcÊsảnÊlượngÊnămÊ2020.ÊSảnÊlượngÊ

thấpÊhơnÊtạiÊchâuÊPhiÊ(Marốc)ÊđãÊđượcÊbùÊđắpÊbằngÊsảnÊ

lượngÊ caoÊ hơnÊ tạiÊTrungÊQuốcÊ vàÊTâyÊÁÊ (ArậpÊXê-út,Ê

Gioocđani,ÊIrắc).Ê 

SựÊ tăngÊ trưởngÊ củaÊ sảnÊ lượngÊ MAP+DAPÊ tạiÊ TrungÊ

QuốcÊnămÊ2023ÊđượcÊhỗÊtrợÊnhờÊnhữngÊthayÊđổiÊvềÊcôngÊ

suất,Ê nhữngÊ nhàÊ máyÊ mớiÊ đãÊ đượcÊ đưaÊ vàoÊ vậnÊ hànhÊ

trongÊkhiÊcácÊnhàÊmáyÊcũÊvàÊsảnÊxuấtÊcầmÊchừngÊbịÊđóngÊ

cửaÊ vĩnhÊ viễn,Ê khiếnÊ choÊ cácÊ nhàÊmáyÊ đangÊ hoạtÊ độngÊ

phảiÊtăngÊcôngÊsuấtÊđểÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊđangÊhồiÊphục.Ê

HoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊDAPÊcủaÊTrungÊQuốcÊtrongÊthángÊ

1/2024Ê tiếpÊ tụcÊhạnÊchếÊkhiÊkhôngÊcóÊ thôngÊ tinÊrõÊ ràngÊ

vềÊhạnÊngạchÊcũngÊnhưÊchínhÊsáchÊxuấtÊkhẩuÊtrongÊnămÊ

2024.ÊTrongÊnước,ÊdoÊnhuÊcầuÊsuyÊyếuÊnênÊcácÊnhàÊmáyÊ

PhosphateÊgiảmÊcôngÊsuấtÊhoạtÊđộngÊkhoảngÊ10%ÊsoÊvớiÊ

thángÊ 12/2023;Ê đồngÊ thờiÊ chàoÊ giáÊ xuấtÊ xưởngÊ DAPÊ

cũngÊ giảmÊ từÊ 30-50ÊNDT/tấnÊ (tùyÊ loại).Ê Ê DoÊ đó,Ê côngÊ

suấtÊ sảnÊ xuấtÊ củaÊ cácÊ nhàÊ máyÊ PhosphateÊ tạiÊ HồÊ Bắc,Ê

VânÊNamÊvàÊQuýÊChâuÊdaoÊđộngÊquanhÊmứcÊ50%,ÊgiảmÊ

10%ÊsoÊvớiÊthángÊ12/2023.ÊChàoÊgiáÊxuấtÊxưởngÊDAPÊtạiÊ

cácÊkhuÊvựcÊtrongÊthángÊ1ÊcóÊxuÊhướngÊgiảmÊnhẹÊ30-50Ê

NDT/tấnÊsoÊvớiÊthángÊtrước.ÊTrongÊđó,ÊvàoÊcuốiÊthángÊ1,Ê

giáÊDAPÊ64%ÊtạiÊHồÊBắcÊởÊmứcÊ3750ÊNDT/tấn,ÊtạiÊSơnÊ

ĐôngÊ ởÊmứcÊ 3900-4000ÊNDT/tấnÊ vàÊ giáÊDAPÊ 57%Ê tạiÊ

SơnÊĐôngÊởÊmứcÊ3460-3500ÊNDT/tấn.ÊÊ 

ÊÊTrongÊ khiÊ đó,Ê nguồnÊ cungÊDAPÊ thángÊ 1Ê cóÊ xuÊ hướngÊ

giảmÊtạiÊkhuÊvựcÊNamÊÁÊkhiÊnguồnÊcungÊnguyênÊliệuÊthôÊ

hạnÊchếÊdoÊảnhÊhưởngÊgiánÊđoạnÊởÊBiểnÊĐỏ.ÊTạiÊẤnÊĐộ,Ê
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IffcoÊ–ÊnhàÊsảnÊxuấtÊlớnÊcủaÊẤnÊĐộÊcóÊthểÊđãÊgiảmÊcôngÊ

suấtÊvậnÊhànhÊtạiÊnhàÊmáyÊKandlaÊ(sảnÊxuấtÊDAP/NPK)Ê

côngÊsuấtÊ1,2ÊtriệuÊtấn/nămÊxuốngÊcònÊ60-65%.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

CTCPÊDAP-ÊVinachem,ÊCTCPÊDAPÊsốÊ2Ê-ÊVinachemÊvàÊ

CTCPÊHóaÊchấtÊĐứcÊGiang,ÊCôngÊtyÊcổÊphầnÊPhânÊbónÊ

DầuÊkhíÊCàÊMau,ÊCôngÊ tyÊcổÊphầnÊTậpÊđoànÊVinacam,Ê

CôngÊ TyÊ TNHHÊThươngÊmạiÊ XuấtÊ NhậpÊKhẩuÊ TườngÊ

Nguyên,ÊCôngÊ tyÊ cổÊ phầnÊVậtÊ tưÊ nôngÊ sản…Ê làÊ nhữngÊ

côngÊtyÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊDAPÊlớnÊnhấtÊtạiÊViệtÊNam. 

2. ĐánhÊ giáÊ chungÊ vềÊ tìnhÊ hìnhÊ sảnÊ xuấtÊ phânÊ

bónÊtrongÊnước 

NămÊ 2022,Ê cảÊ nướcÊ cóÊ 792Ê cơÊ sởÊ sảnÊ xuấtÊ phânÊ bón,Ê

giảmÊ112ÊsoÊvớiÊnămÊ2021,ÊtrongÊđóÊvôÊcơÊcóÊ261,ÊhữuÊ

cơÊ161,ÊvôÊcơÊvàÊhữuÊcơÊ308. 

TrongÊ thángÊ 1Ê nămÊ2024,ÊViệtÊNamÊđãÊ xuấtÊ khẩuÊ tổngÊ

cộngÊ 180.221Ê tấnÊ phânÊ bón,Ê đạtÊ giáÊ trịÊ trênÊ 72,9Ê triệuÊ

USD,Ê tăngÊ41,7%ÊvềÊkhốiÊ lượngÊvàÊ14%ÊvềÊkimÊngạchÊ

soÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊNhìnÊchung,Ê thịÊ trườngÊxuấtÊ

khẩuÊphânÊbónÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊ thángÊ1/2024ÊcóÊsựÊ

tăngÊtrưởngÊtíchÊcựcÊvềÊlượngÊvàÊgiáÊtrị,ÊđặcÊbiệtÊtạiÊcácÊ

thịÊtrườngÊHànÊQuốcÊvàÊPhilippines.ÊTuyÊnhiên,ÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊ trungÊ bìnhÊ cóÊ xuÊ hướngÊ giảm,Ê phảnÊ ánhÊ sựÊ cạnhÊ

tranhÊvàÊbiếnÊđộngÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế. 

HànÊ Quốc:Ê DẫnÊ đầuÊ vớiÊ 47.206Ê tấn,Ê chiếmÊ 26%Ê tổngÊ

lượngÊxuấtÊkhẩu,ÊtươngÊđươngÊ19,35ÊtriệuÊUSD.ÊSoÊvớiÊ

thángÊ 1/2023,Ê lượngÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ HànÊ QuốcÊ tăngÊ

984,7%,ÊkimÊngạchÊtăngÊ1.074%,ÊvàÊgiáÊtrungÊbìnhÊtăngÊ

8,3%ÊđạtÊ410ÊUSD/tấn.Ê 

Campuchia:Ê ĐứngÊ thứÊ haiÊ vớiÊ 37.782Ê tấn,Ê chiếmÊ 21%Ê

tổngÊlượng,ÊtươngÊđươngÊ16,08ÊtriệuÊUSD.ÊSoÊvớiÊcùngÊ

kỳÊnămÊtrước,Ê lượngÊxuấtÊkhẩuÊ tăngÊ13,6%,ÊnhưngÊkimÊ

ngạchÊ giảmÊ 2,1%Ê vàÊ giáÊ trungÊ bìnhÊ giảmÊ 13,8%Ê cònÊ

425,7ÊUSD/tấn. 

Philippines:ÊXếpÊthứÊbaÊvớiÊ15.558Êtấn,ÊchiếmÊ8,6%ÊtổngÊ

lượng,ÊtươngÊđươngÊ7,2ÊtriệuÊUSD.ÊSoÊvớiÊthángÊ1/2023,Ê

lượngÊ xuấtÊ khẩuÊ tăngÊ 440%,Ê kimÊ ngạchÊ tăngÊ 243,9%,Ê

nhưngÊgiáÊtrungÊbìnhÊgiảmÊ36,4%ÊcònÊ462,8ÊUSD/tấn. 

VềÊnăngÊ lựcÊ sảnÊ xuất,Ê cácÊ nhàÊmáyÊ sảnÊ xuấtÊ phânÊ bónÊ

DAPÊ vàÊMAPÊ tạiÊViệtÊNamÊ cóÊ tổngÊ côngÊ suấtÊ thiếtÊ kếÊ

khoảngÊ 720.000Ê tấn/năm.Ê TuyÊ nhiên,Ê doÊ nhuÊ cầuÊ thịÊ

trườngÊ vàÊ cácÊ yếuÊ tốÊ khác,Ê sảnÊ lượngÊ thựcÊ tếÊ chỉÊ đạtÊ

khoảngÊ 400.000-500.000Ê tấn/năm,Ê trongÊ khiÊ mứcÊ tiêuÊ

thụÊ trongÊ nướcÊ chỉÊ đạtÊ khoảngÊ 200.000Ê tấn/năm.Ê ĐiềuÊ

nàyÊdẫnÊđếnÊ tìnhÊ trạngÊ tồnÊkhoÊcao,ÊbuộcÊcácÊnhàÊmáyÊ

phảiÊgiảmÊhoặcÊtạmÊngừngÊsảnÊxuất.Ê 

SoÊvớiÊnguồnÊnhậpÊkhẩu,ÊViệtÊNamÊvẫnÊphụÊ thuộcÊvàoÊ

phânÊ bónÊ DAPÊ vàÊ MAPÊ từÊ cácÊ thịÊ trườngÊ nhưÊ TrungÊ

QuốcÊvàÊcácÊnướcÊkhácÊđểÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊtrongÊnước.Ê

MặcÊ dùÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ nướcÊ khẳngÊ địnhÊ cóÊ

năngÊlựcÊsảnÊxuấtÊtốtÊvớiÊgiáÊbánÊcạnhÊtranh,ÊnhưngÊtìnhÊ

trạngÊthiếuÊhụtÊnguồnÊcungÊvàÊbiếnÊđộngÊgiáÊcảÊvẫnÊxảyÊ

ra,ÊdẫnÊđếnÊviệcÊphảiÊtổÊchứcÊcácÊcuộcÊhọpÊkhẩnÊđểÊtìmÊ

giảiÊphápÊổnÊđịnhÊthịÊtrường.Ê 

NhưÊvậy,ÊmặcÊdùÊViệtÊNamÊcóÊnăngÊ lựcÊ sảnÊxuấtÊphânÊ

bónÊDAPÊvàÊMAPÊđángÊkể,ÊnhưngÊdoÊhạnÊchếÊvềÊcôngÊ

nghệ,ÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊvàÊbiếnÊđộngÊthịÊtrường,ÊviệcÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊcácÊnướcÊkhácÊvẫnÊđóngÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊtrongÊ

việcÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊphânÊbónÊtrongÊnước. 

Ø CácÊ côngÊ tyÊ sảnÊ xuấtÊ phânÊ bónÊ DAP,Ê MAPÊ

trongÊnước: 

- TậpÊđoànÊHóaÊchấtÊViệtÊNamÊ(Vinachem):Ê 

+ÊSảnÊphẩm:ÊPhânÊDAP,ÊNPK,ÊKali,ÊvàÊcácÊloạiÊphânÊbónÊ

hóaÊhọcÊkhác. 

+ÊNhàÊmáyÊnổiÊbật:ÊNhàÊmáyÊDAPÊĐìnhÊVũÊ(HảiÊPhòng)Ê

–ÊsảnÊxuấtÊDAP;ÊNhàÊmáyÊDAPÊLàoÊCaiÊ–ÊsảnÊxuấtÊDAP. 

+Ê CôngÊ tyÊ trựcÊ thuộc:Ê CôngÊ tyÊ CổÊ phầnÊ DAPÊ –Ê

VINACHEM;ÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊDAPÊ2–ÊVINACHEM. 

- CôngÊ tyÊ CổÊ phầnÊ HóaÊ chấtÊ vàÊ PhânÊ bónÊ HóaÊ

chấtÊĐứcÊGiang 

+ÊSảnÊphẩm:ÊDAP,ÊphânÊbónÊviÊlượngÊvàÊhóaÊchất. 

NhìnÊchung,ÊtrongÊthángÊ1ÊnămÊ2024,ÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊ

DAPÊvàÊMAPÊtạiÊViệtÊNamÊsảnÊxuấtÊDAPÊtạiÊViệtÊNamÊ

tậpÊ trungÊ chủÊ yếuÊ ởÊ cácÊ tỉnhÊ phíaÊBắc,Ê đặcÊ biệtÊ làÊHảiÊ

PhòngÊ vàÊ LàoÊ Cai,Ê vớiÊ sựÊ đóngÊ gópÊ chínhÊ từÊ cácÊ nhàÊ

máyÊ thuộcÊCôngÊ tyÊCổÊphầnÊDAPÊ -ÊVINACHEMÊnhư:Ê

DAPÊ ĐìnhÊ VũÊ (HảiÊ Phòng)Ê vớiÊ côngÊ suấtÊ thiếtÊ kếÊ

330.000Êtấn/nămÊvàÊDAPÊLàoÊCaiÊvớiÊcôngÊsuấtÊthiếtÊkếÊ

330.000Ê tấn/năm.ÊTổngÊcôngÊ suấtÊ củaÊhaiÊnhàÊmáyÊnàyÊ

đạtÊkhoảngÊ660.000Ê tấn/năm,ÊđápÊứngÊ70-80%ÊnhuÊcầuÊ

DAPÊtrongÊnước.Ê 
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-Ê HảiÊ Phòng:Ê NhàÊ máyÊ DAPÊ sốÊ 1Ê -Ê HảiÊ Phòng,Ê thuộcÊ

CôngÊ tyÊ CổÊ phầnÊ DAP-Ê VINACHEM,Ê làÊ mộtÊ trongÊ

nhữngÊ cơÊ sởÊ sảnÊ xuấtÊ DAPÊ lớnÊ nhấtÊ cảÊ nước.Ê DoanhÊ

nghiệpÊnàyÊhiệnÊ chiếmÊkhoảngÊ30%Ê thịÊphầnÊphânÊbónÊ

DAPÊtrênÊtoànÊquốc.Ê 

-Ê LàoÊ Cai:Ê NhàÊmáyÊDAPÊ sốÊ 2Ê -Ê LàoÊ Cai,Ê cũngÊ thuộcÊ

CôngÊtyÊCổÊphầnÊDAPÊ-ÊVINACHEM,ÊđóngÊgópÊđángÊkểÊ

vàoÊtổngÊsảnÊlượngÊDAPÊtrongÊnước. 

3. ĐánhÊgiáÊ&ÊkhuyếnÊnghị 

TừÊ cácÊ phânÊ tíchÊởÊ phầnÊ1Ê vàÊ 2Ê trên,Ê cóÊ thểÊ thấyÊ nhậpÊ

khẩuÊ hiệnÊ tạiÊ làÊ khôngÊ đángÊ kểÊ soÊ vớiÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ

nước,ÊdoÊđóÊhiệnÊtạiÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊ

chưaÊ ảnhÊ hưởngÊ nhiềuÊ đếnÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ phânÊ bónÊ

trongÊnước. 

TuyÊ nhiên,Ê vớiÊ cácÊ biếnÊ độngÊ khóÊ lườngÊ trướcÊ củaÊ thịÊ

trườngÊ thếÊ giới,Ê trongÊ thờiÊ gianÊ tới,Ê BộÊ CôngÊ ThươngÊ

cùngÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtiếpÊtụcÊbámÊsátÊdiễnÊbiếnÊ

củaÊ thịÊ trường,ÊđặcÊbiệtÊ làÊdiễnÊbiến tăngÊ lượngÊ nhậpÊ

khẩuÊđểÊnghiênÊcứu,ÊđềÊxuấtÊchínhÊsách,ÊhoặcÊbiệnÊphápÊ

canÊ thiệpÊkịpÊ thờiÊnhằmÊđảmÊbảoÊsựÊ lànhÊmạnhÊcủaÊ thịÊ

trường,ÊtạoÊđiềuÊkiệnÊsựÊphátÊtriểnÊbềnÊvữngÊcủaÊcácÊdo-

anhÊnghiệpÊtrongÊnước. 

Ø ThôngÊtinÊvụÊviệc: 

NgàyÊ 12Ê thángÊ 5Ê nămÊ 2017,Ê cănÊ cứÊHồÊ sơÊ yêuÊ cầuÊ ápÊ

dụngÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ củaÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ nước,Ê

quyÊ địnhÊ củaÊ WTOÊ vàÊ PhápÊ lệnhÊ TựÊ vệ,Ê BộÊ CôngÊ

ThươngÊ đãÊ banÊ hànhÊ QuyếtÊ địnhÊ sốÊ 1682A/QĐ-BCTÊ

khởiÊ xướngÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ

toànÊcầuÊđốiÊvớiÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ

ViệtÊNam.Ê 

NgàyÊ04ÊthángÊ8ÊnămÊ2017,ÊtrênÊcơÊsởÊKếtÊluậnÊđiềuÊtraÊ

sơÊbộÊchoÊ thấyÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊđãÊgâyÊ raÊ thiệtÊ hạiÊ

nghiêmÊtrọngÊchoÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊBộÊCôngÊThươngÊ

đãÊ banÊ hànhÊ QuyếtÊ địnhÊ sốÊ 3044/QĐ-BCTÊ vềÊ việcÊ ápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtạmÊthờiÊđốiÊvớiÊphânÊbónÊDAPÊvàÊ

MAPÊ nhậpÊ khẩu,Ê vớiÊ mứcÊ thuếÊ tựÊ vệÊ tạmÊ thờiÊ làÊ

1.855.790Ê đồng/tấnÊ vàÊ cóÊ hiệuÊ lựcÊ từÊ ngàyÊ 19Ê thángÊ 8Ê

nămÊ2017ÊđếnÊngàyÊ06ÊthángÊ3ÊnămÊ2018. 

NgàyÊ20/10/2021,ÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊnhậnÊđượcÊhồÊsơÊyêuÊ

cầuÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊ

mộtÊsốÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊnhậpÊkhẩuÊ

bởiÊđạiÊdiệnÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊgồmÊbaÊcôngÊty:Ê

CTCPÊDAP-ÊVinachem,ÊCTCPÊDAPÊsốÊ2–VinachemÊvàÊ

CTCPÊhóaÊchấtÊĐứcÊGiang.ÊBộÊCôngÊThươngÊquyếtÊđịnhÊ

khôngÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊ

phânÊbónÊDAP,ÊMAPÊnhậpÊkhẩuÊtheoÊQuyếtÊđịnhÊ1845/

QĐ-BCT.ÊNhưÊ vậy,Ê từÊ ngàyÊ 7/9/2022,Ê biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ

hếtÊhạn,ÊmứcÊthuếÊvềÊ0Êđồng/tấn.ÊNhữngÊthayÊđổiÊnàyÊcóÊ

nhữngÊ tácÊ độngÊnhấtÊđịnhÊđếnÊ tìnhÊ hìnhÊhoạtÊ độngÊ củaÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊtrongÊnước. 

ViệcÊápÊdụngÊthuếÊtựÊvệÊtheoÊlộÊtrìnhÊgiảmÊdầnÊmộtÊmặtÊ

tạoÊmôiÊtrườngÊcôngÊbằngÊchoÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊphátÊ

triểnÊnhưngÊcùngÊvớiÊđóÊcũngÊhướngÊtớiÊviệcÊduyÊtrìÊthịÊ

trườngÊcạnhÊtranhÊđểÊmangÊtớiÊlợiÊíchÊchoÊngườiÊsửÊdụngÊ

phânÊbón.ÊCácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊtrongÊđóÊ

cóÊbiệnÊphápÊtựÊvệ,ÊlàÊcácÊbiệnÊphápÊcóÊtínhÊchấtÊdàiÊhạnÊ

nhằmÊđemÊlạiÊmộtÊmôiÊtrườngÊcạnhÊtranhÊcôngÊbằngÊgiữaÊ

hàngÊhóaÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvàÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩu. 

DiễnÊbiếnÊvụÊviệc: 

Ø ThôngÊtinÊchínhÊsáchÊvàÊthịÊtrường:Ê 

ThờiÊgian SựÊkiện 

12/05/20 KhởiÊxướngÊđiềuÊtra 

04/08/20 QuyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtạmÊthời 

02/03/201 QuyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchínhÊthức 

21/03/20
18 

ThôngÊbáoÊvềÊHướngÊdẫnÊthựcÊhiệnÊviệcÊmiễnÊ
trừÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệ 

12/10/20
18 

ThôngÊbáoÊƟếpÊnhậnÊđơnÊyêuÊcầuÊmiễnÊtrừÊápÊ
dụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệ 

31/05/201
9 

ThôngÊbáoÊcôngÊkhaiÊvềÊviệcÊƟếpÊnhậnÊhồÊsơÊ
yêuÊcầuÊràÊsoátÊcuốiÊkỳ 

02/07/201
9 

CụcÊPVTMÊđăÊnhậnÊđượcÊHồÊsơÊyêuÊcầuÊtừÊ
CôngÊtyÊCổÊphẩnÊDAPÊ-VinachemÊvàÊCôngÊtyÊCổÊ
phầnÊsốÊ2Ê–ÊVinachemÊ(BênÊyêuÊcầu) 

10/07/20
19 

BanÊhànhÊCôngÊvănÊđềÊnghịÊbênÊyêuÊcầuÊbổÊ
sungÊmộtÊsốÊthôngÊƟnÊliênÊquan 

02/08/20
19 

CụcÊPVTMÊđăÊnhậnÊđượcÊhồÊsơÊbổÊsungÊthôngÊ
ƟnÊtheoÊyêuÊcầu 
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TrongÊ nămÊ 2023,Ê nguồnÊ cungÊ phânÊ bónÊ đãÊ tăngÊ ởÊ cácÊ

mứcÊ độÊ khácÊ nhauÊ trênÊ khắpÊ thếÊ giới.Ê SảnÊ lượngÊ phânÊ

đạmÊđãÊpháÊvỡÊxuÊhướngÊcủaÊnămÊtrướcÊvàÊtăngÊcaoÊlênÊ

mứcÊkỷÊlục,ÊtrongÊkhiÊđóÊsảnÊlượngÊphânÊlânÊvàÊphânÊkaliÊ

cũngÊhồiÊphụcÊmộtÊphầnÊtừÊnhữngÊbiếnÊcốÊđầyÊtháchÊthứcÊ

trongÊnămÊ2022. 

TổngÊ sảnÊ lượngÊ amoniăcÊ toànÊ cầuÊ nămÊ 2023Ê ướcÊ đạtÊ

185,6Ê triệuÊ tấn,Ê tăngÊ 2%Ê soÊ vớiÊ nămÊ trước.Ê TổngÊ sảnÊ

lượngÊurêÊnămÊ2023ÊướcÊtínhÊtăngÊmạnhÊlênÊ195,5ÊtriệuÊ

tấn,ÊcaoÊhơnÊ6%ÊsoÊvớiÊnămÊtrước. 

SảnÊ lượngÊ phânÊ bónÊ caoÊ đượcÊ quanÊ sátÊ thấyÊ ởÊ nhữngÊ

quốcÊgiaÊgầnÊđâyÊđãÊdiễnÊraÊchuÊkỳÊđầuÊtưÊvàoÊnhữngÊnhàÊ

máyÊmới,ÊđặcÊbiệtÊlàÊTrungÊQuốc,ÊẤnÊĐộ,ÊchâuÊPhiÊ(AiÊ

Cập,Ê Nigiêria),Ê MỹÊ vàÊ Nga.Ê TrongÊ khiÊ đó,Ê sảnÊ lượngÊ

phânÊ bónÊ tạiÊ châuÊ âuÊ khôngÊ tăng,Ê sảnÊ lượngÊ amoniăcÊ

giảmÊ2%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊmặcÊdùÊgiáÊnguyênÊ liệuÊkhíÊ

thiênÊnhiênÊgiảm.ÊTạiÊTrungÊÂu,ÊsảnÊlượngÊurêÊnămÊ2023Ê

giảmÊ 26%Ê soÊ vớiÊ nămÊ 2022.ÊTạiÊ khuÊ vựcÊ châuÊMỹÊLaÊ

tinh,Ê mặcÊ dùÊ mộtÊ sốÊ nhàÊ máyÊ sảnÊ xuấtÊ amoniăcÊ tạiÊ

VênêxuêlaÊđãÊđượcÊkhởiÊđộngÊlạiÊnhưngÊsảnÊlượngÊtoànÊ

khuÊvựcÊvẫnÊgiảmÊ11%ÊdoÊcácÊvấnÊđềÊvềÊnguồnÊcungÊkhíÊ

gasÊ vàÊ cácÊ cuộcÊ đìnhÊ côngÊ đãÊ diễnÊ ra.Ê CácÊ vấnÊ đềÊ vềÊ

nguồnÊ cungÊ khíÊ gasÊ cũngÊ xảyÊ raÊ tạiÊ Trinidad,Ê AiÊ Cập,Ê

ThổÊNhĩÊKỳ,ÊMêhicô,ÊBrunei,ÊBăng-la-đét,ÊPakistan. 

PhụÊlụcÊ–ÊThôngÊtinÊvềÊmặtÊhàngÊphânÊbón 

1. MôÊtảÊmặtÊhàngÊPhânÊbón 

MặtÊhàngÊ nghiênÊ cứuÊ làÊ cácÊ loạiÊphânÊbónÊ vôÊ cơÊphứcÊ

hợpÊhoặcÊhỗnÊhợpÊvớiÊhaiÊthànhÊphầnÊchínhÊlàÊĐạmÊ(Ni-

tơÊhoặcÊN)ÊvàÊLânÊ(P2O5),ÊtrongÊđóÊlượngÊNi-tơÊchiếmÊítÊ

nhấtÊ7%ÊvàÊlượngÊP2O5ÊchiếmÊítÊnhấtÊ30%. 

CácÊsảnÊphẩmÊnàyÊthuộcÊcácÊmãÊHS:Ê 

3105.1020;Ê 3105.1090;Ê 3105.2000;Ê 3105.3000;Ê

3105.4000;Ê3105.5100;Ê3105.5900;Ê3105.9000 

Ø PhânÊbónÊDAPÊ(diammoniumÊphosphate): 

PhânÊbónÊDAPÊcóÊcácÊđặcÊtínhÊnhưÊsau: 

-ÊCôngÊthứcÊhóaÊhọc:Ê(NH4)2HPO4; 

-ÊHìnhÊdạng:ÊdạngÊhạt; 

-ÊHàmÊlượngÊlânÊtrongÊ1ÊkgÊDAPÊcóÊgiáÊtrịÊbằngÊ2,8ÊkgÊ

supeÊlânÊhoặcÊlânÊnungÊchảy; 

-ÊDAPÊlàÊloạiÊphânÊtrungÊtính,ÊlânÊtrongÊDAPÊtanÊnhanhÊ

trongÊnướcÊnênÊcâyÊdễÊhấpÊthu; 

-ÊMàuÊsắc:Êvàng,Êxanh,Êđen,Ênâu. 

Ø PhânÊbónÊMAPÊ(monoammoniumÊphosphate): 

PhânÊbónÊMAPÊcóÊcácÊđặcÊtínhÊnhưÊsau: 

-ÊCôngÊthứcÊhóaÊhọc:ÊNH4H2PO4; 

-ÊKhốiÊlượngÊphânÊtử:115,02g/mol; 

-ÊNhiệtÊđộÊnóngÊchảy:Ê190oC; 

-ÊHìnhÊdạng:ÊdạngÊbột; 

-ÊMàuÊsắc:ÊtrắngÊtrong,ÊtrắngÊngà,ÊtrắngÊxanh. 

2. QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphânÊbón 

Ø NguyênÊliệuÊđầuÊvào: 

PhânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊđềuÊlàÊphânÊlânÊamoni,ÊsảnÊxuấtÊ

từÊ phảnÊ ứngÊ giữaÊ axitÊ photphoricÊ (H₃PO₄)Ê vàÊ amoniacÊ

(NH₃). 

NguyênÊliệuÊchính: 

-Ê AxitÊ photphoricÊ (H₃PO₄):Ê ChiếtÊ xuấtÊ từÊ quặngÊ apatitÊ

hoặcÊphốtphoritÊquaÊquáÊtrìnhÊhòaÊtanÊvớiÊaxitÊsulfuric. 

-ÊAmoniacÊ(NH₃):ÊDạngÊlỏngÊhoặcÊkhí,ÊcungÊcấpÊnguồnÊ

đạm. 

-ÊNướcÊvàÊphụÊgia:ÊĐiềuÊchỉnhÊđộÊẩm,ÊkiểmÊsoátÊpH. 

ThờiÊgian SựÊkiện 

13/08/20
19 

CơÊquanÊđiềuÊtraÊxácÊnhậnÊhồÊsơÊđăÊđầyÊđủ,Ê
hợpÊlệÊtheoÊquyÊđịnh 

03/09/20
19 

BanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊ2700/QĐ-BCTÊràÊsoátÊ
cuốiÊkỳ 

18/09/20
19 

BanÊhànhÊCôngÊvănÊsốÊ817/PVTM-P2Êv/vÊbảnÊ
câuÊhỏiÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊchoÊcácÊcôngÊtyÊSXÊtrongÊ
nướcÊvàÊcácÊcôngÊtyÊnhậpÊkhẩu 

07/10/20
19 

BanÊhànhÊCôngÊvănÊsốÊ874/PVTM-P2Êv/vÊthôngÊ
báoÊnộpÊhồÊsơÊđềÊnghịÊmiễnÊtrừ 

13/01/202
0 

TổÊchứcÊbuổiÊthamÊvấnÊđểÊcácÊbênÊliênÊquanÊcóÊ
thểÊtŕnhÊbàyÊcácÊquanÊđiểmÊliênÊquanÊtớiÊvụÊ
việc 

03/03/20
20 

QuyếtÊđịnhÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệ 

28/01/202
2 

QuyếtÊđịnhÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ
(QuyếtÊđịnhÊ117/QĐ-BCT) 

14/09/20
22 

QuyếtÊđịnhÊkhôngÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ
tựÊvệÊ(QuyếtÊđịnhÊ1845/QĐ-BCT) 
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Ø QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊchung: 

-ÊGiaiÊđoạnÊ1:ÊChuẩnÊbịÊnguyênÊliệu 

+ÊAxitÊphotphoricÊđượcÊ lọcÊđểÊ loạiÊbỏÊ tạpÊchất,ÊđưaÊvềÊ

nồngÊđộÊphùÊhợp. 

+ÊAmoniacÊ đượcÊ hóaÊ lỏngÊ đểÊ dễÊ dàngÊ kiểmÊ soátÊ trongÊ

quáÊtrìnhÊphảnÊứng. 

-ÊGiaiÊđoạnÊ2:ÊPhảnÊứngÊtạoÊphânÊDAP/MAP 

TùyÊtheoÊtỷÊlệÊamoniacÊsửÊdụng,ÊsảnÊphẩmÊthuÊđượcÊsẽÊlàÊ

MAPÊ(NH₄H₂PO₄)ÊhoặcÊDAPÊ((NH₄)₂HPO₄). 

-ÊGiaiÊđoạnÊ3:ÊCôÊđặcÊvàÊtạoÊhạt 

+ÊDungÊdịchÊDAP/MAPÊsauÊphảnÊứngÊđượcÊcôÊđặcÊbằngÊ

nhiệt. 

+Ê QuáÊ trìnhÊ tạoÊ hạtÊ bằngÊ tạoÊ viênÊ trongÊ lòÊ quayÊ hoặcÊ

phunÊsấy. 

+ÊCácÊhạtÊphânÊđượcÊsấyÊkhôÊđểÊổnÊđịnhÊkíchÊthướcÊvàÊ

độÊbền. 

-ÊGiaiÊđoạnÊ4:ÊSàngÊlọcÊvàÊđóngÊgói 

+ÊKiểmÊtraÊkíchÊthướcÊhạtÊđạtÊtiêuÊchuẩnÊ(1-4Êmm). 

+ÊLoạiÊbỏÊhạtÊquáÊnhỏÊhoặcÊquáÊto. 

+ÊĐóngÊgóiÊthànhÊphẩmÊvàoÊbaoÊbìÊ(25kg,Ê50kg). 

Ø QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊDAP: 

DAPÊđượcÊsảnÊxuấtÊtừÊquặngÊapatit,ÊamoniacÊvàÊH3PO4.Ê

AxítÊH3PO4ÊđượcÊlấyÊtừÊphânÊxưởngÊsảnÊxuấtÊphốtphor-

ic,Ê NH3Ê đượcÊ lấyÊ từÊ khuÊ lưuÊ trữÊ amoniac,Ê nướcÊ côngÊ

nghệÊđượcÊđưaÊsangÊthiếtÊbịÊphảnÊứngÊkiểuÊống.ÊTạiÊthiếtÊ

bịÊnày,Ê toànÊbộÊH3PO4ÊvàÊkhoảngÊ70%ÊlượngÊNH3ÊcầnÊ

thiếtÊđượcÊđưaÊvàoÊtrongÊthiếtÊbịÊphảnÊứngÊtrungÊhoàÊđểÊ

trungÊhoàÊsơÊbộÊvàÊtạoÊraÊbùnÊamoniÊphốtÊphátÊvớiÊ22%Ê

nước.ÊBùnÊnàyÊsauÊđóÊđượcÊđưaÊtớiÊthiếtÊbịÊtạoÊhạtÊDAP.Ê 

TạiÊ thiếtÊ bịÊ tạoÊ hạtÊDAP,Ê bùnÊ đượcÊ phânÊ phốiÊ đềuÊ vàoÊ

thiếtÊbịÊtạoÊhạt,ÊvàÊ30%ÊNH3ÊcònÊlạiÊcũngÊđượcÊcấpÊvàoÊ

thiếtÊbịÊnày.ÊĐâyÊlàÊthiếtÊbịÊvêÊviênÊthùngÊquay,ÊbênÊtrongÊ

thùngÊ cóÊ lắpÊ cácÊ cánhÊ vàoÊ thânÊ hìnhÊ trụ.ÊDoÊ lựcÊ trọngÊ

trường,ÊbùnÊdiÊchuyểnÊvềÊđầuÊphíaÊsauÊvàÊđượcÊvêÊthànhÊ

viên.ÊCácÊhạtÊDAPÊẩmÊsauÊđóÊđượcÊđưaÊtớiÊ thiếtÊbịÊsấyÊ

thùngÊquay,ÊtạiÊđâyÊnướcÊtrongÊhạtÊDAPÊẩmÊbịÊbayÊhơiÊvàÊ

phảnÊứngÊtạoÊDAPÊcònÊtiếpÊtụcÊtrongÊsuốtÊquáÊtrìnhÊsấy.Ê

HạtÊ DAPÊ đápÊ ứngÊ tiêuÊ chuẩnÊ kỹÊ thuậtÊ đượcÊ đưaÊ sangÊ

côngÊđoạnÊđóngÊbao.Ê 

TrongÊquáÊtrìnhÊsảnÊxuất,ÊbụiÊvàÊmộtÊsốÊkhíÊđộcÊthoátÊraÊ

nhưÊNH3,ÊHF,ÊSiF4ÊởÊtấtÊcảÊcácÊnguồnÊphátÊthảiÊnhưÊthiếtÊ

bịÊtrungÊhoàÊsơÊbộ,ÊthiếtÊbịÊtạoÊhạt,ÊmáyÊsấy,ÊgầuÊtải,ÊsàngÊ

phânÊ loại,Ê thiếtÊ bịÊ làmÊnguộiÊDAPÊđềuÊ đượcÊ thuÊ lạiÊ vàÊ

đượcÊxửÊlýÊbằngÊhệÊthốngÊxửÊlýÊướt. 

Ø QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊMAP: 

QuáÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ phânÊ bónÊMAPÊđiÊ từÊ2Ê nguyênÊ liệuÊ

chínhÊlàÊAmoniacÊvàÊaxitÊphotphoricÊ(H3PO4)Ê50%.ÊAxitÊ

H3PO4Ê50%ÊđượcÊgiaÊnhiệtÊ tớiÊ60oÊ–Ê70oCÊnhờÊthiếtÊbịÊ

giaÊnhiệtÊaxitÊvớiÊtácÊnhânÊnhiệtÊlàÊhơiÊnướcÊởÊđiềuÊkiệnÊ

ápÊsuấtÊ(P)Ê10Ê3atm.ÊAxitÊH3PO4ÊsauÊgiaÊnhiệtÊđượcÊbơmÊ

caoÊápÊbơmÊlênÊốngÊphảnÊứngÊởÊđiềuÊkiệnÊnhiệtÊđộÊ60oÊ–Ê

70oC,ÊápÊsuấtÊ13atm.Ê 

AmoniacÊ đượcÊ nhậpÊ vềÊ bằngÊ xeÊ bồnÊ vàÊ đượcÊ nạpÊ vàoÊ

bồnÊ chứaÊAmoniacÊ hìnhÊ cầuÊ cóÊ khảÊ năngÊ chịuÊ ápÊ suấtÊ

cao.Ê AmoniacÊ lỏngÊ đượcÊ bơmÊ sangÊ thiếtÊ bịÊ hóaÊ hơiÊ

amoniac.ÊTạiÊđâyÊammoniacÊlỏngÊđượcÊgiaÊnhiệtÊhóaÊhơiÊ

bằngÊhơiÊnướcÊtớiÊđiềuÊkiệnÊápÊsuấtÊcaoÊ13atm,ÊnhiệtÊđộÊ

40oÊ-Ê50oC.ÊKhíÊAmoniacÊđượcÊđẩyÊtựÊnhiênÊtớiÊốngÊphảnÊ

ứngÊ tiếpÊxúcÊtrựcÊtiếpÊvớiÊaxitÊH3PO4ÊđểÊtạoÊ thànhÊsảnÊ

phẩmÊMAPÊ trongÊ điềuÊ kiệnÊ ápÊ caoÊ 6-10Ê atm,Ê nhiệtÊ độÊ

180oÊ-Ê200oC.ÊSảnÊphẩmÊsauÊđóÊđượcÊphânÊloạiÊđểÊđạtÊcỡÊ

hạtÊnhỏÊhơnÊ2ÊmmÊrồiÊchứaÊtrongÊxiloÊtrướcÊkhiÊđiÊđóngÊ

baoÊvàÊđượcÊchứaÊtrongÊkhoÊthànhÊphẩm. 
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1. TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊVánÊgỗÊMDFÊ 

VánÊMDFÊlàÊloạiÊgỗÊcôngÊnghiệpÊrấtÊphổÊbiếnÊởÊnướcÊta,Ê

xuấtÊ hiệnÊ trongÊ hầuÊ hếtÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ nộiÊ thấtÊ vớiÊ giáÊ

phùÊhợpÊcùngÊchấtÊlượngÊổnÊđịnh.Ê 

MDFÊ–ÊMediumÊDensityÊFiberboardÊhayÊcònÊgọiÊlàÊvánÊ

épÊsợiÊgỗ,ÊvánÊsợiÊmậtÊđộÊ trungÊbình,…ÊCóÊ thểÊnóiÊkhiÊ

nhắcÊ đếnÊ vánÊ épÊ côngÊ nghiệpÊ làmÊ nộiÊ thất,Ê rấtÊ nhiềuÊ

ngườiÊ sẽÊ nghĩÊ ngayÊ đếnÊ vánÊ MDF.Ê LoạiÊ vánÊ sợiÊ nàyÊ

khôngÊ chỉÊ thuyếtÊ phụcÊ ngườiÊ dùngÊ bởiÊ ngoạiÊ hìnhÊ đaÊ

dạng,ÊđẹpÊmắtÊmàÊcònÊvớiÊmứcÊgiáÊphùÊhợpÊvớiÊkhảÊnăngÊ

chịuÊlựcÊtươngÊđốiÊtốt.ÊNhưÊtênÊgọi,ÊloạiÊvánÊnàyÊcóÊcấuÊ

tạoÊchínhÊ từÊsợiÊgỗ,ÊbộtÊgỗÊvàÊđượcÊphânÊ loạiÊ theoÊkhảÊ

năngÊnăngÊchốngÊẩm,ÊtheoÊxuấtÊxứÊhoặcÊtheoÊbềÊmặtÊphủ. 

 

CấuÊtạo: 

SợiÊgỗÊ(fiber):ÊSợiÊgỗÊ thườngÊđượcÊsảnÊxuấtÊ từÊcácÊ loạiÊ

gỗÊmềmÊnhưÊgỗÊ thông,Ê keoÊ hoặcÊ bạchÊ đàn.ÊCácÊ sợiÊgỗÊ

nàyÊđượcÊnghiềnÊnhỏÊđếnÊkíchÊthướcÊnhấtÊđịnh. 

KeoÊdánÊ(adhesive):ÊKeoÊđượcÊsửÊdụngÊđểÊkếtÊdínhÊcácÊ

sợiÊgỗÊlạiÊvớiÊnhau.ÊLoạiÊkeoÊphổÊbiếnÊnhấtÊlàÊkeoÊureaÊ

formaldehydeÊ(UF),ÊdoÊcóÊchiÊphíÊthấpÊvàÊhiệuÊquảÊcao.Ê

NgoàiÊra,ÊcònÊcóÊthểÊsửÊdụngÊkeoÊmelamineÊureaÊformal-

dehydeÊ (MUF)ÊhoặcÊphenolÊ formaldehydeÊ (PF)Ê tùyÊvàoÊ

yêuÊcầuÊkỹÊthuậtÊvàÊmụcÊđíchÊsửÊdụngÊcủaÊvánÊMDF. 

ChấtÊphụÊgiaÊ(additives):ÊĐểÊcảiÊthiệnÊcácÊđặcÊtínhÊvậtÊlýÊ

vàÊcơÊhọcÊcủaÊvánÊMDF,ÊngườiÊtaÊthêmÊvàoÊcácÊchấtÊphụÊ

giaÊnhưÊchấtÊchốngÊẩm,ÊchấtÊchốngÊmốiÊmọt,ÊchấtÊchốngÊ

cháyÊhoặcÊcácÊloạiÊbộtÊkhoángÊchất. 

PhânÊloại: 

NhằmÊ đápÊ ứngÊ đaÊ dạngÊ nhuÊ cầuÊ củaÊ ngườiÊ dùng,Ê vánÊ

MDFÊcũngÊđượcÊsảnÊxuấtÊtheoÊnhiềuÊtiêuÊchuẩnÊvớiÊtínhÊ

chất,ÊđặcÊđiểmÊkhácÊnhau. 

 

PhânÊ loạiÊ theoÊ tínhÊchất:ÊVánÊépÊ lõiÊxanhÊchốngÊẩmÊvàÊ

vánÊthường 

PhânÊloạiÊtheoÊxuấtÊxứ:ÊMDFÊTháiÊLan,ÊTrungÊQuốc,ÊĐàiÊ

LoanÊđangÊlàÊnhữngÊsảnÊphẩmÊđượcÊquanÊtâmÊvàÊsửÊdụngÊ

rộngÊrãiÊởÊnướcÊta 

PhânÊloạiÊtheoÊbềÊmặt:ÊPhổÊbiếnÊlàÊMDFÊphủÊmelamine,Ê

laminateÊvàÊacrylic 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊvánÊépÊcôngÊnghiệpÊMDF 

QuyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ vánÊMDFÊ yêuÊ cầuÊ sựÊ chínhÊ xácÊ vàÊ

kiểmÊ soátÊ chặtÊ chẽÊ ởÊ mỗiÊ côngÊ đoạnÊ đểÊ đảmÊ bảoÊ sảnÊ

phẩmÊ đạtÊ chấtÊ lượngÊ cao,Ê đồngÊ thờiÊ phảiÊ tuânÊ thủÊ cácÊ

quyÊđịnhÊvềÊanÊtoànÊlaoÊđộngÊvàÊbảoÊvệÊmôiÊtrường.ÊMỗiÊ

doanhÊ nghiệp,Ê nhàÊmáyÊ khácÊ nhauÊ sẽÊ cóÊ quyÊ trìnhÊ sảnÊ

xuấtÊkhácÊnhau,ÊnhưngÊđểÊtạoÊraÊđượcÊmộtÊsảnÊphẩmÊđạtÊ

chấtÊlượngÊthìÊcầnÊtuânÊthủÊcácÊbướcÊsau: 

1/ChuẩnÊbịÊnguyênÊliệu: 

ThuÊgomÊ gỗ:ÊSửÊ dụngÊ cácÊ loạiÊ gỗÊmềmÊnhưÊgỗÊ thông,Ê

bạchÊđàn,ÊcaoÊsu,ÊhoặcÊcácÊloạiÊgỗÊtáiÊchế,ÊphếÊphẩmÊtừÊ

côngÊnghiệpÊchếÊbiếnÊgỗ. 

XửÊlýÊgỗ:ÊGỗÊđượcÊbócÊvỏ,ÊchặtÊthànhÊkhúcÊvàÊbămÊnhỏÊ

thànhÊdămÊgỗ. 

2/XửÊlýÊvàÊtinhÊchếÊdămÊgỗ: 

NghiềnÊdămÊgỗ:ÊDămÊgỗÊđượcÊđưaÊvàoÊmáyÊnghiềnÊđểÊ

tạoÊraÊcácÊsợiÊgỗÊcóÊkíchÊthướcÊnhỏÊhơn. 

TáchÊ bộtÊ gỗ:ÊCácÊ sợiÊ gỗÊ sauÊ khiÊ nghiềnÊ đượcÊ đưaÊ vàoÊ

máyÊtáchÊbộtÊđểÊ loạiÊbỏÊcácÊ tạpÊchấtÊvàÊcácÊthànhÊphầnÊ

khôngÊđạtÊyêuÊcầu. 

3/TạoÊhỗnÊhợpÊkeoÊvàÊsợiÊgỗ: 

TrộnÊkeo:ÊSợiÊgỗÊsauÊkhiÊtáchÊbộtÊđượcÊtrộnÊvớiÊkeoÊUFÊ

hoặcÊMUFÊ tùyÊ thuộcÊ vàoÊ yêuÊ cầuÊ chấtÊ lượngÊ củaÊ sảnÊ

phẩm.ÊNgoàiÊra,ÊcóÊthểÊthêmÊcácÊchấtÊphụÊgiaÊkhácÊnhưÊ

chấtÊchốngÊẩm,ÊchấtÊchốngÊcháy. 

THEOÊDÕIÊTÌNHÊHÌNHÊVÁNÊGỖÊMDFÊNHẬPÊKHẨU 
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ThêmÊchấtÊtạoÊmàu:ÊĐốiÊvớiÊvánÊépÊlõiÊxanhÊloạiÊchốngÊ

ẩmÊsẽÊcóÊthêmÊbướcÊtạoÊmàuÊchoÊlõiÊván.ÊChấtÊmàuÊnàyÊ

phảiÊ đượcÊ trộnÊ đềuÊ đểÊ đảmÊ bảoÊ màuÊ xanhÊ đồngÊ nhấtÊ

trongÊtoànÊbộÊtấmÊvánÊMDF. 

4/ĐịnhÊhìnhÊsơÊbộÊvàÊépÊnhiệt: 

ĐịnhÊhìnhÊsơÊbộ:ÊHỗnÊhợpÊsợiÊgỗÊvàÊkeoÊđượcÊđưaÊvàoÊ

khuônÊvàÊđịnhÊhìnhÊsơÊbộÊdướiÊápÊlựcÊthấpÊđểÊtạoÊthànhÊ

tấmÊvánÊMDFÊthô. 

ÉpÊnhiệt:ÊTấmÊvánÊthôÊđượcÊđưaÊvàoÊmáyÊépÊvớiÊnhiệtÊđộÊ

vàÊ ápÊ lựcÊ caoÊ đểÊ tạoÊ thànhÊ tấmÊ gỗÊ côngÊ nghiệpÊMDFÊ

hoànÊ chỉnh.Ê ThờiÊ gianÊ épÊ nhiệtÊ thườngÊ từÊ 5-10Ê phút,Ê

nhiệtÊđộÊkhoảngÊ50-180°CÊvớiÊlựcÊépÊtừÊ25-30ÊMPa. 

5/LàmÊnguộiÊvàÊxửÊlýÊbềÊmặt: 

LàmÊ nguội:Ê SauÊ khiÊ épÊ nhiệt,Ê cácÊ tấmÊ vánÊ đượcÊ làmÊ

nguộiÊtựÊnhiênÊhoặcÊthôngÊquaÊcácÊhệÊthốngÊlàmÊnguội. 

XửÊ lýÊ bềÊmặt:ÊTấmÊ vánÊMDFÊ sauÊ khiÊ làmÊ nguộiÊ đượcÊ

màiÊnhẵnÊbềÊmặtÊđểÊđạtÊđượcÊđộÊmịnÊvàÊphẳngÊtheoÊtiêuÊ

chuẩn.ÊBềÊmặtÊvánÊcóÊthểÊđượcÊphủÊthêmÊcácÊlớpÊmela-

mine,Êveneer,Êacrylic,…ÊđểÊtăngÊtínhÊthẩmÊmỹÊvàÊđộÊbền. 

6/CắtÊvàÊhoànÊthiện: 

CắtÊván:ÊTấmÊvánÊépÊcôngÊnghiệpÊMDFÊđượcÊcắtÊthànhÊ

kíchÊthướcÊtiêuÊchuẩnÊhoặcÊtheoÊyêuÊcầuÊcủaÊkháchÊhàng. 

KiểmÊ traÊ chấtÊ lượng:Ê CácÊ tấmÊ vánÊ đượcÊ kiểmÊ traÊ chấtÊ

lượngÊđểÊđảmÊbảoÊđạtÊcácÊtiêuÊchuẩnÊvềÊđộÊdày,ÊđộÊbềnÊ

cơÊhọc,ÊvàÊcácÊtínhÊchấtÊvậtÊlýÊkhác. 

ĐóngÊ góiÊ vàÊ lưuÊ trữ:Ê GỗÊ MDFÊ sauÊ khiÊ kiểmÊ traÊ chấtÊ

lượngÊđượcÊđóngÊgóiÊ vàÊ lưuÊ trữÊ trongÊkhoÊđểÊ chuẩnÊbịÊ

choÊquáÊtrìnhÊphânÊphối. 

NămÊ2023,ÊsốÊliệuÊxuấtÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊtừÊTháiÊLanÊ

sangÊCampuchiaÊvàÊLàoÊ(theoÊdữÊliệuÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTháiÊ

Lan)ÊchoÊthấyÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊmạnhÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđó.Ê

CụÊthể,ÊCampuchiaÊđãÊnhậpÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊtừÊTháiÊ

LanÊ tăngÊ 115%Ê cònÊ LàoÊ cònÊ nhậpÊ khẩuÊ tăngÊ đếnÊmứcÊ

326%ÊsoÊvớiÊnămÊ2021. 

TrongÊkhiÊđó,ÊtheoÊsốÊliệuÊcủaÊTổngÊcụcÊHảiÊQuanÊViệtÊ

Nam,Ê trongÊcảÊnămÊ2023ÊVánÊgỗÊMDFÊlỏngÊnhậpÊkhẩuÊ

từÊCampuchiaÊvàÊLàoÊvàoÊViệtÊNamÊrấtÊkhiêmÊtốn. 

 
NhưÊvậy,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtổngÊlượngÊVánÊgỗÊMDFÊxuấtÊ

khẩuÊtừÊTháiÊLanÊvàoÊCampuchiaÊvàÊLàoÊlàÊhơnÊ1ÊtriệuÊ

m3,ÊcònÊtổngÊlượngÊVánÊgỗÊMDFÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊngạchÊ

từÊCampuchia,ÊLàoÊvàoÊViệtÊNamÊ làÊgầnÊ220Ê triệuÊm3.Ê

TheoÊđó,ÊVSSAÊướcÊtínhÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊlậuÊtừÊCam-

puchia,Ê LàoÊ vàoÊ ViệtÊ NamÊ trongÊ cảÊ nămÊ 2023Ê làÊ hơnÊ

816.500Êm3. 

CònÊ theoÊ sốÊ liệuÊ củaÊ TổngÊ cụcÊ HảiÊ QuanÊ ViệtÊ Nam,Ê

trongÊcảÊnămÊ2023ÊđãÊghiÊnhậnÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊ

vàoÊViệtÊNamÊnhưÊsau: 

 
TrongÊ giaiÊ đoạnÊ thángÊ 1/2023,Ê mặcÊ dùÊ trùngÊ vớiÊ giaiÊ

đoạnÊtếtÊâmÊlịchÊQuýÊMão,ÊnhiềuÊvụÊviệcÊgianÊlậnÊthươngÊ

mạiÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊ lậuÊ đãÊ tiếpÊ tụcÊ bịÊphátÊ hiệnÊ tạiÊ

nhiềuÊđịaÊphươngÊtrongÊcảÊnước. 

TạiÊBìnhÊDương,ÊCôngÊ anÊThịÊ xãÊBếnÊCátÊphátÊ hiệnÊ 4Ê

ôtôÊđầuÊkéoÊvàÊ thùngÊxeÊđangÊchởÊ tổngÊcộngÊ130Ê triệuÊ

m3ÊVánÊgỗÊMDF,ÊtrênÊbaoÊbìÊinÊchữÊnướcÊngoài.ÊTạiÊthờiÊ

điểmÊkiểmÊtra,ÊcácÊtàiÊxếÊchưaÊxuấtÊ trìnhÊđượcÊhóaÊđơnÊ

chứngÊtừÊhợpÊphápÊcủaÊsốÊVánÊgỗÊMDFÊnóiÊtrên. 

TạiÊĐồngÊTháp,ÊngàyÊ15/1,ÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊphátÊ104Ê

baoÊVánÊgỗÊMDFÊkếtÊtinhÊnhãnÊhiệuÊWHITEÊSUGARÊdoÊ

TháiÊ LanÊ vàÊ CampuchiaÊ sảnÊ xuất,Ê khôngÊ cóÊ giấyÊ tờÊ

chứngÊminhÊnguồnÊgốcÊhợpÊpháp. 

TheoÊVSSA,ÊcácÊcơÊsởÊsangÊchiếtÊđóngÊgóiÊVánÊgỗÊMDFÊ

tạiÊcácÊđịaÊphươngÊhoạtÊđộngÊ rấtÊmạnhÊ trongÊgiaiÊ đoạnÊ
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trướcÊvàÊsauÊtết.ÊTuyÊnhiênÊhầuÊhếtÊnguồnÊVánÊgỗÊMDFÊcủaÊcácÊcơÊsởÊnàyÊđềuÊkhôngÊphảiÊVánÊgỗÊMDFÊsảnÊxuấtÊtừÊ

míaÊtrongÊnước. 

CácÊlựcÊ lượngÊchứcÊnăngÊquảnÊlýÊ thịÊ trườngÊđãÊphátÊhiệnÊrấtÊnhiềuÊtrườngÊhợpÊgianÊlậnÊ thươngÊmạiÊVánÊgỗÊMDFÊ

nhậpÊlậuÊtạiÊcácÊcơÊsởÊnàyÊnhưngÊhìnhÊthứcÊxửÊlýÊchỉÊlàÊphạtÊhànhÊchínhÊnênÊkhôngÊcóÊtácÊdụngÊrănÊđe,ÊsauÊđóÊcácÊ

hoạtÊđộngÊlạiÊtiếpÊtụcÊdiễnÊbiếnÊnhưÊtrước. 

SoÊvớiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊcùngÊkỳÊnămÊ2021ÊgầnÊ1,5ÊtriệuÊm3,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊnămÊ2023ÊkhoảngÊ83,5%ÊchoÊthấyÊbấtÊ

chấpÊviệcÊViệtÊNamÊđãÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊlượngÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊgiảmÊkhôngÊđángÊ

kể. 

VánÊgỗÊMDFÊsảnÊxuấtÊtừÊmíaÊchỉÊlàÊmộtÊtrongÊcácÊnguồnÊcungÊVánÊgỗÊMDF,ÊngoàiÊraÊcònÊcóÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊ

chínhÊngạchÊvàÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊlậu,ÊướcÊtínhÊtổngÊcácÊnguồnÊcungÊVánÊgỗÊMDFÊchoÊcảÊnămÊ2023ÊnhưÊsau: 

NhưÊvậyÊướcÊtínhÊtổngÊcácÊnguồnÊcungÊVánÊgỗÊMDFÊnămÊ2023ÊgầnÊ2,8ÊtriệuÊm3ÊlớnÊnhiềuÊsoÊhơnÊtổngÊcầuÊtrongÊ

khoảngÊ2,1-2,3ÊtriệuÊm3/nămÊnênÊcânÊđốiÊcungÊcầuÊVánÊgỗÊMDFÊlàÊlàÊthừaÊcungÊchoÊnămÊ2023.ÊTìnhÊtrạngÊthừaÊcungÊ

sẽÊtiếpÊdiễnÊsangÊcácÊthángÊđầuÊnămÊ2023,ÊvìÊthờiÊđiểmÊquýÊI/2023ÊlàÊthờiÊđiểmÊchínhÊvụÊépÊmíaÊ2023-2023ÊtrongÊkhiÊ

cácÊnguồnÊcungÊVánÊgỗÊMDFÊcóÊnguồnÊgốcÊnhậpÊkhẩuÊvẫnÊđangÊtiếpÊtụcÊđưaÊVánÊgỗÊMDFÊvàoÊthịÊtrường. 

VSSAÊchoÊrằngÊđiềuÊnàyÊsẽÊlàmÊtăngÊsựÊmấtÊcânÊđốiÊcung-cầuÊkhiếnÊchoÊviệcÊtiêuÊthụÊVánÊgỗÊMDFÊsảnÊxuấtÊcàngÊ

thêmÊkhóÊkhănÊcóÊthểÊdẫnÊđếnÊphảiÊtồnÊkhoÊVánÊgỗÊMDFÊhoặcÊgiảmÊgiáÊbánÊVánÊgỗÊMDFÊdướiÊgiáÊthànhÊđểÊcóÊtiềnÊ

thanhÊtoánÊtiềnÊmíaÊhoặcÊgiảmÊgiáÊmua. 

2. TìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

TạiÊViệtÊNam,ÊhiệnÊtạiÊtrongÊnướcÊcóÊcácÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊVánÊgỗÊMDFÊnhưÊsau: 

NhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊgỗÊKimÊTím 

KimÊTínÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊnhàÊsảnÊxuấtÊvánÊMDFÊhàngÊđầuÊvàÊsớmÊnhấtÊtạiÊViệtÊNam.ÊTậpÊđoànÊKimÊTínÊđượcÊ

thànhÊlậpÊtừÊnămÊ2000.ÊTrảiÊquaÊhơnÊ20ÊnămÊtồnÊtạiÊvàÊphátÊtriển,ÊKimÊTínÊđãÊcóÊchỗÊđứngÊvữngÊchắcÊtrênÊthịÊtrườngÊ

vánÊMDFÊtạiÊViệtÊNam.ÊHiệnÊtạiÊKimÊTínÊsởÊhữuÊ2ÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊvánÊMDFÊhiệnÊđạiÊbậcÊnhấtÊViệtÊNam.ÊCácÊdâyÊ

chuyềnÊtrongÊnhàÊmáyÊđềuÊnhậpÊkhẩuÊhoànÊtoànÊtừÊchâuÊÂu.ÊTrongÊđóÊnhàÊmáyÊthứÊnhấtÊlàÊFSCÊViệtÊNamÊcóÊdiệnÊ

tíchÊ250.000Êm2ÊvàÊcôngÊsuấtÊ400.000Êm3/Ênăm.ÊNhàÊmáyÊthứÊhaiÊlàÊnhàÊmáyÊMDFÊKimÊTínÊChơnÊThànhÊcóÊdiệnÊ

tíchÊxâyÊdựngÊlàÊ331.281Êm2ÊvớiÊcôngÊsuấtÊkhoảngÊ500.000Êm3/Ênăm.ÊVớiÊnhữngÊsựÊnỗÊlựcÊcủaÊmình,ÊKimÊTínÊhiệnÊ

đangÊnắmÊgiữÊđượcÊkhoảngÊ20%ÊthịÊphầnÊvánÊMDFÊtạiÊViệtÊNam. 

NhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊMDFÊcủaÊVRGÊDongwha 

ĐâyÊlàÊthươngÊhiệuÊliênÊdoanhÊgiữaÊtậpÊđoànÊCôngÊnghiệpÊCaoÊsuÊViệtÊNamÊ(VRG)ÊvàÊtậpÊđoànÊDongwhaÊđếnÊtừÊHànÊ

Quốc.ÊNhàÊmáyÊVRGÊDongwhaÊđầuÊtiênÊđượcÊkhởiÊcôngÊxâyÊdựngÊtạiÊtỉnhÊBìnhÊPhướcÊvàoÊnămÊ2010ÊvớiÊquyÊmôÊ39Ê

haÊcùngÊmứcÊđầuÊtưÊ160ÊtriệuÊUSD.ÊHầuÊhếtÊcácÊtrangÊthiếtÊbịÊhiệnÊđạiÊcủaÊnhàÊmáyÊđượcÊnhậpÊkhẩuÊtùÊĐức,ÊThuỵÊSỹÊ

vàÊPhầnÊLan. 
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ĐếnÊnămÊ2020ÊVRGÊDongwhaÊtiếnÊhànhÊkhởiÊcôngÊxâyÊdựngÊthêmÊnhàÊmáyÊthứÊhaiÊtạiÊtỉnhÊTháiÊNguyên.ÊChínhÊthứcÊ

điÊvàoÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊnămÊ2021.ÊNhàÊmáyÊcóÊdiệnÊtíchÊkhoảngÊ50.000Êm2ÊvàÊđạtÊcôngÊsuấtÊkhoảngÊ300.000Êm3Ê

vánÊMDFÊmộtÊnăm.ÊTuyÊ làÊmộtÊ thươngÊhiệuÊmớiÊnhưngÊVRGÊDongwhaÊđangÊ nhanhÊchóngÊđượcÊngườiÊdùngÊ tinÊ

tưởng. 

NhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊVRGÊQuảngÊTrị 

ĐâyÊcũngÊlàÊmộtÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊvánÊMDFÊthuộcÊtậpÊđoànÊVRG.ÊNhàÊmáyÊđầuÊtiênÊcủaÊVRGÊQuảngÊTrịÊđượcÊxâyÊ

dựngÊnàoÊnămÊ2005ÊvớiÊcôngÊsuấtÊ60.000Êm3/Ênăm.ÊĐếnÊnămÊ2014,ÊtậpÊđoànÊtiếpÊtụcÊxâyÊdựngÊthêmÊnhàÊmáyÊthứÊhaiÊ

tạiÊKCNÊQuánÊNgang,ÊQuảngÊTrị.ÊCôngÊsuấtÊướcÊtínhÊcủaÊnhàÊmáyÊnàyÊđạtÊkhoảngÊ120.000Êm3/Ênăm. 

NhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊvánÊMDFÊThanhÊThànhÊĐạtÊHàÊTĩnh 

ĐâyÊlàÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊđượcÊkhởiÊcôngÊxâyÊdựngÊtạiÊVũÊQuang,ÊHàÊTĩnhÊtừÊnămÊ2016.ÊDựÊánÊđượcÊxâyÊdựngÊtrênÊ

diệnÊtíchÊtrênÊ18Êha.ÊNhàÊmáyÊsửÊdụngÊdâyÊchuyềnÊsảnÊxuấtÊvôÊcùngÊhiệnÊđạiÊnhậpÊkhẩuÊtừÊchâuÊÂu.ÊCôngÊsuấtÊướcÊ

tínhÊđạtÊ120.000Êm3/Ênăm. 

3. ĐánhÊgiá/khuyếnÊnghị: 

TrongÊthángÊ1ÊnămÊ2023,ÊcácÊquyếtÊđịnhÊthuếÊảnhÊhưởngÊđếnÊtìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊtrênÊthếÊgiới,ÊcụÊthểÊnhưÊsau: 

BrazilÊquyếtÊđịnhÊchấmÊdứtÊmiễnÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊethanol 

ChínhÊphủÊBrazilÊđãÊquyếtÊđịnhÊchấmÊdứtÊmiễnÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊethanolÊcóÊhiệuÊlựcÊngayÊlậpÊtức,ÊtheoÊbáoÊcáoÊđượcÊ

côngÊbốÊtrênÊtrangÊwebÊcủaÊBộÊNôngÊnghiệpÊnướcÊnày. 

ĐiềuÊnàyÊsẽÊtácÊđộngÊđếnÊngànhÊcôngÊnghiệpÊethanolÊtừÊMỹÊvìÊnóÊchiếmÊgầnÊnhưÊtoànÊbộÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊnhiênÊliệuÊ

củaÊBrazil.ÊEthanolÊtiêuÊthụÊởÊkhuÊvựcÊĐôngÊBắcÊBrazilÊđượcÊcungÊcấpÊbởiÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊethanolÊcủaÊMỹ. 

ViệcÊnhậpÊkhẩuÊethanolÊhiệnÊsẽÊphảiÊtrảÊmứcÊthuếÊ16%ÊđểÊvàoÊBrazilÊchoÊđếnÊthángÊ12ÊnămÊnay.ÊGhiÊchúÊnêuÊrõÊrằngÊ

tiềnÊthuếÊsẽÊtăngÊlênÊ18%ÊvàoÊnămÊ2024. 

ChínhÊquyềnÊcủaÊ cựuÊTổngÊ thốngÊ JairÊBolsonaroÊđãÊbỏÊ thuếÊnhậpÊkhẩuÊethanolÊnhưÊmộtÊphầnÊcủaÊ cácÊbiệnÊphápÊ

nhằmÊkiểmÊsoátÊchiÊphíÊnhiênÊliệuÊvàÊthựcÊphẩm. 

CảÊMỹÊvàÊBrazilÊđềuÊlàÊnhữngÊnhàÊsảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊethanolÊlớnÊnhấtÊthếÊgiới. 

Bangladesh:ÊCácÊnhàÊtinhÊluyệnÊVánÊgỗÊMDFÊyêuÊcầuÊcắtÊgiảmÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDF 

CácÊnhàÊtinhÊchếÊVánÊgỗÊMDFÊởÊBangladeshÊđãÊthúcÊgiụcÊchínhÊphủÊgiảmÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊđốiÊvớiÊVánÊgỗÊMDFÊvàÊ

cungÊcấpÊđủÊkhíÊđốtÊchoÊcácÊnhàÊmáyÊđểÊgiúpÊhọÊgiữÊgiáÊchấtÊtạoÊngọtÊởÊmứcÊbìnhÊthườngÊchoÊthángÊănÊchayÊRama-

danÊsắpÊtới,ÊTheÊDailyÊStarÊđưaÊtin. 
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HiệnÊtạiÊcóÊkhoảngÊ30%ÊthuếÊquyÊđịnhÊđốiÊvớiÊnhậpÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊtrongÊnước. 

ÔngÊTaslimÊShahriar,Ê trợÊlýÊtổngÊgiámÊđốcÊcấpÊcaoÊcủaÊTậpÊđoànÊCôngÊnghiệpÊMeghnaÊchoÊbiết,ÊtrướcÊđóÊVánÊgỗÊ

MDFÊđượcÊnhậpÊkhẩuÊởÊmứcÊ430-450ÊUSD/m3ÊnhưngÊhiệnÊtạiÊnóÊđượcÊnhậpÊkhẩuÊởÊmứcÊ510-530ÊUSD/m3. 

GiáÊVánÊgỗÊMDFÊtrongÊnướcÊđangÊởÊmứcÊcaoÊnhấtÊsoÊvớiÊ8ÊnămÊqua. 

“ViệcÊsửaÊđổiÊthuếÊquanÊlàÊrấtÊquanÊtrọngÊđểÊgiảmÊgiáÊVánÊgỗÊMDF,”ÊôngÊchoÊbiếtÊtạiÊcuộcÊhọpÊđượcÊtổÊchứcÊtạiÊLiênÊ

đoànÊPhòngÊThươngÊmạiÊvàÊCôngÊnghiệpÊBangladeshÊđểÊthảoÊluậnÊvềÊtìnhÊhìnhÊgiáÊcả,ÊnguồnÊcung,ÊnhậpÊkhẩuÊvàÊcácÊ

vấnÊđềÊkhác. 

VềÊchínhÊsáchÊliênÊquanÊđếnÊmíaÊVánÊgỗÊMDFÊthángÊ1ÊnămÊ2023ÊnhưÊsau: 

HiệpÊhộiÊVánÊgỗÊMDFÊViệtÊNamÊkiếnÊnghịÊđiềuÊtraÊdoanhÊnghiệpÊVánÊgỗÊMDFÊIndonesiaÊdoÊnghiÊgianÊlậnÊxuấtÊ

xứ 

NgàyÊ27/1ÊHiệpÊhộiÊGỗÊvàÊlâmÊsảnÊViệtÊnamÊđãÊcóÊcôngÊvănÊsốÊ08ÊgửiÊBộÊTàiÊChínhÊKiếnÊnghịÊápÊthuếÊMFNÊđốiÊvớiÊ

cácÊlôÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊdoÊCôngÊtyÊTNHHÊMaxsonÊsảnÊxuất. 

CôngÊtyÊTNHHÊMaxsonÊlàÊcôngÊtyÊduyÊnhấtÊcóÊsảnÊphẩmÊVánÊgỗÊMDFÊxuấtÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNamÊsauÊkhiÊquyếtÊđịnhÊ

1514ÊcóÊhiệuÊlực.ÊTuyÊnhiên,ÊchỉÊtínhÊtừÊngàyÊquyếtÊđịnhÊ1514ÊcóÊhiệuÊlựcÊđếnÊngàyÊ31/12/2023,ÊtheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊ

củaÊTổngÊcụcÊHảiÊquan,ÊkhốiÊlượngÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊdoÊCôngÊtyÊTNHHÊMaxsonÊsảnÊxuấtÊđãÊlênÊđếnÊ165.652Ê

m3,ÊcóÊdấuÊhiệuÊrõÊràngÊcủaÊhànhÊviÊgianÊlậnÊxuấtÊxứÊtrongÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊsảnÊxuấtÊtừÊmíaÊsangÊ

ViệtÊNamÊkhiÊvượtÊquáÊgầnÊ50%ÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊVánÊgỗÊMDFÊtừÊmía. 

LoạiÊVánÊgỗÊMDFÊgianÊlậnÊxuấtÊxứÊnàyÊhiệnÊđangÊtrànÊngậpÊthịÊtrường,ÊkhiếnÊchoÊVánÊgỗÊMDFÊsảnÊxuấtÊtừÊmíaÊhầuÊ

nhưÊkhôngÊthểÊtiêuÊthụÊđượcÊvàÊướcÊtínhÊkhốiÊlượngÊVánÊgỗÊMDFÊgianÊlậnÊxuấtÊxứÊ165.652Êm3ÊnêuÊtrênÊcũngÊcóÊthểÊ

gâyÊthấtÊthuÊthuếÊtốiÊthiểuÊkhoảngÊ1.200ÊtỷÊđồng. 

DoÊđó,ÊHiệpÊhộiÊkiếnÊnghịÊBộÊTàiÊChínhÊchỉÊđạoÊTổngÊcụcÊHảiÊQuanÊthựcÊhiệnÊxácÊminhÊxuấtÊxứÊhàngÊhóaÊtạiÊcơÊsởÊ

sảnÊxuấtÊđốiÊvớiÊcácÊlôÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊdoÊCôngÊtyÊTNHHÊMaxsonÊsảnÊxuấtÊvàÊkiếnÊnghịÊBộÊTàiÊChínhÊchỉÊ

đạoÊcơÊquanÊhảiÊquanÊ tạmÊ thờiÊ ápÊdụngÊ thuếÊ suấtÊMFNÊ theoÊThôngÊ tưÊ sốÊ38ÊđốiÊvớiÊ lôÊhàngÊcủaÊ côngÊ tyÊTNHHÊ

MaxsonÊxuấtÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNamÊtrongÊthờiÊgianÊsớmÊnhất. 

KhôngÊchỉÊhiệpÊhội,ÊngàyÊ18/1ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊcóÊcôngÊvănÊsốÊ265ÊgửiÊTổngÊcụcÊHảiÊquanÊvềÊviệcÊtăngÊcườngÊ

kiểmÊtra,ÊxácÊminhÊxuấtÊxứÊcácÊlôÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊmía. 

TheoÊràÊsoátÊcủaÊBộÊCôngÊthương,ÊcácÊlôÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊtừÊIndonesiaÊvàÊMalaysiaÊcóÊdấuÊhiệuÊkhaiÊ

báoÊgianÊlậnÊxuấtÊxứÊđểÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtheoÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ1514. 

DoÊđó,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊkiếnÊnghịÊTổngÊcụcÊHảiÊquanÊtăngÊcườngÊthẩmÊtra,ÊxácÊminhÊxuấtÊxứÊđốiÊvớiÊcácÊlôÊhàngÊ

nhậpÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊtừÊIndonesiaÊvàÊMalaysiaÊđểÊtruyÊthuÊthuếÊnếuÊphátÊhiệnÊviÊphạm. 
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CụÊthểÊcácÊlôÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊtừÊIndonesiaÊsauÊkhiÊQuyếtÊđịnhÊ1514ÊcóÊhiệuÊlựcÊ(ngàyÊ8/8/2023)ÊđếnÊ

nay;ÊcácÊlôÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊtừÊMalaysiaÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtừÊsauÊkhiÊBộÊCôngÊThươngÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

CBPGÊvớiÊVánÊgỗÊMDFÊmíaÊtừÊTháiÊLanÊđếnÊkhiÊbắtÊđầuÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊ(từÊngàyÊ9/2/2021ÊđếnÊ

ngàyÊ8/8/2023). 

HoạtÊđộngÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnước,ÊcụÊthểÊnhưÊsau: 

HếtÊthángÊ1,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊVánÊgỗÊMDFÊđãÊcôngÊbốÊbáoÊcáoÊbáoÊcáoÊtàiÊchínhÊquýÊIV/2023.ÊTrongÊđó,ÊTTCÊSug-

arÊvàÊMíaÊVánÊgỗÊMDFÊLamÊSơnÊghiÊnhậnÊlợiÊnhuậnÊsuyÊgiảmÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ.ÊTráiÊlại,ÊMíaÊVánÊgỗÊMDFÊSơnÊLaÊtiếpÊ

tụcÊlãiÊđộtÊbiếnÊvàÊđãÊvượtÊxaÊkếÊhoạchÊlợiÊnhuậnÊnăm. 

LợiÊnhuậnÊTTCÊSugarÊgiảmÊmộtÊnửaÊtrongÊquýÊIV/2023 

BáoÊcáoÊtàiÊchínhÊhợpÊnhấtÊquýÊIIÊniênÊđộÊ2023Ê-Ê2023Ê(từÊ1/10Ê-Ê31/12/2023)ÊcủaÊCTCPÊThànhÊThànhÊCôngÊ-ÊBiênÊ

HòaÊ(TTCÊSugarÊ-ÊMã:ÊSBT)ÊchoÊthấyÊdoanhÊthuÊthuầnÊđạtÊgầnÊ6.972ÊtỷÊđồng,ÊtăngÊ40%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊngoái,Ê

trongÊđóÊdoanhÊthuÊtừÊbánÊVánÊgỗÊMDFÊchiếmÊ95%,ÊkếÊtiếpÊlàÊdoanhÊthuÊbánÊđiện,ÊmậtÊVánÊgỗÊMDF,ÊphânÊbón. 

TrongÊkỳ,ÊbiênÊlợiÊnhuậnÊgộpÊgiảmÊtừÊ13,4%ÊquýÊcùngÊkỳÊcònÊ8,4%ÊquýÊnày.ÊChiÊphíÊtàiÊchính,ÊchủÊyếuÊlàÊchiÊphíÊlãiÊ

vay,ÊtiêuÊtốnÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊhơnÊ414Êtỷ,ÊgấpÊ2,5ÊlầnÊquýÊcùngÊkỳ.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊSBTÊghiÊnhậnÊphầnÊlỗÊkhácÊchỉÊgầnÊ

14ÊtỷÊđồng,ÊtrongÊkhiÊconÊsốÊcùngÊkỳÊlàÊlỗÊ154ÊtỷÊđồng,ÊchủÊyếuÊdoÊlỗÊthanhÊlýÊtàiÊsảnÊcốÊđịnh. 

TrừÊđiÊ cácÊ chiÊ phí,Ê SBTÊbáoÊ lãiÊ 122Ê tỷÊ đồng,Ê bằngÊmộtÊ nửaÊ soÊ vớiÊ cùngÊ kỳ,Ê thấpÊ nhấtÊ kểÊ từÊ quýÊ II/2020Ê (1/10Ê -Ê

31/12/2020).ÊDoanhÊnghiệpÊgiảiÊtrình,ÊdoÊảnhÊhưởngÊmặtÊbằngÊlãiÊsuấtÊtăng,ÊđẩyÊchiÊphíÊlãiÊvayÊđiÊlênÊvàÊkéoÊlùiÊkếtÊ

quảÊlợiÊnhuậnÊcủaÊSBT. 

LũyÊkếÊhaiÊquýÊniênÊđộÊ2023Ê-Ê2023Ê(30/6Ê-Ê31/12/2023),ÊdoanhÊthuÊthuầnÊcủaÊSBTÊđạtÊ12.280Êtỷ,ÊtăngÊ32%ÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊniênÊđộÊtrước.ÊLợiÊnhuậnÊsauÊthuếÊđạtÊ384Êtỷ,ÊgiảmÊ13%. 

SoÊvớiÊkếÊhoạchÊdoanhÊthuÊnămÊlàÊ17.017ÊtỷÊđồngÊvàÊ850ÊtỷÊđồngÊlợiÊnhuậnÊtrướcÊthuế,ÊSBTÊđãÊthựcÊhiệnÊđượcÊlầnÊ

lượtÊ72%ÊchỉÊtiêuÊdoanhÊthuÊvàÊ51%ÊmụcÊtiêuÊlợiÊnhuậnÊsauÊ6Êtháng. 

MảngÊVánÊgỗÊMDFÊđemÊvềÊhơnÊ1.970ÊtỷÊchoÊVánÊgỗÊMDFÊQuảngÊNgãiÊnămÊ2023 

TheoÊbáoÊcáoÊtàiÊchínhÊhợpÊnhấtÊquýÊIV/2023,ÊCTCPÊVánÊgỗÊMDFÊQuảngÊNgãiÊghiÊnhậnÊdoanhÊthuÊtăngÊ25%ÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊnămÊtrước,ÊđạtÊgầnÊ1.948ÊtỷÊđồng. 

TuyÊnhiên,ÊbiênÊlợiÊnhuậnÊgộpÊgiảmÊtừÊ32%ÊxuốngÊ30%.ÊDoanhÊnghiệpÊlãiÊròngÊ427ÊtỷÊđồngÊquýÊIV,ÊÊtăngÊ11%ÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳ. 

GiảiÊthíchÊvềÊlợiÊnhuậnÊtăngÊmạnhÊtrongÊnămÊ2023,ÊQNSÊchoÊrằngÊdoÊthờiÊđiểmÊhiệnÊtại,ÊtìnhÊhìnhÊdịchÊbệnhÊđãÊđượcÊ

kiểmÊsoát,ÊkinhÊtếÊdầnÊhồiÊphụcÊđãÊtácÊđộngÊtốtÊđếnÊhoạtÊđộngÊcủaÊcôngÊty.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊQNSÊtậpÊtrungÊphátÊtriểnÊđểÊ

tăngÊnăngÊsuấtÊmíaÊVánÊgỗÊMDFÊgiúpÊtiếtÊkiệmÊchiÊphí,ÊhạÊgiáÊthànhÊđểÊtăngÊhiệuÊquảÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊVánÊgỗÊ

MDF. 
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LuỹÊkếÊcảÊnămÊ2023,ÊdoanhÊnghiệpÊghiÊnhậnÊdoanhÊthuÊthuầnÊgầnÊ8.259ÊtỷÊđồngÊvàÊlãiÊròngÊ1.285ÊtỷÊđồng,ÊtăngÊlầnÊ

lượtÊ13%ÊvàÊ2%ÊsoÊvớiÊnămÊ2021. 

TheoÊthuyếtÊminhÊcơÊcấuÊdoanhÊthuÊcủaÊQNSÊkhiÊchưaÊloạiÊtrừÊgiaoÊdịchÊnộiÊbộ,ÊsảnÊphẩmÊsữaÊđậuÊnànhÊchiếmÊ52%Ê

tổngÊdoanhÊthuÊđemÊvềÊ4.305ÊtỷÊđồngÊvàÊ1.752ÊtỷÊđồngÊlãiÊgộp,ÊtăngÊlầnÊlượtÊ5%ÊvàÊ6%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ. 

DoanhÊthuÊtừÊsảnÊphẩmÊVánÊgỗÊMDFÊcủaÊQNSÊtăngÊ25%ÊlênÊ1.973ÊtỷÊđồngÊvàÊlãiÊgộpÊlàÊ376ÊtỷÊđồng,ÊtăngÊnhẹÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳ. 

DoanhÊthuÊtừÊcôngÊtyÊconÊThànhÊPhátÊ-ÊkinhÊdoanhÊcácÊsảnÊphẩmÊnướcÊgiảiÊkhát,ÊbiaÊvàÊtiêuÊthụÊsảnÊphẩmÊVánÊgỗÊ

MDFÊđạtÊ1.582ÊtỷÊđồng,ÊtăngÊ34%ÊvàÊgầnÊ39ÊtỷÊđồngÊlãiÊgộp,ÊtăngÊ16%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ.ÊCònÊlạiÊlàÊdoanhÊthuÊkhác. 

LợiÊnhuậnÊVánÊgỗÊMDFÊLamÊSơnÊquýÊcuốiÊnămÊ2023 

CTCPÊMíaÊVánÊgỗÊMDFÊLamÊSơnÊ(Mã:ÊLSS)ÊđãÊcôngÊbốÊbáoÊcáoÊtàiÊchínhÊhợpÊnhấtÊquýÊIIÊniênÊđộÊ2023Ê-Ê2023ÊvớiÊ

395ÊtỷÊđồngÊdoanhÊthuÊthuần,ÊlãiÊsauÊthuếÊ1,2Êtỷ;ÊgiảmÊlầnÊlượtÊ31%ÊvàÊ81%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊniênÊđộÊtrước. 

TỷÊsuấtÊlợiÊnhuậnÊgộpÊquýÊIVÊlàÊ7,2%,ÊgiảmÊsoÊvớiÊmứcÊ9,4%ÊcùngÊkỳ. 

NiênÊđộÊ2023Ê-Ê2023,ÊdoanhÊnghiệpÊlênÊmụcÊtiêuÊ2.166ÊtỷÊđồngÊdoanhÊthuÊvàÊ60ÊtỷÊlợiÊnhuậnÊtrướcÊthuế.ÊSauÊhaiÊquý,Ê

doanhÊnghiệpÊđãÊđạtÊ32%ÊchỉÊtiêuÊdoanhÊthuÊvàÊ18%ÊkếÊhoạchÊlợiÊnhuậnÊlợiÊnhuận. 

TheoÊbáoÊcáoÊtàiÊchínhÊhợpÊnhấtÊquýÊIIÊniênÊđộÊ2023Ê-Ê2023ÊcủaÊCTCPÊADXÊdoanhÊthuÊthuầnÊtrongÊkỳÊđạtÊ373ÊtỷÊ

đồngÊdoanhÊthuÊhuần,ÊgấpÊđôiÊcùngÊkỳÊniênÊđộÊtrước. 

DoanhÊthu,ÊlợiÊnhuậnÊgộpÊtăngÊmạnhÊtrongÊkhiÊcácÊchiÊphíÊtiếtÊgiảmÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊlãiÊsauÊthuếÊđộtÊbiếnÊ108Êtỷ,Ê

gấpÊhơnÊ3ÊlầnÊcùngÊkỳ.ÊBiênÊlợiÊnhuậnÊgộpÊtrongÊquýÊtăngÊmạnhÊlênÊgầnÊ29,8%,ÊtrongÊkhiÊcùngÊkỳÊchỉÊđạtÊhơnÊ22%. 

LuỹÊkếÊnửaÊđầuÊniênÊđộ,ÊcôngÊtyÊghiÊnhậnÊ715ÊtỷÊdoanhÊthuÊthuần,Ê189ÊtỷÊlãiÊsauÊthuế;ÊtăngÊlầnÊlượtÊ117%ÊvàÊ178%ÊsoÊ

vớiÊcùngÊkỳÊniênÊđộÊ2021Ê-Ê2023. 

NiênÊđộÊ2023Ê-Ê2023,ÊcôngÊtyÊđặtÊmụcÊtiêuÊdoanhÊthuÊxấpÊxỉÊ1.111ÊtỷÊđồng,ÊlợiÊnhuậnÊsauÊthuếÊởÊmứcÊhơnÊ75ÊtỷÊđồng.Ê

NhưÊvậyÊsauÊnửaÊđầuÊniênÊđộ,ÊSơnÊLaÊđãÊthựcÊhiệnÊđượcÊ64%ÊkếÊhoạchÊdoanhÊthuÊvàÊgấpÊ2,5ÊlầnÊkếÊhoạchÊlợiÊnhuậnÊ

sauÊthuếÊnăm. 

KếtÊluận 

CuốiÊnămÊ2023,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ1514/QĐ-BCTÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtừÊCampuchia,ÊIndonesia,ÊLào,ÊMalay-

siaÊvàÊMyanma. 

QuyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđượcÊbanÊhànhÊtrênÊcơÊsởÊquáÊtrìnhÊ

điềuÊtraÊđượcÊthựcÊhiệnÊmộtÊcáchÊkháchÊquan,ÊminhÊbạchÊtheoÊđúngÊcácÊquyÊđịnhÊphápÊluậtÊtrongÊnướcÊvàÊphùÊhợpÊ

vớiÊcácÊcamÊkếtÊquốcÊtế.ÊCácÊnộiÊdungÊchínhÊcủaÊkếtÊluậnÊđiềuÊtraÊđãÊđượcÊgửiÊtrướcÊđếnÊcácÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊ

nướcÊcóÊliênÊquanÊcũngÊnhưÊcácÊdoanhÊnghiệpÊđểÊthamÊgiaÊýÊkiến. 

TrênÊcơÊsởÊthuÊthập,ÊtổngÊhợpÊthôngÊtinÊvàÊýÊkiếnÊdoÊcácÊbênÊliênÊquanÊcungÊcấp,ÊbaoÊgồmÊthôngÊtinÊtừÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnước,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊnướcÊngoài,ÊdoanhÊnghiệpÊnhậpÊkhẩuÊvàÊtừÊcácÊcơÊquanÊchứcÊnăng,Ê

kếtÊluậnÊđiềuÊtraÊxácÊđịnhÊviệcÊsửÊdụngÊnguyênÊliệuÊVánÊgỗÊMDFÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTháiÊLanÊđểÊsảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊ

mộtÊsốÊsảnÊphẩmÊVánÊgỗÊMDFÊmíaÊsangÊViệtÊNamÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtừÊCampuchia,ÊIndonesia,ÊLào,ÊMalaysia,Ê

MyanmarÊ làÊhànhÊviÊ lẩnÊ tránhÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊ trợÊcấpÊđangÊápÊdụngÊvớiÊsảnÊphẩmÊVánÊgỗÊ

MDFÊcủaÊTháiÊLan.Ê 
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ĐồngÊthời,ÊcácÊchỉÊsốÊkinhÊtếÊchoÊthấyÊhiệuÊquảÊcủaÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊ

VánÊgỗÊMDFÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTháiÊLanÊhiệnÊđangÊbịÊsuyÊgiảmÊdoÊtácÊđộngÊcủaÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ5ÊquốcÊgiaÊ

nóiÊtrên. 

BộÊCôngÊThươngÊnhấnÊmạnh,ÊnhằmÊđảmÊbảoÊmộtÊmôiÊtrườngÊcạnhÊtranhÊcôngÊbằngÊgiữaÊhàngÊhóaÊsảnÊxuấtÊtrongÊ

nướcÊvớiÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩu,ÊbảoÊvệÊlợiÊ íchÊchínhÊđángÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvàÊngườiÊnôngÊdânÊtrồngÊ

mía,ÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊ từÊCampuchia,Ê Indonesia,ÊLào,ÊMalaysia,ÊMyanmarÊcóÊsửÊdụngÊnguyênÊ liệuÊVánÊgỗÊ

MDFÊcủaÊTháiÊLanÊsẽÊbịÊápÊdụngÊcùngÊmứcÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđangÊápÊdụngÊvớiÊVánÊgỗÊMDFÊ

TháiÊLanÊvớiÊtổngÊmứcÊthuếÊlàÊ47,64%,ÊtrongÊđóÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊlàÊ42,99%ÊvàÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊlàÊ4,65%.Ê

VánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ5ÊquốcÊgiaÊnếuÊchứngÊminhÊđượcÊsảnÊxuấtÊtừÊmíaÊthuÊhoạchÊtạiÊcácÊquốcÊgiaÊnàyÊsẽÊkhôngÊ

bịÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránh. 

BiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊsẽÊcóÊhiệuÊlựcÊsauÊ7ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊQuyếtÊđịnhÊđượcÊbanÊ

hànhÊchoÊđếnÊngàyÊ15/6/2026,ÊtrừÊtrườngÊhợpÊđượcÊthayÊđổi,ÊgiaÊhạnÊtheoÊcácÊquyếtÊđịnhÊkhácÊcủaÊBộÊCôngÊThương.Ê

CácÊbênÊliênÊquanÊcóÊthểÊnộpÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊBộÊCôngÊThươngÊtiếnÊhànhÊràÊsoátÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊ

tránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ trênÊcơÊsởÊquyÊđịnhÊ tạiÊĐiềuÊ82ÊvàÊĐiềuÊ90ÊLuậtÊQuảnÊ lýÊngoạiÊ thươngÊvàÊ

ChươngÊIVÊNghịÊđịnhÊsốÊ10/2018/NĐ-CPÊquyÊđịnhÊchiÊtiếtÊmộtÊsốÊđiềuÊcủaÊLuậtÊQuảnÊlýÊngoạiÊthươngÊvềÊcácÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

TrongÊthờiÊgianÊtới,ÊBộÊCôngÊThươngÊsẽÊtiếpÊtụcÊphốiÊhợpÊvớiÊBộÊNôngÊnghiệpÊvàÊPhátÊtriểnÊnôngÊthôn,ÊTổngÊcụcÊ

HảiÊquanÊvàÊcácÊcơÊquanÊliênÊquanÊtheoÊdõiÊtácÊđộngÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,Ê tìnhÊhìnhÊsảnÊxuất,Ê

cung,Êcầu,ÊgiáÊcả...ÊđểÊtriểnÊkhaiÊcácÊcôngÊcụÊquảnÊlýÊphùÊhợpÊtheoÊquyÊđịnhÊnhằmÊđảmÊbảoÊmộtÊmôiÊtrườngÊcạnhÊ

tranhÊcôngÊbằng,ÊbìnhÊđẳngÊvàÊhàiÊhòaÊlợiÊíchÊgiữaÊngườiÊngườiÊsảnÊxuất,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊVánÊgỗÊMDF,Ê

cácÊdoanhÊnghiệpÊtiêuÊthụÊVánÊgỗÊMDFÊvàÊngườiÊtiêuÊdùng. 

DoÊvậy,Ê trongÊ thờiÊgianÊ tớiÊcầnÊchủÊđộngÊkiểmÊsoátÊ lượngÊsảnÊxuất,Ênhập/xuấtÊkhẩuÊđểÊđảmÊbảoÊmôiÊ trườngÊcạnhÊ

tranhÊlànhÊmạnh,ÊtạoÊlậpÊxuÊhướngÊxuấtÊkhẩu,ÊnhậpÊkhẩuÊbềnÊvữngÊnóiÊchung.Ê 
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PhụÊlụcÊ–ÊThôngÊtinÊvềÊmặtÊhàngÊphânÊbón 

MôÊtảÊmặtÊhàngÊPhânÊbón 

MặtÊhàngÊnghiênÊcứuÊlàÊcácÊloạiÊphânÊbónÊvôÊcơÊphứcÊhợpÊhoặcÊhỗnÊhợpÊvớiÊhaiÊthànhÊphầnÊ

chínhÊ làÊĐạmÊ (Ni-tơÊ hoặcÊN)ÊvàÊLânÊ (P2O5),Ê trongÊđóÊ lượngÊNi-tơÊ chiếmÊ ítÊ nhấtÊ7%ÊvàÊ

lượngÊP2O5ÊchiếmÊítÊnhấtÊ30%. 

CácÊsảnÊphẩmÊnàyÊthuộcÊcácÊmãÊHS:Ê 

3105.1020;Ê 3105.1090;Ê 3105.2000;Ê 3105.3000;Ê 3105.4000;Ê 3105.5100;Ê 3105.5900;Ê

3105.9000 

PhânÊbónÊDAPÊ(diammoniumÊphosphate): 

PhânÊbónÊDAPÊcóÊcácÊđặcÊtínhÊnhưÊsau: 

-ÊCôngÊthứcÊhóaÊhọc:Ê(NH4)2HPO4; 

-ÊHìnhÊdạng:ÊdạngÊhạt; 

-ÊHàmÊlượngÊlânÊtrongÊ1ÊkgÊDAPÊcóÊgiáÊtrịÊbằngÊ2,8ÊkgÊsupeÊlânÊhoặcÊlânÊnungÊchảy; 

-ÊDAPÊlàÊloạiÊphânÊtrungÊtính,ÊlânÊtrongÊDAPÊtanÊnhanhÊtrongÊnướcÊnênÊcâyÊdễÊhấpÊthu; 

-ÊMàuÊsắc:Êvàng,Êxanh,Êđen,Ênâu. 

PhânÊbónÊMAPÊ(monoammoniumÊphosphate): 

PhânÊbónÊMAPÊcóÊcácÊđặcÊtínhÊnhưÊsau: 

-ÊCôngÊthứcÊhóaÊhọc:ÊNH4H2PO4; 

-ÊKhốiÊlượngÊphânÊtử:115,02g/mol; 

-ÊNhiệtÊđộÊnóngÊchảy:Ê190oC; 

-ÊHìnhÊdạng:ÊdạngÊbột; 

-ÊMàuÊsắc:ÊtrắngÊtrong,ÊtrắngÊngà,ÊtrắngÊxanh. 
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QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphânÊbón 

NguyênÊliệuÊđầuÊvào: 

PhânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊđềuÊlàÊphânÊlânÊamoni,ÊsảnÊxuấtÊtừÊphảnÊứngÊgiữaÊaxitÊphotphoricÊ

(H₃PO₄)ÊvàÊamoniacÊ(NH₃). 

NguyênÊliệuÊchính: 

-ÊAxitÊphotphoricÊ(H₃PO₄):ÊChiếtÊxuấtÊtừÊquặngÊapatitÊhoặcÊphốtphoritÊquaÊquáÊtrìnhÊhòaÊtanÊ

vớiÊaxitÊsulfuric. 

-ÊAmoniacÊ(NH₃):ÊDạngÊlỏngÊhoặcÊkhí,ÊcungÊcấpÊnguồnÊđạm. 

-ÊNướcÊvàÊphụÊgia:ÊĐiềuÊchỉnhÊđộÊẩm,ÊkiểmÊsoátÊpH. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊchung: 

-ÊGiaiÊđoạnÊ1:ÊChuẩnÊbịÊnguyênÊliệu 

+ÊAxitÊphotphoricÊđượcÊlọcÊđểÊloạiÊbỏÊtạpÊchất,ÊđưaÊvềÊnồngÊđộÊphùÊhợp. 

+ÊAmoniacÊđượcÊhóaÊlỏngÊđểÊdễÊdàngÊkiểmÊsoátÊtrongÊquáÊtrìnhÊphảnÊứng. 

-ÊGiaiÊđoạnÊ2:ÊPhảnÊứngÊtạoÊphânÊDAP/MAP 

TùyÊ theoÊ tỷÊ lệÊ amoniacÊ sửÊ dụng,Ê sảnÊphẩmÊ thuÊđượcÊ sẽÊ làÊMAPÊ (NH₄H₂PO₄)Ê hoặcÊDAPÊ

((NH₄)₂HPO₄). 

-ÊGiaiÊđoạnÊ3:ÊCôÊđặcÊvàÊtạoÊhạt 

+ÊDungÊdịchÊDAP/MAPÊsauÊphảnÊứngÊđượcÊcôÊđặcÊbằngÊnhiệt. 

+ÊQuáÊtrìnhÊtạoÊhạtÊbằngÊtạoÊviênÊtrongÊlòÊquayÊhoặcÊphunÊsấy. 

+ÊCácÊhạtÊphânÊđượcÊsấyÊkhôÊđểÊổnÊđịnhÊkíchÊthướcÊvàÊđộÊbền. 

-ÊGiaiÊđoạnÊ4:ÊSàngÊlọcÊvàÊđóngÊgói 

+ÊKiểmÊtraÊkíchÊthướcÊhạtÊđạtÊtiêuÊchuẩnÊ(1-4Êmm). 
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+ÊLoạiÊbỏÊhạtÊquáÊnhỏÊhoặcÊquáÊto. 

+ÊĐóngÊgóiÊthànhÊphẩmÊvàoÊbaoÊbìÊ(25kg,Ê50kg). 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊDAP: 

DAPÊ đượcÊ sảnÊ xuấtÊ từÊ quặngÊ apatit,Ê amoniacÊ vàÊH3PO4.ÊAxítÊH3PO4ÊđượcÊ lấyÊ từÊ phânÊ

xưởngÊsảnÊxuấtÊphốtphoric,ÊNH3ÊđượcÊ lấyÊ từÊkhuÊlưuÊtrữÊamoniac,ÊnướcÊcôngÊnghệÊđượcÊ

đưaÊsangÊthiếtÊbịÊphảnÊứngÊkiểuÊống.ÊTạiÊthiếtÊbịÊnày,ÊtoànÊbộÊH3PO4ÊvàÊkhoảngÊ70%ÊlượngÊ

NH3ÊcầnÊthiếtÊđượcÊđưaÊvàoÊtrongÊthiếtÊbịÊphảnÊứngÊtrungÊhoàÊđểÊtrungÊhoàÊsơÊbộÊvàÊtạoÊraÊ

bùnÊamoniÊphốtÊphátÊvớiÊ22%Ênước.ÊBùnÊnàyÊsauÊđóÊđượcÊđưaÊtớiÊthiếtÊbịÊtạoÊhạtÊDAP.Ê 

TạiÊthiếtÊbịÊtạoÊhạtÊDAP,ÊbùnÊđượcÊphânÊphốiÊđềuÊvàoÊthiếtÊbịÊtạoÊhạt,ÊvàÊ30%ÊNH3ÊcònÊlạiÊ

cũngÊđượcÊcấpÊvàoÊthiếtÊbịÊnày.ÊĐâyÊlàÊthiếtÊbịÊvêÊviênÊthùngÊquay,ÊbênÊtrongÊthùngÊcóÊlắpÊ

cácÊcánhÊvàoÊthânÊhìnhÊtrụ.ÊDoÊlựcÊtrọngÊtrường,ÊbùnÊdiÊchuyểnÊvềÊđầuÊphíaÊsauÊvàÊđượcÊvêÊ

thànhÊviên.ÊCácÊhạtÊDAPÊẩmÊsauÊđóÊđượcÊđưaÊtớiÊthiếtÊbịÊsấyÊthùngÊquay,ÊtạiÊđâyÊnướcÊtrongÊ

hạtÊDAPÊẩmÊbịÊbayÊhơiÊvàÊphảnÊứngÊtạoÊDAPÊcònÊtiếpÊtụcÊtrongÊsuốtÊquáÊtrìnhÊsấy.ÊHạtÊDAPÊ

đápÊứngÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuậtÊđượcÊđưaÊsangÊcôngÊđoạnÊđóngÊbao.Ê 

TrongÊquáÊtrìnhÊsảnÊxuất,ÊbụiÊvàÊmộtÊsốÊkhíÊđộcÊthoátÊraÊnhưÊNH3,ÊHF,ÊSiF4ÊởÊtấtÊcảÊcácÊ

nguồnÊphátÊthảiÊnhưÊthiếtÊbịÊtrungÊhoàÊsơÊbộ,ÊthiếtÊbịÊ tạoÊhạt,ÊmáyÊsấy,ÊgầuÊtải,ÊsàngÊphânÊ

loại,ÊthiếtÊbịÊlàmÊnguộiÊDAPÊđềuÊđượcÊthuÊlạiÊvàÊđượcÊxửÊlýÊbằngÊhệÊthốngÊxửÊlýÊướt. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊMAP: 

QuáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊMAPÊđiÊtừÊ2ÊnguyênÊliệuÊchínhÊlàÊAmoniacÊvàÊaxitÊphotphoricÊ

(H3PO4)Ê50%.ÊAxitÊH3PO4Ê50%ÊđượcÊgiaÊnhiệtÊtớiÊ60oÊ–Ê70oCÊnhờÊthiếtÊbịÊgiaÊnhiệtÊaxitÊ

vớiÊtácÊnhânÊnhiệtÊlàÊhơiÊnướcÊởÊđiềuÊkiệnÊápÊsuấtÊ(P)Ê10Ê3atm.ÊAxitÊH3PO4ÊsauÊgiaÊnhiệtÊ

đượcÊbơmÊcaoÊápÊbơmÊlênÊốngÊphảnÊứngÊởÊđiềuÊkiệnÊnhiệtÊđộÊ60oÊ–Ê70oC,ÊápÊsuấtÊ13atm.Ê 

AmoniacÊđượcÊnhậpÊvềÊbằngÊxeÊbồnÊvàÊđượcÊnạpÊvàoÊbồnÊchứaÊAmoniacÊhìnhÊcầuÊcóÊkhảÊ

năngÊchịuÊápÊsuấtÊcao.ÊAmoniacÊlỏngÊđượcÊbơmÊsangÊthiếtÊbịÊhóaÊhơiÊamoniac.ÊTạiÊđâyÊam-

moniacÊlỏngÊđượcÊgiaÊnhiệtÊhóaÊhơiÊbằngÊhơiÊnướcÊtớiÊđiềuÊkiệnÊápÊsuấtÊcaoÊ13atm,ÊnhiệtÊđộÊ

40oÊ -Ê50oC.ÊKhíÊAmoniacÊđượcÊđẩyÊ tựÊnhiênÊ tớiÊốngÊphảnÊứngÊ tiếpÊxúcÊ trựcÊ tiếpÊvớiÊaxitÊ

H3PO4ÊđểÊtạoÊthànhÊsảnÊphẩmÊMAPÊtrongÊđiềuÊkiệnÊápÊcaoÊ6-10Êatm,ÊnhiệtÊđộÊ180oÊ-Ê200oC.Ê
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SảnÊphẩmÊsauÊđóÊđượcÊphânÊloạiÊđểÊđạtÊcỡÊhạtÊnhỏÊhơnÊ2ÊmmÊrồiÊchứaÊtrongÊxiloÊtrướcÊkhiÊ

điÊđóngÊbaoÊvàÊđượcÊchứaÊtrongÊkhoÊthànhÊphẩm.ÊViệtÊNamÊvớiÊvịÊthếÊthuộcÊnhómÊcácÊnướcÊ

cóÊtỷÊtrọngÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊhàngÊđầuÊthếÊgiới,ÊngànhÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊđãÊmởÊrộngÊthịÊ

trườngÊ xuấtÊ khẩu,Ê thâmÊ nhậpÊ sâuÊ hơnÊ vàoÊ cácÊ thịÊ trườngÊ quanÊ trọngÊ nhưÊMỹ,Ê EU,Ê HànÊ

Quốc,ÊNhậtÊBảnÊvàÊngàyÊcàngÊhiệnÊdiệnÊnhiềuÊhơnÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊmớiÊnổiÊnhưÊUAE,ÊẤnÊ

Độ...ÊVớiÊnhiềuÊthếÊmạnhÊvềÊphátÊtriểnÊlâmÊnghiệp,ÊchínhÊsáchÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊvàÊcácÊ

hiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊdo,ÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊsảnÊphẩmÊdệtÊmayÊcủaÊViệtÊNamÊđãÊđạtÊ

đượcÊnhiềuÊthànhÊcôngÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế.ÊNgànhÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊcóÊvịÊthếÊthuậnÊlợiÊ

đểÊtậnÊdụngÊnhuÊcầuÊmạnhÊmẽÊtừÊthịÊtrườngÊtrongÊnướcÊvàÊquốcÊtế.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊdoanhÊ

nghiệpÊđangÊđầuÊtưÊcôngÊnghệÊmới,ÊchuyểnÊđổiÊkỹÊthuậtÊsốÊđểÊphátÊtriểnÊcácÊsảnÊphẩmÊvàÊ

dịchÊvụÊmới,ÊnângÊcaoÊkhảÊnăngÊcạnhÊtranh,ÊtăngÊtínhÊhiệuÊquảÊvàÊnăngÊsuấtÊhơn.ÊMặcÊdùÊ

nhiềuÊthuậnÊlợiÊnhưngÊngànhÊdệtÊmayÊvẫnÊcònÊđốiÊmặtÊvớiÊnhiềuÊkhóÊkhănÊkhiÊcácÊthịÊtrườngÊ

xuấtÊkhẩuÊchínhÊcủaÊViệtÊNamÊngàyÊcàngÊyêuÊcầuÊchặtÊchẽÊviệcÊkiểmÊsoátÊnguồnÊgốcÊdệtÊ

mayÊđảmÊbảoÊhợpÊpháp,ÊkhôngÊlàmÊảnhÊhưởngÊđếnÊsuyÊthoái,ÊmấtÊrừng,ÊsảnÊxuấtÊxanh,ÊgiảmÊ

phátÊthảiÊkhíÊnhàÊkính…Ê 

LợiÊnhuậnÊTTCÊSugarÊgiảmÊmộtÊnửaÊtrongÊquýÊIV/2023 

BáoÊcáoÊ tàiÊchínhÊhợpÊnhấtÊquýÊ IIÊniênÊđộÊ2023Ê -Ê2023Ê (từÊ1/10Ê -Ê31/12/2023)ÊcủaÊ

CTCPÊThànhÊThànhÊCôngÊ-ÊBiênÊHòaÊ(TTCÊSugarÊ-ÊMã:ÊSBT)ÊchoÊ thấyÊdoanhÊthuÊ

thuầnÊđạtÊgầnÊ6.972ÊtỷÊđồng,ÊtăngÊ40%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊngoái,ÊtrongÊđóÊdoanhÊthuÊ

từÊbánÊVánÊgỗÊMDFÊchiếmÊ95%,ÊkếÊtiếpÊlàÊdoanhÊthuÊbánÊđiện,ÊmậtÊVánÊgỗÊMDF,Ê

phânÊbón. 

TrongÊkỳ,ÊbiênÊlợiÊnhuậnÊgộpÊgiảmÊtừÊ13,4%ÊquýÊcùngÊkỳÊcònÊ8,4%ÊquýÊnày.ÊChiÊphíÊ

tàiÊchính,ÊchủÊyếuÊlàÊchiÊphíÊlãiÊvay,ÊtiêuÊtốnÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊhơnÊ414Êtỷ,ÊgấpÊ2,5ÊlầnÊ

quýÊcùngÊkỳ.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊSBTÊghiÊnhậnÊphầnÊlỗÊkhácÊchỉÊgầnÊ14ÊtỷÊđồng,ÊtrongÊkhiÊ

conÊsốÊcùngÊkỳÊlàÊlỗÊ154ÊtỷÊđồng,ÊchủÊyếuÊdoÊlỗÊthanhÊlýÊtàiÊsảnÊcốÊđịnh. 

TrừÊđiÊcácÊchiÊphí,ÊSBTÊbáoÊlãiÊ122ÊtỷÊđồng,ÊbằngÊmộtÊnửaÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ,ÊthấpÊnhấtÊ

kểÊ từÊquýÊ II/2020Ê (1/10Ê -Ê31/12/2020).ÊDoanhÊnghiệpÊgiảiÊ trình,ÊdoÊảnhÊhưởngÊmặtÊ

bằngÊlãiÊsuấtÊtăng,ÊđẩyÊchiÊphíÊlãiÊvayÊđiÊlênÊvàÊkéoÊlùiÊkếtÊquảÊlợiÊnhuậnÊcủaÊSBT. 

LũyÊkếÊhaiÊquýÊniênÊđộÊ2023Ê-Ê2023Ê(30/6Ê-Ê31/12/2023),ÊdoanhÊthuÊthuầnÊcủaÊSBTÊ



86 Trang 

đạtÊ12.280Êtỷ,ÊtăngÊ32%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊniênÊđộÊtrước.ÊLợiÊnhuậnÊsauÊthuếÊđạtÊ384Êtỷ,Ê

giảmÊ13%. 

SoÊvớiÊkếÊhoạchÊdoanhÊ thuÊnămÊ làÊ17.017Ê tỷÊđồngÊvàÊ850Ê tỷÊđồngÊ lợiÊnhuậnÊ trướcÊ

thuế,ÊSBTÊđãÊthựcÊhiệnÊđượcÊlầnÊ lượtÊ72%ÊchỉÊ tiêuÊdoanhÊ thuÊvàÊ51%ÊmụcÊ tiêuÊ lợiÊ

nhuậnÊsauÊ6Êtháng. 

ThịÊtrường ÊTrịÊgiáÊ(USD)Ê ÊSảnÊlượngÊ(kg)Ê 

Nga Ê41.462.784,86Ê Ê68.411.185,00Ê 

TrungÊQuốc Ê24.602.081,08Ê Ê53.365.333,89Ê 

HànÊQuốc Ê4.582.644,49Ê Ê8.957.297,56Ê 

HàÊLan Ê1.086.474,95Ê Ê3.930.501,04Ê 

Bỉ Ê797.068,54Ê Ê1.715.642,02Ê 

PhầnÊLan Ê691.935,72Ê Ê994.143,00Ê 

HoaÊKỳ Ê531.741,44Ê Ê183.317,84Ê 

Germany Ê497.566,85Ê Ê450.657,34Ê 

TháiÊLan Ê325.798,78Ê Ê190.832,49Ê 

TâyÊBanÊNha Ê320.183,28Ê Ê158.445,28Ê 

Israel Ê268.689,60Ê Ê232.000,00Ê 

NhậtÊBản Ê210.009,93Ê Ê1.491.531,82Ê 

France Ê120.209,69Ê Ê160.124,83Ê 

Úc Ê93.706,02Ê Ê31.410,74Ê 

VươngÊquốcÊAnh Ê80.532,14Ê Ê37.802,30Ê 

Serbia Ê32.711,52Ê Ê48.000,00Ê 

Italy Ê28.800,00Ê Ê7.243,18Ê 

Portugal Ê26.160,00Ê Ê48.000,00Ê 

ẤnÊĐộ Ê10.700,00Ê Ê4.568,38Ê 

Ukraine Ê10.000,00Ê Ê1.678,84Ê 

ThổÊNhĩÊKỳ Ê5.330,75Ê Ê4.977,50Ê 

ĐàiÊLoanÊ-ÊTrungÊQuốc Ê3.800,00Ê Ê19.000,00Ê 

Singapore Ê2.397,60Ê Ê1.332,00Ê 

Bun-ga-ri Ê21,30Ê Ê6,68Ê 

ViệtÊNam Ê7,39Ê Ê11,51Ê 

Tổng Ê75.791.355,93Ê Ê140.445.043,24Ê 
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MảngÊVánÊgỗÊMDFÊđemÊvềÊhơnÊ1.970ÊtỷÊchoÊVánÊgỗÊMDFÊQuảngÊNgãiÊnămÊ2023 

TheoÊbáoÊcáoÊtàiÊchínhÊhợpÊnhấtÊquýÊIV/2023,ÊCTCPÊVánÊgỗÊMDFÊQuảngÊNgãiÊghiÊ

nhậnÊdoanhÊthuÊtăngÊ25%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước,ÊđạtÊgầnÊ1.948ÊtỷÊđồng. 

TuyÊnhiên,ÊbiênÊlợiÊnhuậnÊgộpÊgiảmÊtừÊ32%ÊxuốngÊ30%.ÊDoanhÊnghiệpÊlãiÊròngÊ427Ê

tỷÊđồngÊquýÊIV,ÊÊtăngÊ11%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ. 

GiảiÊthíchÊvềÊlợiÊnhuậnÊtăngÊmạnhÊtrongÊnămÊ2023,ÊQNSÊchoÊrằngÊdoÊthờiÊđiểmÊhiệnÊ

tại,ÊtìnhÊhìnhÊdịchÊbệnhÊđãÊđượcÊkiểmÊsoát,ÊkinhÊtếÊdầnÊhồiÊphụcÊđãÊtácÊđộngÊtốtÊđếnÊ

hoạtÊđộngÊcủaÊcôngÊty.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊQNSÊtậpÊtrungÊphátÊtriểnÊđểÊtăngÊnăngÊsuấtÊmíaÊ

VánÊgỗÊMDFÊgiúpÊtiếtÊkiệmÊchiÊphí,ÊhạÊgiáÊthànhÊđểÊtăngÊhiệuÊquảÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊ

VánÊgỗÊMDF. 

LuỹÊkếÊcảÊnămÊ2023,ÊdoanhÊnghiệpÊghiÊnhậnÊdoanhÊthuÊthuầnÊgầnÊ8.259ÊtỷÊđồngÊvàÊ

lãiÊròngÊ1.285ÊtỷÊđồng,ÊtăngÊlầnÊlượtÊ13%ÊvàÊ2%ÊsoÊvớiÊnămÊ2021. 

TheoÊthuyếtÊminhÊcơÊcấuÊdoanhÊthuÊcủaÊQNSÊkhiÊchưaÊloạiÊtrừÊgiaoÊdịchÊnộiÊbộ,ÊsảnÊ

phẩmÊsữaÊđậuÊnànhÊchiếmÊ52%Ê tổngÊdoanhÊ thuÊđemÊvềÊ4.305Ê tỷÊđồngÊvàÊ1.752Ê tỷÊ

đồngÊlãiÊgộp,ÊtăngÊlầnÊlượtÊ5%ÊvàÊ6%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ. 

DoanhÊthuÊtừÊsảnÊphẩmÊVánÊgỗÊMDFÊcủaÊQNSÊtăngÊ25%ÊlênÊ1.973ÊtỷÊđồngÊvàÊlãiÊgộpÊ

làÊ376ÊtỷÊđồng,ÊtăngÊnhẹÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ. 

DoanhÊthuÊtừÊcôngÊtyÊconÊThànhÊPhátÊ-ÊkinhÊdoanhÊcácÊsảnÊphẩmÊnướcÊgiảiÊkhát,ÊbiaÊ

vàÊtiêuÊthụÊsảnÊphẩmÊVánÊgỗÊMDFÊđạtÊ1.582ÊtỷÊđồng,ÊtăngÊ34%ÊvàÊgầnÊ39ÊtỷÊđồngÊlãiÊ

gộp,ÊtăngÊ16%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ.ÊCònÊlạiÊlàÊdoanhÊthuÊkhác. 

LợiÊnhuậnÊVánÊgỗÊMDFÊLamÊSơnÊquýÊcuốiÊnămÊ2023 

CTCPÊMíaÊVánÊgỗÊMDFÊLamÊSơnÊ(Mã:ÊLSS)ÊđãÊcôngÊbốÊbáoÊcáoÊtàiÊchínhÊhợpÊnhấtÊ

quýÊIIÊniênÊđộÊ2023Ê-Ê2023ÊvớiÊ395ÊtỷÊđồngÊdoanhÊthuÊthuần,ÊlãiÊsauÊthuếÊ1,2Êtỷ;ÊgiảmÊ

lầnÊlượtÊ31%ÊvàÊ81%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊniênÊđộÊtrước. 

TỷÊsuấtÊlợiÊnhuậnÊgộpÊquýÊIVÊlàÊ7,2%,ÊgiảmÊsoÊvớiÊmứcÊ9,4%ÊcùngÊkỳ. 

NiênÊđộÊ2023Ê-Ê2023,ÊdoanhÊnghiệpÊlênÊmụcÊtiêuÊ2.166ÊtỷÊđồngÊdoanhÊthuÊvàÊ60ÊtỷÊlợiÊ
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nhuậnÊtrướcÊthuế.ÊSauÊhaiÊquý,ÊdoanhÊnghiệpÊđãÊđạtÊ32%ÊchỉÊtiêuÊdoanhÊthuÊvàÊ18%Ê

kếÊhoạchÊlợiÊnhuậnÊlợiÊnhuận. 

TheoÊbáoÊcáoÊtàiÊchínhÊhợpÊnhấtÊquýÊIIÊniênÊđộÊ2023Ê-Ê2023ÊcủaÊCTCPÊADXÊdoanhÊ

thuÊthuầnÊtrongÊkỳÊđạtÊ373ÊtỷÊđồngÊdoanhÊthuÊhuần,ÊgấpÊđôiÊcùngÊkỳÊniênÊđộÊtrước. 

DoanhÊ thu,Ê lợiÊ nhuậnÊ gộpÊ tăngÊ mạnhÊ trongÊ khiÊ cácÊ chiÊ phíÊ tiếtÊ giảmÊ giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊlãiÊsauÊthuếÊđộtÊbiếnÊ108Êtỷ,ÊgấpÊhơnÊ3ÊlầnÊcùngÊkỳ.ÊBiênÊlợiÊnhuậnÊgộpÊtrongÊ

quýÊtăngÊmạnhÊlênÊgầnÊ29,8%,ÊtrongÊkhiÊcùngÊkỳÊchỉÊđạtÊhơnÊ22%. 

LuỹÊkếÊnửaÊđầuÊniênÊđộ,ÊcôngÊtyÊghiÊnhậnÊ715ÊtỷÊdoanhÊthuÊthuần,Ê189ÊtỷÊlãiÊsauÊthuế;Ê

tăngÊlầnÊlượtÊ117%ÊvàÊ178%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊniênÊđộÊ2021Ê-Ê2023. 

NiênÊđộÊ2023Ê-Ê2023,ÊcôngÊtyÊđặtÊmụcÊtiêuÊdoanhÊthuÊxấpÊxỉÊ1.111ÊtỷÊđồng,ÊlợiÊnhuậnÊ

sauÊthuếÊởÊmứcÊhơnÊ75ÊtỷÊđồng.ÊNhưÊvậyÊsauÊnửaÊđầuÊniênÊđộ,ÊSơnÊLaÊđãÊthựcÊhiệnÊ

đượcÊ64%ÊkếÊhoạchÊdoanhÊthuÊvàÊgấpÊ2,5ÊlầnÊkếÊhoạchÊlợiÊnhuậnÊsauÊthuếÊnăm. 

KếtÊluận 

CuốiÊnămÊ2023,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ1514/QĐ-BCTÊápÊdụngÊ

biệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊ

VánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtừÊCampuchia,ÊIndonesia,ÊLào,ÊMalaysiaÊvàÊMyanma. 

QuyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđượcÊ

banÊhànhÊ trênÊcơÊsởÊquáÊ trìnhÊđiềuÊ traÊđượcÊ thựcÊhiệnÊmộtÊ cáchÊkháchÊquan,ÊminhÊ

bạchÊtheoÊđúngÊcácÊquyÊđịnhÊphápÊluậtÊtrongÊnướcÊvàÊphùÊhợpÊvớiÊcácÊcamÊkếtÊquốcÊ

tế.ÊCácÊnộiÊdungÊchínhÊcủaÊkếtÊluậnÊđiềuÊtraÊđãÊđượcÊgửiÊtrướcÊđếnÊcácÊcơÊquanÊquảnÊ

lýÊnhàÊnướcÊcóÊliênÊquanÊcũngÊnhưÊcácÊdoanhÊnghiệpÊđểÊthamÊgiaÊýÊkiến. 

TrênÊcơÊsởÊthuÊthập,ÊtổngÊhợpÊthôngÊtinÊvàÊýÊkiếnÊdoÊcácÊbênÊliênÊquanÊcungÊcấp,ÊbaoÊ

gồmÊthôngÊtinÊtừÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊ

nướcÊngoài,ÊdoanhÊnghiệpÊnhậpÊkhẩuÊvàÊtừÊcácÊcơÊquanÊchứcÊnăng,ÊkếtÊluậnÊđiềuÊtraÊ

xácÊđịnhÊviệcÊsửÊdụngÊnguyênÊliệuÊVánÊgỗÊMDFÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTháiÊLanÊđểÊsảnÊxuấtÊ

vàÊ xuấtÊ khẩuÊ mộtÊ sốÊ sảnÊ phẩmÊVánÊ gỗÊMDFÊ míaÊ sangÊViệtÊ NamÊ củaÊ cácÊ doanhÊ

nghiệpÊtừÊCampuchia,ÊIndonesia,ÊLào,ÊMalaysia,ÊMyanmarÊlàÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊbiệnÊ
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phápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđangÊápÊdụngÊvớiÊsảnÊphẩmÊVánÊgỗÊMDFÊ

củaÊTháiÊLan.Ê 

ĐồngÊ thời,Ê cácÊchỉÊ sốÊkinhÊ tếÊchoÊ thấyÊhiệuÊquảÊcủaÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiá,Ê

chốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊVánÊgỗÊMDFÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTháiÊLanÊhiệnÊđangÊbịÊ

suyÊgiảmÊdoÊtácÊđộngÊcủaÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ5ÊquốcÊgiaÊnóiÊtrên. 

BộÊCôngÊThươngÊnhấnÊmạnh,ÊnhằmÊđảmÊbảoÊmộtÊmôiÊtrườngÊcạnhÊtranhÊcôngÊbằngÊ

giữaÊhàngÊhóaÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvớiÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩu,ÊbảoÊvệÊlợiÊíchÊchínhÊđángÊ

củaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvàÊngườiÊnôngÊdânÊtrồngÊmía,ÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊ

từÊCampuchia,ÊIndonesia,ÊLào,ÊMalaysia,ÊMyanmarÊcóÊsửÊdụngÊnguyênÊliệuÊVánÊgỗÊ

MDFÊcủaÊTháiÊLanÊsẽÊbịÊápÊdụngÊcùngÊmứcÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ

đangÊápÊdụngÊvớiÊVánÊgỗÊMDFÊTháiÊLanÊvớiÊtổngÊmứcÊthuếÊlàÊ47,64%,ÊtrongÊđóÊthuếÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊ làÊ 42,99%ÊvàÊ thuếÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ làÊ 4,65%.ÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊ5ÊquốcÊgiaÊnếuÊchứngÊminhÊđượcÊsảnÊxuấtÊtừÊmíaÊthuÊhoạchÊtạiÊcácÊquốcÊgiaÊ

nàyÊsẽÊkhôngÊbịÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránh. 

BiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊsẽÊcóÊhiệuÊlựcÊsauÊ7ÊngàyÊ

kểÊtừÊngàyÊQuyếtÊđịnhÊđượcÊbanÊhànhÊchoÊđếnÊngàyÊ15/6/2026,ÊtrừÊtrườngÊhợpÊđượcÊ

thayÊđổi,ÊgiaÊhạnÊtheoÊcácÊquyếtÊđịnhÊkhácÊcủaÊBộÊCôngÊThương.ÊCácÊbênÊliênÊquanÊ

cóÊthểÊnộpÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊBộÊCôngÊThươngÊtiếnÊhànhÊràÊsoátÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

chốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrênÊcơÊsởÊquyÊđịnhÊtạiÊĐiềuÊ82ÊvàÊ

ĐiềuÊ90ÊLuậtÊQuảnÊlýÊngoạiÊthươngÊvàÊChươngÊIVÊNghịÊđịnhÊsốÊ10/2018/NĐ-CPÊquyÊ

địnhÊchiÊtiếtÊmộtÊsốÊđiềuÊcủaÊLuậtÊQuảnÊlýÊngoạiÊthươngÊvềÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmại. 

TrongÊthờiÊgianÊtới,ÊBộÊCôngÊThươngÊsẽÊ tiếpÊtụcÊphốiÊhợpÊvớiÊBộÊNôngÊnghiệpÊvàÊ

PhátÊtriểnÊnôngÊthôn,ÊTổngÊcụcÊHảiÊquanÊvàÊcácÊcơÊquanÊliênÊquanÊtheoÊdõiÊtácÊđộngÊ

củaÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊmại,Ê tìnhÊhìnhÊsảnÊxuất,Êcung,Êcầu,ÊgiáÊcả...ÊđểÊ

triểnÊkhaiÊcácÊcôngÊcụÊquảnÊlýÊphùÊhợpÊtheoÊquyÊđịnhÊnhằmÊđảmÊbảoÊmộtÊmôiÊtrườngÊ

cạnhÊtranhÊcôngÊbằng,ÊbìnhÊđẳngÊvàÊhàiÊhòaÊ lợiÊ íchÊgiữaÊngườiÊngườiÊsảnÊxuất,ÊcácÊ

doanhÊ nghiệpÊ sảnÊ xuấtÊVánÊ gỗÊMDF,Ê cácÊ doanhÊ nghiệpÊ tiêuÊ thụÊVánÊ gỗÊMDFÊ vàÊ

ngườiÊtiêuÊdùng. 
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DoÊvậy,ÊtrongÊthờiÊgianÊtớiÊcầnÊchủÊđộngÊkiểmÊsoátÊlượngÊsảnÊxuất,Ênhập/xuấtÊkhẩuÊđểÊ

đảmÊbảoÊmôiÊtrườngÊcạnhÊtranhÊlànhÊmạnh,ÊtạoÊlậpÊxuÊhướngÊxuấtÊkhẩu,ÊnhậpÊkhẩuÊ

bềnÊvữngÊnóiÊchung.Ê 

 

 

NguyÊcơÊgianÊ lậnÊ thươngÊmại,ÊgiảÊxuấtÊxứÊ sảnÊphẩmÊhàngÊhóaÊngàyÊcàngÊgiaÊ tăng;Ê cạnhÊ

tranhÊthươngÊmạiÊdiễnÊraÊphứcÊtạpÊcũngÊlàÊtháchÊthứcÊkhôngÊnhỏÊđốiÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

xuấtÊkhẩuÊđồÊdệtÊmayÊViệtÊNam.ÊNgoàiÊcácÊyếuÊtốÊkháchÊquan,ÊnăngÊlựcÊnộiÊtạiÊcủaÊcácÊdo-

anhÊnghiệpÊcũngÊcònÊhạnÊchếÊkhiÊphầnÊlớnÊdoanhÊnghiệpÊchủÊyếuÊgiaÊcôngÊtheoÊđơnÊhàngÊvàÊ

mẫuÊmãÊcủaÊcácÊnhàÊphânÊphốiÊnướcÊngoài.ÊSảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊtrưởngÊnhiềuÊnămÊliênÊ

tụcÊnhưngÊdựaÊvàoÊlaoÊđộngÊvàÊnguyênÊliệuÊgiáÊrẻ,ÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcủaÊsảnÊphẩmÊkhôngÊcao.Ê

ĐaÊsốÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊquyÊmôÊnhỏ,ÊchưaÊđủÊnăngÊlựcÊxâyÊdựngÊthươngÊhiệu;ÊsứcÊchốngÊ

chịuÊkémÊtrướcÊcácÊbiếnÊđộngÊbấtÊngờÊvàÊliênÊtụcÊtừÊthịÊtrường.ÊCácÊsảnÊphẩmÊítÊđượcÊphânÊ

phốiÊtrựcÊtiếpÊđếnÊkháchÊhàngÊmàÊphảiÊthôngÊquaÊcácÊkênhÊphânÊphối,ÊdoanhÊnghiệpÊnướcÊ

ngoài.ÊTheoÊđó,ÊđểÊngànhÊdệtÊmayÊphátÊtriểnÊbềnÊvững,ÊbênÊcạnhÊviệcÊđápÊứngÊcácÊquyÊđịnh,Ê

tiêuÊchuẩnÊvềÊxuấtÊxứ,ÊmôiÊtrường,ÊngànhÊdệtÊmayÊvàÊnộiÊthấtÊViệtÊNamÊphảiÊchúÊtrọngÊvàoÊ

đầuÊtưÊchoÊthiếtÊkế,ÊsángÊtạo,ÊnângÊcaoÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcủaÊsảnÊphẩm.ÊĐángÊchúÊý,ÊthờiÊgianÊ

quaÊnhiềuÊdoanhÊnghiệpÊngànhÊdệtÊmayÊđãÊnhanhÊchóngÊnghiênÊcứuÊxuÊhướngÊthịÊtrườngÊvàÊ

chuyểnÊđổiÊtừÊgiaÊcôngÊxuấtÊkhẩuÊsangÊthiếtÊkếÊcácÊmẫuÊmãÊmới,ÊđẹpÊmắtÊvàÊcóÊchấtÊlượngÊ

tốt,ÊđượcÊnhiềuÊkháchÊmuaÊhàngÊquốcÊtếÊđánhÊgiáÊcao.ÊĐâyÊlàÊtínÊhiệuÊtốtÊchoÊthấyÊngànhÊ

chếÊbiếnÊdệtÊmayÊvàÊnộiÊthấtÊViệtÊNamÊđangÊđiÊđúngÊhướng,ÊkhôngÊchỉÊnhằmÊgiaÊtăngÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊmàÊcònÊ từngÊbướcÊnângÊcaoÊvịÊ thế,Ê thươngÊhiệuÊngànhÊđồÊdệtÊmayÊViệtÊ

NamÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế. 

ĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

QuyÊmôÊthịÊtrườngÊmặtÊhàngÊdệtÊmayÊtrongÊnước 

ViệtÊNamÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊtrongÊnhữngÊquốcÊgiaÊsảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊđồÊdệtÊmayÊlớnÊnhấtÊ

thếÊgiới.ÊCùngÊvớiÊsựÊcạnhÊtranhÊquyếtÊliệtÊvớiÊnhữngÊquốcÊgiaÊkhác,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊdệtÊ

mayÊViệtÊNamÊđangÊgặpÊrấtÊnhiềuÊkhóÊkhănÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊdoÊnhữngÊquyÊđịnhÊ



91 Trang 

mớiÊvềÊnguồnÊgốc,ÊxuấtÊxứÊsảnÊphẩm,ÊthuếÊvàÊcácÊđịnhÊchếÊthươngÊmạiÊliênÊquan. 

TrongÊnămÊ2024,ÊmặcÊdùÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊsảnÊphẩmÊcóÊtăngÊtrưởngÊnhưngÊ

chỉÊđạtÊ79%ÊkếÊhoạchÊđềÊra,ÊchoÊthấyÊtiềmÊẩnÊnhữngÊnguyÊcơÊcầnÊgiảiÊquyết.ÊKhóÊkhănÊvớiÊ

ngànhÊdệtÊmayÊcóÊthểÊkéoÊdàiÊkhiÊnhữngÊyếuÊtốÊbấtÊlợiÊvẫnÊhiệnÊhữuÊnhưÊkhủngÊhoảngÊđịaÊ

chínhÊtrịÊlanÊrộng,ÊsuyÊthoáiÊkinhÊtếÊthếÊgiới,ÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊchưaÊphụcÊhồi.Ê

CùngÊvớiÊđó,ÊngànhÊdệtÊmayÊvẫnÊđốiÊmặtÊnhữngÊtháchÊthứcÊnhưÊđơnÊhàngÊphảiÊcạnhÊtranhÊvàÊ

yêuÊcầuÊvềÊmẫuÊmã,ÊchấtÊ lượngÊcao.ÊCácÊràoÊcảnÊthươngÊmạiÊnướcÊngoàiÊngàyÊcàngÊkhắtÊ

khe,ÊcácÊchứngÊchỉÊvềÊquảnÊlýÊrừngÊbềnÊvữngÊhayÊchứngÊchỉÊgiảmÊphátÊthảiÊcác-bonÊsauÊnàyÊ

bắtÊ buộcÊ sảnÊ phẩmÊ dệtÊmayÊ khiÊ xuấtÊ sangÊ thịÊ trườngÊ cácÊ nướcÊ phảiÊ tuânÊ thủ.ÊNhiềuÊ thịÊ

trườngÊlớnÊnhưÊEU,ÊNhậtÊBản,ÊHànÊQuốc,ÊMỹ…ÊđãÊyêuÊcầuÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊ

mayÊphảiÊcóÊchứngÊchỉÊbềnÊvững,ÊminhÊbạchÊtrongÊchuỗiÊnguồnÊcungÊđãÊtácÊđộngÊđếnÊcácÊ

nhàÊsảnÊxuất.ÊMộtÊsốÊquốcÊgiaÊnhậpÊkhẩuÊkhácÊcònÊyêuÊcầuÊdoanhÊnghiệpÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊ

phảiÊcungÊcấpÊcácÊchứngÊnhậnÊliênÊquanÊnguồnÊgốcÊsảnÊphẩm,ÊtìnhÊtrạngÊsửÊdụngÊlaoÊđộng,Ê

tiềnÊlương,ÊxửÊlýÊchấtÊthải,…Ê 

HơnÊthếÊnữa,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊhiệnÊphảiÊđốiÊdiệnÊvớiÊnhữngÊtháchÊthứcÊ

mớiÊvềÊcamÊkếtÊquốcÊtếÊnhưÊtuânÊthủÊquyÊđịnhÊcủaÊEUÊvềÊchốngÊpháÊrừng,ÊtráchÊnhiệmÊgiảiÊ

trìnhÊngànhÊdệtÊmayÊđểÊthựcÊhiệnÊđầyÊđủÊcácÊcamÊkếtÊquốcÊtếÊtheoÊluậtÊLaceyÊ(Mỹ),ÊcơÊchếÊ

điềuÊchỉnhÊbiênÊgiớiÊcác-bonÊ(CBAM)ÊdoÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊ(EC)ÊđềÊxuất…ÊDoÊvậy,ÊnhữngÊ

thángÊcònÊlạiÊcủaÊnămÊ2024,ÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊsảnÊphẩmÊdệtÊmayÊcủaÊViệtÊNamÊsẽÊvẫnÊ

cònÊ tiếpÊ tụcÊđốiÊmặtÊvớiÊnhiềuÊ tháchÊ thức.ÊHiệnÊ tạiÊMỹÊđangÊ làÊ thịÊ trườngÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊ

mayÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊtừÊdệtÊmayÊcủaÊViệtÊNamÊnhiềuÊnhấtÊtrongÊcácÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩu,Ê

tỷÊtrọngÊđạtÊkhoảngÊ60%ÊmỗiÊnăm.ÊTừÊđầuÊnămÊ2022ÊđếnÊnay,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊ

dệtÊmayÊViệtÊNamÊ liênÊ tụcÊphảiÊđốiÊmặtÊ vớiÊ cácÊvụÊkiệnÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ từÊMỹ,ÊHànÊ

Quốc,...ÊGầnÊđây,ÊCơÊquanÊđạiÊdiệnÊthươngÊmạiÊcủaÊMỹÊcáoÊbuộcÊngànhÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊ

sửÊdụngÊdệtÊmayÊbấtÊhợpÊphápÊtạiÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊtrongÊsảnÊphẩmÊxuấtÊkhẩuÊvàoÊnướcÊ

nàyÊvàÊHànÊQuốcÊđangÊđiềuÊtraÊđểÊđưaÊraÊphánÊquyếtÊvềÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊ

phẩmÊvánÊépÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệp.Ê 

TìnhÊhìnhÊtiêuÊthụÊmặtÊhàngÊdệtÊmayÊtrongÊnước 

NhuÊcầuÊsửÊdụngÊhàngÊhóa,ÊđặcÊbiệtÊlàÊvềÊhàngÊhóaÊkhôngÊthiếtÊyếuÊnhưÊđồÊgỗ,ÊgiảmÊmạnh.Ê
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MộtÊsốÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊđồÊdệtÊmayÊlớnÊtrênÊthếÊgiớiÊđãÊpháÊsản.ÊNhiềuÊDNÊngànhÊdệtÊmayÊ

củaÊViệtÊNamÊphảiÊthuÊhẹpÊquyÊmôÊsảnÊxuất,ÊmộtÊsốÊDNÊthậmÊchíÊphảiÊđóngÊcửa.ÊTrongÊmặtÊ

hàngÊgỗ,ÊxuấtÊkhẩuÊviênÊnénÊdệtÊmayÊcóÊmứcÊsụtÊgiảmÊkháÊlớn.ÊVốnÊđượcÊsửÊdụngÊnguyênÊ

liệuÊđầuÊvàoÊlàÊnhữngÊphụÊphẩmÊtưởngÊnhưÊbỏÊđi,ÊnhưngÊmỗiÊnămÊxuấtÊkhẩuÊviênÊnénÊdệtÊ

mayÊđóngÊgópÊhàngÊtrămÊtriệuÊUSDÊtrongÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊconÊsốÊnàyÊkỳÊ

vọngÊđạtÊ1Ê tỷÊUSDÊ trongÊnămÊ2024.ÊThếÊnhưng,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊviênÊnénÊdệtÊmayÊ

trongÊnămÊnayÊdựÊkiếnÊgiảmÊ15Ê-Ê17%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022.ÊLượngÊviênÊnénÊcủaÊViệtÊNamÊxuấtÊ

sangÊHànÊQuốcÊgiảmÊkhôngÊphảiÊlàÊgiảmÊcầuÊtạiÊthịÊtrườngÊnàyÊmàÊdoÊcácÊDNÊHànÊQuốcÊ

nhậpÊkhẩuÊviênÊnénÊtừÊcácÊnguồnÊcungÊkhác.ÊNhậnÊđịnhÊchungÊvềÊbứcÊtranhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊ

ngànhÊdệtÊmayÊtrongÊnămÊ2024ÊcũngÊnhưÊdựÊđoánÊthịÊtrườngÊsắpÊtới,ÊngànhÊdệtÊmayÊđangÊ

đứngÊtrướcÊrấtÊnhiềuÊtháchÊthức,ÊđặcÊbiệtÊlàÊcácÊvấnÊđềÊvềÊtranhÊchấpÊthươngÊmại,ÊtrongÊđóÊ

nổiÊcộmÊlàÊkinhÊdoanhÊdệtÊmayÊbấtÊhợpÊpháp;ÊvấnÊđềÊbảoÊđảmÊmôiÊtrường;ÊvấnÊđềÊkhaiÊdệtÊ

mayÊởÊnhữngÊvùngÊrừngÊkhôngÊcóÊchứngÊnhậnÊanÊtoànÊcao…ÊĐểÊcụÊthểÊhóaÊdoanhÊsốÊxuấtÊ

khẩu,Ê ngànhÊ dệtÊmayÊ đangÊ tậpÊ trungÊvàoÊnhiềuÊ vấnÊ đềÊ trọngÊ tâmÊ trongÊ đóÊ đẩyÊmạnhÊ thịÊ

trường,ÊcoiÊđâyÊlàÊmộtÊtrongÊhaiÊchânÊtrụÊcủaÊDNÊ(hạÊtầngÊsảnÊxuất,ÊthịÊtrường)ÊtheoÊhướngÊ

phátÊtriểnÊbềnÊvững.ÊNếuÊkhôngÊxâyÊdựngÊtốtÊthịÊtrườngÊsẽÊảnhÊhưởngÊrấtÊlớnÊđếnÊdoanhÊsốÊ

xuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊtrongÊnămÊnămÊ2024. 

ÊNgàyÊ21/03/2023,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊ địnhÊ sốÊ691/QĐ-BCT.ÊTheoÊQuyếtÊ

địnhÊnày,ÊBộÊtrưởngÊBộÊCôngÊThươngÊkhôngÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊ

phẩmÊphôiÊ thépÊcóÊmãÊHS:Ê7207.11.00;Ê7207.19.00;Ê7207.20.29;Ê7207.20.99;Ê7224.90.00;Ê

vàÊ9811.00.10ÊđượcÊdẫnÊchiếuÊtớiÊmãÊHSÊ7224.90.00.ÊTheoÊđó,ÊtạiÊthờiÊđiểmÊthángÊ1ÊnămÊ

2024,ÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊvàÊViệtÊNamÊkhôngÊphảiÊchịuÊthuếÊtựÊvệ. 

PhôiÊthépÊlàÊsảnÊphẩmÊtrungÊgianÊđểÊlàmÊraÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊkhácÊđượcÊsửÊdụngÊrấtÊrộngÊ

rãiÊtrongÊcácÊcôngÊtrìnhÊxâyÊdựngÊhiệnÊnay,ÊlàÊvậtÊliệuÊchủÊđạoÊđểÊxâyÊnênÊnhữngÊtòaÊnhàÊcaoÊ

tầng,ÊnhữngÊnhịpÊcầuÊbắcÊquaÊsông.ÊQuanÊđiểmÊcủaÊChínhÊphủÊViệtÊNamÊluônÊkhuyếnÊkhíchÊ

đầuÊtưÊsảnÊxuấtÊthépÊtừÊthượngÊnguồn,ÊưuÊtiênÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvìÊthépÊđượcÊcoiÊlàÊnềnÊ

tảngÊđểÊ sảnÊxuấtÊ cácÊ sảnÊphẩmÊcôngÊnghiệp,ÊgiúpÊ cácÊngànhÊ sảnÊxuấtÊ trongÊnướcÊ tựÊ chủÊ

đượcÊphầnÊnguyênÊliệu.ÊBảoÊvệÊsảnÊxuấtÊthượngÊnguồnÊtrongÊnướcÊcũngÊlàÊbảoÊvệÊcôngÊănÊ

việcÊlàmÊvàÊtạoÊnguồnÊthuÊngânÊsáchÊbềnÊvữngÊchoÊnhàÊnước.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊthépÊlàÊmặtÊhàngÊ

cóÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊlớn,ÊlạiÊlàÊngànhÊcôngÊnghiệpÊcốtÊlõi,ÊtácÊđộngÊđếnÊnhiềuÊngànhÊkinhÊtếÊ
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khácÊnhau..  

HiệnÊnay,ÊcácÊquốcÊgiaÊtrênÊthếÊgiớiÊđangÊtăngÊcườngÊápÊdụngÊtriệtÊđểÊcácÊhàngÊràoÊkỹÊthuậtÊ

vàÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước.ÊCácÊràoÊcảnÊkỹÊ

thuậtÊđượcÊápÊdụngÊrõÊràngÊtạiÊcácÊquốcÊgiaÊnhưÊTháiÊLan,ÊIndonesia,ÊMalaysia,ÊHànÊQuốc,Ê

ẤnÊĐộ,ÊÚc,ÊAnh….ÊTrongÊkhiÊđó,ÊgầnÊnhưÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNamÊđềuÊ

có thuếÊnhậpÊkhẩu bằngÊ0%.ÊHơnÊnữa,ÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊđãÊbịÊdỡÊ

bỏ. 

TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊhiệnÊtạiÊchoÊthấyÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊcònÊrấtÊthấpÊvàÊkhóÊ

cóÊkhảÊnăngÊtăngÊnhanhÊtrongÊthờiÊgianÊtới.ÊPhôiÊthépÊlàÊsảnÊphẩmÊtrungÊgianÊtrongÊchuỗiÊ

giáÊtrịÊcủaÊngànhÊthép,ÊchủÊyếuÊphụcÊvụÊnhuÊcầuÊsảnÊxuấtÊnộiÊbộÊtạiÊcácÊnhàÊmáyÊthépÊđểÊchếÊ

tạoÊcácÊsảnÊphẩmÊhạÊnguồnÊnhưÊthépÊxâyÊdựng,ÊthépÊtấm,ÊthépÊcuộn.ÊChínhÊvìÊđặcÊthùÊnày,Ê

nhuÊcầuÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊchỉÊtăngÊkhiÊnguồnÊcungÊnộiÊđịaÊkhôngÊđápÊứngÊđủÊhoặcÊchiÊ

phíÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvượtÊquáÊchiÊphíÊnhậpÊkhẩu.ÊTuyÊnhiên,ÊvớiÊmạngÊlướiÊsảnÊxuấtÊvàÊ

phânÊphốiÊphôiÊthépÊnộiÊđịaÊngàyÊcàngÊphátÊtriển,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnướcÊcóÊxuÊhướngÊ

ưuÊtiênÊsửÊdụngÊnguồnÊnguyênÊliệuÊnộiÊđịaÊđểÊtốiÊưuÊhóaÊchiÊphíÊvàÊduyÊtrìÊtínhÊổnÊđịnhÊtrongÊ

chuỗiÊcungÊứng.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊthườngÊgặpÊphảiÊcácÊràoÊcảnÊnhưÊ

chiÊphíÊvậnÊchuyểnÊcao,ÊthuếÊnhậpÊkhẩu,ÊvàÊyêuÊcầuÊvềÊchấtÊlượng,ÊkhiếnÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊtrởÊ

thànhÊphươngÊánÊítÊđượcÊưuÊtiên.ÊÊ 

KhảÊnăngÊtăngÊnhanhÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊtrongÊtươngÊlaiÊgầnÊcũngÊrấtÊthấpÊdoÊ

cácÊyếuÊtốÊliênÊquanÊđếnÊcơÊcấuÊthịÊtrườngÊvàÊchínhÊsáchÊkinhÊtế.ÊNềnÊcôngÊnghiệpÊthépÊnộiÊ

địaÊthườngÊđượcÊbảoÊhộÊthôngÊquaÊcácÊchínhÊsáchÊhỗÊtrợÊvàÊưuÊđãiÊdànhÊchoÊsảnÊxuấtÊtrongÊ

nước,ÊtừÊđóÊtạoÊđộngÊlựcÊchoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtậpÊtrungÊphátÊtriểnÊnăngÊlựcÊnộiÊtại.ÊNgoàiÊ

ra,ÊviệcÊphátÊtriểnÊhệÊthốngÊsảnÊxuấtÊkhépÊkín,ÊtừÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊđếnÊsảnÊphẩmÊhạÊnguồn,Ê

giúpÊcácÊdoanhÊnghiệpÊkiểmÊsoátÊtốtÊhơnÊchiÊphí,ÊchấtÊlượngÊvàÊthờiÊgianÊgiaoÊhàng.ÊĐiềuÊ

nàyÊcàngÊcủngÊcốÊxuÊhướngÊsửÊdụngÊphôiÊthépÊnộiÊđịa,ÊthayÊvìÊphụÊthuộcÊvàoÊnguồnÊcungÊ

quốcÊtế.ÊÊ 

NhìnÊchung,ÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊởÊmứcÊthấpÊgópÊphầnÊổnÊđịnhÊthịÊtrườngÊthépÊtrongÊ

nước,ÊgiảmÊápÊ lựcÊ từÊbiếnÊđộngÊgiáÊ trênÊ thịÊ trườngÊquốcÊ tếÊvàÊđảmÊbảoÊsựÊbềnÊvữngÊchoÊ

ngànhÊthépÊnộiÊđịa.ÊTuyÊnhiên,ÊđểÊduyÊtrìÊvàÊphátÊtriểnÊlợiÊthếÊnày,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtiếpÊ
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tụcÊđầuÊtưÊvàoÊcôngÊnghệÊhiệnÊđại,ÊtốiÊưuÊhóaÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊvàÊnângÊcaoÊchấtÊlượngÊsảnÊ

phẩmÊđểÊđápÊứngÊtiêuÊchuẩnÊngàyÊcàngÊkhắtÊkheÊcủaÊthịÊtrường.ÊĐồngÊthời,ÊngànhÊthépÊcũngÊ

cầnÊtheoÊdõiÊsátÊsaoÊdiễnÊbiếnÊthịÊtrườngÊquốcÊtế,ÊđặcÊbiệtÊlàÊgiáÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊvàÊcácÊ

thayÊđổiÊvềÊchínhÊsáchÊthươngÊmại,ÊnhằmÊchủÊđộngÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊlượcÊnhậpÊkhẩuÊhoặcÊ

sảnÊxuấtÊphùÊhợp.ÊViệcÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiúpÊbảoÊvệÊvịÊthếÊcủaÊngànhÊthépÊtrongÊnướcÊmàÊcònÊ

tạoÊđiềuÊkiệnÊđểÊmởÊrộngÊkhảÊnăngÊcạnhÊtranhÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế.Ê 

HiệnÊnayÊViệtÊNamÊkhôngÊcònÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊgiáÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊnhậpÊ

khẩuÊ từÊTrungÊQuốc,Ê cácÊ doanhÊ nghiệpÊ sảnÊ xuấtÊ phôiÊ thépÊ trongÊ nướcÊ phảiÊ đốiÊmặtÊ vớiÊ

tháchÊthứcÊlớnÊtrongÊviệcÊduyÊtrìÊsứcÊcạnhÊtranhÊvàÊbảoÊvệÊthịÊphần.ÊNếuÊcóÊdấuÊhiệuÊchoÊ

thấyÊphôiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊbịÊbánÊpháÊgiá,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnướcÊcầnÊkhẩnÊtrươngÊtriểnÊ

khaiÊcácÊbiệnÊphápÊnhằmÊbảoÊvệÊlợiÊíchÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊvàÊduyÊtrìÊsựÊổnÊđịnhÊcủaÊ

thịÊtrường.ÊCầnÊthuÊthậpÊthôngÊtinÊvàÊbằngÊchứngÊchiÊvềÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá,ÊbaoÊgồmÊviệcÊ

soÊsánhÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊvớiÊgiáÊthịÊtrườngÊquốcÊtế,ÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊvàÊgiáÊ

bánÊthựcÊtếÊtrongÊnước.ÊNếuÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊthấpÊhơnÊđángÊkểÊsoÊvớiÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊthôngÊ

thườngÊhoặcÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊtạiÊquốcÊgiaÊsảnÊxuất,ÊđóÊlàÊdấuÊhiệuÊrõÊràngÊcủaÊhànhÊviÊbánÊpháÊ

giá.ÊNgoàiÊra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtheoÊdõiÊsátÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩu,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊcóÊsựÊ

giaÊtăngÊđộtÊbiếnÊvềÊnguồnÊcungÊhoặcÊkhiÊgiáÊbánÊcủaÊphôiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊthấpÊbấtÊthường.Ê

NhữngÊdữÊliệuÊnàyÊsẽÊlàÊcơÊsởÊquanÊtrọngÊđểÊxácÊđịnhÊtínhÊchấtÊvàÊmứcÊđộÊviÊphạm,ÊđồngÊ

thờiÊlàmÊcănÊcứÊđềÊxuấtÊđốiÊvớiÊcơÊquanÊcóÊthẩmÊquyền.ÊÊ 

SauÊkhiÊthuÊthậpÊđầyÊđủÊbằngÊchứng,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊhoặcÊhiệpÊhộiÊngànhÊthépÊcầnÊphốiÊ

hợpÊchặtÊchẽÊđểÊyêuÊcầuÊBộÊCôngÊThươngÊkhởiÊxướngÊcuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá.ÊHồÊ

sơÊđềÊnghịÊcầnÊđượcÊchuẩnÊbịÊkỹÊlưỡng,ÊbaoÊgồmÊcácÊtàiÊliệuÊchứngÊminhÊhànhÊviÊbánÊpháÊ

giá,ÊthiệtÊhạiÊcụÊthểÊmàÊngànhÊthépÊnộiÊđịaÊphảiÊchịu,ÊvàÊmốiÊquanÊhệÊnhânÊquảÊgiữaÊhaiÊyếuÊ

tốÊnày.ÊVíÊdụ,ÊthiệtÊhạiÊcóÊthểÊbaoÊgồmÊsựÊsụtÊgiảmÊdoanhÊthu,ÊlợiÊnhuận,ÊhayÊthịÊphầnÊcủaÊ

cácÊnhàÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịa.ÊTrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊ

minhÊbạchÊvềÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊgiáÊbánÊvàÊcácÊsốÊliệuÊkinhÊdoanhÊkhácÊđểÊhỗÊtrợÊcơÊquanÊ

chứcÊnăngÊphânÊtíchÊvàÊxácÊđịnhÊbảnÊchấtÊcủaÊvấnÊđề.ÊNếuÊkếtÊquảÊđiềuÊtraÊkếtÊluậnÊrằngÊcóÊ

hànhÊ viÊ bánÊ pháÊgiá,Ê cácÊ doanhÊ nghiệpÊ cóÊ thểÊ yêuÊ cầuÊ ápÊ dụngÊ cácÊ biệnÊphápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊnhưÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđểÊđiềuÊchỉnhÊlạiÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvềÊmứcÊhợpÊlý.ÊÊ 

NgoàiÊcácÊbiệnÊphápÊphápÊlý,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊchúÊtrọngÊvàoÊviệcÊtăngÊcườngÊnộiÊlựcÊđểÊ
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nângÊ caoÊnăngÊ lựcÊ cạnhÊ tranh.ÊMộtÊ trongÊnhữngÊchiếnÊ lượcÊhiệuÊquảÊ làÊ đầuÊ tưÊvàoÊ côngÊ

nghệÊsảnÊxuấtÊhiệnÊđạiÊnhằmÊgiảmÊchiÊphí,ÊtăngÊnăngÊsuấtÊvàÊcảiÊthiệnÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩm.Ê

KhiÊsảnÊphẩmÊnộiÊđịaÊcóÊtínhÊcạnhÊtranhÊcaoÊvềÊgiáÊvàÊchấtÊlượng,ÊápÊlựcÊtừÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊ

giáÊrẻÊsẽÊgiảmÊđángÊkể.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊmởÊrộngÊsảnÊxuấtÊsangÊcácÊdòngÊ

sảnÊphẩmÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊhoặcÊtậpÊtrungÊvàoÊcácÊphânÊkhúcÊthịÊtrườngÊcaoÊcấpÊđểÊgiảmÊthiểuÊ

sựÊcạnhÊtranhÊtrựcÊtiếpÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊtrongÊcácÊphânÊkhúcÊgiáÊthấp.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊviệcÊ

đaÊdạngÊhóaÊ thịÊ trườngÊtiêuÊthụÊvàÊtìmÊkiếmÊcơÊhộiÊxuấtÊkhẩuÊmớiÊcũngÊlàÊmộtÊgiảiÊphápÊ

hiệuÊquảÊđểÊgiảmÊsựÊphụÊthuộcÊvàoÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊđốiÊphóÊvớiÊtácÊđộngÊcủaÊhàngÊnhậpÊ

khẩuÊbánÊpháÊgiá.ÊÊ 

PhốiÊhợpÊvớiÊcácÊhiệpÊhộiÊngànhÊ thépÊvàÊcácÊđốiÊ tácÊ thươngÊmạiÊcũngÊđóngÊvaiÊ tròÊquanÊ

trọngÊtrongÊviệcÊđốiÊphóÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊbánÊpháÊgiá.ÊCácÊhiệpÊhộiÊngànhÊthépÊcóÊthểÊ

đạiÊdiệnÊchoÊtiếngÊnóiÊchungÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệp,ÊthúcÊđẩyÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvàÊvậnÊđộngÊ

ápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrênÊquyÊmôÊtoànÊngành.ÊHơnÊnữa,ÊhiệpÊhộiÊcóÊ

thểÊđóngÊvaiÊtròÊtrungÊgianÊtrongÊviệcÊchiaÊsẻÊthôngÊtin,ÊtạoÊdiễnÊđànÊđểÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

hợpÊtácÊvàÊphốiÊhợpÊtrongÊviệcÊgiảiÊquyếtÊvấnÊđề.ÊNgoàiÊra,ÊlàmÊviệcÊvớiÊcácÊđốiÊtácÊthươngÊ

mạiÊquốcÊ tếÊ cóÊ thểÊgiúpÊphátÊhiệnÊvàÊngănÊchặnÊ sớmÊcácÊhànhÊviÊ cạnhÊ tranhÊkhôngÊ lànhÊ

mạnhÊtừÊcácÊnhàÊxuấtÊkhẩu.ÊÊ 

DoanhÊnghiệpÊcầnÊthiếtÊlậpÊhệÊthốngÊgiámÊsátÊthịÊtrườngÊchặtÊchẽÊđểÊphátÊhiệnÊkịpÊthờiÊcácÊ

biếnÊđộngÊbấtÊ thườngÊvàÊchủÊđộngÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊ lượcÊkinhÊdoanh.ÊĐiềuÊnàyÊbaoÊgồmÊ

việcÊcậpÊnhậtÊthôngÊtinÊvềÊgiáÊcả,ÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊvàÊcácÊchínhÊsáchÊthươngÊmạiÊquốcÊ

tếÊcóÊthểÊảnhÊhưởngÊđếnÊthịÊtrườngÊthép.ÊSựÊchủÊđộngÊvàÊlinhÊhoạtÊtrongÊchiếnÊlượcÊkinhÊdo-

anh,ÊkếtÊhợpÊvớiÊcácÊbiệnÊphápÊphápÊlýÊvàÊnộiÊlựcÊcạnhÊtranhÊmạnhÊmẽ,ÊsẽÊgiúpÊcácÊdoanhÊ

nghiệpÊứngÊphóÊhiệuÊquảÊvớiÊnguyÊcơÊtừÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊbánÊpháÊgiá.ÊĐồngÊthời,ÊviệcÊnàyÊ

cũngÊđảmÊbảoÊsựÊphátÊtriểnÊbềnÊvữngÊvàÊlâuÊdàiÊchoÊngànhÊthépÊtrongÊnước,ÊkhôngÊchỉÊtrongÊ

bốiÊcảnhÊhiệnÊtạiÊmàÊcònÊtrướcÊnhữngÊtháchÊthứcÊtrongÊtươngÊlai.ÊÊ 


